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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự cạnh tranh gay gắt về thông tin 

hiện nay, báo chí đối ngoại không chỉ là kênh cung cấp tin tức thuần túy, mà hơn hết 

còn là một công cụ chính trị chiến lược. Đến giai đoạn 2024 - 2026, yêu cầu này càng 

trở nên cấp thiết khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2025 về chương 

trình hành động thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia, đồng thời Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đẩy 

mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đến năm 2030 theo Quyết định 

1169/QĐ-TTg năm 2025. Theo Bộ Ngoại giao, báo chí đối ngoại hiện nay phải được 

xem là một bộ phận hữu cơ, không thể tách rời của công tác đối ngoại chung, đóng vai 

trò tiên phong trong việc định vị Việt Nam trên bản đồ thế giới [114]. 

Báo chí đối ngoại mang những đặc thù riêng biệt về đối tượng tác động, không 

gian và phương thức hoạt động so với báo chí nói chung. Cụ thể hóa Quy hoạch phát 

triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (theo Quyết định 362/QĐ-TTg, 

2019), Nhà nước đã xác định mạng lưới 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ 

lực [149]. với nguồn lực hùng hậu gồm 884 cơ quan báo chí và khoảng 41.000 nhân 

sự đang tác nghiệp trong và ngoài nước [121]. Trong giai đoạn vừa qua, nhờ thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị 21/CT-TTg về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại, báo 

chí đã góp phần giúp hoàn thành xuất sắc vai trò chủ nhà Việt Nam trong các sự kiện 

quốc tế, quảng bá hiệu quả đường lối, chính sách và văn hóa đất nước, từ đó định vị 

vững chắc vị thế quốc gia. Các cơ quan báo chí đã tích cực truyền tải thông điệp đối 

ngoại cả trong và ngoài biên giới [134]. Đặc biệt, Quyết định 617/QĐ-TTg năm 2026 

về xuất bản các chuyên trang báo chí đối ngoại bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, 

tiếng Nga, tiếng Lào, tiếng Khmer trên Tạp chí Thời đại điện tử giai đoạn 2026 - 

2030 cho thấy báo chí đối ngoại đa ngữ tiếp tục được đặt trong định hướng phát triển 

mới của Nhà nước. Do đó, yêu cầu hiện nay không chỉ là mở rộng quy mô truyền 

thông, mà là nâng cao năng lực tổ chức thông điệp, đổi mới hình thức thể hiện và 

tăng khả năng lan tỏa của thông tin đối ngoại trên các nền tảng số. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế 

trong công tác tuyên truyền các thông điệp đối ngoại trên báo chí về đề tài về nhân 
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quyền, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thường tập trung vào một nhóm 

đối tượng hẹp, các chủ đề, đề tài để các nhà báo đối ngoại khai thác ngày càng rộng 

và khó hơn, đặc biệt là khi các vấn đề chính trị - kinh tế quốc tế phức tạp. Ngoài ra, 

một vài cơ quan báo chí còn hạn chế trong công tác sản xuất, xử lý thông tin, áp dụng 

mô hình số, công nghệ hiện đại trong sản xuất các sản phẩm báo chí đối ngoại [120] 

khi xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng.  

Thực tiễn cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong phương diện kiến tạo và chuyển 

tải thông điệp giữa các cơ quan báo chí làm nhiệm vụ đối ngoại có cơ chế tổ chức, 

định hướng vận hành và nhóm công chúng mục tiêu khác nhau. Vì vậy, việc nghiên 

cứu VietnamPlus và VnExpress International, hai cơ quan báo chí điện tử sức ảnh 

hưởng rộng trong môi trường số là cần thiết để nhận diện những khác biệt trong chiến 

lược kể câu chuyện Việt Nam bằng tiếng Anh. Đây cũng là điểm mới của luận án khi 

không chỉ khảo sát thông điệp đối ngoại như một nội dung tuyên truyền, mà tiếp cận 

thông điệp như một tổng thể được kiến tạo bởi chủ đề, nguồn tin, giọng điệu, hình 

thức thể hiện. 

Đồng thời, sự cấp thiết của nghiên cứu còn nằm ở việc bổ sung vào khoảng 

trống về mặt lý luận và công cụ đánh giá khi thiếu vắng một mô hình phân tích 

chuyên biệt và một hệ thống tiêu chí đánh giá định lượng, định tính khoa học dành 

riêng cho thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử. Luận án hướng tới xây dựng 

bộ công cụ để không chỉ nhận diện mà có thể đo lường được hiệu quả tính tương tác 

của thông điệp đối ngoại, từ đó cung cấp căn cứ để chuẩn hóa hoạt động đối ngoại 

trên không gian số. 

Từ thực tiễn nêu trên, tác giả đã lựa chọn vấn đề “Thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay” làm đề tài nghiên cứu 

luận án. Nghiên cứu được thực hiện mang tính cấp thiết để đánh giá kỹ lưỡng về 

chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam 

hiện nay. Nghiên cứu luận giải các vấn đề về thông điệp báo chí nói chung và báo 

mạng điện tử nói riêng; Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học cho nhiệm 

vụ khảo sát thông điệp; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại trên 

báo mạng điện tử; Nhận định một số vấn đề đặt ra và giải pháp, khuyến nghị nhằm 

nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của 

Việt Nam trong thời gian tới. 
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về báo chí và báo chí đối ngoại, luận án tiến 

hành khảo sát, phân tích đặc điểm nội dung, hình thức của thông điệp đối ngoại, đánh 

giá những ưu điểm, hạn chế và tính phù hợp, khả năng tác động của thông điệp đối 

ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất những 

giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo 

mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam trong thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu đã trình bày ở trên, luận án thực hiện một 

số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

Thứ nhất, làm rõ những vấn đề liên quan về cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên 

cứu về báo mạng điện tử, báo chí đối ngoại và thông điệp đối ngoại trên báo chí. 

Thứ hai, khảo sát và phân tích thực trạng thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử VietnamPlus tiếng Anh và báo mạng điện tử VnExpress International, từ đó 

đánh giá những ưu điểm, hạn chế và tính phù hợp, khả năng tác động của thông điệp 

đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay. 

Thứ ba, xác định các vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm 

nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt 

Nam trong thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án: Thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện 

tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án lựa chọn phạm vi khảo sát như sau: 

Phạm vi thời gian: Khảo sát thông điệp đối ngoại từ tháng 01/2022 đến 

12/2023. 

Luận án lựa chọn thời gian khảo sát như trên vì các lý do: 

Thứ nhất, đây là giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 khi Việt Nam và thế giới 

chuyển dần sang trạng thái bình thường mới. Sau thời gian gián đoạn, hoạt động đối 

ngoại trực tiếp được khôi phục mạnh mẽ từ các chuyến thăm cấp cao, hội nghị quốc 
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tế, giao thương, du lịch diễn ra sôi động [120]. Đây là khoảng thời gian đủ dài để 

nhận diện các xu hướng thông điệp đối ngoại ổn định, đồng thời đủ ngắn để đảm bảo 

tính thời sự, tập trung vào những vấn đề nổi bật nhất của chiến lược đối ngoại hậu 

đại dịch. 

Thứ hai, giai đoạn này gắn liền với sự điều chỉnh chiến lược ngoại giao của 

Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII (2021), nhằm quán triệt phương châm xây dựng 

nền ngoại giao hiện đại, mang bản sắc cây tre Việt Nam kiên định về nguyên tắc, 

linh hoạt về sách lược [120]. Bước sang 2022 - 2023, đối ngoại Việt Nam chuyển 

biến chủ động, sáng tạo hơn để thích ứng với tình hình mới, tập trung giữ vững môi 

trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Các thông 

điệp đối ngoại trong giai đoạn này vì thế phản ánh rõ nét đường lối độc lập, tự chủ, 

đa phương hóa, đa dạng hóa và tinh thần sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy của Việt 

Nam [120]. Điều này tạo cơ sở để phân tích thông điệp đối ngoại một cách đúng bối 

cảnh chiến lược theo định hướng trong kỷ nguyên phát triển của quốc gia. 

Thứ ba, trong giai đoạn 2022 - 2023 Việt Nam đạt nhiều thành tựu đối ngoại 

nổi bật mang tầm vóc lịch sử, là chất liệu phong phú cho nghiên cứu như lần thứ hai 

trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2022 và đảm nhiệm vai trò 

Phó Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 [120], nâng cấp quan hệ đối tác 

chiến lược toàn diện với các nước, ký hiệp định thương mại tự do với Israel và tổ 

chức thành công nhiều sự kiện ngoại giao đa phương trên cương vị nước chủ nhà 

[118]. Giai đoạn này là minh chứng tiêu biểu, hội tụ đầy đủ cả chiến lược lẫn thực 

tiễn ngoại giao thời kỳ mới, giúp cho kết quả nghiên cứu có sức thuyết phục và mang 

tính thời điểm. 

Phạm vi không gian: Khảo sát trên báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh 

và báo mạng điện tử VnExpress International. 

Luận án lựa chọn hai đơn vị khảo sát trên bằng phương pháp chọn mẫu tiêu 

biểu có chủ đích: 

Thứ nhất, dựa vào uy tín và trọng tâm nội dung truyền tải. VietnamPlus là báo 

mạng điện tử chính thức của Thông tấn xã Việt Nam, được thành lập với nhiệm vụ 

thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Theo quy định 

của Chính phủ, báo VietnamPlus được định hướng phát triển thành báo mạng điện 

tử đối ngoại quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo đường lối 
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Đảng và Nhà nước [136]. Nội dung trên báo VietnamPlus luôn bám sát quan điểm 

chính thống, phản ánh các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt 

Nam và thế giới dưới góc nhìn của Đảng và Nhà nước. Báo VnExpress là báo mạng 

điện tử có lượng truy cập hàng đầu tại Việt Nam và vận hành một trang báo mạng 

điện tử tiếng Anh (VnExpress International) nhằm phục vụ độc giả ở nước ngoài. 

Ngoài ra, báo VnExpress tuy mang tính thị trường nhưng các vấn đề đối ngoại nhạy 

cảm đều được báo đưa tin một cách có trách nhiệm, phù hợp với lợi ích quốc gia.  

Thứ hai, dựa vào chỉ số tiếp cận đối với công chúng quốc tế. Báo VietnamPlus 

đặt mục tiêu mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế theo Đề án Chính phủ giai đoạn 2022 

- 2030, báo được giao nhiệm vụ phấn đấu vào Top 5 báo mạng điện tử Việt Nam có 

lượng truy cập cao nhất từ nước ngoài, tập trung vào độc giả Bắc Mỹ, châu Âu, 

ASEAN và Australia. Thống kê cho thấy báo VnExpress là một trong những trang 

tin được truy cập nhiều nhất tại Việt Nam và duy nhất lọt vào Top 50 trang tin tức 

hàng đầu toàn cầu [117]. Sự phổ biến rộng rãi này đồng nghĩa với việc các bài báo 

trên VnExpress International có sức lan tỏa lớn, góp phần định hình nhận thức của 

công chúng quốc tế về Việt Nam.  

Thứ ba, dựa vào tính đại diện cho mục đích đối sánh thông điệp đối ngoại. 

Việc chọn báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh và báo mạng điện tử VnExpress 

International làm mẫu khảo sát dựa trên nguyên tắc đại diện cho hai kênh quan trọng 

của thông tin đối ngoại quốc gia. Một bên là tiếng nói chính thức của nhà nước trong 

tuyên truyền đối ngoại, bên còn lại là tiếng nói truyền thông đại chúng, có tính thương 

mại năng động, tầm ảnh hưởng lớn đến khán giả quốc tế. Lựa chọn hai đơn vị này 

giúp đảm bảo luận cứ nghiên cứu vững chắc khi các thông điệp đối ngoại quan trọng 

nào của Việt Nam trong giai đoạn 2022 - 2023, thu thập được dữ liệu toàn diện, phản 

ánh đúng chiến lược và thực tiễn đối ngoại hậu COVID-19 của Việt Nam. 

4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

4.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận án tập trung trả lời 04 câu hỏi nghiên cứu chính: 

Câu hỏi 1: Thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt 

Nam trong giai đoạn sau đại dịch COVID-19 có những đặc điểm về nội dung và hình 

thức nào? 
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Câu hỏi 2: Ưu điểm và hạn chế của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện 

tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay là gì? 

Câu hỏi 3: Sự khác biệt trong chiến lược kiến tạo thông điệp đối ngoại giữa 

hai báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam được nghiên cứu là gì? 

Câu hỏi 4: Cần thực hiện những giải pháp, khuyến nghị nào khả thi nhằm nâng 

cao chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam 

trong thời gian tới? 

4.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Từ những câu hỏi nghiên cứu, luận án đưa ra bốn giả thuyết làm cơ sở nền 

tảng định hướng như sau: 

Nhóm giả thuyết thứ nhất (H1):  

H1a. Thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam 

trong giai đoạn sau đại dịch COVID-19 có sự kết hợp giữa nội dung chính trị và đối 

ngoại chính thức với các hình thức thể hiện của báo chí số. 

H1b. Về hình thức, các tác phẩm báo chí có xu hướng sử dụng phương thức 

trình bày quen thuộc của báo mạng điện tử, trong đó văn bản vẫn giữ vai trò trung 

tâm; các yếu tố đa phương tiện chưa trở thành hình thức biểu đạt chủ đạo. 

H1c. Mức độ đổi mới về hình thức của thông điệp đối ngoại chưa tương xứng 

với yêu cầu truyền thông đối ngoại trong môi trường truyền thông quốc tế hiện đại. 

Nhóm giả thuyết thứ hai (H2):  

H2a: Thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam tập 

trung chủ yếu vào các nhóm chủ đề gắn với chính trị, ngoại giao, kinh tế, hợp tác 

quốc tế, hình ảnh đất nước và vị thế Việt Nam trong quan hệ quốc tế. 

H2b: Cách tổ chức thông điệp có khả năng thiếu sự linh hoạt, thiếu chiều sâu 

kể chuyện và chưa khai thác đầy đủ các phương thức truyền thông số để tăng sức hấp 

dẫn đối với công chúng quốc tế. 

Nhóm giả thuyết thứ ba (H3):  

H3a: Hai báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam có sự tương đồng trong 

việc nhấn mạnh các thông điệp về Việt Nam hòa bình, ổn định, chủ động hội nhập 

quốc tế, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và kiên định trong bảo vệ lợi ích quốc 

gia - dân tộc. 
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H3b: Giữa hai báo có thể tồn tại sự khác biệt về tỷ trọng các nhóm chủ đề về 

thông điệp chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, du lịch, đời sống xã hội hoặc hợp 

tác quốc tế. 

Nhóm giả thuyết thứ tư (H4):  

H4a: Năng lực tổ chức sản xuất nội dung, bao gồm quy trình biên tập, khả 

năng lựa chọn chủ đề, sử dụng nguồn tin, xây dựng tiêu đề, khai thác nhân vật và 

tổ chức tuyến bài có tác động trực tiếp đến chất lượng và sức thuyết phục của 

thông điệp. 

H4b: Nguồn lực công nghệ ảnh hưởng đến mức độ đa dạng hóa hình thức thể 

hiện, khả năng tích hợp đa phương tiện và mức độ lan tỏa của thông điệp đối ngoại. 

H4c: Năng lực nghiệp vụ (bao gồm ngoại ngữ, năng lực báo chí đối ngoại, 

hiểu biết liên văn hóa và khả năng nhận diện nhu cầu thông tin của công chúng quốc 

tế) ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa thông tin chính sách thành thông điệp có sức 

hấp dẫn đối với công chúng quốc tế. 

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cơ sở lý luận 

Luận án sử dụng hướng tiếp cận đối tượng nghiên cứu dựa trên cơ sở phương 

pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

báo chí, thông điệp báo chí; Các văn bản Luật, chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước có liên quan về hoạt động thông tin chiến lược, báo chí đối 

ngoại. Đồng thời, nội dung của luận án được triển khai từ các góc độ tiếp cận liên 

ngành của Lý thuyết truyền thông, Lý thuyết báo chí học, Lý thuyết Quan hệ quốc tế 

(Lý thuyết kiến tạo) và Lý thuyết Diễn ngôn. Các cơ sở và lý thuyết là bản lề, cơ sở 

luận giải cho vấn đề nghiên cứu của luận án. Ngoài ra, hệ thống cơ sở lý luận nghiên 

cứu hình thành những luận cứ lý thuyết, kiến giải cho các vấn đề thực tế đặt ra từ 

khảo sát thực tiễn nhằm giải quyết các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra trước đó. 

5.1.1. Lý luận Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí đối ngoại 

Cơ sở lý luận nền tảng cho việc nghiên cứu thông điệp đối ngoại bắt nguồn từ 

quan điểm của V.I. Lênin về vai trò tổ chức của báo chí và tư tưởng ngoại giao của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khác với cách hiểu thông thường coi báo chí chỉ là phương 

tiện truyền tin, V.I. Lênin trong tác phẩm Làm gì? (1902) đã nâng tầm báo chí lên 

thành một thiết chế chiến lược với luận điểm kinh điển: “Tờ báo không chỉ là người 
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tuyên truyền tập thể và người cổ động tập thể, mà còn là người tổ chức tập thể” [22]. 

Bên cạnh đó, Lênin đặc biệt nhấn mạnh tính chiến đấu của báo chí cách mạng thông 

qua việc sử dụng sự thật để chống lại đạo đức giả và các luồng thông tin xuyên tạc 

của các thế lực thù địch [22]. Nguyên lý này định hướng giúp luận án xác định báo 

mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay không chỉ thực hiện chức năng đưa 

tin, tuyên truyền mà còn đóng vai trò là người tổ chức chiến lược thông tin trên 

trường quốc tế khi tác động đến nhận thức, tập hợp dư luận và xây dựng mạng lưới 

ủng hộ Việt Nam của công chúng quốc tế.  

Nghiên cứu cũng tập trung vận dụng quan điểm biện chứng của Hồ Chí Minh 

về mối quan hệ giữa lực và thế trong truyền thông: “Thực lực là cái chiêng mà ngoại 

giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn” [24]. Đây là cơ sở khoa học cốt lõi để 

luận án đánh giá chất lượng nội dung thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 

tiếng Anh của Việt Nam phải phản ánh tương xứng với vị thế và thực lực đang lên 

của đất nước. Hơn nữa, quán triệt phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” và chiến 

lược thêm bạn bớt thù của Hồ Chí Minh, nghiên cứu phân tích vào cách thức báo 

mạng điện tử tiếng Anh ứng biến về ngôn ngữ và cách tiếp cận để phù hợp với văn 

hóa đa dạng của công chúng quốc tế với phương châm bất biến. Luận án dùng tiêu 

chí này để phân tích nội dung thông điệp đối ngoại, đồng thời đề xuất hướng đi mới 

trong việc chuyển ngữ và hội nhập văn hóa để thông điệp thực sự chạm đến nhận 

thức và cảm xúc của công chúng quốc tế. 

5.1.2. Quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại 

Hệ thống quan điểm của Đảng và Nhà nước đóng vai trò là hệ quy chiếu chính 

trị và pháp lý để định hướng nội dung và hình thức của thông điệp đối ngoại. Trên 

nền tảng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa 

phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế 

toàn diện, sâu rộng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định yêu cầu bảo 

đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, 

không ngừng nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam [129]. Đặc biệt, Văn 

kiện Đại hội XIV tiếp tục phát triển tư duy đối ngoại trong giai đoạn mới, nhấn mạnh 

việc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu 

nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời đặt công tác đối ngoại trong yêu cầu kiến tạo 

môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới 
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[130]. Từ định hướng đó, thông tin đối ngoại và báo chí đối ngoại không chỉ có nhiệm 

vụ phản ánh đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn phải góp 

phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập, có trách nhiệm, có vị thế và uy 

tín ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế.  

Trên cơ sở định hướng của các Văn kiện Đại hội Đảng, Kết luận số 57-KL/TW 

của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối 

ngoại trong tình hình mới đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức thông tin 

đối ngoại, chuyển từ cung cấp thông tin một chiều sang tăng cường đối thoại, thuyết 

phục và lan tỏa hình ảnh đất nước. Yêu cầu này tiếp tục được cụ thể hóa trong giai 

đoạn 2025 - 2026 qua Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2025 

của Chính phủ; Quyết định 1169/QĐ-TTg năm 2025 về đẩy mạnh truyền thông thực 

hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đến năm 2030; Hướng dẫn số 02-HD/BTGDVTW về 

công tác thông tin đối ngoại năm 2026, trong đó nhấn mạnh tuyên truyền sâu rộng 

nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIV và Quyết định 617/QĐ-TTg năm 2026 

về xuất bản các chuyên trang báo chí đối ngoại bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ 

khác giai đoạn 2026 - 2030. Luận án xác định các quan điểm, chính sách nêu trên 

được sử dụng để đánh giá thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh có 

phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, có góp phần xây dựng 

hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới, hội nhập và có trách nhiệm hay không 

và đã đáp ứng đến mức nào yêu cầu đổi mới thông tin đối ngoại trong môi trường 

truyền thông số hiện nay.  

5.1.3. Lý thuyết nghiên cứu 

5.1.3.1. Lý thuyết Thiết lập chương trình nghị sự (Agenda Setting) 

Lý thuyết Thiết lập chương trình nghị sự được Maxwell McCombs và S.Shaw 

(1972) định nghĩa là một lý thuyết truyền thông tập trung mô tả sự ảnh hưởng của 

các phương tiện truyền thông đại chúng trong việc xác lập tầm quan trọng của thông 

tin được gửi tới công chúng. Theo lý thuyết, các cơ quan báo chí chủ động căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ và mục đích của mỗi cơ quan để lựa chọn những 

nội dung thông tin phù hợp mà cơ quan đó cho là quan trọng, từ đó cung cấp thông 

tin đến công chúng một cách chủ động, không chờ cung cấp thông tin khi công chúng 

có nhu cầu [82].  
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Đối với đề tài, lý thuyết đóng vai trò nền tảng để giải mã quy trình thiết lập 

nghị sự cho hình ảnh quốc gia trên báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh và báo 

mạng điện tử VnExpress International. Lý thuyết được vận dụng chủ yếu để phân 

tích mức độ ưu tiên của các nhóm chủ đề và nội dung thông điệp đối ngoại. Cụ thể, 

lý thuyết này phục vụ Chương 3, đặc biệt là mục 3.2 về nội dung thông điệp đối ngoại 

và một phần mục 3.5 về đánh giá thực trạng. Các chỉ báo liên quan gồm lĩnh vực bài 

báo, đề tài, chủ đề, mục đích bài báo, tính chất thời sự, mối quan hệ quốc tế được đề 

cập và vai trò quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, lý thuyết này trực tiếp phục vụ 

trả lời câu hỏi nghiên cứu 1 về đặc điểm nội dung, hình thức của thông điệp và câu 

hỏi nghiên cứu 3 về sự khác biệt trong chiến lược kiến tạo thông điệp giữa các báo, 

đồng thời định hướng kiểm chứng Giả thuyết 1 (H1a) và Giả thuyết 2 (H2b). 

5.1.3.2. Lý thuyết Đóng khung (Framing Theory) 

Thuật ngữ “khung” được Erving Goffman sử dụng vào năm 1974 trong cuốn 

Phân tích khung (Frame Analysis). Theo ông, đóng khung nghĩa là “giới hạn không 

gian và thời gian của một tập hợp các thông điệp tương tác” [58]. Thứ nhất, lý thuyết 

này cung cấp cho nhà nghiên cứu, nhà báo một phương tiện để phân tích một cách 

có hệ thống nội dung của phương tiện truyền thông và mô tả nó theo tần suất của các 

khung được sử dụng. Thứ hai, lý thuyết cung cấp hệ quy chiếu để phân tích sự thay 

đổi trong nội dung. Thứ ba, nó là một công cụ hữu ích để hiểu tác động của phương 

tiện truyền thông đối với thái độ và hành vi của các cá nhân bằng cách bổ sung các 

lý thuyết hiệu ứng truyền thông khác như thiết lập chương trình nghị sự [108].  

Cơ sở của lý thuyết đóng khung là các phương tiện truyền thông tập trung 

sự chú ý vào một số sự kiện nhất định và sau đó đặt chúng vào một trường ý nghĩa 

nhằm định hướng nhận thức và dư luận xã hội. Các nhà báo sẽ lựa chọn những sự 

kiện có tính chất quan trọng, chủ chốt có giá trị để đề cập và đưa ra những thông 

điệp thực sự nổi bật. Như vậy, lý thuyết đóng khung giải thích rằng các phương 

tiện truyền thông tạo ra khung này bằng các mục tin tức với những cảnh hẹp và 

được xác định trước [25]. 

Trong luận án, lý thuyết đóng khung được vận dụng để phân tích cách các báo 

lựa chọn, nhấn mạnh và tổ chức thông tin đối ngoại thành những khung ý nghĩa cụ 

thể. Lý thuyết này được sử dụng để triển khai Chương 3, đặc biệt là mục 3.2 về nội 

dung thông điệp, mục 3.3 về một số thông điệp đối ngoại điển hình và mục 3.4 về 
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đánh giá thực trạng. Các chỉ báo liên quan gồm cách bài báo đề cập đến thành tựu và 

hình ảnh Việt Nam, mục đích đề cập, quan điểm của bài báo, nội dung chính sách 

đối ngoại được nhắc đến, cam kết và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, vai trò quốc 

tế của Việt Nam và chiến thuật lập luận trong triển khai thông tin đối ngoại. Việc vận 

dụng lý thuyết này giúp trả lời câu hỏi nghiên cứu 1, câu hỏi nghiên cứu 2 và câu hỏi 

nghiên cứu 3, đồng thời định hướng kiểm chứng giả thuyết H1c, H2a và H2b. 

5.1.3.3. Lý thuyết Truyền thông thuyết phục (Persuasive Communication Theory) 

Thuyết phục là một quá trình giao tiếp thay đổi niềm tin, thái độ, ý định hoặc 

hành vi của người khác bằng cách sử dụng từ ngữ và thông điệp phi ngôn ngữ một 

cách có ý thức và vô thức [107]. Lý thuyết Truyền thông thuyết phục được ra đời và 

phát triển bắt đầu từ nghiên cứu của nhà tâm lý học Carl Hovland từ những năm 40 

của thế kỷ XX khi khám phá ảnh hưởng của truyền thông đối với thái độ và tinh thần 

chiến đấu của quân đội, nhằm xác định hiệu quả thuyết phục tối ưu trước hết của lĩnh 

vực truyền thông, sau đó được mở rộng áp dụng đối với lĩnh vực chính trị, chiến dịch 

quảng cáo. Theo lý thuyết này, có 03 yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả thuyết 

phục trong truyền thông bao gồm: (1) Độ tin cậy của nguồn tin, (2) Thông điệp và 

(3) Lời kêu gọi, từ đó sản xuất những nội dung truyền thông có sức thuyết phục cao, 

nhằm thay đổi thái độ và hành vi của công chúng [103]. Bên cạnh đó, khi các thông 

điệp truyền thông được coi là chìa khoá tương tác giữa nguồn phát gần với vị trí của 

cá nhân công chúng thì các yếu tố có liên quan như bối cảnh chính trị, kinh tế, uy tín 

của nguồn tin. Do đó, truyền thông thuyết phục gián tiếp qua thông điệp có hiệu quả 

phải đặt các vị trí của nguồn tin, vị trí của công chúng trong tiếp nhận gắn với bối 

cảnh xã hội khách quan.  

Lý thuyết truyền thông thuyết phục được vận dụng để đánh giá tiềm năng 

thuyết phục của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh 

và VnExpress International. Lý thuyết này phục vụ chủ yếu cho mục 3.2 về hình thức 

thông điệp, mục 3.4 về đánh giá thực trạng và chương 4. Các chỉ báo liên quan gồm 

nguồn tin, trích dẫn chuyên gia hoặc tổ chức quốc tế, đối tượng mục tiêu mà bài báo 

hướng đến, mục đích của bài báo, việc sử dụng số liệu, hình ảnh, video, đồ họa và 

chiến thuật lập luận. Trên cơ sở đó, lý thuyết này phục vụ trả lời câu hỏi nghiên cứu 

1, câu hỏi nghiên cứu 2 và câu hỏi nghiên cứu 4 về giải pháp và khuyến nghị, đồng 

thời định hướng kiểm chứng H3b và H4b. 
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5.1.3.4. Lý thuyết Kiến tạo (Constructivism Theory) 

Lý thuyết quan hệ quốc tế là những lý thuyết quan trọng trong các nghiên cứu 

về đối ngoại, thuộc đối tượng nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn nói chung. 

Lý thuyết Quan hệ quốc tế có thể hiểu là tập hợp những quan điểm mang tính chất 

tương đồng, bổ sung, hỗ trợ, tương đối bao quát về các mối quan hệ quốc tế trên cơ 

sở lý luận chung [26].  

Đối với nghiên cứu của luận án, tác giả sử dụng lý thuyết quan hệ quốc tế cụ 

thể là vận dụng Lý thuyết kiến tạo. Nội hàm của thuyết Kiến tạo (Constructivism 

Theory) cho rằng tri thức của mỗi cá nhân là do họ tự chủ động tìm hiểu, xây dựng 

và hình thành, đối lập lại với nhận thức thông thường rằng tri thức là cái được hình 

thành bên trong do bên ngoài chuyển nhập vào. Như vậy, lý thuyết kiến tạo cho thấy 

công chúng báo chí chủ động nhu cầu tìm hiểu thông tin, tự xác định các giá trị tri 

thức qua quá trình tương tác với thế giới bên ngoài, với các tác phẩm báo chí. Hơn 

hết, tri thức không mang tính biểu trưng, mô tả chính xác hiện thực đang có mà là 

một dạng thông tin giải thích, yêu cầu chủ thể chủ động sáng tạo và kiến tạo tri thức 

gắn với các điều kiện cụ thể, nhất định nào đó bên ngoài.  

Vận dụng vào đề tài, lý thuyết kiến tạo đóng vai trò là công cụ then chốt để lý 

giải cách báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam tham gia kiến tạo hình ảnh, bản 

sắc và vị thế Việt Nam. Lý thuyết này phục vụ Chương 2, mục 2.2 về vai trò của 

thông điệp đối ngoại và mục 2.3 về cơ sở chính trị, pháp lý. Đồng thời phục vụ 

Chương 3, mục 3.2, 3.3, 3.4 khi phân tích các nhóm thông điệp về hình ảnh Việt 

Nam, vai trò quốc tế, quan hệ hợp tác, cam kết và trách nhiệm quốc tế. Lý thuyết này 

trực tiếp hỗ trợ trả lời câu hỏi nghiên cứu 1, câu hỏi nghiên cứu 2 và câu hỏi nghiên 

cứu 3, đồng thời định hướng kiểm chứng H1a, H2a, H3a và H3b. 

5.1.3.5. Lý thuyết Diễn ngôn (Discource Theory) 

Luận án tiếp cận lý thuyết Diễn ngôn, cụ thể là phân tích diễn ngôn phê phán 

(Critical Discourse Analysis - CDA), nhằm đi sâu vào cơ chế trong quá trình sản xuất 

và kiến tạo thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh và 

báo mạng điện tử VnExpress International. Trong khoa học quan hệ quốc tế và truyền 

thông chính trị, diễn ngôn không đơn thuần là lời nói hay văn bản phản ánh hiện 

thực, mà theo quan điểm nền tảng của Michel Foucault, diễn ngôn là một hệ thống 

quyền lực có khả năng kiến tạo nên đối tượng mà nó mô tả, quy định cái gì được nói, 



 

 
 

13 
 

 

ai được nói và nói như thế nào [62]. Đối với đề tài này, lý thuyết diễn ngôn được sử 

dụng để khẳng định các thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của 

Việt Nam không phải là những bản dịch thụ động từ tiếng Việt mà là những cấu trúc 

ngôn ngữ có chủ đích nhằm thiết lập quyền lực diễn ngôn cho Việt Nam.  

Luận án ứng dụng lý thuyết diễn ngôn như công cụ bổ trợ cho phân tích nội 

dung định tính. Lý thuyết này phục vụ mục 3.3 về một số thông điệp đối ngoại điển 

hình và mục 3.4 về đánh giá thực trạng, đồng thời hỗ trợ Chương 4 khi xác định 

những vấn đề đặt ra trong cách tổ chức và biểu đạt thông điệp. Các nội dung phân 

tích bao gồm cách đặt tiêu đề, lựa chọn từ khóa, sử dụng nguồn tin, trích dẫn, giọng 

điệu, cách gọi tên Việt Nam, cách định vị quan hệ giữa Việt Nam với các chủ thể 

quốc tế và cách nhấn mạnh các giá trị như hòa bình, ổn định, hợp tác, trách nhiệm, 

phát triển. Lý thuyết này phục vụ trả lời câu hỏi nghiên cứu 3 và câu hỏi nghiên cứu 

4, đồng thời hỗ trợ kiểm chứng H2b, H3b và H4a. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

5.2.1. Chọn mẫu nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp phân tích nội dung là phương pháp chính đối 

với các tác phẩm báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh và báo mạng điện tử 

VnExpress International trong giai đoạn từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2023. Trước 

khi tiến hành phân tích, tác giả xây dựng ngữ liệu khảo sát trên cơ sở xác định rõ 

nguồn thu thập, tiêu chí lựa chọn mẫu, quy mô quần thể và quy trình chọn mẫu. 

Một mẫu được tính là hợp lệ để thu thập, mã hoá và phân tích phải cùng lúc 

thoả mãn bốn tiêu chí:  

(i)       Được xuất bản trên báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh và báo 

mạng điện tử VnExpress International trong khoảng thời gian khảo sát; 

(ii) Nội dung của mẫu/bài báo thuộc lĩnh vực thông tin đối ngoại theo định 

nghĩa và khung chủ đề của nghiên cứu; 

(iii) Mẫu phải hoàn toàn khả dụng để tiến hành mã hoá (mẫu đảm bảo tồn tại 

trên trang thông tin điện tử với bản toàn văn, có đầy đủ thông tin ngày đăng, liên kết, 

tác giả, chuyên mục, nội dung, v.v); 

(iv) Mẫu không trùng lặp và không vi phạm pháp luật hiện hành về bản quyền, 

đạo đức báo chí, Luật Báo chí. 

Phương thức tiến hành thu thập tổng số mẫu khảo sát được thực hiện thông 

qua các phương pháp sau:  
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a) Tìm kiếm trực tiếp trên trang: Chỉ tập trung vào các chuyên mục liên quan 

bao gồm: Politics, World trên báo mạng điện tử VnExpress International, 

Politics/Đối ngoại trên báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh. 

b) Tìm kiếm nâng cao qua Google Advance: Sử dụng công thức tìm bao gồm 

“Đường link đơn vị khảo sát <từ khoá> (Phụ lục 1), kết hợp sử dụng bộ lọc thời gian 

(2022 - 2023) để giới hạn kết quả. 

c) Tìm kiếm bổ sung qua liên kết archive.org.vn: Rà soát và bổ sung thêm các 

bài có liên quan bị sót. 

Tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có hệ thống (Systematic 

Sampling), một kỹ thuật khảo sát và thu thập các mẫu đại diện từ một quần thể. 

Phương pháp này tạo hiệu quả trong quá trình khảo sát các đơn vị mẫu phù hợp 

với số lượng mẫu cần sử dụng, tránh lãng phí tài nguyên mã hoá và hiện tượng số 

lượng mẫu không đủ uy tín để phân tích nội dung định tính. Hơn nữa, phương 

pháp chọn mẫu hệ thống khắc phục nhược điểm của phương pháp chọn mẫu theo 

tuần (Constructed Week), không yêu cầu trước một danh sách quần thể đầy đủ tất 

cả các mẫu. 

Kết quả thu thập được với tổng số mẫu của cả hai đơn vị khảo sát là 3715 mẫu. 

Dữ liệu tính mẫu có hệ thống của luận án được giải trình như sau:  

Bước 1: Tác giả tính toán và kiểm tra kích thước mẫu dự đoán theo cách tính 

dựa trên phần mềm: https://www.surveymonkey.com Trong đó, quy mô mẫu là tổng 

số mẫu thu thập trong 2 năm của mỗi cơ quan báo chí được khảo sát, mức độ tin cậy 

được lấy theo mức độ chuẩn trong nghiên cứu khoa học là 95% và biên độ lỗi là 5%. 

Kết quả nhận được thể hiện như sau: 

Bảng 1. Thông tin số mẫu thu thập ở các đơn vị khảo sát liên quan 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Tên đơn vị khảo sát Quy mô mẫu 

Mức độ tin 

cậy và Biên 

độ lỗi (%) 

Kích thước 

mẫu dự kiến 

Báo mạng điện tử VietnamPlus 

tiếng Anh 
1907 95% +/- 5% 320 

Báo mạng điện tử VnExpress 

International  
1808 95% +/- 5% 317 

https://www.surveymonkey.com/
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 Bước 2: Tác giả tiếp tục thực hiện công thức tính khoảng lấy mẫu cố định ở 

hai đơn vị khảo sát, theo kết quả kích thước mẫu tham khảo. Tác giả chia thành 02 

đối tượng tính khoảng lấy mẫu cố định (bước nhảy K) theo các báo như sau: Khoảng 

lấy mẫu cố định của báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh là K1; Khoảng lấy 

mẫu cố định của báo mạng điện tử VnExpress International là K2. Tính bước nhảy 

K theo công thức chung: 

K= N/S 

 Kết quả khoảng lấy mẫu cố định (K) cho ra như sau: 

Bảng 2. Khoảng cách mẫu cố định và số lượng mẫu thực thu 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Khoảng lấy mẫu 

cố định 
Cỡ quần thể 

Kích thước 

mẫu dự kiến 

Bước nhảy 

K 

Kết quả 

 

K1 1907 320 
K1= 

1907/320 
6 

K2 1808 317 
K2= 

1808/317 
6 

 Bước 3: Thu thập mẫu theo khoảng lấy mẫu cố định. Đối với K1 có kết quả là 

6, có nghĩa cứ cách 6 bài thu thập bằng phương pháp chọn mẫu hệ thống thì sẽ chọn 

lấy 1 bài bất kỳ trong tổng số mẫu thu thập. Tương tự, đối với K2 có kết quả là 6, có 

nghĩa cứ cách 6 bài thu thập trong quần thể thì chọn lấy 1 bài ngẫu nhiên. Kết quả, 

tổng số mẫu thu thập được trong khảo sát là: 

Bảng 3. Số lượng mẫu khảo sát được phân tích trong luận án 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Tên đơn vị khảo sát Tổng số bài khảo sát 

Báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh 317 tác phẩm 

Báo mạng điện tử VnExpress International 301 tác phẩm 

Tổng 618 tác phẩm 

 5.2.2. Phân tích nội dung định lượng 

 Phương pháp này được sử dụng để phân tích nội dung định lượng qua bộ công 

cụ mã hoá thông điệp đối ngoại trong các tác phẩm báo mạng điện tử VietnamPlus 

tiếng Anh và VnExpress International. Mục đích nhằm lượng hoá các chỉ báo về nội 

dung và hình thức thể hiện thông điệp.  



 

 
 

16 
 

 

Từ kết quả khảo sát 618 mẫu theo phương pháp chọn mẫu hệ thống, tác giả đã 

thiết kế bảng mã thu thập thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh bao 

gồm: 02 phần: Thông tin sơ bộ (Phần A với 18 câu hỏi) và Thông tin chuyên sâu (Phần 

B với 15 câu hỏi) về hình thức thể hiện, nội dung tin tức, phương thức thể hiện thông 

điệp (Phụ lục 3). Tác giả xác định thông điệp đối ngoại là đơn vị phân tích. Để đảm bảo 

tính khách quan, tác giả đã tuân thủ quy trình khoa học qua 3 giai đoạn, bao gồm: 

Giai đoạn 1: Đọc sơ bộ và ghi chép. Tác giả tiến hành đọc sơ bộ 618 mẫu 

chính thức, ghi chép nhật ký nghiên cứu để nhận diện các từ khóa, xu hướng thông 

điệp xuất hiện thực tế. Điều này đảm bảo bảng mã bám sát với bộ tiêu chí và thực tế 

phản ánh.  

Giai đoạn 2: Mã hoá và tham vấn ý kiến. Tác giả tiến hành mã hóa thử nghiệm 

trên 10% tổng số mẫu khảo sát, chia đều cho 02 đơn vị bao gồm: VNP1 - VNP31 

(VietnamPlus) và VNE1 - VNE31 (VnExpress International). Quá trình này thử 

nghiệm nhằm (1) kiểm tra các biến có sẵn trong bảng mã, (2) chỉnh sửa các biến đã 

có và (3) phát hiện các biến mới xuất hiện trong mẫu nhưng chưa được thể hiện trong 

bảng mã.  

Sau đó, tác giả thảo luận chi tiết với người hướng dẫn khoa học để điều chỉnh 

các biến số chưa rõ ràng và hoàn thiện bảng mã. Sự tham gia của người hướng dẫn 

đóng vai trò phản biện về chuyên môn bước đầu cho bộ công cụ. 

Giai đoạn 3: Mã hoá chính thức và kiểm soát tính chủ quan. Tác giả trực tiếp 

thực hiện mã hóa trên 618 mẫu để duy trì tính nhất quán và chi tiết trong việc ghi 

chép nhật ký nghiên cứu, giúp phát hiện những thông điệp đối ngoại nổi bật, những 

quy luật, chiến lược kiến tạo thông điệp của các đơn vị khảo sát. Tuy nhiên, để giảm 

thiểu tối đa tính chủ quan, tác giả đã mời một nhà nghiên cứu độc lập cùng ngành 

tham gia mã hóa độc lập 10% tổng số mẫu khảo sát mà tác giả đã mã hoá trước đó 

theo các biến trong bảng mã chính thức. Nhà nghiên cứu thực hiện mã hoá đảm bảo 

các tiêu chí sau đây:  

(i) Có học hàm thạc sỹ (hoặc cao hơn) thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã 

hội; 

         (ii) Có trình độ tiếng Anh B2 hoặc IELTS 6.5 trở lên. 

Việc kết quả đối soát đạt đồng thuận đã chứng minh bảng mã có tính ổn định 

và độ tin cậy khoa học vững chắc.  
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Giai đoạn 4: Xử lý số liệu định lượng. Toàn bộ dữ liệu mã hoá chính thức 618 

mẫu được nhập thủ công trên Excel. Dữ liệu từ bản excel được nhập vào phần mềm 

SPSS để xử lý và xuất các dữ liệu một chiều và hai chiều; đồng thời minh hoạ bằng 

các biểu đồ (dự kiến), từ đó tác giả có kết quả phân tích, vẽ lại các biểu đồ (được sử 

dụng chính thức) bằng Excel và Canva. 

 5.2.3. Phân tích nội dung định tính 

- Tổng hợp, hệ thống, phân tích và khái quát hoá lý thuyết cũng như các tài 

liệu, sách, bài nghiên cứu đăng tạp chí, các công trình khoa học, các khung lý thuyết 

liên quan đến thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử. 

- Hệ thống hoá nội dung, ý nghĩa của các tài liệu đã sưu tầm và hệ thống được 

có liên quan đến khái niệm, vai trò, tính chất, đặc điểm của thông điệp báo chí nói 

chung, thông điệp đối ngoại nói riêng trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam; 

các văn bản hành chính, pháp lý có liên quan về thông tin và công tác đối ngoại. 

- Tác giả sử dụng Microsoft Word và Microsoft Excel làm công cụ hỗ trợ đọc 

sâu, ghi chú, mã hóa chủ đề và hệ thống hóa kết quả phân tích. Cụ thể, Microsoft 

Word được sử dụng để lưu trữ các ghi chép trong quá trình đọc văn bản, ghi nhận 

các trích đoạn tiêu biểu, nhận xét ban đầu và nhật ký nghiên cứu. Microsoft Excel 

được sử dụng để xây dựng ma trận phân tích định tính, trong đó mỗi bài báo được 

đối chiếu theo các trường thông tin như: mã bài viết, nhóm chủ đề, thông điệp chính, 

từ khóa nổi bật, nguồn tin được sử dụng, giọng điệu biểu đạt, phương thức kiến tạo 

hình ảnh Việt Nam và nhận xét diễn giải của tác giả. Trên cơ sở ma trận này, tác giả 

tiến hành phân loại, đối chiếu và khái quát các chiến lược kiến tạo thông điệp đối 

ngoại. Kết quả xử lý định tính không nhằm tạo ra các chỉ số thống kê đại diện, mà 

nhằm làm rõ chiều sâu ý nghĩa, cách tổ chức thông điệp, sắc thái diễn ngôn và phương 

thức biểu đạt của các thông điệp đối ngoại trong văn bản báo chí. 

5.2.4. Phương pháp phỏng vấn sâu 

Phương pháp phỏng vấn sâu được sử dụng để phỏng vấn các đối tượng có liên 

quan nhằm thu thập các nhận xét, đánh giá, ý kiến về vấn đề nghiên cứu. Luận án 

dựa trên những đánh giá, ý kiến đóng góp của các đối tượng được phỏng vấn để đối 

sánh với thực trạng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng 

Anh và báo mạng điện tử VnExpress International nhằm đưa ra đánh giá và kết luận 

khách quan. 
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Đối tượng 1: Tổng biên tập, biên tập viên, nhà báo, phóng viên  

- Số lượng phỏng vấn: 03 người/báo 

- Tiêu chí chọn phóng viên/nhà báo/biên tập viên:  

(i) Là nhân sự thuộc báo mạng điện tử VietnamPlus và báo mạng điện tử 

VnExpress; 

(ii) Công tác tại phòng, ban đối ngoại/quan hệ quốc tế; 

(iii) Tham gia vào quy trình sáng tạo và sản xuất thông điệp, biên dịch hoặc 

duyệt đăng các tác phẩm báo chí có tính chất đối ngoại. 

- Mục đích phỏng vấn: Nhằm thu thập thông tin liên quan về quy trình sáng 

tạo tác phẩm; nhận thức của đội ngũ sản xuất về vai trò kiến tạo hình ảnh quốc gia; 

nhận diện những thuận lợi và rào cản thực tế đang tác động đến chất lượng thông 

điệp đối ngoại tại hai đơn vị khảo sát. 

Đối tượng 2: Nhà khoa học nghiên cứu báo chí, truyền thông đối ngoại 

- Số lượng: 03 người 

- Tiêu chí chọn chuyên gia: 

(i) Có học vị tiến sỹ trở lên và/hoặc lãnh đạo của các cơ quan có liên quan trực 

tiếp đến báo chí; 

(ii) Lĩnh vực nghiên cứu xoay quanh báo chí, báo chí đối ngoại, truyền thông 

quốc tế, thông tin đối ngoại. 

- Mục đích phỏng vấn: Nhằm thu thập những đánh giá về thực trạng chất lượng 

nội dung và hình thức của thông điệp đối ngoại; đối chiếu mức độ bám sát tôn chỉ 

mục đích chính trị của các cơ quan báo chí; cung cấp các căn cứ luận khoa học để 

xây dựng hệ thống giải pháp, khuyến nghị mang tính chiến lược để nâng cao chất 

lượng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Vệt Nam trong thời 

gian tới. 

Đối tượng 3: Công chúng quốc tế  

- Số lượng: 08 người 

- Tiêu chí chọn công chúng: 

(i) Là công chúng quốc tế đã sống, học tập, làm việc hoặc có trải nghiệm về 

Việt Nam; 

(ii) Đã từng hoặc đang đọc báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh và/hoặc 

báo mạng điện tử VnExpress International; 
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(iii) Toàn bộ quá trình phỏng vấn được thực hiện trên tinh thần tự nguyện.  

- Mục đích phỏng vấn: Nhằm thu thập đánh giá về nội dung và hình thức của 

thông điệp đối ngoại trên hai đơn vị khảo sát; xem xét cách thức tiếp cận, giải mã và 

phản hồi thông điệp đối ngoại; xác định mức độ tương đồng giữa mục đích của nguồn 

tin và nhận thức của nguồn nhận; nắm bắt nhu cầu tin thức, nội dung và hình thức 

thể hiện thông điệp mà công chúng mong muốn. 

Bảng 4. Bảng mã hoá thông tin đối tượng phỏng vấn  

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Mã  

phỏng vấn 

Giới 

tính 
Nghề nghiệp Thời gian  Hình thức  Địa điểm 

PVS1 Nữ Biên tập viên 07/2024 Trực tiếp Hà Nội 

PVS2 Nam Lãnh đạo cơ quan 07/2024 Trực tiếp Hà Nội 

PVS3 Nữ Biên tập viên 07/2024 Email - 

PVS4 Nữ Biên tập viên 07/2024 Trực tiếp Hà Nội 

PVS5 Nam Lãnh đạo cơ quan 07/2024 Email - 

PVS6 Nữ Biên tập viên 07/2024 Email - 

PVS 7 Nữ Giảng viên 05/2025 Trực tiếp Hà Nội 

PVS 8 Nam Giảng viên 05/2025 Email - 

PVS9 Nữ Giảng viên 05/2025 Email - 

PVS10 Nữ Nghiên cứu viên 10/2025 Trực tiếp Huế 

PVS11 Nam Giáo viên Yoga 10/2025 Trực tiếp Quảng Ninh 

PVS12 Nam Kỹ sư 10/2025 Trực tiếp Quảng Ninh 

PVS13 Nữ 
Giáo viên  

tiếng Anh 
10/2025 Trực tiếp Quảng Ninh 

PVS14 Nam 
Quản lý khu  

công nghiệp 
10/2025 Trực tiếp Quảng Ninh 

PVS15 Nam Chồng Việt kiều 10/2025 Trực tiếp Quảng Ninh 

PVS16 Nữ Sinh viên Lào 10/2025 Trực tiếp Quảng Ninh 

PVS17 Nam Sinh viên Lào 10/2025 Trực tiếp Quảng Ninh 

 Tác giả sử dụng Microsoft Word để soạn bộ câu hỏi phỏng vấn, ghi chép 

biên bản phỏng vấn và lưu lại các ý kiến trả lời của người được phỏng vấn. Microsoft 

Excel được sử dụng để lập bảng tổng hợp dữ liệu phỏng vấn, mã hóa ý kiến và phân 
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nhóm theo các chủ đề phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Các nhóm chủ đề được xử 

lý bao gồm: nhận thức về vai trò của báo mạng điện tử tiếng Anh trong thông tin đối 

ngoại, đánh giá về nội dung thông điệp, đánh giá về hình thức và phương thức biểu 

đạt, những hạn chế trong thực tiễn truyền tải thông điệp và các đề xuất nâng cao chất 

lượng thông tin đối ngoại. Ngoài ra, tác giả sử dụng công cụ hỗ trợ NotebookLM để 

tổng hợp và mô hình hoá các ý kiến trả lời của từng nhóm phỏng vấn theo các chủ 

đề cụ thể ban đầu, nhằm hình thành một khung bao quát về xu hướng các câu trả lời 

của người phỏng vấn. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

- Luận án là công trình nghiên cứu có tính chất liên ngành, góp phần hệ thống 

khoa học những vấn đề lý luận về phương pháp nghiên cứu báo chí - truyền thông từ 

góc độ phân tích nội dung, ý nghĩa của thông điệp báo chí nói chung. 

- Luận án góp phần làm phong phú thêm trong lĩnh vực nghiên cứu báo chí - 

truyền thông, đặc biệt là nghiên cứu về thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 

tiếng Anh của Việt Nam. 

- Luận án là nguồn tư liệu tham khảo để mở ra hướng nghiên cứu mới cho 

những nghiên cứu tiếp theo về các đề tài có liên quan. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp tư liệu thực tiễn và thông tin khoa 

học về công tác thông tin đối ngoại, sản xuất thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử bằng tiếng Anh của Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất 

các giải pháp, khuyến nghị cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng thông điệp đối 

ngoại theo định hướng khoa học. 

- Nghiên cứu góp phần phản ánh trung thực và khách quan thực trạng thông 

điệp đối ngoại từ các tác phẩm báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay. 

Ngoài ra, tác giả mô tả rõ nét cách thức biểu hiện, ẩn số và ý nghĩa từ thông điệp đối 

ngoại viết bằng tiếng Anh của Việt Nam. Từ đó giúp các cơ quan báo chí, nhà báo 

có định hướng đưa thông điệp đối ngoại bằng tiếng Anh đến với công chúng Việt 

Nam, công chúng quốc tế quan tâm về thông tin đối ngoại của Việt Nam hiệu quả 

hơn; góp phần phát triển và đẩy mạnh hiện thực hoá các chủ trương, chính sách, pháp 
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luật về đối ngoại của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào 

cuộc sống và phổ biến đến công chúng quốc tế.  

7. Điểm mới của luận án 

7.1. Về mặt lý luận 

Luận án đóng góp một nghiên cứu cụ thể và mới vào lĩnh vực nghiên cứu báo 

chí học nói chung, nghiên cứu thông điệp trên báo mạng điện tử. Nghiên cứu hệ 

thống một cách khoa học về cơ sở lý luận, làm rõ các phương pháp nghiên cứu đặc 

biệt là phương pháp phân tích nội dung thông điệp của tác phẩm báo mạng điện tử; 

xây dựng bộ tiêu chí chọn mẫu nghiên cứu, bộ tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử của Việt Nam. Từ đó, luận án phát hiện được ý nghĩa của các 

thông điệp đối ngoại thông qua các biểu hiện cụ thể trên báo mạng điện tử tiếng Anh; 

những mục đích từ cơ quan báo chí kiến tạo thông điệp đối ngoại bằng tiếng Anh 

truyền tải đến công chúng. 

 7.2. Về mặt thực tiễn 

 Luận án là công trình khoa học nghiên cứu ý nghĩa về thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam, từ đó góp phần khẳng định ý nghĩa 

của thông điệp đối ngoại nói chung, đặt ra các vấn đề và đề xuất các giải pháp, khuyến 

nghị nhằm nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo chí Việt Nam nói 

chung, báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam nói riêng.  

8. Kết cấu của luận án 

Mở đầu 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2. Cơ sở lý luận về thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử  

Chương 3. Thực trạng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh 

của Việt Nam hiện nay 

Chương 4. Những vấn đề đặt ra và giải pháp, khuyến nghị nâng cao chất lượng 

thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam  

Kết luận 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Nghiên cứu về báo mạng điện tử và báo chí đối ngoại  

1. Nghiên cứu về báo mạng điện tử 

Lịch sử phát triển truyền thông đại chúng thế giới đã ghi nhận sự ra đời của 

báo mạng điện tử như một bước ngoặt mang tính cách mạng, gắn liền với sự bùng 

nổ của Internet và các thiết bị kỹ thuật số từ giữa thế kỷ XX và thế kỷ XXI. Thời 

điểm thực sự đánh dấu sự thay đổi mô hình của báo chí toàn cầu là năm 1992, khi 

tờ Chicago Tribune của Hoa Kỳ chính thức xuất bản phiên bản báo mạng điện tử 

hoàn chỉnh trên nền tảng America Online (AOL) [99]. Sự chuyển dịch này diễn 

ra với tốc độ chóng mặt, chỉ tính đến năm 2000, các thống kê đã ghi nhận sự tồn 

tại của khoảng 4.400 ấn phẩm báo mạng điện tử hoạt động trên phạm vi toàn cầu 

[98]. Bản chất của sự phát triển này là sự khẳng định vị thế của một loại hình báo 

chí đa phương tiện mới, tích hợp những điểm mạnh của công nghệ, tốc độ truyền 

thông Internet và ưu thế của các loại hình báo chí truyền thống để tạo nên một 

diện mạo hoàn toàn khác biệt. 

Trường phái nghiên cứu thứ nhất tập trung vào công nghệ và cách thức biểu 

hiện nhằm khẳng định sự khác biệt của báo mạng điện tử so với báo chí truyền thống. 

Các nghiên cứu quốc tế đã xác định bốn đặc điểm của báo mạng điện tử, bao gồm: 

(1) Tính đa phương tiện, (2) Tính tương tác, (3) Tính siêu văn bản và (4) Tính tức 

thời. Trong đó, Deuze (2005) đại diện cho quan điểm nhấn mạnh vào nội dung, khẳng 

định khả năng tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video trên cùng một sản phẩm 

tin tức đã tạo nên loại hình báo chí đa phương tiện phong phú hơn hẳn so với sự đơn 

điệu của báo in hay tính tuyến tính của phát thanh, truyền hình [56]. Một nghiên cứu 

khác lập luận rằng các tác phẩm của báo mạng điện tử không chỉ thu hút sự quan tâm 

của công chúng mà còn gây chú ý đối với các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là 

những người chịu trách nhiệm về nội dung về luật báo chí, truyền thông nói chung, 

luật được sử dụng cho các phương tiện truyền thông để ngăn chặn các luồng thông 

tin không đúng đắn, mang tính công kích được phổ biến trên không gian mạng [48]. 

Có thể thấy, quan điểm thứ nhất tập trung vào đối tượng tác động của tính tương tác 

của báo mạng điện tử, bỏ quên những tác động khác đã được trình bày ở quan điểm 

thứ hai. 
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Trường phái nghiên cứu thứ hai xoay quanh tính tương tác và sự chuyển 

dịch quyền lực truyền thông. Blumler và Kavanagh (1999) gọi đây là bối cảnh kỷ 

nguyên hậu hiện đại của truyền thông đại chúng, nơi quyền kiểm soát thông tin 

của các thiết chế báo chí giảm đi do môi trường truyền thông phân mảnh và đa 

trung tâm [46]. Từ nền tảng lý thuyết này, đã hình thành hai luồng quan điểm đối 

lập về vai trò của công chúng. Nhóm quan điểm trao quyền cho rằng nhờ sức mạnh 

của Internet, báo mạng điện tử đã vươn lên trở thành loại hình truyền thông có 

ảnh hưởng sâu rộng hơn cả truyền hình và báo in trong việc định hình hành vi tiếp 

nhận thông tin của công chúng [110]. Truyền thông tin tức trên Internet của loại 

hình báo mạng điện tử có tác động từ mối quan hệ cung - cầu, giữa sở thích tiếp 

cận thông tin của công chúng đối với nhà báo [25]. Do không gian thông tin trên 

báo mạng điện tử hầu như không bị giới hạn và hình thức chuyển tải ngày càng 

đa phương tiện, một số kênh truyền thông khác dần mất thế độc quyền trong việc 

quyết định nội dung và thứ tự ưu tiên thông tin công chúng tiếp nhận [98]. Từ đó, 

vai trò của công chúng trong hoạt động định hình tin tức, cung cấp tin tức và phản 

hồi tin tức ngày càng được khẳng định. Bằng cách tạo ra các cuộc đối thoại và 

tương tác từ thông tin được cung cấp, báo mạng điện tử tác động trực tiếp trong 

quá trình hình thành ý kiến của công chúng và ảnh hưởng đến sự thay đổi của xã 

hội [113]. Tuy nhiên, một vài quan điểm khác cho rằng hoạt động sáng tạo tin tức 

và tác động đến công chúng được thực hiện trong phạm vi khuôn khổ, giới hạn 

thông tin, câu chuyện trong các bài báo mà công chúng tiếp cận. Đặc biệt, đối với 

hệ thống báo chí tư nhân, tác động và quyền lực kiểm soát của chính phủ bị hạn 

chế trong vấn đề này. Điều này đặt ra vấn đề về tình trạng cung cấp thông tin và 

định hướng dư luận của các toà soạn tư nhân không đồng nhất về một mục tiêu 

chung. Mặt khác, sự tương tác của công chúng đối với thông tin trên báo mạng 

điện tử có khả năng làm gián đoạn các mô hình ý kiến truyền thông, trở thành 

những tranh cãi về mục tiêu thiết lập chương trình tin tức chính trị [86]. Nói cách 

khác, vai trò người gác cổng và dẫn dắt dư luận của báo chí trong kỷ nguyên số 

đang chịu nhiều thách thức, đòi hỏi các nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu mức độ và 

cơ chế tác động của báo mạng điện tử đến đời sống xã hội hiện đại. 

Trường phái nghiên cứu thứ ba nhận định báo mạng điện tử là sản phẩm của 

quá trình hội tụ truyền thông. Nhóm quan điểm thứ nhất cho rằng từ các yêu cầu 
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được đặt ra khi kết hợp báo chí với phương tiện trực tuyến, nhà báo cần nắm vững 

các kỹ năng thiết yếu và cốt lõi, bắt đầu từ quá trình thu thập thông tin, chắt lọc cho 

đến trình bày sản phẩm báo chí truyền thống kết hợp với kỹ năng sử dụng đa phương 

tiện để tạo ra một sản phẩm báo chí truyền thông thế hệ mới.. Đồng thời, các tòa soạn 

cũng quan tâm đến việc xây dựng chiến lược xuất bản trên nhiều nền tảng nhằm đưa 

nội dung tiếp cận tối đa công chúng trực tuyến [90]. Tuy nhiên, các quan điểm thực 

chứng phản biện, chỉ ra những khó khăn và mặt trái thách thức của báo chí khi sản 

xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện trong bối cảnh truyền thông hiện đại. Việc tạo 

sức ép nhà báo cần đa kỹ năng thường giúp tăng hiệu suất sản xuất tin tức hơn là tăng 

tính sáng tạo nội dung. Nhiều nhà báo phải chịu áp lực công việc lớn hơn khi cùng 

lúc đảm nhận vai trò phóng viên, nhiếp ảnh, biên tập video, dẫn đến nguy cơ quá tải 

và giảm chất lượng tác phẩm [93]. Quan điểm này lập luận sâu sắc rằng thách thức 

lớn nhất không phải là câu chuyện kỹ thuật - công nghệ, mà là câu chuyện của tư duy 

sáng tạo trong việc lựa chọn hình thức biểu hiện phù hợp để phát triển thành một tác 

phẩm báo mạng điện tử có chiều sâu [60]. 

Các nghiên cứu gần đây cho thấy báo mạng điện tử đang bước sang một giai 

đoạn phát triển mới, trong đó công nghệ không chỉ hỗ trợ hình thức thể hiện mà còn 

tham gia sâu vào quy trình sản xuất, phân phối và tối ưu hóa nội dung. Cools và 

Diakopoulos (2024) khi khảo sát nhận thức của nhà báo về AI tạo sinh trong tòa soạn 

đã chỉ ra rằng các công cụ như ChatGPT, Bard hay DALL-E được nhìn nhận đồng 

thời như cơ hội và rủi ro. Chúng có thể hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu, gợi ý tiêu đề, tăng 

tốc quy trình sản xuất, nhưng cũng đặt ra vấn đề về đạo đức, tính minh bạch và trách 

nhiệm nghề nghiệp [51]. Sonni và cộng sự (2024) dựa trên 127 nghiên cứu được chọn 

từ 2.478 bài báo ban đầu, cũng cho thấy AI đang tác động đến thực hành báo chí, cấu 

trúc tự sự tin tức, vai trò nhà báo và các thách thức đạo đức mới trong tòa soạn số. 

Các tác giả chỉ ra rằng AI được sử dụng trong tự động hóa viết tin, phân tích dữ liệu 

và cá nhân hóa nội dung, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về năng lực AI, trách nhiệm 

giải trình, quyền riêng tư dữ liệu và tính minh bạch thuật toán [104]. Những kết quả 

này cho thấy nghiên cứu báo mạng điện tử hiện nay không thể chỉ dừng ở các đặc 

trưng truyền thống như đa phương tiện, tương tác, siêu văn bản hay tức thời, mà cần 

mở rộng sang cách công nghệ số, dữ liệu và thuật toán đang tái cấu trúc quy trình sản 

xuất, phân phối và tiếp nhận thông điệp báo chí. 
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Nếu các nghiên cứu trước đây xem công chúng như đối tượng tiếp nhận thông 

tin sau khi sản phẩm báo chí đã được xuất bản, thì các nghiên cứu gần đây cho thấy 

dữ liệu về công chúng đang ngày càng tham gia sớm hơn vào quá trình sản xuất và 

tổ chức nội dung. Kristensen (2023) nghiên cứu việc triển khai chiến lược phân tích 

công chúng trong các tòa soạn số, cho rằng chỉ số đối tượng (audience metrics) đã 

góp phần hình thành một dạng giá trị tin tức mới trong môi trường số, đó là mức độ 

tiếp nhận dự kiến của công chúng. Theo cách tiếp cận này, các chỉ số như lượt đọc, 

thời gian đọc, tần suất quay lại, chia sẻ, tương tác hoặc dữ liệu hiển thị trên bảng điều 

khiển tòa soạn dự báo khả năng thu hút công chúng, từ đó tác động đến cách lựa chọn 

chủ đề, đặt tiêu đề, ưu tiên nội dung và đánh giá hiệu quả của tin bài [75]. Phát triển 

hướng tiếp cận này, Riemann (2024) cho thấy việc sử dụng audience analytics trong 

tòa soạn không diễn ra đồng nhất, mà phụ thuộc vào sự tương tác giữa các yếu tố cá 

nhân và tổ chức. Trên cơ sở tổng quan tài liệu, tác giả xây dựng một phân loại khái 

niệm về các kiểu chủ thể sử dụng dữ liệu công chúng trong tòa soạn, bao gồm các 

nhóm như chuyên gia phân tích, người tích hợp dữ liệu vào quy trình biên tập, người 

nhiệt tình tiếp nhận dữ liệu, người đi theo, người sử dụng cơ hội và người hoài nghi 

[94]. Cách phân loại này cho thấy dữ liệu công chúng không đơn thuần là tập hợp 

chỉ số kỹ thuật, mà còn gắn với văn hóa tòa soạn, định hướng vai trò nghề nghiệp, 

mức độ chấp nhận công nghệ và chiến lược quản trị nội dung. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về báo mạng điện tử hầu như được lồng ghép 

trong các nghiên cứu về báo chí nói chung, đã có sự kế thừa và phát triển các nghiên 

cứu trên thế giới phù hợp với thực tiễn chính trị - xã hội đặc thù. Dương Xuân Sơn 

(2014) khẳng định trong cuốn Các loại hình báo chí truyền thông, báo mạng điện tử 

là loại hình báo chí trẻ nhất, ra đời từ sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin 

và Internet, mang đặc điểm hội tụ nhiều ưu điểm của báo chí truyền thống [34].  

Trong hệ thống nghiên cứu về báo mạng điện tử ở Việt Nam, Nguyễn Thị 

Trường Giang là một trong những tác giả có đóng góp nổi bật, liên tục và có tính hệ 

thống. Ở công trình Báo mạng điện tử - những vấn đề cơ bản (2010), tác giả đã đặt 

nền móng cho việc tiếp cận báo mạng điện tử như một loại hình báo chí có đặc trưng 

riêng, gắn với Internet, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất thông tin, cách viết và 

trình bày nội dung trên môi trường trực tuyến. Điểm có ý nghĩa của công trình là báo 

mạng điện tử không được xem như sự chuyển dịch cơ học của báo in lên Internet, 
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mà như một loại hình báo chí có logic vận hành, phương thức tổ chức thông tin và 

quan hệ với công chúng riêng. Trên nền tảng đó, Báo mạng điện tử đặc trưng và 

phương pháp sáng tạo (2014), do tác giả Nguyễn Thị Trường Giang đồng chủ biên 

tiếp tục làm rõ các đặc điểm cốt lõi của báo mạng điện tử như tính tức thời, tính đa 

phương tiện, tính tương tác, tính siêu liên kết và khả năng lưu trữ, đồng thời nhấn 

mạnh yêu cầu sáng tạo tác phẩm phù hợp với môi trường trực tuyến. Ở cấp độ tác 

phẩm, Giáo trình tác phẩm báo mạng điện tử (2020) tiếp tục cụ thể hóa các vấn đề 

về thể loại, cấu trúc, tiêu đề, ngôn ngữ, nguồn tin, hình ảnh, video, liên kết và yếu tố 

đa phương tiện trong sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử. Đáng chú ý, các công trình 

mới do tác giả Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên gồm Chuyển đổi số báo chí - 

truyền thông (2025) và Trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí - truyền thông 

(2025) cho thấy sự cập nhật của hướng nghiên cứu từ báo mạng điện tử như một loại 

hình báo chí sang báo chí số như một hệ sinh thái sản xuất, quản trị, phân phối và 

tương tác thông tin dưới tác động của công nghệ. Các vấn đề như chuyển đổi mô 

hình tòa soạn, thay đổi quy trình sản xuất, năng lực nhân sự, thu thập và xử lý dữ 

liệu, cá nhân hóa thông tin, quản lý nội dung, tương tác công chúng, đạo đức và trách 

nhiệm nghề nghiệp trong ứng dụng AI được đặt ra như những nội dung quan trọng 

của báo chí hiện đại. Nhìn tổng thể, hệ thống công trình này tạo cơ sở lý luận quan 

trọng để luận án tiếp cận báo mạng điện tử tiếng Anh không chỉ như kênh đăng tải 

thông tin đối ngoại, mà như một môi trường truyền thông số, nơi nội dung, hình thức, 

nguồn tin, yếu tố đa phương tiện, công nghệ và công chúng quốc tế cùng tham gia 

vào quá trình kiến tạo và lan tỏa thông điệp đối ngoại. 

Đồng quan điểm về sự hội tụ, Nguyễn Văn Dững (2018) khẳng định rằng báo 

mạng điện tử là phương tiện truyền thông theo đặc điểm hội tụ những ưu điểm của các 

loại hình báo chí khác, cộng thêm tốc độ truyền tải, kết nối, tương tác, giao lưu, độ phổ 

cập thông tin rộng rãi trên nhiều lĩnh vực được trình bày dưới dạng thức phong phú 

đang phát triển và trở thành loại hình báo chí được công chúng tiếp cận nhiều nhất [4]. 

Nội dung báo mạng điện tử có hình thức thể hiện phong phú giúp công chúng tiếp cận 

dễ dàng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, tác giả cũng chỉ rõ rằng báo mạng điện tử không 

phải là loại hình báo chí chuyên biệt hoá tất cả các nội dung và đặc điểm, nó vẫn hạn 

chế bởi độ tin cậy về thông tin khi phải cạnh tranh với thông tin trên các phương tiện 

truyền thông khác, các vấn đề liên quan đến an ninh truyền thông.  
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Ngô Bích Ngọc (2019) đã thực hiện khảo sát xu hướng sử dụng gói tin tức đa 

phương tiện trên báo mạng điện tử, làm nổi bật việc kết hợp văn bản, hình ảnh, video, 

đồ hoạ, âm thanh trong một tác phẩm báo chí trực tuyến như một xu thế tất yếu của 

báo chí hiện đại [29]. Điểm giá trị của nghiên cứu nằm ở phạm vi khảo sát báo mạng 

điện tử của nghiên cứu lựa chọn hai báo mạng điện tử nước ngoài (New York Times, 

The Guardian) và một báo mạng điện tử của Việt Nam (VnExpress), giai đoạn 2014 

- 2016. Nghiên cứu này nhấn mạnh tính đa phương tiện ngày càng cao của báo mạng 

điện tử trong việc kể chuyện và truyền tải thông tin, cho thấy các tòa soạn đã chú 

trọng sáng tạo nội dung theo hướng sinh động, trực quan hơn để thu hút độc giả trực 

tuyến trong mối tương quan đối sánh giữa báo mạng điện tử quốc tế và báo mạng 

điện tử quốc gia. 

Đinh Quỳnh Anh (2023) với nghiên cứu Truyền thông chính sách kinh tế 

trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay đã khảo sát và đánh giá thực trạng đưa 

tin về chính sách kinh tế trên các báo mạng điện tử, từ đó đề xuất những giải pháp 

nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trên môi trường trực tuyến [1]. Nghiên 

cứu là chỉ ra báo mạng điện tử đã trở thành kênh quan trọng để chính phủ kết nối 

với người dân, góp phần minh bạch hóa các quyết sách kinh tế. Tác giả cũng đề 

xuất giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động truyền thông chính 

sách trên loại hình báo chí này. Tuy nhiên, tác giả chủ yếu giới hạn ở khía cạnh 

chính sách kinh tế; các lĩnh vực khác như chính trị, văn hóa, xã hội chưa được tiếp 

cận. Khoảng trống này mở ra cơ hội cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm khảo 

sát toàn diện hơn tác động của báo mạng điện tử trong truyền thông chính sách 

công nói chung. 

Tác giả Nguyễn Thu Thu Hường (2023) đóng góp vào hệ thống nghiên cứu 

học thuật về báo chí công trình Xu hướng phát triển của báo chí dữ liệu tại Việt Nam. 

Đây được coi là công trình tiên phong về báo chí dữ liệu ở Việt Nam. Nghiên cứu đã 

hệ thống hóa khái niệm, mô hình báo chí dữ liệu trên thế giới và khảo sát cách thức 

báo mạng điện tử trong nước ứng dụng dữ liệu lớn, đồ họa thông tin, biểu đồ để minh 

họa và truyền tải thông tin. Đóng góp quan trọng của công trình là khẳng định báo 

chí dữ liệu không chỉ giúp nâng cao chiều sâu và tính minh bạch của thông tin, mà 

còn mở ra phương thức thể hiện mới, giàu sức thuyết phục đối với công chúng [18]. 

Tuy vậy, phạm vi khảo sát được giới hạn trong không gian hẹp, thời gian khảo sát là 
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một năm, chưa đánh giá toàn vẹn các tác động của báo chí dữ liệu đến công chúng 

và dư luận xã hội. Đây chính là khoảng trống đáng chú ý để nghiên cứu mở rộng 

hướng khảo sát và phân tích ở giới hạn thời gian phù hợp hơn với bối cảnh phù hợp 

của đề tài.  

Lã Thuỳ Linh (2024) đã thành công nghiên cứu công trình Xu hướng sáng tạo 

nội dung đa phương tiện trên báo điện tử Việt Nam hiện nay, đóng góp vào hệ thống 

nghiên cứu học thuật báo chí học một công trình liên quan đến sự xuất hiện của AI 

trong sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử. Đặt vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh báo 

mạng điện tử Việt Nam đang chịu sức ép của chuyển đổi số và sự cạnh tranh mạnh 

mẽ từ mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số, nghiên cứu khảo sát bốn báo mạng 

điện tử trong giai đoạn 2021 - 2023 để chỉ ra tính tích cực khai thác yếu tố đa phương 

tiện trên các báo, từ video, đồ họa thông tin đến chương trình tương tác nhằm tăng 

cường trải nghiệm thị giác, tối ưu hoá nội dung, nâng cao thương hiệu truyền thông. 

Bên cạnh đó, khảo sát công chúng cho thấy xu hướng này được đón nhận tích cực, 

đặc biệt đối với video và đồ họa, tuy nhiên, các định dạng như podcast hay chương 

trình tương tác vẫn chưa thực sự được ưa thích và độc giả chưa sẵn sàng trả phí nội 

dung đa phương tiện mặc dù tiềm năng về mô hình thu phí là khả thi. Ngoài ra, nghiên 

cứu chủ yếu tập trung vào khía cạnh đón nhận nội dung đa phương tiện, chưa đề cập 

đến cách thức tích hợp AI để cá nhân hoá, tối ưu hoá sản xuất hoặc phân phối nội 

dung đa phương tiện [23]. 

Các công trình nền tảng về báo mạng điện tử trên thế giới và ở Việt Nam đã 

tập trung làm rõ lịch sử phát triển, đặc điểm loại hình, tính đa phương tiện, tính tương 

tác, tính siêu văn bản, tính tức thời và quá trình hội tụ truyền thông. Các nghiên cứu 

gần đây tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận sang báo chí dữ liệu, sáng tạo nội dung đa 

phương tiện, AI trong tòa soạn, phân tích dữ liệu công chúng và ảnh hưởng của nền 

tảng số đối với quá trình sản xuất, phân phối và tiếp nhận tin tức. Tại Việt Nam, các 

công trình đã bước đầu cập nhật những biến đổi này, song phần lớn vẫn tập trung 

vào báo mạng điện tử tiếng Việt, báo chí dữ liệu, sáng tạo đa phương tiện hoặc hành 

vi tiếp nhận của công chúng trong nước. Khoảng trống còn lại là chưa có nhiều 

nghiên cứu tiếp cận báo mạng điện tử tiếng Anh như một kênh truyền thông đối ngoại 

đặc thù. Đây là cơ sở để luận án tiếp tục nghiên cứu thông điệp đối ngoại trên báo 

mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam trong bối cảnh truyền thông số hiện nay. 
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 cứu về báo chí đối ngoại  

Trên thế giới, lịch sử nghiên cứu về vai trò của báo chí đối ngoại đã trải qua 

sự chuyển dịch mô hình lý thuyết từ cách tiếp cận truyền thống về vai trò thông tin 

sang cách tiếp cận hiện đại về ngoại giao công chúng và quyền lực mềm. Ngay từ 

thập niên 1960, Bernard C. Cohen (1963) đưa ra cách phân loại kinh điển về ba vai 

trò của báo chí trong quá trình chính sách đối ngoại: (1) Vai trò của báo chí như 

người quan sát tin tức từ hoạt động đưa tin và theo dõi các diễn biến, quyết sách đối 

ngoại của chính phủ, cung cấp thông tin và diễn giải chúng cho công chúng, (2) Vai 

trò của báo chí như người tham gia vào quá trình hình thành các chính sách đối ngoại, 

(3) Vai trò của báo chí như chất xúc tác khi kích thích sự lan tỏa của tin tức quốc tế, 

tạo áp lực dư luận nhanh chóng đến quá trình đưa ra các quyết định đối ngoại của 

quốc gia [52]. Những nhà nghiên cứu theo xu hướng này phát hiện một trong những 

mục đích thúc đẩy các tin tức về chính sách đối ngoại là phát triển mối quan hệ giữa 

các chính trị gia với các nhà sản xuất tin tức, từ các sự kiện trong nước và toàn cầu 

theo một cách cụ thể, công chúng ngày càng có sự tương tác mạnh mẽ đối với chính 

trị. Tuy nhiên, điểm hạn chế của giai đoạn này là các nghiên cứu vẫn chưa đo lường 

được mức độ tác động thực tế, mà chủ yếu dựa trên các quan sát định tính về mối 

quan hệ giữa nhà báo và giới chính trị. 

Đến cuối thế kỷ XX, đặc biệt sau Chiến tranh Lạnh, cuộc tranh luận học 

thuật trở nên gay gắt hơn với sự xuất hiện của hai trường phái đối lập về quyền 

lực truyền thông, mà trọng tâm là khái niệm hiệu ứng CNN. Hiệu ứng của CNN 

nói riêng, hiệu ứng của các phương tiện truyền thông quốc gia lớn mạnh nói riêng 

chính là áp lực từ tin tức đối với nhà lãnh đạo, tác động và thôi thúc hành động 

trong các chính sách đối ngoại với những bước chuyển nhanh hơn, đồng thời, tăng 

tốc độ truyền thông quốc tế, từ đó ảnh hưởng và thúc đẩy đến việc đưa ra quyết 

định về các chính sách đối ngoại của đất nước [64]. Các nhà nghiên cứu ủng hộ 

quan điểm về sự tác động mạnh mẽ của truyền thông, cho rằng dòng chảy tin tức 

24/7 có khả năng thôi thúc hành động, tạo áp lực dư luận buộc chính phủ phải can 

thiệp vào các cuộc khủng hoảng quốc tế, ngay cả khi điều đó không nằm trong lợi 

ích chiến lược ban đầu. Đại diện cho hướng nghiên cứu này, Eytan Gilboa (2005) 

đã hệ thống hóa các mô hình tác động, chỉ ra cách thức truyền thông rút ngắn thời 

gian ra quyết định của các nhà ngoại giao. Nhiều nghiên cứu phóng đại vai trò của 
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truyền thông trực tiếp trong thời gian thực của sự kiện, trong khi các kết quả thực 

nghiệm chưa thống nhất về việc truyền thông có thực sự tác động mạnh mẽ và 

quyết liệt, thúc đẩy nhà nước đưa ra quyết định về chính sách đối ngoại hay không 

[64]. Ngược lại, trường phái phê phán với Herman và Chomsky (1988) hay 

Bennett (1990) lại đưa ra các mô hình Dòng chảy thông tin có điều chỉnh 

(Indexing hypothesis). Các học giả này lập luận rằng hiệu ứng CNN đã bị thổi 

phồng, thực chất, báo chí phương Tây thường bị chi phối bởi các nguồn tin chính 

thống và có xu hướng phản ánh khuôn khổ lập trường của giới cầm quyền hơn là 

đóng vai trò một thế lực độc lập thay đổi chính sách đối ngoại. Cuộc tranh luận 

này đưa ra một gợi ý quan trọng cho luận án khi mối quan hệ giữa báo chí và đối 

ngoại không phải là một chiều, mà là một quá trình tương tác để kiểm soát và sáng 

tạo diễn ngôn của một quốc gia đối với bên ngoài. 

Một nghiên cứu khác thể hiện quan điểm rằng các phương tiện truyền thông 

đại chúng có chức năng khả thi để đánh giá cơ chế chuyển đổi trong phạm vi quốc 

gia, từ định hướng dư luận sang tác động làm thay đổi chính sách đối ngoại của quốc 

gia đó. Cụ thể là cơ chế Dòng chảy hai bước của báo chí đối ngoại, trong đó đề cập 

đến vai trò của báo chí và ý kiến của các nhà lãnh đạo quốc gia trong mối quan hệ 

tác động và chuyển giao các chính sách đối ngoại [70]. Trái lại, một quan điểm khác 

cho rằng giá trị cốt lõi của báo chí đối ngoại là tập trung vào quyền thiết lập chương 

trình nghị sự của báo chí đối với dư luận xã hội trong quốc gia đó, đánh dấu sự thay 

đổi công tác đối ngoại trên cơ sở các phản biện của cộng đồng thay vì chỉ tập trung 

vào ý kiến của các nhà lãnh đạo quốc gia [109]. Brenda Seaver (1998) và các nghiên 

cứu cuối thập niên 1990 khẳng định dư luận xã hội có thể tác động ngược trở lại 

chính sách đối ngoại, đặc biệt trong các nền dân chủ, khi báo chí và truyền thông làm 

tăng sự quan tâm của công chúng đến một vấn đề đối ngoại, gây sức ép buộc chính 

phủ phải điều chỉnh chính sách [101]. Baum & Potter (2008) đã xây dựng mô hình 

tổng hợp về mối quan hệ giữa báo chí, dư luận và chính sách đối ngoại. Nhóm nghiên 

cứu kết luận rằng báo chí không chỉ phản ánh mà còn định hình nhận thức của người 

dân về các vấn đề đối ngoại, từ đó ảnh hưởng đến mức độ ủng hộ của cử tri đối với 

hành động của chính phủ. Khi công chúng quan tâm và bày tỏ thái độ mạnh mẽ, các 

nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc dư luận, dẫn đến sự điều chỉnh trong đường 

lối đối ngoại [44]. 
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Một số hướng nghiên cứu mới phân tích tính tương tác trong không gian 

truyền thông quốc tế. Eytan Gilboa (2001) đề xuất khái niệm ngoại giao truyền thông 

(media diplomacy), chính phủ và các nhà chính trị, ngoại giao sử dụng báo chí và 

truyền thông đại chúng như một kênh thực hiện công tác và hoạt động gián tiếp về 

ngoại giao. Tác giả đưa ra các mô hình lý thuyết giải thích cách báo chí được thúc 

đẩy như thế nào để gửi thông điệp tới chính phủ nước khác, đàm phán thông qua báo 

chí và xây dựng hình ảnh quốc gia trước công chúng nước ngoài [63]. Các công trình 

của Cull (2009), Snow và Taylor (2009) không còn nhìn báo chí như người giám sát 

chính phủ, mà xem báo chí đối ngoại là công cụ chiến lược để các quốc gia kể câu 

chuyện của mình, qua đó tranh thủ cảm tình và sự ủng hộ của công chúng toàn cầu. 

Điểm tiến bộ của dòng nghiên cứu này là đã xác lập vị thế của báo chí đối ngoại như 

một kênh ngoại giao nhân dân, hoạt động song song và hỗ trợ cho ngoại giao nhà 

nước. Đặc biệt, trong bối cảnh kỷ nguyên số, Philip Seib (2012) chỉ rõ rằng sự phát 

triển mạnh mẽ của báo mạng điện tử, mạng xã hội và truyền thông số đã tạo ra một 

môi trường đối ngoại mới mang tính thời gian thực. Đồng thời, chính phủ của nhiều 

nước trên thế giới cũng chủ động tận dụng nền tảng số để tiến hành đối ngoại với 

công chúng ở nước ngoài, hiện tượng gọi là ngoại giao số [102]. Điều này vừa mở 

rộng độ phủ thông tin đối ngoại, vừa đặt ra thách thức về kiểm chứng và định hướng 

thông tin trong bối cảnh tin giả, thông tin sai lệch lan truyền trên không gian mạng 

[80]. Các nghiên cứu cảnh báo trong một môi trường truyền thông phân mảnh và tin 

giả, tính danh chính và uy tín của thông tin đối ngoại quan trọng hơn nhiều so với 

khối lượng thông tin được phát đi. Đây là một cảnh báo mà các mô hình báo chí đối 

ngoại, trong đó có Việt Nam, cần xem xét. 

Các nghiên cứu quốc tế gần đây về báo chí đối ngoại chú ý nhiều hơn đến cách 

các cơ quan báo chí được tổ chức như những kênh truyền thông hướng ngoại có chủ 

đích. Cull (2024) đưa ra một luận điểm rằng danh tiếng của quốc gia không đã trở 

thành một thành tố gắn với năng lực bảo vệ lợi ích và an ninh của quốc gia. Cull mở 

rộng nghiên cứu ngoại giao công chúng từ câu hỏi quốc gia được nhìn nhận tích cực 

như thế nào sang câu hỏi uy tín quốc gia được bảo vệ, củng cố và huy động như thế 

nào trong môi trường truyền thông nhiều rủi ro [54]. Cùng thời điểm, Fan, Pan và 

Sheng (2024) nghiên cứu về chiến lược của truyền thông nhà nước Trung Quốc qua 

khảo sát bốn cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc trên Twitter/X. Nghiên cứu 
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cho thấy các kênh này đều gia tăng khối lượng cũng như mức độ đa dạng của nội 

dung, nhưng không thực sự tận dụng ưu thế tương tác hai chiều của mạng xã hội. 

Công trình này đã chỉ ra nghịch lý của báo chí đối ngoại trong môi trường số, có thể 

mở rộng độ phủ, tăng nhịp độ xuất bản và đa dạng hóa nội dung nhưng vẫn vận hành 

theo logic truyền thông một chiều nếu không thiết lập được đối thoại thực chất với 

công chúng nước ngoài [59].  

Một hướng nghiên cứu đáng chú ý khác không tập trung vào nền tảng mạng 

xã hội mà đi sâu vào vai trò của các hãng thông tấn công quốc tế, các thỏa thuận 

hợp tác truyền thông và quan hệ giữa báo chí với thiết chế ngoại giao. Ersoy và 

İşeri (2024), trong nghiên cứu về Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ và TASS của 

Nga khi đưa tin về khủng hoảng Syria, đặt vấn đề rằng các hãng tin công quốc tế 

không chỉ thực hiện chức năng thông tin, mà còn có thể vận hành như những kênh 

ngoại giao công chúng được trung gian hóa qua báo chí. Công trình so sánh chiến 

lược đóng khung của hai hãng tin này theo lăng kính báo chí hòa bình và báo chí 

chiến tranh, từ đó cho thấy tin tức quốc tế không phải lúc nào cũng là sự tường 

thuật trung tính về xung đột, mà có thể phản ánh cách quốc gia chủ quản lựa chọn 

lập trường, mô tả tính chính đáng của hành động chính trị và tổ chức diễn ngôn về 

hòa bình hay mâu thuẫn [57]. Morales và Menechelli (2024), qua trường hợp hợp 

tác giữa CCTV và BandNews TV của Brazil trong chuyên mục Mundo China, cho 

thấy báo chí đối ngoại ngày nay không nhất thiết chỉ vận hành thông qua kênh phát 

ra từ quốc gia nguồn, mà còn có thể đi qua các cơ chế hợp tác, chia sẻ nội dung, 

cung cấp nguồn tin và tạo sự hiện diện trong truyền thông sở tại. Bài viết phân tích 

cách các nguồn tin và tiếng nói từ phía Trung Quốc được sử dụng trong truyền 

thông Brazil, từ đó chỉ ra rằng các thỏa thuận hợp tác truyền thông có thể giúp Bắc 

Kinh tăng quyền chủ động trong việc định hình hình ảnh Trung Quốc trước công 

chúng nước ngoài. Điểm đáng lưu ý là quyền lực báo chí đối ngoại ở đây không 

biểu hiện bằng sự áp đặt trực tiếp, mà thông qua quá trình nội địa hóa nguồn tin 

nhưng vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ nguồn cung cấp nội dung và tiếng nói của 

quốc gia được truyền thông [88]. Nếu đặt cạnh nghiên cứu trong thế đối sánh, có 

thể thấy báo chí đối ngoại ngày nay không chỉ là hoạt động tác nghiệp báo chí, mà 

còn là nơi giao cắt giữa cơ quan ngoại giao, cơ quan báo chí, nền tảng số, nguồn tin 

quốc gia và công chúng quốc tế. Những công trình này giúp củng cố hướng tiếp cận 
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nghiên cứu báo chí đối ngoại cần vượt ra ngoài mô tả chức năng tuyên truyền chung, 

để khảo sát cụ thể cách các cơ quan báo chí hướng ngoại tổ chức nguồn tin, lựa 

chọn chủ đề, vận hành nền tảng số, kết nối với cơ quan ngoại giao và xây dựng khả 

năng hiện diện trong dòng chảy thông tin quốc tế. 

Tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu về báo chí đối ngoại phát triển từ 

nửa cuối thế kỷ XX và được mở rộng về phạm vi lẫn chiều sâu. Quan điểm đầu tiên 

đề cập đến góc độ chức năng và nhiệm vụ của báo chí đối ngoại. Nhà nghiên cứu 

Đỗ Xuân Hà (1997) đã đưa ra quan niệm về báo chí và thông tin đối ngoại, quốc tế 

từ những nghiên cứu đầu tiên, điển hình trong cuốn Báo chí với thông tin quốc tế. 

Theo quan điểm này, thông tin quốc tế được nghiên cứu dưới góc độ báo chí đang 

phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập. Các chức năng của báo chí đối ngoại 

cũng được đề cập trong nghiên cứu, nằm trong hệ thống các chức năng chung của 

báo chí, đồng thời nhấn mạnh sắc thái đặc thù của báo chí đối ngoại trong tuyên 

truyền đối ngoại gắn với nhiệm vụ chính trị đối ngoại [10]. Nhà nghiên cứu Tạ 

Ngọc Tấn (2020) trong công trình nghiên cứu mang tính tổng thuật các nghiên cứu 

về Báo chí, Truyền thông hiện đại: Thực tiễn, Vấn đề, Nhận định  đã thể hiện rõ 

quan điểm về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của báo chí truyền thông trong hoạt 

động chính trị, trở thành không gian quan trọng bậc nhất của hoạt động chuyên biệt 

này. Khái quát hoạt động báo chí truyền thông đối ngoại của quốc gia từ 1945, nhà 

nghiên cứu khẳng định, báo chí góp phần làm cho nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào 

chế độ chính trị, chính sách của Nhà nước về xây dựng tổ quốc; giáo dục lòng yêu 

nước, tự cường, tự hào và tự tôn dân tộc; thông tin cho nhân dân yêu chuộng hoà 

bình và bạn bè các nước có đánh giá tích cực về Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc 

chống lại thế lực thù địch [41]. Giá trị của các nghiên cứu này nằm ở chỗ đã xây 

dựng được một khung lý thuyết vững chắc về tính đảng, tính giai cấp và tính nhân 

dân trong hoạt động báo chí đối ngoại, tạo cơ sở pháp lý và chính trị cho sự vận 

hành của hệ thống báo chí trong nước. 

Sự phát triển của thực tiễn hội nhập quốc tế đã thúc đẩy các nghiên cứu tại 

Việt Nam tiếp cận với các xu hướng truyền thông hiện đại. Dương Văn Quảng (2002) 

trong công trình Báo chí và ngoại giao coi báo chí là một binh chủng chủ lực. Trong 

thời đại thông tin, ngoại giao muốn thành công phải biết tận dụng báo chí để truyền 

tải quan điểm, lập trường của đất nước ta ra bên ngoài, cũng như để thu thập thông 
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tin phản hồi. Vì vậy cần phải nâng cao mức độ quan tâm và chất lượng của báo chí 

đối ngoại để định hướng báo chí đối ngoại trở thành một phương tiện truyền thông 

đắc lực của Đảng, Nhà nước về chính trị và các vấn đề liên quan [33]. Đây là một 

trong những công trình đánh dấu nghiên cứu gắn lý luận báo chí với thực tiễn ngoại 

giao Việt Nam, tạo tiền đề cho nhiều nghiên cứu sau này về ngoại giao truyền thông. 

Cùng hướng tiếp cận, Phạm Minh Sơn (2011, 2014) tiếp tục khẳng định vai trò chính 

trị và đi sâu phân tích tính chuyên biệt của đối tượng công chúng quốc tế. trong thời 

kỳ mới, thế giới đổi mới, quốc gia hội nhập, báo chí đối ngoại chính là phương tiện 

khẳng định và nâng cao hình ảnh của Việt Nam - một đất nước bình ổn, một đối tác 

đáng tin cậy trên trường quốc tế [36; 37]. Trên cơ sở công tác hoạt động thông tin 

đối ngoại trong thời kỳ mới, báo chí đối ngoại nói riêng cần đẩy mạnh tăng cường, 

đổi mới về mặt nội dung, tập huấn nhằm nâng cao lực lượng tham gia sản xuất thông 

tin đối ngoại, đảm bảo xác định đúng đối tượng, tác động và phục vụ đối tượng phù 

hợp, đồng thời đổi mới phương thức truyền thông ứng dụng công nghệ để thông tin 

đối ngoại hấp dẫn hơn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng quốc tế [38]. Các 

quan điểm của Phạm Minh Sơn đều đồng nhất phản ánh yêu cầu cấp thiết phải tăng 

cường năng lực cạnh tranh thông tin của Việt Nam trước làn sóng truyền thông toàn 

cầu, biến báo chí đối ngoại thành cánh tay nối dài của đối ngoại quốc gia trong thời 

kỳ mới. Đây là bước tiến quan trọng, chuyển trọng tâm nghiên cứu từ chúng ta muốn 

nói gì sang công chúng muốn nghe gì và nghe như thế nào. 

Kế thừa và phát triển các quan điểm trên trong bối cảnh Cách mạng công 

nghiệp 4.0, Lưu Văn Toàn (2019) khảo sát các kênh báo chí đối ngoại chủ lực bao 

gồm: Truyền hình VTV4, báo mạng điện tử VietnamPlus, Tạp chí Vietnam 

Economic Times, khẳng định một trong những vai trò quan trọng của báo chí đối 

ngoại là tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đồng thời, báo chí đối ngoại 

đóng vai trò là kênh thông tin quốc gia chủ lực, thông tin chính thức truyền tải tiếng 

nói của Đảng và Nhà nước ra bên ngoài, đồng thời là phương tiện mở rộng ảnh hưởng 

mềm của Việt Nam thông qua việc quảng bá văn hoá, thành tựu phát triển và chính 

sách đối ngoại, giúp nâng cao vị thế của quốc gia trên trường quốc tế [43]. Nguyễn 

Ngọc Oanh (2020) đã đưa ra một mô hình tiếp cận hệ thống bao gồm: (1) Tính chính 

trị - Báo chí đối ngoại trước hết là một hoạt động chính trị, phục vụ đường lối đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước; (2) Tính xã hội - hướng đến việc truyền bá thông tin, 



 

 
 

35 
 

 

tri thức đa dạng về mọi mặt đời sống Việt Nam ra bên ngoài; (3) Tính đại chúng - 

báo chí đối ngoại suy cho cùng vẫn là báo chí, phải tuân thủ các nguyên lý truyền 

thông đại chúng, hướng tới đối tượng công chúng rộng rãi [31]. Nghiên cứu của tác 

giả đã làm rõ bản chất đa diện của báo chí đối ngoại Việt Nam, vừa mang tính định 

hướng chính trị - tư tưởng cao, vừa phải giữ tính thông tin chân thực, phong phú để 

thu phục lòng tin của đông đảo công chúng quốc tế.  

Đặc biệt, Lê Thanh Bình (2021) và Lê Hải Bình (2023) đã khẳng định rõ ràng 

hơn vai trò của báo chí đối ngoại quốc gia trong giai đoạn hội nhập. Báo chí đối ngoại 

là phương tiện truyền thông chủ lực góp phần cân bằng thông tin trên mặt trận đối 

ngoại; chủ động trong hoạt động thông tin đối ngoại và giúp nâng cao nhận thức về 

an toàn thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại và các dạng an ninh phi truyền 

thống. Bên cạnh đó, tác giả nghiên cứu về các thành tố khác có liên quan đến báo chí 

đối ngoại bao gồm: Đào tạo chuyên môn truyền thông đối ngoại, thông tin đối ngoại 

cho nhà báo; Mô hình thông tin truyền thông đối ngoại của một số quốc gia trên thế 

giới; Các nguyên tắc, nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truyền thông đối 

ngoại [3]. Thêm vào đó, Lê Hải Bình (2023) nhấn mạnh báo chí đối ngoại không thể 

bó hẹp trong các kênh truyền thống mà cần vươn ra các nền tảng số, chủ động tham 

gia vào cộng đồng mạng của kiều bào và bạn bè quốc tế, tăng cường xuất hiện trên 

báo chí nước ngoài để mở rộng vùng phủ sóng thông tin của Việt Nam [116]. Như 

vậy, các tác giả đều thống nhất rằng báo chí đối ngoại Việt Nam không thể tiếp tục 

phương thức độc thoại, mà phải chuyển sang đối thoại, tận dụng công nghệ để đo 

lường và tương tác với phản hồi của công chúng quốc tế. 

Nhìn chung, các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam đã tạo dựng được 

nền tảng lý luận vững chắc cho lĩnh vực báo chí đối ngoại, đồng thời không ngừng 

cập nhật trước yêu cầu của thực tiễn. Báo chí đối ngoại là một vũ khí  tư tưởng - 

văn hóa quan trọng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc gia và bảo vệ lợi ích 

quốc gia trên mặt trận đối ngoại. Đặc biệt, báo chí đối ngoại Việt Nam muốn phát 

huy hiệu quả tối đa cần liên tục tự hoàn thiện, đổi mới phương thức hoạt động, 

thích ứng với bối cảnh hội nhập và công nghệ biến đổi không ngừng. Chính sự kết 

hợp nhuần nhuyễn giữa cơ sở lý luận được đúc kết và bài học thực tiễn phong phú 

sẽ là nền tảng để luận án tiếp tục kế thừa và phát triển trong hướng nghiên cứu 

chuyên sâu về báo chí đối ngoại. 
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1.2. Nghiên cứu về thông điệp báo chí 

Lịch sử cho thấy phương pháp phân tích nội dung trong nghiên cứu thông điệp 

đã xuất hiện từ rất sớm. Thuật ngữ phân tích nội dung được cho là đã được đề cập từ 

thế kỷ XVIII tại Scandinavia [96], thời kỳ mà những nghiên cứu đầu tiên nhằm hệ 

thống hóa phân tích tài liệu và văn bản đã manh nha. Đến đầu thế kỷ XX, phương 

pháp này bắt đầu được sử dụng chính thức ở Hoa Kỳ, mở đầu cho giai đoạn nghiên 

cứu hiện đại về thông điệp truyền thông.  

Trong giai đoạn đầu, thông điệp báo chí chủ yếu được tiếp cận dưới góc độ 

công cụ tác động. Trường phái nghiên cứu định lượng phát triển từ đầu thế kỷ XX 

tại Hoa Kỳ, coi thông điệp là những đơn vị thông tin rời rạc cần được đo lường khách 

một chiều gồm các yếu tố: Ai nói cái gì? Bằng kênh nào? Tới ai? và Với tác động 

gì? [77]. Trong mô hình này, thông điệp đóng vai trò trung tâm và Lasswell quan 

niệm việc phân tích nội dung thông điệp chính là công cụ để đo lường văn hoá của 

xã hội, giám sát dư luận và dự đoán hiệu ứng tuyên truyền. Từ những năm 1930 trở 

đi, bối cảnh chính trị - xã hội biến động cùng với sự phát triển của các phương pháp 

nghiên cứu thực nghiệm trong khoa học xã hội và sự ra đời của các phương tiện 

truyền thông điện tử đã thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng phương pháp phân tích nội 

dung trong nghiên cứu thông điệp báo chí. Berelson (1952) là người đầu tiên hệ thống 

hóa rõ ràng kỹ thuật phân tích nội dung trong lĩnh vực truyền thông đại chúng. Tác 

giả cho rằng phân tích nội dung là một kỹ thuật nhằm mô tả một cách khách quan, 

có hệ thống và định lượng nội dung minh hiện của truyền thông. Quan điểm này nhấn 

mạnh thông qua phân tích nội dung, nhà nghiên cứu có thể gán ý nghĩa cho những 

thông tin được tạo ra trong tác phẩm báo chí, từ đó suy luận về hàm ý của nguồn phát 

ẩn chứa trong thông điệp, cũng như dự đoán các tác động của nội dung thông điệp 

đối với công chúng [45]. Nói cách khác, phân tích nội dung không chỉ giúp mô tả nội 

dung bề mặt, mà còn cho phép hiểu sâu hơn ý nghĩa và hàm ý mà người làm báo 

muốn gửi gắm, cũng như dự đoán phản ứng của công chúng dựa trên đặc điểm nội 

dung và hình thức thông điệp. Sau Berelson (1952), Holsi (1969) thể hiện một quan 

điểm tương đồng, phân tích nội dung là sự suy luận bằng cách xác định một cách 

khách quan và có hệ thống về các đặc điểm cụ thể của thông điệp thông qua bất kỳ 

một kỹ thuật nào [68]. Một lần nữa, quan điểm của Berelson (1952) được củng cố, 
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xác định tính khách quan - một nội dung quan trọng, được đánh giá như mục tiêu, 

đặc điểm thiết yếu của quá trình phân tích nội dung. Như vậy, tư tưởng cốt lõi của 

trường phái này là đề cao tính khách quan và hệ thống, cho phép nhà nghiên cứu so 

sánh, đối chiếu và phát hiện các khuynh hướng tuyên truyền hoặc định kiến xã hội 

thông qua các con số thống kê. 

Bước sang nửa sau thế kỷ XX, một luồng quan điểm mới đã xuất hiện, tạo ra 

sự đối sánh mạnh mẽ, đó là trường phái tiếp cận định tính và kiến tạo ý nghĩa. Các 

học giả thuộc trường phái này lập luận rằng việc chỉ thống kê tần suất từ ngữ là chưa 

đủ để hiểu hết sự tinh tế của thông điệp. Berger (1991) đã chỉ ra các nội dung nghiên 

cứu của một mẫu thông điệp nghiên cứu cụ thể, mang tính đại diện. Phân tích nội 

dung thông điệp báo chí chính là quá trình lấy thông điệp làm trọng tâm dựa trên các 

phương pháp khoa học không giới hạn các biến số, được đo lường và dựa trên bối 

cảnh lịch sử - xã hội trong quá trình truyền thông để lý giải hàm ý từ thông điệp. Tác 

giả xác định bốn cách tiếp cận chính cho một thông điệp bao gồm: (1) Mô tả, (2) Suy 

luận, (3) Tâm lý và (4) Dự đoán [46]. Quan điểm này nhấn mạnh rằng thông điệp 

báo chí không phải là tấm gương phản chiếu thụ động hiện thực, mà là một sản phẩm 

được nhà báo mã hóa để gửi gắm những tầng nghĩa ẩn. Những người ủng hộ phương 

pháp định tính cho rằng cách tiếp cận này giúp khám phá sâu sắc bối cảnh văn hóa 

và đặc điểm của nhóm công chúng mục tiêu, khắc phục sự khô cứng của phương 

pháp định lượng. 

Để giải quyết vấn đề về tính chủ quan thường bị phê phán ở phương pháp định 

tính, Stephen Cavanagh (1997) đã cụ thể hoá các nội dung của Berger (1991) bằng 

hướng nghiên cứu phân loại thông điệp từ các danh mục giống nhau, từ, cụm từ và 

các yếu tố khác tương tự nhưng phải đạt tiêu chí có cùng ý nghĩa [50]. Mục đích của 

việc hình thành danh mục là để mô tả hiện tượng một cách cô đọng và có ý nghĩa, 

qua đó tăng cường hiểu biết và tạo kiến thức mới về đối tượng nghiên cứu. Phân tích 

nội dung giúp đưa ra những suy luận phù hợp xuất phát từ cùng một bối cảnh, nhằm 

cung cấp những hiểu biết mới đại diện cho hiện tượng hoặc sự kiện đang được đề 

cập [74]. Quan điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết kế hệ thống mã 

hóa khoa học để đảm bảo tính chặt chẽ và ý nghĩa của kết quả phân tích thông điệp.  

Đến cuối thế kỷ XX, nhiều nhà nghiên cứu về thông điệp bằng phương pháp 

nội dung định lượng đã có những ý kiến trái chiều với các nghiên cứu khẳng định giá 
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trị của nghiên cứu thông điệp theo phân tích nội dung định tính. Phân tích nội dung 

định lượng cho phép so sánh, đối chiếu và rút ra kết luận một cách khách quan về 

nội dung truyền tải. Những người theo trường phái nghiên cứu thông điệp bằng phân 

tích nội dung định lượng phê phán các nghiên cứu định tính về thông điệp báo chí về 

tính chủ quan. Khi phân tích nội dung văn bản một cách định tính, kết quả có thể 

chịu ảnh hưởng bởi ý kiến chủ quan và thiên kiến của chính người phân tích, do đó 

độ tin cậy và khả năng lặp lại có thể bị giảm [89]. Nếu không có quy trình rõ ràng, 

hai nghiên cứu định tính độc lập có thể đưa ra kết luận khác nhau về cùng một thông 

điệp. Tuy nhiên, các quan điểm ủng hộ phương pháp định tính lập luận rằng cách 

tiếp cận này giúp khám phá tầng nghĩa ẩn của thông điệp mà phương pháp định lượng 

khó đạt được [69]. Phân tích nội dung định tính cho phép hiểu được bối cảnh truyền 

thông cũng như những đặc điểm của nhóm công chúng mục tiêu mà người sáng tạo 

thông điệp hướng tới. Nó lấp đầy khoảng trống của nghiên cứu định lượng bằng cách 

nhấn mạnh chiều sâu ngữ nghĩa và bối cảnh văn hóa - xã hội của thông điệp. Để khắc 

phục hạn chế về độ tin cậy, các nhà nghiên cứu định tính ngày nay thường kết hợp 

quy trình mã hóa chặt chẽ và kiểm tra chéo giữa nhiều người mã hóa, qua đó vẫn 

đảm bảo được tính khách quan tương đối trong phân tích [89]. Nhìn chung, định tính 

và định lượng hiện được xem là hai hướng tiếp cận bổ trợ cho nhau trong nghiên cứu 

thông điệp báo chí, khi định lượng cung cấp cái nhìn tổng quát, khách quan, còn định 

tính đào sâu ý nghĩa, giải thích hiện tượng một cách toàn diện hơn. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về thông điệp báo chí có những bước phát triển 

đáng kể, đặc biệt từ cuối thế kỷ XX đến nay. Ở giai đoạn nền tảng, Nguyễn Văn 

Dững (2018) tái khẳng định mô hình truyền thông đại chúng [4], trong đó xác định 

thông điệp là sự kết tinh từ hiện thực đời sống qua lăng kính chủ quan của nhà báo. 

Thông điệp báo chí chính là kết tinh từ hiện thực đời sống khi nhà báo mã hóa những 

tầng ý nghĩa, tâm tư, nguyện vọng, kiến thức, kinh nghiệm của mình về sự kiện thực 

tế thành các ký hiệu ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ. Thông điệp chỉ thực sự phát huy 

tác dụng khi người nhận giải mã đúng. Muốn vậy, cần có sự tương đồng về mã và 

bối cảnh hiểu biết chung giữa nguồn phát và nguồn nhận. Cách lý giải này phản ánh 

sự tiếp thu lý thuyết truyền thông kinh điển (mô hình Lasswell) vào điều kiện cụ thể 

ở Việt Nam, giúp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu thông điệp như 

một cầu nối giữa nhà báo và công chúng. Trên nền tảng phân tích nội dung mô tả, 
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Mai Quỳnh Nam (2002) nhận diện các nhóm chủ đề và cách biểu đạt lặp lại cho thấy 

báo chí Việt Nam cấu trúc thông tin theo những trục giá trị xã hội tương đối ổn định 

[27]. Điểm đặc sắc trong quan điểm của học giả Việt Nam là sự nhấn mạnh tính mục 

đích và sự tương đồng về mã văn hóa. Thông điệp chỉ thực sự phát huy tác dụng khi 

người nhận giải mã đúng, đòi hỏi sự tương đồng về vốn hiểu biết và bối cảnh giữa 

nguồn phát và nguồn nhận. 

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu thông điệp tại Việt Nam đã có 

sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các đề tài xã hội sang các vấn đề chiến lược và ngoại 

giao. Đặng Ngọc Minh và Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018) đã mở ra hướng tiếp cận 

thông điệp dưới góc độ quan hệ quốc tế khi khảo sát hình ảnh Hàn Quốc trên báo chí 

Việt Nam trong 25 năm. Nghiên cứu cho thấy cấu trúc thông điệp biến thiên theo 

từng chặng phát triển song phương, với các cụm trục nổi bật như hợp tác kinh tế - 

đầu tư, giao lưu văn hóa - giáo dục, tiếp xúc cấp cao, từ đó gợi ý mối liên hệ giữa ưu 

tiên chính sách và ưu tiên truyền thông [25]. Bên cạnh đó, các nghiên cứu của Nguyễn 

Thị Ánh Nguyệt (2023) về gia đình trên ba báo phụ nữ ở ba miền [30] hay Dương 

Thị Thu Hương (2024) cho rằng phân tích nội dung trong báo chí - truyền thông là 

một trong bốn phương pháp nghiên cứu của xã hội học, liên ngành của các khoa học 

xã hội. Tác giả phân loại phương pháp phân tích nội dung truyền thông thành: Phân 

tích định lượng và phân tích định tính; Phân tích dựa vào loại hình truyền thông; 

Phân tích dựa vào hình thức truyền tải nội dung truyền thông [17]. Sự phân loại này 

cho thấy nghiên cứu về thông điệp báo chí ở Việt Nam đã mở rộng sang nhiều hướng 

tiếp cận khác nhau, phản ánh sự đa dạng của môi trường truyền thông hiện đại.  

ệ thống các nghiên cứu về thông điệp báo chí giúp tác giả luận án tiếp cận và hệ 

thống nền tảng tri thức khoa học về phương pháp phân tích nội dung, tạo điều kiện 

để nghiên cứu xác định các cơ sở, nguyên tắc, tiêu chí và cách thức trong phân tích 

thông điệp báo chí. Từ đó, định hướng nghiên cứu lý giải các thông điệp được đưa 

ra từ nội dung thông tin và hình thức trình bày của tác phẩm báo chí, xác định động 

cơ và mục đích sáng tạo thông điệp của các cơ quan báo chí với vấn đề, sự kiện đang 

được đề cập có liên quan đến công tác đối ngoại của Việt Nam. 

1.3. Nghiên cứu về thông điệp đối ngoại trên báo chí 

Trong bối cảnh quan hệ quốc tế chịu tác động sâu sắc của quá trình toàn cầu 

hóa và số hoá, nghiên cứu về thông điệp đối ngoại trên báo chí đã có sự chuyển dịch 
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mô hình căn bản, trở thành một thành tố cốt lõi trong chiến lược ngoại giao và kiến 

tạo quyền lực mềm quốc gia [91]. Đầu thế kỷ XXI, các nghiên cứu quốc tế đã tiếp 

cận thông điệp đối ngoại trên báo chí dưới góc nhìn đa chiều của truyền thông chiến 

lược, xem thông điệp là một cấu trúc ý nghĩa phức tạp nhằm định hướng dư luận và 

tranh thủ sự ủng hộ của công chúng toàn cầu [66]. Những thay đổi về nhận thức luận 

này đã dẫn đến sự hình thành của các luồng quan điểm khác biệt, tạo ra những cuộc 

tranh luận học thuật về phương thức quản trị và kiến tạo thông điệp tối ưu giữa các 

trường phái lý thuyết. 

Quan điểm thứ nhất chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện thực và lý thuyết 

truyền thông chiến lược, nhấn mạnh tối đa vào tính thống nhất và sự kiểm soát tập 

trung đối với thông điệp. Các nhà nghiên cứu thuộc trường phái này lập luận rằng, 

trong một môi trường thông tin hỗn loạn và tin giả như hiện nay, để bảo vệ lợi ích và 

uy tín quốc gia, thông điệp đối ngoại cần phải đạt được sự nhất quán tuyệt đối [79]. 

Quan điểm này xuất phát từ cơ sở nếu có sự phân tán hoặc mâu thuẫn trong thông 

điệp giữa các cơ quan ngoại giao và hệ thống báo chí sẽ nảy sinh những tác động tiêu 

cực đến hình ảnh quốc gia, tạo kẽ hở cho các luồng thông tin thù địch tấn công. Chính 

phủ nhiều nước đã thiết lập các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ngoại giao và cơ 

quan báo chí, truyền thông nhằm truyền tải một tiếng nói chung ra bên ngoài [53]. 

Điển hình cho trường phái này, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách Mỹ, 

thông qua các báo cáo của Hội đồng quan hệ đối ngoại đã đề xuất học thuyết một 

tiếng nói. Học thuyết này khuyến nghị tất cả các kênh đối ngoại phải phát đi cùng 

một thông điệp cốt lõi để tái định vị hình ảnh nước Mỹ. Các công trình nghiên cứu 

thuộc nhóm này thường tập trung vào khía cạnh quản trị dòng tin, đề xuất việc thiết 

lập các cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ giữa chính phủ và báo chí để đảm bảo 

thông điệp đi đúng hướng và hạn chế các sai lệch thông tin. Đối với họ, hiệu quả của 

thông điệp đối ngoại được đo lường bằng mức độ chính xác, đồng bộ và khả năng 

kiểm soát khủng hoảng truyền thông. 

Trường phái nghiên cứu thứ hai chịu ảnh hưởng của thuyết kiến tạo và xu 

hướng ngoại giao công chúng lại đưa ra những phản biện và khuyến nghị cho những 

hạn chế của tư duy truyền thống. Các học giả thuộc nhóm này như Jan Melissen 

(2005), Joseph Nye (2004) lập luận rằng trong kỷ nguyên của mạng xã hội và truyền 

thông tương tác, mô hình một tiếng nói nếu áp dụng cứng nhắc sẽ trở nên phản tác 
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dụng, tạo ra cảm giác áp đặt và tuyên truyền [84; 91]. Thay vào đó, các nhà nghiên 

cứu nên đề cao tính linh hoạt, sự đa dạng và phù hợp về văn hóa của thông điệp [61]. 

Quan điểm này khẳng định thông điệp đối ngoại hiệu quả không phải là sự lặp lại 

máy móc các văn bản chính trị hay nghị quyết, mà phải là những câu chuyện chiến 

lược được địa phương hóa để phù hợp với tâm lý, ngôn ngữ và bản sắc văn hóa của 

từng nhóm công chúng mục tiêu [85]. Nếu trường phái thứ nhất coi thông điệp là vũ 

khí để tấn công và phòng thủ, thì trường phái thứ hai coi thông điệp là cầu nối để đối 

thoại và thấu hiểu. Sự đối sánh giữa hai trường phái này là nền tảng lý luận quan 

trọng để soi chiếu vào thực tiễn thông điệp đối ngoại trên báo chí của Việt Nam. 

Bên cạnh các nghiên cứu về lý thuyết, Manor (2024) bổ sung một góc nhìn 

khác về sự khủng hoảng của nền tảng chung trong ngoại giao công chúng số liên 

quan đến thông điệp. Nếu các quan niệm truyền thống về ngoại giao công chúng 

thường giả định rằng quốc gia phát đi thông điệp tới một công chúng tương đối ổn 

định, thì Manor cho rằng môi trường số đã làm suy yếu giả định này. Tác giả khẳng 

định ngoại giao công chúng số đã khiến mạng xã hội trở thành nơi cùng lúc tồn tại 

nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí xung đột về cùng một vấn đề [81]. Đóng góp 

của Manor nằm ở việc chỉ ra điều kiện tiếp nhận mới của thông điệp đối ngoại khi 

công chúng quốc tế không còn tiếp nhận thông tin trong một không gian chung, mà 

trong những cộng đồng diễn giải phân mảnh, chịu ảnh hưởng bởi thuật toán, niềm tin 

sẵn có và các dòng thông tin đối lập. Han (2025) bổ sung thêm một nghiên cứu thực 

nghiệm về cách thông điệp ngoại giao công chúng được điều chỉnh theo từng môi 

trường ngôn ngữ và văn hóa. Nghiên cứu này khảo sát ngoại giao công chúng số của 

Nga đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc trong giai đoạn 2011 - 2014, tức từ khi kênh 

truyền thông số được triển khai đến sau Thế vận hội Sochi. Tác giả phân tích các bài 

đăng và bài viết từ các kênh chính thức của Cục Thông tin và Báo chí thuộc Bộ Ngoại 

giao Nga tại Bắc Kinh trên Weibo với 1.281 đơn vị nội dung và tại San Francisco 

trên Facebook với 135 đơn vị nội dung. Kết quả nghiên cứu cho thấy cùng một chủ 

thể ngoại giao có thể triển khai các chiến lược truyền thông khác nhau tùy theo công 

chúng mục tiêu, bối cảnh văn hóa, nền tảng sử dụng và mục tiêu chính trị [67]. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu đã phản ánh rõ nét sự vận động này, đồng thời 

chỉ ra những mâu thuẫn giữa cơ chế quản lý và thực tiễn triển khai. Đỗ Thị Hùng 

Thuý (2023) khi khảo sát vai trò của tổ chức sự kiện đối ngoại đã khẳng định những 
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bước tiến vững chắc của Việt Nam trong việc thiết lập thể chế. Các hệ thống văn bản 

lãnh đạo, chỉ đạo thông tin đối ngoại nói chung được đẩy mạnh và hoàn thiện; Hệ 

thống phối kết hợp từ Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành và địa phương ngày càng 

chặt chẽ, tạo hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo và thực hiện thông tin đối ngoại; 

Đội ngũ cán bộ thực hiện các sự kiện đối ngoại nhìn chung có đầy đủ các yêu cầu về 

phẩm chất, chính trị và năng lực chuyên môn [42]. Đặc biệt, sự tham gia của các 

phương tiện truyền thông, trong đó có báo mạng điện tử vào hoạt động thông tin đối 

ngoại chiếm vị trí quan trọng khi chỉ trong năm 2020, chỉ riêng trên nền tảng báo 

mạng điện tử có hơn 26.000 tin bài được xuất bản. Sự thống nhất trong chỉ đạo đã 

tạo ra một nền móng vững chắc cho hoạt động thông tin đối ngoại, giúp huy động 

được sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó báo mạng điện tử đóng vai trò chủ 

lực với hàng chục nghìn tin bài được xuất bản mỗi năm. Tuy nhiên, hoạt động thông 

tin đối ngoại qua các sự kiện đối ngoại chưa có hệ thống văn bản hướng dẫn một 

cách hệ thống, mức độ thực hiện các sự kiện trong các cơ quan chưa đồng đều, đội 

ngũ cán bộ tham gia công tác thông tin đối ngoại thiếu năng lực dự báo, trình độ 

ngoại ngữ còn hạn chế, chưa đáp ứng được những yêu cầu đối ngoại trong tình hình 

mới nhiều phức tạp [47]. 

Mặc dù vậy, khi đi sâu vào phân tích chất lượng, sức hấp dẫn và phương thức 

chuyển tải thông điệp, các nghiên cứu thực chứng lại chỉ ra nhiều khoảng trống. Nghiên 

cứu của Nguyễn Văn Hay (2023) về công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam tại khu 

vực Mỹ Latinh, khảo sát tại 06 quốc gia trọng điểm: Brazil, Cuba, Chile, Mexico, 

Venezuela và Argentina là một ví dụ mang tính phát hiện. Tác giả đã chỉ ra một nghịch 

lý, mặc dù quan hệ chính trị và ngoại giao giữa Việt Nam với các nước Mỹ Latinh rất 

tốt đẹp nhưng mạng lưới thông tin đối ngoại của Việt Nam thiếu ổn định, chưa liên kết 

chặt chẽ. Quan trọng hơn, nghiên cứu phát hiện ra một hạn chế nằm ở phương thức 

chuyển tải và cấu trúc thông điệp thiếu sự sáng tạo, mang nặng tính hành chính và 

chưa phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh đặc thù. Việc truyền tải thông điệp đôi khi còn 

mang tính một chiều từ phía nguồn phát, thiếu nghiên cứu sâu về nhu cầu tiếp nhận, 

thói quen, văn hóa và rào cản ngôn ngữ của công chúng bản địa [13].  

Có thể thấy, các tác giả trên thế giới đã chỉ ra vai trò của thông điệp đối ngoại 

trong quảng bá hình ảnh quốc gia, định hướng dư luận quốc tế và củng cố quyền lực 

mềm. Đồng thời, các công trình trong nước cũng đề xuất những tiêu chí phân tích 



 

 
 

43 
 

 

nội dung, hình thức và hiệu quả của thông điệp đối ngoại, góp phần bổ sung khung 

thực chứng đa chiều cho nghiên cứu. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu đã công bố 

tập trung vào những phạm vi nội dung cụ thể hoặc khảo sát trong khuôn khổ thời 

gian và không gian hạn hẹp. Do tính chất đa dạng của các lĩnh vực đối ngoại, các tiêu 

chí đánh giá và quản lý thông điệp chưa tạo lập được hệ thống phổ quát để áp dụng 

cho thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử nói chung. Bên cạnh đó, mặc dù đã 

có một số công trình đề cập đến báo chí đối ngoại bằng tiếng nước ngoài nhưng đến 

nay vẫn chưa có nghiên cứu nào tập trung một cách hệ thống và toàn diện vào thông 

điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế sâu rộng giai đoạn gần đây. 

Trên cơ sở đó, luận án khẳng định ý nghĩa khoa học và tính cấp thiết của việc 

nghiên cứu về thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam. 

Đề tài kế thừa và phát triển những kết quả nghiên cứu tiền nhiệm và hướng đến lấp 

đầy khoảng trống bằng cách đề xuất một bộ tiêu chí đánh giá có tính khái quát, đồng 

thời phân tích đặc điểm nội dung và hình thức thông điệp đối ngoại trong môi trường 

báo mạng điện tử tiếng Anh.  

1.4. Đánh giá các công trình nghiên cứu và định hướng mô hình nghiên cứu 

Tổng quan các công trình nghiên cứu cho thấy chủ đề thông điệp đối ngoại đã 

được tiếp cận từ nhiều góc độ và phạm vi khác nhau. Tác giả hệ tổng quan theo ba 

hướng nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến đề tài luận án, gồm: Nghiên cứu về báo 

mạng điện tử và báo chí đối ngoại; Nghiên cứu về thông điệp báo chí và Nghiên cứu 

về thông điệp đối ngoại trên báo chí. 

1.4.1. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu và xác định khoảng trống 

khoa học 

Tổng quan cho thấy hướng nghiên cứu về báo mạng điện tử, thông điệp báo 

chí và báo chí đối ngoại đã thiết lập được một hệ khung lý thuyết vững chắc. Đây là 

nền tảng quan trọng để luận án kế thừa và phát triển. 

Đối với hướng nghiên cứu về báo mạng điện tử và báo chí đối ngoại, các nhà 

nghiên cứu quốc tế và trong nước đã xác định được các đặc trưng cơ bản của báo 

mạng điện tử. Đáng chú ý, các nghiên cứu gần đây đã bắt đầu chuyển dịch từ nghiên 

cứu đặc điểm sang phân tích xu hướng ứng dụng công nghệ mới như AI, báo chí dữ 

liệu nhằm cung cấp những gợi ý quan trọng về sự thay đổi trong phương thức sản 
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xuất và phân phối tin tức hiện đại. Các công trình nghiên cứu về báo chí đối ngoại là 

định hướng giúp luận án tổng hợp những quan điểm thể hiện vai trò quan trọng của 

báo chí trong công tác đối ngoại, các đường lối, chính sách quốc gia. Hệ thống các 

nghiên cứu có liên quan đến báo chí đối ngoại trên thế giới và ở Việt Nam đã khẳng 

định tầm quan trọng và giá trị của đề tài luận án khi lựa chọn khảo sát các tác phẩm 

đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh. 

Đối với hướng nghiên cứu về thông điệp báo chí, sự chuyển dịch từ phân tích 

định lượng thuần túy sang kết hợp với phương pháp phân tích định tính cho thấy sự 

phát triển trong tư duy nghiên cứu. Tại Việt Nam, các học giả đã vận dụng thành 

công các mô hình lý thuyết truyền thông để phân tích cấu trúc thông điệp trong các 

lĩnh vực xã hội, văn hóa, khẳng định vai trò kiến tạo của báo chí. Đồng thời, xác định 

vị trí và vai trò của thông điệp báo chí, cách thức, kỹ năng và yêu cầu để phân tích 

nội dung thông điệp trong tác phẩm báo chí. Từ đó, luận án căn cứ thực tiễn nghiên 

cứu để xây dựng phương pháp khảo, tiêu chí khảo sát, đồng thời, phân tích nội dung, 

hình thức thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh, đề xuất các giải 

pháp, khuyến nghị phù hợp và đưa ra kết luận có giá trị cho nghiên cứu. 

Đối với hướng nghiên cứu về thông điệp đối ngoại trên báo chí, các công trình 

nghiên cứu đã làm sáng tỏ mối quan hệ biện chứng giữa báo chí và ngoại giao, định 

vị rõ vai trò của thông điệp đối ngoại trên báo chí không chỉ thông tin về sự kiện mà 

còn là một thành tố cốt lõi thể hiện quyền lực mềm. Đặc biệt, các nghiên cứu trong 

nước đã đánh giá cơ chế quản lý nhà nước, quy trình tổ chức sự kiện và hệ thống văn 

bản chỉ đạo. Các kết quả nghiên cứu này khẳng định tính thống nhất, bài bản và sự 

quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại, đặc 

biệt trên báo chí. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để luận án khẳng định sự cần thiết 

của việc tiếp tục tối ưu hóa hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới.  

Bên cạnh những thành công của các nghiên cứu, tác giả đánh giá những 

khoảng trống khoa học còn tồn tại, cụ thể: 

Một là khoảng trống về đối tượng khảo sát. Tổng quan nghiên cứu cho thấy 

các quan điểm và nghiên cứu được tổng thuật tập trung phần lớn vào các loại hình 

báo chí truyền thống (báo in, truyền hình, phát thanh) và báo mạng điện tử tiếng Việt 

phục vụ công tác thông tin, đối nội. Đối với phạm vi báo chí đối ngoại, một số nghiên 

cứu đã khảo sát tác phẩm báo chí tiếng nước ngoài nhưng chủ yếu lựa chọn đối tượng 
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là tiếng Trung Quốc, tiếng Lào. Trong khi đó, báo mạng điện tử tiếng Anh - kênh 

truyền thông chủ lực, có diện phủ sóng rộng và mang tính toàn cầu hóa cao của Việt 

Nam chưa được nghiên cứu có hệ thống, chưa có những cơ sở khoa học đặc thù để 

đánh giá thông điệp đối ngoại trong các tác phẩm báo mạng điện tử tiếng Anh của 

Việt Nam với quá trình tiếp nhận của công chúng quốc tế.  

Hai là khoảng trống về nghiên cứu chức năng của thông điệp đối ngoại trong 

bối cảnh truyền thông mới. Đa số các nghiên cứu tập trung nghiên cứu vai trò, đặc 

điểm bản chất, tính tương tác của báo chí với công chúng một cách khái quát. Bên 

cạnh đó, các nghiên cứu thiên về phân tích một nội dung cụ thể trong thông tin đối 

ngoại, chưa có nghiên cứu đánh giá khái quát và toàn diện về hệ thống thông điệp 

đối ngoại trên nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Khoảng trống này khiến cho thông điệp đối ngoại chưa được nhìn nhận đầy đủ, dẫn 

đến việc đề xuất các giải pháp thiếu tính chiến lược dài hạn để nâng cao vị thế của 

báo chí Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. 

Ba là khoảng trống về phương pháp nghiên cứu. Đối với nghiên cứu về thông 

điệp báo chí, các công trình chủ yếu thể hiện quan điểm lý thuyết về đặc điểm thông 

điệp, sức mạnh của thông điệp trong tác động định hướng dư luận xã hội. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu này thường dựa trên các báo cáo tổng kết mang tính hành chính, 

chưa phát triển nghiên cứu với quy mô lớn để đánh giá tác động thực tế của thông 

điệp đối ngoại trên nhiều lĩnh vực. Đối với nghiên cứu về thông điệp đối ngoại trên 

báo chí, các nghiên cứu chưa đi sâu ứng dụng phương pháp phân tích nội dung đối 

với các tin bài tiếng nước ngoài. Việc xử lý và phân tích dữ liệu trên tác phẩm báo 

mạng điện tử tiếng Anh đòi hỏi kỹ thuật và khung mã hóa đặc thù mà các nghiên 

cứu trước đây chưa thực hiện. Sự thiếu hụt các dữ liệu từ việc đo lường tần suất, 

mức độ xuất hiện từ khóa và khung thông điệp khiến cho việc đánh giá ý nghĩa tác 

động của báo mạng điện tử nói chung trong bối cảnh truyền thông đại chúng thời 

kỳ mới còn nhiều hạn chế. 

1.4.2. Định hướng mô hình nghiên cứu luận án 

Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu có liên quan, luận án khẳng định tính 

cấp thiết, tính mới và giá trị thực tiễn của đề tài Thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay. Đây là hướng nghiên cứu độc lập, không 

trùng lặp với các công trình tiền nhiệm. Mục tiêu cốt lõi của luận án là bổ sung về cơ 
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sở lý luận và công cụ đánh giá khoa học đối với thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử tiếng Anh trong bối cảnh yêu cầu đổi mới công tác thông tin đối ngoại đang 

ngày càng trở nên cấp bách. 

Một là, luận án tiếp tục làm rõ một cách có hệ thống và khoa học về báo mạng 

điện tử, báo chí đối ngoại, thông điệp báo chí và thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử của Việt Nam. Từ đó, xây dựng cơ sở lý thuyết, lí luận và những căn cứ thực 

tiễn cho hoạt động phân tích thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh 

của Việt Nam hiện nay; thao tác hoá nhằm đưa ra các khái niệm quan trọng được sử 

dụng trong đề tài làm định hướng để xây dựng các tiêu chí khảo sát và đánh giá thực 

trạng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay. 

Hai là, luận án tiến hành khảo sát các mẫu; phân tích đặc điểm thông điệp 

đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam (nội dung và hình thức 

thông điệp) theo bộ tiêu chí đánh giá thông điệp của luận án; đánh giá những ưu 

điểm, hạn chế và tính phù hợp, khả năng tác động của thông điệp đối ngoại trên 

báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay nhằm giải quyết bốn câu hỏi 

nghiên cứu được đặt ra.  

làm rõ các vấn đề được đặt ra từ nội dung khảo sát thực trạng; đề xuất các khuyến 

nghị dựa trên các vấn đề nảy sinh nhằm nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam gắn với sự phát triển và các hoạch 

định của đất nước về đối ngoại, truyền thông đối ngoại trong thời gian tới. 
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Tiểu kết Chương 1 

Trong chương 1, luận án hệ thống các quan điểm và nghiên cứu về báo mạng 

điện tử và báo chí đối ngoại, thông điệp báo chí và thông điệp đối ngoại trên báo chí. 

Thứ tự các vấn đề và phạm vi nghiên cứu, cơ sở lý luận được trình bày ở trên đã chỉ 

ra nền móng cơ bản của các hướng nghiên cứu chủ đạo cần tập trung, hướng tới mục 

đích nghiên cứu thông điệp truyền thông nói chung, thông điệp đối ngoại trên báo 

mạng điện tử tiếng Anh nói riêng. Kết quả tổng thuật các nghiên cứu có liên quan 

đến đề tài nghiên cứu là hành trình tìm kiếm, chọn lọc, phân tích các vấn đề, đề tài 

có liên quan đến Thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh, từ đó xây 

dựng hệ thống lý luận, thực tiễn quan trọng về thông điệp đối ngoại, báo mạng điện 

tử tiếng Anh, đưa ra các đánh giá khách quan về thành công trong trong các nghiên 

cứu tiền nhiệm, các khoảng trống và vấn đề chưa được giải quyết ở các nghiên cứu 

trước đó.  

Hệ thống các công trình, tài liệu nghiên cứu về báo mạng điện tử và thông 

điệp báo chí được triển khai theo các vấn đề thuộc lý luận và thực tiễn. Vì phạm vi 

nghiên cứu của đề tài luận án tập trung đối với loại hình báo mạng điện tử, vì vậy hệ 

thống các tài liệu liên quan đến các loại hình báo chí khác không đề cập trong tổng 

quan nghiên cứu. Hệ thống các công trình, tài liệu nghiên cứu về báo chí đối ngoại 

và thông điệp đối ngoại trên báo chí được triển khai theo phạm vi nghiên cứu đặc 

điểm, các hướng thực nghiệm về phân tích thông điệp đối ngoại. Các công trình kể 

trên là hệ thống nghiên cứu có liên quan gần đối với đề tài luận án, tuy nhiên, theo 

tìm kiếm, khảo sát và hệ thống, chưa có công trình nào đề cập trực tiếp đến thông 

điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam.  
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÔNG ĐIỆP ĐỐI NGOẠI  

TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ 

2.1. Hệ thống những khái niệm cơ bản 

2.1.1. Báo chí và báo chí đối ngoại 

2.1.1.1. Báo chí 

Nhìn từ góc độ chức năng, báo chí là thuật ngữ dùng để phân biệt với các ngành 

truyền thông khác, cung cấp cho công chúng toàn xã hội những nội dung thông tin thực 

tế có liên quan trực tiếp đến đời sống hiện tại [65]. Theo cách tiếp cận nội hàm, có quan 

niệm cho rằng báo chí là hình thức sản xuất tri thức về các sự kiện và vấn đề thực tế, 

được nhận diện thông qua bốn dấu hiệu: (1) đối tượng là các sự kiện, vấn đề thực tế có 

giá trị với cộng đồng, quốc gia; (2) phương pháp thực hiện là kiểm chứng và giải trình 

quy trình biên tập; (3) định hướng công chúng theo chuẩn mực xã hội và liêm chính 

trong biên tập; (4) xuất bản định kỳ và hình thức thể hiện bằng chữ viết, âm thanh, hình 

ảnh trên báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử [76]. Như vậy, quan điểm này đặt 

trọng tâm vào vấn đề vai trò và cách tạo lập thông tin trên báo chí. Đồng quan điểm, 

UNESCO (2018) khác nhấn mạnh và đóng khung định nghĩa về báo chí khác các dòng 

thông tin khác, như một hình thức sản xuất tri thức công khai được phân biệt với tin giả 

bởi tính kiểm chứng, tính độc lập và tính trách nhiệm [76].  

Xét báo chí như một ngành nghề, công việc kéo theo những thuật ngữ song 

hành liên quan như: cơ quan báo chí/công chúng, nhà báo chuyên nghiệp/ nghiệp dư, 

nhà báo/ người không phải nhà báo để xác định rõ khuôn khổ của một câu chuyện 

tin tức trực tuyến trong mối quan hệ tương tác đối với công chúng [95]. Báo chí được 

hiểu là hoạt động có tính chất kinh doanh hoặc tính chất sản xuất nhằm thông báo, 

điều tra, phân tích, cung cấp nhiều quan điểm và phổ biến thông tin về các vấn đề 

thuộc đời sống đương đại về lợi ích công khai trong một nền dân chủ đại diện [100]. 

Ở hướng tiếp cận khác, báo chí là một cộng đồng nghề nghiệp có quyền đăng tải và 

tuyên truyền thông tin, có những chuẩn giá trị về tính khách quan, đạo đức người làm 

báo và quy trình chuyên môn trong sáng tạo và xuất bản tác phẩm báo chí, để phân 

biệt với PR, quảng cáo, tuyên truyền hay nội dung do người dùng trên mạng xã hội 

tạo nên [49]. Ở định nghĩa này, báo chí được xác định theo tư cách nghề nghiệp và 

tính hợp thức hoá của tri thức do nhà báo tạo ra.  
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Nhìn từ vị trí đặc quyền trong xã hội, báo chí được xác định như là những nỗ 

lực điển hình để thiết lập và mở rộng giới hạn của một thể chế, tạo ra những ranh 

giới, mang lại tài nguyên văn hoá và vật chất lớn cho hệ thống [78]. Trong bối cảnh 

chuyên nghiệp hoá của thế kỷ XX, báo chí được gắn với sự đồng nhất trong một hệ 

tư tưởng của tất cả các nhà báo khác nhau trên toàn thế giới khi cùng hành nghề cho 

một quốc gia độc lập [56]. Hệ tư tưởng nghề nghiệp này của báo chí chính là ý thức 

hệ về bản chất, đại diện cho các chiến lược, quy tắc, giá trị chính thức được thừa 

nhận tạo nên đặc trưng cho báo chí [55; 56]. Cụ thể, có 05 đặc điểm điển hình đã 

được phân loại trong hệ tư tưởng: tính khách quan, tính tự chủ, tính tức thời, tính đạo 

đức và dịch vụ công. Các đặc điểm này khẳng định vị thế của những người được gọi 

là nhà báo chuyên nghiệp có ý thức về mục đích và sự uy tín trong thông tin tin tức 

trong vai trò là người phản ánh sự thật khách quan, người gác cổng và tuân thủ chuẩn 

mực đạo đức trong các nội dung tin tức về cộng đồng [56]. 

Ở Việt Nam, Luật báo chí năm 2016 xác định rõ báo chí là “sản phẩm thông 

tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm 

thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công 

chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử” [131]. 

Những quan điểm về báo chí nêu trên được từ nhìn những góc độ khác nhau 

và chỉ mang tính chất chủ yếu từ các hướng tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, những 

định nghĩa trên đều nhằm khẳng định và phân biệt báo chí đối với các loại hình truyền 

thông khác, khẳng định vị thế và vai trò của báo chí trong chức năng, nhiệm vụ thông 

tin và là cơ quan ngôn luận cho một tổ chức, chính Đảng thuộc quốc gia nhất định. 

Thừa kế những nội dung từ các quan điểm về báo chí, trong đề tài này, báo chí được 

hiểu là một loại hình phương tiện thông tin đại chúng được cấp phép hoạt động, do 

các cơ quan báo chí và nhà báo tổ chức sản xuất nhằm cung cấp thông tin xác thực 

và kịp thời về mọi mặt của đời sống đến công chúng dưới nhiều hình thức khác nhau 

bao gồm chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video, ghi âm, đồ hoạ thông tin thông qua các 

loại hình báo in, báo phát thanh, báo truyền hình và báo mạng điện tử.  

2.1.1.2. Báo chí đối ngoại 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đối ngoại đã trở thành một thành tố trọng yếu 

trong chiến lược phát triển và bảo vệ lợi ích của mỗi quốc gia. Song hành với hoạt 

động ngoại giao của nhà nước, báo chí giữ vai trò là kênh truyền thông chủ lực để 
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truyền tải thông tin, thông điệp chính sách và hình ảnh văn hóa đến công chúng 

trong và ngoài nước, cũng như các cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, quá trình thao 

tác hoá khái niệm báo chí đối ngoại cần được định nghĩa từ nhiều góc độ do sự đa 

dạng trong cách tiếp cận và sự khác biệt về thể chế chính trị giữa các quốc gia. Trên 

thế giới, đã xuất hiện nhiều quan điểm và cách tiếp cận khác nhau liên quan đến 

thuật ngữ này, có thể phân thành: nhóm các thuật ngữ thiên về tính chất toàn cầu 

hóa của báo chí (Global/International journalism) và nhóm thuật ngữ thiên về chức 

năng truyền thông ra bên ngoài (External journalism/International broadcasting). 

Nghiên cứu hai nhóm quan điểm này là cơ sở quan trọng để xác định nội hàm của 

báo chí đối ngoại tại Việt Nam. 

Nhiều nhà nghiên cứu phương Tây thường sử dụng thuật ngữ “báo chí toàn 

cầu” (Global journalism) hay “báo chí quốc tế” (International journalism) để mô 

tả sự vận động của tin tức vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Obijiofor và Hanusch 

(2019) tiếp cận định nghĩa “báo chí toàn cầu” theo hai hướng chính, một là từ góc 

nhìn phân tích toàn cầu, xem xét các xu hướng, sự khác biệt giữa quốc gia, vùng 

lãnh thổ và hai là từ thực hành báo chí toàn cầu, cách các tòa soạn, phóng viên 

làm tin trong bối cảnh có áp lực, cơ hội toàn cầu với các bài báo có sự tương tác 

xuyên quốc gia, có sự ảnh hưởng qua lại giữa công chúng và truyền thông từ nhiều 

nước [92]. Cùng quan điểm, Moon et al. (2025) nghiên cứu và đề xuất quan niệm 

toàn cầu hóa báo chí không chỉ là mở rộng địa lý mà còn là sự đa lớp của áp lực, 

động lực, công cụ, thực hành báo chí khác nhau tùy bối cảnh, nhưng vẫn mang 

tính xuyên quốc gia, kết nối công chúng từ nhiều nơi [87]. Ngoài ra, khái niệm 

“báo chí nước ngoài” (Foreign press) cũng được sử dụng để chỉ các tổ chức truyền 

thông bản địa ở nước khác, có nhiệm vụ đưa tin về nước ngoài với công chúng 

quốc tế hoặc công chúng dân bản địa, với các tiêu chí về ảnh hưởng, độ tin cậy, 

khoảng cách văn hóa và địa lý [47]. Tuy nhiên, bản chất của “báo chí toàn cầu” 

hay “báo chí nước ngoài” thường mô tả dòng chảy thông tin từ ngoài vào trong 

(đưa tin thế giới phục vụ công chúng nội địa) hay sự tương tác đa chiều không 

biên giới, chưa làm nổi bật được tính chính trị và nhiệm vụ thông tin từ trong ra 

ngoài - đặc trưng cốt lõi của báo chí đối ngoại Việt Nam. 

 Luận án tiếp tục tiếp cận hai thuật ngữ gần với khái niệm “báo chí đối ngoại” là 

“External journalism” hay ở nhiều tài liệu khác còn được gọi là “External Publicity”. 
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Đây là khái niệm tiệm cận gần nhất với đối tượng nghiên cứu của luận án, được đặt 

trong mối quan hệ mật thiết với ngoại giao công chúng (Public diplomacy). Theo các 

nghiên cứu về truyền thông chiến lược, thuật ngữ “External journalism” được hiểu là 

hoạt động báo chí do quốc gia tổ chức, tài trợ hoặc định hướng nhằm cung cấp tin tức, 

thông tin cho khán giả nước ngoài, qua đó thực hiện các mục tiêu về ngoại giao và 

quyền lực mềm [97]. Khác với báo chí thuần túy, khái niệm này mang tính chất hai 

chiều. Một mặt, báo chí phải vận hành dựa trên các chuẩn mực nghề nghiệp báo chí 

quốc tế để thu hút và thuyết phục công chúng quốc tế. Mặt khác, nó thực hiện chức 

năng chính trị là giải thích chính sách, phản bác thông tin sai lệch và kiến tạo hình ảnh 

quốc gia theo tinh thần tích cực. Sự bổ sung này giúp phân biệt rõ ràng giữa báo chí 

quốc tế (International journalism) - làm báo về thế giới và báo chí đối ngoại (External 

journalism) - làm báo cho thế giới hiểu về mình.  

Sự khác biệt trong quan niệm về báo chí đối ngoại còn thể hiện rõ nét qua sự 

đối sánh giữa các góc nhìn địa chính trị. Tại Trung Quốc, thuật ngữ “duiwai chuanbo” 

(đối ngoại truyền bá) được dịch có ý nghĩa gần với báo chí đối ngoại, nhưng ở góc 

độ khác, nó cũng tương đương với truyền thông đối ngoại hay vì chỉ dùng cho báo 

chí. Khái niệm báo chí đối ngoại hay truyền thông đối ngoại theo quan điểm của các 

nhà nghiên cứu Trung Quốc được hiểu chung là việc quảng bá, tuyên truyền hình 

ảnh của một nước nói chung ra bên ngoài phạm vi lãnh thổ. Bên cạnh đó, quan điểm 

này khẳng định báo chí đối ngoại không có đặc trưng cung cấp thông tin thế giới vào 

trong nước [111]. Theo Wanning Sun (2018), khái niệm này đã có sự chuyển dịch từ 

khái niệm “Duiwai xuanchuan” với nghĩa tuyên truyền đối ngoại mang hàm ý tuyên 

truyền một chiều sang “Duiwai chuanbo” với nghĩa truyền thông đối ngoại mang sắc 

thái trung tính, chú trọng hiệu quả tiếp nhận và đối thoại. Quan điểm này khẳng định 

báo chí đối ngoại không đơn thuần là một chiều chỉ truyền thông ra bên ngoài mà 

không nhận lại phản hồi như cách hiểu cũ, mà là quá trình tham gia vào việc cạnh 

tranh diễn ngôn quốc tế để kể câu chuyện của đất nước mình một cách chủ động 

[106]. Ngược lại, quan điểm phương Tây thông qua các hệ thống như BBC World 

Service hay VOA thường ít nhấn mạnh đến yếu tố tuyên truyền trực diện mà tập 

trung vào việc sử dụng giá trị tin tức để xây dựng lòng tin và sự ảnh hưởng lâu dài. 

Dù cách diễn đạt khác nhau, cả hai hướng tiếp cận này đều có điểm chung khi khẳng 

định báo chí đối ngoại không chỉ là sự mở rộng không gian địa lý của hoạt động báo 
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chí mà là một phương thức tổ chức sản xuất và phân phối thông tin đặc thù, nơi sự 

kiện quốc gia luôn được đặt trong mối quan hệ chiến lược với khu vực và thế giới 

nhằm phục vụ lợi ích quốc gia  

Tại Việt Nam, khái niệm báo chí đối ngoại không chỉ dừng lại ở lý luận mà đã 

được cụ thể hóa và định hình rõ ràng thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. 

Thuật ngữ “báo chí đối ngoại” lần đầu tiên được sử dụng chính thức và công khai 

trong Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2016 về Quy hoạch hệ 

thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cụ thể, “báo chí 

đối ngoại là một trong những lực lượng quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, 

là một bộ phận trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng, là nhiệm 

vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, tập trung xây dựng, phát triển 

lực lượng báo chí đối ngoại chuyên trách làm nòng cốt, phù hợp với sự phát triển 

của hệ thống báo chí nói chung” [128]. Xét trên góc độ này, báo chí đối ngoại được 

khẳng định vừa là một lực lượng của thông tin đối ngoại, vừa là công cụ để thực hiện 

nhiệm vụ chính trị. 

Thông tư 03/2019/TT-BTTTT năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

về Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí đã phân định 

rạch ròi hai chủ thể quan trọng. Cụ thể, báo chí đối ngoại là “báo in, báo điện tử, 

kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các 

Quy hoạch báo chí đối ngoại”. Báo chí thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin 

đối ngoại là “báo in, báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình không bao gồm 

báo chí đối ngoại được quy định tại Khoản 1 Điều này” [126]. Sự phân định này có 

ý nghĩa quan trọng trong việc xác định đối tượng khảo sát của luận án. Báo mạng 

điện tử VietnamPlus là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, trong khi 

VnExpress International là một báo mạng điện tử tiếng Anh của một cơ quan báo chí 

đại chúng thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại. Đồng thuận với cách tiếp cận này, 

Nguyễn Thị Thương Huyền cũng cho rằng đối ngoại có nghĩa là hướng ra ngoài biên 

giới của một quốc gia, báo chí đối ngoại hướng đến công chúng là người nước ngoài 

và người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài; được viết bằng nhiều thứ 

tiếng khác nhau, căn cứ và phù hợp với đối tượng tiếp nhận. Đặc biệt, định nghĩa của 

tác giả hướng đến nhiệm vụ chống các tệ nạn xã hội, chống diễn biến hoà bình của 

báo chí đối ngoại [20]. 
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Có thể thấy, những quan điểm về khái niệm báo chí đối ngoại ở Việt Nam có 

sự tương đồng khi khẳng định: (i) Báo chí đối ngoại là kiểu loại chuyên biệt của báo 

chí, thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại quốc gia; (ii) Nội dung thông tin và phản ánh 

là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực đến đông đảo đối tượng công chúng; (iii) Báo chí 

đối ngoại là phương tiện quảng bá hình ảnh, vị thế, sức mạnh của quốc gia đối; (iv) 

Báo chí đối ngoại là lời khẳng định về hoà bình quốc gia, phản bác các luận điệu sai 

trái, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân các nước trên thế giới đối với Việt Nam. Đối 

sánh quan điểm trong và ngoài nước, tác giả nhận thức, các quan niệm quốc tế về 

báo chí đối ngoại thể hiện tính một chiều, chủ yếu truyền tải thông tin mang tính 

chính trị được nhất quán đồng thuận của Nhà nước, các quan điểm về báo chí đối 

ngoại ở Việt Nam đã thể hiện rõ tính hai mặt, thông tin và đối thoại trong nước ra 

quốc tế và quốc tế vào Việt Nam.  

Kế thừa và phát triển các quan niệm của các nhà nghiên cứu đồng lập cùng 

kết hợp các nội dung giải thích từ ngữ của thông tư, quyết định nêu trên, trong khuôn 

khổ đề tài luận án, tác giả hiểu rằng báo chí đối ngoại là một bộ phận của báo chí 

mang tính chính trị, hướng tới công chúng trong và ngoài nước, thực hiện chức năng 

thông tin, giải thích, đối thoại về những vấn đề và sự kiện có tính chất đối ngoại, 

tuân thủ khung pháp lý quốc gia và chuẩn mực nghề nghiệp báo chí quốc tế, vận 

hành theo dòng thông tin hai chiều. 

2.1.2. Báo mạng điện tử  

Báo mạng điện tử là một khái niệm được ra đời vào đầu thế kỷ XX, khi các 

tác phẩm báo chí có sự tác động của kỹ thuật số, truyền tải thông tin và thông điệp 

trên mạng xã hội [99]. Các nhà nghiên cứu đã có những tranh luận về khái niệm báo 

mạng điện tử để làm sáng tỏ khái niệm này trong mối tương quan so sánh với một 

khái niệm gần nghĩa “online newspaper”. 

Dựa trên hình thức xuất bản, UNESCO-UIS định nghĩa “online newspaper” 

là báo chí xuất bản trên Internet, được cập nhật định kỳ hoặc thường xuyên khi cần, 

không bao gồm xuất bản không chuyên như blog [123]. Điểm chính của quan điểm 

này xuất phát từ hình thức xuất bản và tồn tại của thông tin khi chỉ tiếp cận công 

chúng trực tuyến và có tính định kỳ, cập nhật. Trong nghiên cứu báo chí số, “online 

journalism” được nhận diện bằng ba đặc tính then chốt của xuất bản trên cổng thông 



 

 
 

54 
 

 

tin điện tử bao gồm: (i) tính siêu liên kết, (ii) tính đa phương tiện và (iii) tính tương 

tác. Nói ngắn gọn, báo mạng điện tử là sản phẩm được thông qua quy trình biên tập 

trực tuyến và có đủ ba đặc tính này, dù ở các mức độ khác nhau [55]. Một quan điểm 

khác định nghĩa báo mạng điện tử từ góc độ nghề nghiệp, cụ thể, báo mạng điện tử 

là báo chí được nhận diện trước hết bởi quy trình nghề nghiệp, thu thập thông tin 

theo các phương pháp khác nhau, xác minh đa nguồn, biên tập độc lập, công bố, xuất 

bản trên môi trường Internet. Trực tuyến chỉ làm thay đổi cách tổ chức và hình thức 

xuất bản, nhưng không thay đổi bản chất định danh của báo chí [73]. 

Tại Việt Nam, Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về 

Quản lý và cung cấp dịch vụ Internet đã nhắc đến thuật ngữ báo mạng điện tử tại 

Điều 12: “Dịch vụ thông tin trên Internet là một loại hình dịch vụ ứng dụng Internet, 

bao gồm dịch vụ phát hành báo chí (báo in, báo hình, báo mạng điện tử), phát hành 

xuất bản phẩm trên Internet và dịch vụ cung cấp các loại hình điện tử khác trên 

Internet” [133].  

Cùng đề cập đến báo mạng điện tử, Luật Báo chí 2016, tại Chương 1, Điều 3 

không xác định khái niệm báo mạng điện tử mà chỉ đưa ra khái niệm tương đồng: 

“Báo điện tử là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền 

dẫn trên môi trường mạng, gồm báo mạng điện tử và tạp chí điện tử “ [131]. 

Đầu thế kỷ XXI, GS. TS Tạ Ngọc Tấn (2008) quan niệm báo mạng điện tử là 

một sản phẩm đặt biệt của loại hình báo chí truyền thống, là sự kết hợp ưu điểm của 

các loại hình báo in, báo phát thanh và báo truyền hình khi là loại hình thông tin đại 

chúng sử dụng các yếu tố công nghệ cao, đa phương tiện và hoạt động trong môi 

trường Internet. Thêm vào đó, nhà nghiên cứu khẳng định báo mạng điện tử có 03 

tính chất đặc thù nhận diện bao gồm: Tính đa phương tiện; Tính tương tác cao và 

Tính siêu văn hoá [40].  

Tác giả Nguyễn Thị Trường Giang (2020) đã khẳng định về những điểm thiếu 

sót khi các khái niệm, quan điểm về báo mạng điện tử chưa chỉ rõ các đặc điểm của loại 

hình báo chí phát hành trên mạng; thuật ngữ báo mạng hay báo Internet dễ gây sự đánh 

đồng phạm vi của báo mạng điện tử trên báo chi đều là các trang web trên Internet. Theo 

tác giả, báo mạng điện tử là “một loại hình báo chí được xây dựng dưới hình thức của 

một trang web và phát hành trên mạng Internet, có ưu thế trong chuyển tải thông tin 

một cách nhanh chóng, tức thời, đa phương tiện và tương tác cao” [9].  



 

 
 

55 
 

 

Tác giả Dương Xuân Sơn (2016) cho rằng: “Báo mạng điện tử là hình thức 

báo chí mới được hình thành từ sự kết hợp những ưu thế của báo in, báo nói, báo 

hình, sử dụng yếu tố công nghệ cao như một nhân tố quyết định, quy trình sản xuất 

và truyền tải thông tin dựa trên nền tảng mạng Internet toàn cầu” [35]. 

Từ những phân tích trên, có thể thấy, các quan điểm không chỉ xác định báo 

mạng điện tử là một loại hình báo chí kết hợp đặc điểm của các loại hình báo chí 

truyền thông truyền thống mà còn cho thấy bản chất của báo mạng điện tử là loại 

hình được phát hành trên nền tảng mạng Internet. Điểm đặc biệt của báo mạng điện 

tử là sự ứng dụng các công nghệ mới trong truyền thông, có tính chất đa phương 

tiện cho phép nội dung được thể hiện đầy đủ, phong phú trên một hình thức đa 

dạng, linh hoạt, tác động đến các giác quan của công chúng trong quá trình tiếp 

nhận; tương tác, có khả năng siêu kết nối và cá nhân hoá, phân biệt với nền tảng 

báo chí trước đây. 

Trong phạm vi của đề tài, tác giả hiểu rằng báo mạng điện tử là một loại hình 

báo chí do cơ quan báo chí được cấp phép sản xuất và xuất bản trên Internet, cung 

cấp các thông tin thời sự liên tục hoặc định kỳ bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh và 

các hình thức đa phương tiện khác. 

2.1.3. Thông điệp đối ngoại trên báo chí 

Từ quan điểm của các nhà ngôn ngữ học, thông điệp đối ngoại được định nghĩa 

xuất phát từ các loại văn thư quan trọng, bao gồm công văn ngoại giao, báo cáo, thư 

công khai gửi cho một nhóm người hay cộng đồng [32] đại diện của chính phủ này 

gửi cho một chính phủ khác nhằm trao đổi các ý kiến liên quan, từ đó thông điệp là 

ẩn ý thông tin muốn chuyển tải từ ý tưởng của một cá nhân hay một tổ chức tượng 

trưng đến các đối tượng có liên quan [21]. Quan điểm về thông điệp được nhìn từ 

góc độ ngôn ngữ học chủ yếu tiếp cận và nhìn nhận trong không gian lĩnh vực chính 

trị học, chưa có sự kết nối với các đặc tính trong ngành báo chí học. 

Từ góc độ lý thuyết báo chí học, thông điệp được coi là một viên đạn, là ẩn ý 

được sáng tạo và truyền đi từ nguồn phát tác động vào tâm trí người nhận. Theo quan 

điểm này, thông điệp được coi như một dữ liệu quan trọng, là những yếu tố hoặc tính 

năng trong hành vi được chọn có chủ đích bởi nguồn phát, nhằm thể hiện và đạt được 

một mục đích giao tiếp đã xác định trước [45]. Đối lập với quan điểm này, một hướng 

tiếp cận khác cho rằng yếu tố phát đi thông điệp từ nguồn phát không phải là yếu tố 
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xây dựng thông điệp, mà nó phụ thuộc vào người tiếp nhận tự diễn giải, giải thích. 

Không phải thông điệp nào cũng xuất hiện khi người gửi gửi đi và người nhận nhận 

được. Thông điệp là những tín hiệu hoặc sự kết hợp của các tín hiệu nào đó kích thích 

được sự cảm nhận và lý giải từ phía người nhận. Một hệ quan điểm trung lập hơn 

cho rằng thông điệp được tạo ra hay xác định từ sự tương tác liên tục giữa những 

người có liên quan và có ý nghĩa. Quan điểm này phủ nhận sự phiến diện trong xu 

hướng nhìn nhận một chiều về cách mà thông điệp được sáng tạo và lý giải ở hướng 

tiếp cận thứ hai, thay vào đó, khẳng định mối quan hệ tác động qua lại, có vai trò của 

các yếu tố quan trọng bên trong (nguồn phát, nguồn nhận) và các yếu tố khách quan 

tác động bên ngoài [83]. 

Tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu thống nhất về các yếu tố cấu thành và tạo 

nên thông điệp bao gồm nguồn phát và nguồn nhận. GS.TS Tạ Ngọc Tấn định nghĩa: 

“Thông điệp là nội dung thông tin được trao đổi từ nguồn phát đến đối tượng tiếp 

nhận” [39]. Kế thừa và phát triển nội dung cụ thể hơn, các tác giả Nguyễn Văn Dững 

và Đỗ Thị Thu Hằng (2018) cho rằng ngoài yếu tố về nguồn phát và nguồn nhận, 

thông điệp chính là nội dung tâm tư, tình cảm, mong muốn, tri thức được mã hoá 

dưới một hệ thống ký hiệu nào đó, được đồng chấp nhận bởi cả nguồn phát và nguồn 

nhận từ quy ước trình bày, cách tiếp nhận, cách hiểu, nghĩa là có chung cách giải mã 

để tạo nên thông điệp [5].  

Tác giả Mai Quỳnh Nam khẳng định thêm về mối quan hệ được hình thành và 

tác động trong truyền tải thông điệp: “Thông điệp là nội dung thông tin được truyền 

đến đối tượng tiếp nhận. Nó là cái mà chủ thể truyền thông xác lập nên mối quan hệ 

với công chúng” [25]. 

Sự đối lập giữa các trường phái nêu trên đã mở ra một hướng tiếp cận quan 

trọng về tính tương tác của thông điệp trong kỷ nguyên số. Các học giả theo trường 

phái kỹ thuật như Sundar (2008) cho rằng tương tác là đặc tính của hệ thống, cho 

phép người dùng click, phản hồi. Sundar trong mô hình MAIN nhấn mạnh rằng các 

đặc tính công nghệ như thanh cuộn, nút bấm hay khả năng điều hướng giúp tăng 

cường sự hấp dẫn của giao diện [105]. Theo quan điểm này, một tờ báo đối ngoại khi 

ứng dụng các hình thức báo chí dữ liệu thực chất đang tối ưu hóa phương thức tương 

tá để hấp dẫn công chúng. Tuy nhiên, Sundar (2008) chủ yếu nhìn nhận tính tương 

tác như một biến độc lập của hệ thống, điều này vô hình trung biến công chúng thành 
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đối tượng phản ứng thụ động trước các kích thích kỹ thuật. Tuy nhiên, Kiousis (2002) 

phản biện nếu chỉ tập trung vào các tính năng kỹ thuật mà bỏ qua trải nghiệm của 

người dùng thì đó chỉ là tương tác rỗng và đề xuất khái niệm tương tác nhận thức, 

khẳng định rằng tương tác thực sự chỉ xảy ra khi người đọc cảm thấy mình có quyền 

kiểm soát và tham gia vào quá trình giao tiếp [72]. Sự so sánh này cho thấy các 

nghiên cứu của Sundar thiên về việc làm thế nào để giao diện đẹp hơn, trong khi 

Kiousis hướng tới việc làm thế nào để thông điệp có tác động tâm lý sâu hơn. Luận 

án này kế thừa quan điểm của Kiousis để chứng minh rằng, đối với báo mạng điện 

tử tiếng Anh làm công tác đối ngoại, tương tác không chỉ là các công cụ đa phương 

tiện, mà là khả năng kiến tạo niềm tin thông qua việc phản hồi nhu cầu thông tin của 

độc giả quốc tế. 

Nhấn mạnh về bản chất của thông điệp đối ngoại, Kent và Taylor (1998) khẳng 

định rằng tính tương tác không phải là việc người dùng làm gì với máy tính, mà là 

việc người với người giao tiếp như thế nào thông qua máy tính. Một thông điệp đối 

ngoại có tính tương tác cao phải tạo ra được sự hiện diện, tức là cảm giác về một 

cuộc đối thoại thực thụ giữa chủ thể truyền thông và công chúng [71]. Khi thông điệp 

đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh cho phép độc giả tham gia phản biện, chia 

sẻ góc nhìn hoặc đặt câu hỏi, nó đã chuyển hóa từ một văn bản chính trị đóng sang 

một không gian đối thoại mở. Điều này giúp hóa giải hiệu quả độ trễ niềm tin trong 

truyền thông quốc tế, vì theo Wu (2005), tính tương tác tỉ lệ thuận với mức độ chấp 

nhận thông điệp, sự tương tác càng khách quan và chân thực, công chúng càng ít cảm 

thấy bị áp đặt bởi các tư duy tuyên truyền cứng nhắc [112]. 

Sự khác biệt trong quan điểm của các nhà khoa học có thể được lý giải trên 

phương diện sự khác biệt về lĩnh vực ứng dụng và giai đoạn nghiên cứu, bởi kỹ thuật 

truyền thông thời gian qua luôn biến đổi và có sự phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, 

truyền thông diễn ra theo quy luật thời gian, do nguồn phát khởi xướng, chuyển nội 

dung thông tin mà họ muốn gửi đến đối tượng đích, vì vậy xác định thông điệp là nội 

dung thông tin trao đổi từ nguồn phát đến đối tượng tiếp nhận là phù hợp quy luật. 

Đây cũng là quan điểm chung của đa số các nhà nghiên cứu Việt Nam về thông điệp. 

Kế thừa những quan điểm nêu trên, trong luận án, tác giả xác định khái niệm 

thông điệp trong phạm vi tác phẩm báo chí như sau:  
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Thông điệp báo chí là những nội dung thông tin của chủ thể được thể hiện qua 

các ký hiệu trên báo chí như chữ viết, hình ảnh, âm thanh và video, được cả nguồn 

phát và nguồn nhận chấp nhận và có cùng chung cách hiểu. 

Thông điệp đối ngoại trên báo chí là một hình thức truyền thông cung cấp 

thông tin và sự kiện, vấn đề đối ngoại có chủ đích, được biểu đạt trực tiếp hoặc hàm 

ẩn bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh theo đặc trưng của các thể báo chí, định hướng 

nhận thức và thái độ của công chúng quốc tế phù hợp với đường lối, chính sách đối 

ngoại của quốc gia. 

2.1.4. Thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh 

Luận án tập trung vào nghiên cứu thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 

tiếng Anh. Vì vậy, quá trình thao tác hoá các khái niệm cơ bản liên quan bao gồm 

báo chí, báo chí đối ngoại, báo mạng điện tử, thông điệp báo chí, thông điệp đối ngoại 

trên báo chí là quá trình làm xuất hiện và nảy sinh khái niệm cơ sở quan trọng nhất 

đối với luận án, đó là khái niệm thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng 

Anh của Việt Nam. 

Thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh là một hình thức truyền 

sử dụng tiếng Anh để biểu đạt trực tiếp hoặc hàm ẩn nội dung có chủ đích mang tính 

chính trị qua chữ viết, hình ảnh, âm thanh và công nghệ đa phương tiện, xuất bản 

trên loại hình báo mạng điện tử nhằm cung cấp thông tin và các sự kiện, vấn đề đối 

ngoại, định hướng nhận thức và thái độ của công chúng quốc tế phù hợp với đường 

lối, chính sách đối ngoại của Nhà nước. 

Trên cơ sở thao tác hoá khái niệm, luận án tiến hành phân tích thông điệp đối 

ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh theo hai đặc điểm cơ bản là nội dung và hình 

thức. Cụ thể:  

Về nội dung, luận án xem xét cách thức thông điệp lồng ghép các sự kiện đối 

ngoại, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và các cam kết, hướng giải quyết của Việt 

Nam đối với các vấn đề trong nước và quốc tế vào trong dòng chảy tin tức, thay vì 

chỉ phản ánh sự kiện đơn thuần. Quá trình phân tích này nhằm làm rõ tính kiến tạo 

trong thông điệp, trong đó thông điệp vừa mang tính chính trị, vừa mang tính thị 

trường. Đồng thời, nội dung thông điệp được phân tích và đánh giá dựa trên đối tượng 

tiếp nhận, từ đó nhận diện các chiến lược đối ngoại bao gồm: nhóm thông điệp mang 

tính thông báo để xây dựng độ tin cậy với công chúng quốc tế và nhóm thông điệp 
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mang tính thúc đẩy, khẳng định để thuyết phục các nhóm công chúng mục tiêu như 

giới đầu tư và chính giới quốc tế. 

Về hình thức, luận án tiếp cận thông điệp dưới góc độ khảo sát kỹ thuật đặt 

tiêu đề, cách thức tổ chức thông tin. Đồng thời, sức thuyết phục của hình thức thông 

điệp được đánh giá qua hệ thống minh chứng. Đó là hình thức sử dụng các số liệu 

thực tế (về kinh tế, thương mại), các trích dẫn uy tín (từ chuyên gia, tổ chức quốc tế) 

và các yếu tố đa phương tiện (hình ảnh, đồ họa, video, audio). 

2.2. Vai trò của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của 

Việt Nam hiện nay 

Thông điệp đối ngoại trên báo chí nói chung giữ một vai trò quan trọng trong 

bản đồ chiến lược đối ngoại quốc gia. Các thông điệp tác động và định hướng công 

chúng nhận thức được vai trò của công tác đối ngoại, nâng cao nhận thức về các 

chính sách liên quan, đồng thời cho thấy ảnh hưởng của hoạt động đối ngoại đối với 

đời sống. Truyền tải thông điệp đối ngoại bằng tiếng Anh trên các báo mạng điện tử 

của Việt Nam là thể hiện vai trò ở các phương diện sau: 

 Thứ nhất, cung cấp các thông tin, kiến thức cơ bản về đối ngoại. 

Thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam có vai 

trò cung cấp thông tin, đem đến hiểu biết cho công chúng, đặc biệt đối với công 

chúng là người nước ngoài về các chính sách, quy định, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước về công tác đối ngoại của quốc gia. Nội dung thông điệp đối ngoại về cơ bản 

bao gồm: (i) nguyên tắc, mục tiêu về lợi ích quốc gia; (ii) chủ trương, chính sách và 

khuôn khổ pháp luật hiện hành; (iii) cơ chế, thiết chế; (iv) các cam kết quốc tế; (v) 

bối cảnh khu vực và toàn cầu có liên quan. Như vậy, thông điệp đối ngoại trên báo 

mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam là cầu nối để công chúng quốc tế và công 

chúng trong nước hiểu về chủ trương, đường lối, chính sách và chiến lược đối ngoại 

của Đảng và Nhà nước, góp phần giáo dục và mở rộng hiểu biết của công chúng, 

nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của công chúng đối với các sự 

kiện đối ngoại có liên quan. Qua đó, thông điệp góp phần điều chỉnh các ý kiến và 

nhận thức sai lệch trong dư luận xã hội. Hiệu quả điều chỉnh được nâng cao khi thông 

tin đi kèm trích dẫn nguồn có thẩm quyền và cơ chế đối chiếu với dữ liệu độc lập, có 

khả năng kiểm chứng. Đồng thời, thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng 

Anh của Việt Nam giúp tháo gỡ, giải đáp những câu hỏi của công chúng về các sự 
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kiện đối ngoại bằng nguồn tin chính xác, khách quan, đáng tin cậy. Các hình thức 

trình bày điển hình là phần bình luận, mục hỏi - đáp, dòng thời gian sự kiện, đồ hoạ 

dữ liệu và liên kết tới văn bản gốc giúp nâng cao hiệu quả giải thích, qua đó giảm 

thiểu nhận thức sai lệch. Khi đáp ứng các yêu cầu trên, vai trò cung cấp kiến thức cơ 

bản không chỉ củng cố hiểu biết nền tảng mà còn tạo tiền đề cho định vị hình ảnh 

quốc gia và củng cố sự đồng thuận trong xã hội. 

Thứ hai, tác động vào nhận thức và thái độ của công chúng. 

Lý thuyết báo chí học, xã hội học đã khẳng định vai trò quan trọng của báo 

chí trong tác động làm thay đổi thái độ và nhận thức của công chúng. Thái độ là 

hướng tiếp cận và đánh giá của con người sau khi tiếp nhận thông tin. Nhận thức là 

kết quả phản ánh tâm lý, thái độ và tư duy của con người hiểu biết về các sự kiện 

trong thế giới khác quan [19]. Trong nghiên cứu này, “tác động” được hiểu là một 

quá trình chuyển hoá từ chưa biết thành biết, chưa hiểu thành hiểu, hiểu sai thành 

hiểu đúng về vấn đề đối ngoại của Việt Nam. Vì vậy, thông điệp có vai trò hướng 

dẫn và thị phạm để cộng đồng nhận thức đúng bản chất, vai trò, nhiệm vụ, mục đích 

và giá trị của thông tin đang truyền tải. Quá trình tiếp nhận thông điệp trong một tác 

phẩm báo chí của công chúng chịu chi phối bởi nhiều yếu tố, không chỉ xét trên 

phương diện chủ quan của nguồn nhận mà còn có yếu tố tác động khách quan từ xã 

hội, quy luật tâm lý xã hội và quy luật nhận thức. Ngược lại, nếu quá trình truyền tải 

có hiệu quả, thông điệp được chuyển tải đầy đủ và được nhận thức công chúng tiếp 

nhận, tạo điều kiện đạt mục tiêu cuối cùng là thay đổi hành vi của nguồn nhận, phù 

hợp với mong muốn của nguồn phát.  

Đối với thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam, 

tác động vào nhận thức và thái độ của công chúng là yêu cầu cốt lõi quyết định hiệu 

quả của quá trình truyền thông. Công chúng quốc tế tiếp nhận thông tin về Việt Nam 

từ vị thế bên ngoài không gian ngôn ngữ, văn hóa và chính trị Việt Nam, họ cần được 

cung cấp sự kiện và cần được dẫn giải để hiểu đúng bối cảnh, nguyên nhân, ý nghĩa 

và lập trường của Việt Nam đối với sự kiện đó. Vai trò tác động vào nhận thức của 

thông điệp đối ngoại thể hiện trước hết ở khả năng chuyển hóa tri thức tiếp nhận của 

công chúng từ chưa biết đến biết, từ hiểu một phần đến hiểu đúng bản chất vấn đề. 

Trên nền tảng nhận thức đó, thông điệp tiếp tục tác động đến thái độ bằng cách tạo 

dựng niềm tin, tăng độ thiện cảm và hình thành xu hướng đánh giá tích cực đối với 
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đất nước, con người, đường lối phát triển và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Vì 

vậy, thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh trở thành công cụ quan 

trọng để chuyển tải thông tin thành nhận thức, chuyển nhận thức thành thái độ và từ 

thái độ tích cực góp phần tạo dựng nền tảng xã hội thuận lợi cho đối thoại, hợp tác, 

quảng bá hình ảnh quốc gia và nâng cao vị thế Việt Nam trong môi trường truyền 

thông quốc tế. 

Thứ ba, tác động vào hành vi của công chúng. 

Sự thay đổi hành vi là kết quả thay đổi tâm lý, thái độ và nhận thức, kèm theo 

niềm tin, hệ giá trị và các chuẩn mực được hướng tới [14; 15]. Trong khuôn khổ luận 

án, tác động vào hành vi được hiểu là khả năng của thông điệp đối ngoại trong việc 

chuyển hóa nhận thức đúng và thái độ tích cực của công chúng thành những phản 

ứng, lựa chọn và hành động phù hợp với mục tiêu truyền thông đối ngoại. Đối với 

báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam, tác động vào hành vi cần được nhìn nhận 

như một quá trình có định hướng, không phải sự thay đổi tức thời hay một chiều. 

Công chúng quốc tế tiếp nhận thông tin về Việt Nam từ những bối cảnh ngôn ngữ, 

văn hóa, lợi ích và hệ giá trị khác nhau. Bởi vậy, thông điệp chỉ có thể thúc đẩy hành 

vi khi cung cấp đủ căn cứ thuyết phục, gắn với mối quan tâm thực tế của đối tượng 

tiếp nhận và tạo được niềm tin. Khi đó, hành vi của công chúng có thể biểu hiện từ 

những phản ứng truyền thông trực tiếp như đọc tiếp, nhấp chọn, bình luận, chia sẻ, 

dẫn đường liên kết đến việc chủ động tìm hiểu về Việt Nam, tham gia giao lưu văn 

hóa, du lịch, học tập, đầu tư, hợp tác hoặc ủng hộ các sáng kiến và ủng hộ Việt Nam 

trong các sự kiện. 

Như vậy, tác động vào hành vi là thước đo quan trọng để nhận diện hiệu quả 

của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử nói chung. Số lượt truy cập, chia sẻ 

hay tương tác chỉ là những biểu hiện cơ bản, mục tiêu quan trọng hơn là thông điệp 

có tạo ra được sự chuyển biến từ tiếp nhận sang hành động, từ quan tâm sang kết nối, 

từ thiện cảm sang hợp tác hay không. Với ưu thế nhanh, rộng, trực tiếp và không bị 

giới hạn bởi không gian, báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam có khả năng kiến 

tạo thông tin đối ngoại trở thành động lực thúc đẩy hành vi tích cực của công chúng 

quốc tế, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh quốc gia, củng cố niềm tin, mở rộng đối 

thoại và phục vụ các mục tiêu đối ngoại của đất nước. 
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2.3. Cơ sở chính trị, pháp lý về xây dựng thông điệp đối ngoại trên báo 

mạng điện tử của Việt Nam 

2.3.1. Cơ sở chính trị 

Hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại và báo chí 

cách mạng đóng vai trò là định hướng tư tưởng nền tảng, quyết định trực tiếp đến 

quá trình xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nội dung thông điệp trên báo mạng điện tử, 

trong đó nền tảng lý luận từ Chủ nghĩa Mác - Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

tính Đảng giữ vai trò hạt nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định những nguyên tắc 

cốt lõi cho báo chí đối ngoại, khẳng định cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng 

và xem cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Quan điểm này đặt ra yêu cầu 

tiên quyết mỗi thông điệp đối ngoại cần phải mang tính chiến đấu cao, phục vụ đắc 

lực cho nhiệm vụ chính trị của đất nước. Bên cạnh đó, phương châm ngoại giao dĩ 

bất biến, ứng vạn biến chính là cơ sở lý luận gốc rễ để xây dựng tiêu chí về tính định 

hướng chính trị và quảng bá hình ảnh quốc gia, yêu cầu thông điệp đối ngoại trên 

báo mạng điện tử phải thể hiện lập trường chính trị vững chắc, đồng thời tích cực lan 

tỏa các giá trị hòa bình, hữu nghị và nhân văn của dân tộc tới cộng đồng quốc tế. 

Trên nền tảng tư tưởng đó, Văn kiện Đại hội XIII (2021) đã nâng tầm tư duy 

đối ngoại với mục tiêu tối thượng là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên 

cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế 

[129]. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới, Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là cơ sở chính trị nền tảng, có ý nghĩa định 

hướng để Nhà nước tiếp tục thể chế hóa thành chính sách, pháp luật và chương trình 

hành động về đối ngoại, hội nhập quốc tế, thông tin đối ngoại. Nội dung này được 

thể hiện trong tầm nhìn và định hướng phát triển, trong đó xác định “tăng cường 

quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường 

xuyên”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu “bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia 

- dân tộc” trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương 

Liên hợp quốc. Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030 xác lập đường 

lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa 

phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên 

mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; triển khai đồng 

bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. 
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Trên cơ sở đó, thông điệp đối ngoại trên báo chí nói chung và báo mạng điện tử tiếng 

Anh nói riêng không chỉ là phương tiện chuyển tải thông tin, mà còn là công cụ 

truyền thông chiến lược nhằm diễn giải đường lối đối ngoại, bảo vệ lợi ích quốc gia 

- dân tộc, khẳng định lập trường chính nghĩa, quảng bá hình ảnh đất nước và kiến tạo 

niềm tin, thiện cảm của công chúng quốc tế đối với Việt Nam. Đây là căn cứ quan 

trọng để luận án xây dựng các tiêu chí đánh giá nội dung và hình thức của thông điệp 

đối ngoại trên báo mạng điện tử. 

2.3.2. Cơ sở pháp lý 

Bên cạnh nền tảng lý luận chính trị, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

đóng vai trò kiến tạo hành lang pháp lý, quy định những nguyên tắc bắt buộc và 

những giới hạn cụ thể đối với hoạt động thông tin đối ngoại, trở thành căn cứ thực 

tiễn để luận án xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nội dung và hình thức của 

thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử. 

Nghị định số 72/2015/NĐ-CP năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quản 

lý hoạt động thông tin đối ngoại nêu rõ các nguyên tắc của hoạt động thông tin đối 

ngoại tại Điều 3. Mọi hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam (không phân tách 

các cơ quan) đều phải tuân thủ các nguyên tắc: (i) Tuân thủ chủ trương, đường lối 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

(ii) Đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, uy tín, 

quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế của Việt Nam và bảo vệ bí mật nhà nước; (iii) 

Không phá hoại khối đoàn kết toàn dân, không kích động bạo lực, tuyên truyền chiến 

tranh, gây kích động nhân dân chống phá Nhà nước; (iv) Đảm bảo thông tin chính 

xác, kịp thời theo đúng định hướng thông tin tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà 

nước [127]. Để tăng cường khả năng bảo mật nội dung thông tin trên không gian số, 

Luật số 24/2018/QH14 của Quốc hội về Luật an ninh mạng khẳng định sự ưu tiên 

bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội, khoa học - công 

nghệ và đặc biệt là đối ngoại. Điều 16 của Luật thể hiện các nhóm nội dung phòng 

ngừa và xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động bạo loạn, vu khống, xâm phạm 

trật tự quản lý kinh tế [132].  

Gần đây nhất là Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định rõ tại mục 17, Điều 3: 
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“thông tin tổng hợp trên các trang thông tin điện tử tổng hợp là thông tin đã được 

đăng, phát trên báo chí Việt Nam và thông tin được đăng phát trên các trang thông 

tin điện tử của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật về 

báo chí, sở hữu trí tuệ” [137]. Nội dung này định hướng dòng thông tin của báo chí, 

đặc biệt là báo mạng điện tử và nguồn gốc đăng, phát thông tin, phân biệt thông tin 

trên báo mạng điện tử với thông tin của trang thông tin điện tử, tin giả và trang thông 

tin điện tử cá nhân.  

Song hành với các nguyên tắc quản lý, các văn bản quy hoạch chiến lược của 

Chính phủ đóng vai trò định hướng đối tượng tiếp nhận và phương thức truyền tải 

nhằm nâng cao hiệu quả tác động của thông điệp. Cụ thể, Quyết định số 2434/QĐ-

TTg năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí 

đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 chỉ rõ quan điểm quy hoạch là 

báo chí đối ngoại cần xác định đúng, trúng đối tượng thông tin đối ngoại đối với các 

nước trong khối ASEAN, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, đồng bào ta ở nước 

ngoài,….để phục vụ triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá, 

an ninh, quốc phòng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và chủ quyền lãnh thổ. 

Đặc biệt, mục tiêu quy hoạch đã chỉ rõ cần tập trung phát triển cho báo mạng điện tử 

đối ngoại chuyên biệt, chủ lực với năm thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh [128]. Bên 

cạnh đó, Quyết định số 1191/QĐ-TTg năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về Phê 

duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin 

tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, 

hợp tác và phát triển nhấn mạnh nhiệm vụ thông tin nhằm xây dựng biên giới hòa 

bình, hữu nghị và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới [136]. Những định hướng 

quy hoạch này là căn cứ thực tiễn quan trọng để xác lập tiêu chí về tính mục đích và 

định hướng đối tượng, yêu cầu thông điệp phải được thiết kế chuyên biệt cho từng 

nhóm công chúng cụ thể như nhà đầu tư hay chính khách quốc tế, từ đó góp phần 

xây dựng biên giới quốc gia hoà bình, hợp tác và phát triển. Đồng thời, sự ưu tiên 

phát triển báo mạng điện tử trong chiến lược quốc gia là cơ sở vững chắc để luận án 

đề xuất nhóm tiêu chí về hình thức, đặc biệt là các yêu cầu về sự hiện đại, khả năng 

trực quan hóa và ứng dụng đa phương tiện để phù hợp với xu hướng tiêu thụ thông 

tin toàn cầu hiện nay. 
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Trước bối cảnh thông tin đa chiều và phức tạp, các văn bản chỉ đạo mới nhất 

đã đặt ra những yêu cầu cao hơn về phương thức phản ứng và tính chủ động của 

thông tin đối ngoại. Kết luận số 57-KL/TW năm 2023 của Bộ Chính trị đã thiết lập 

tiêu chuẩn mới cho công tác này là phải chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo và hiệu 

quả, kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ xây dựng hình ảnh và đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái. Với báo mạng điện tử, cơ sở này định nghĩa trực tiếp hai nhiệm 

vụ kiến tạo, củng cố và lặp lại có chủ đích các khuôn khổ diễn ngôn tích cực về Việt 

Nam và thiết lập năng lực phản hồi nhanh, dựa bằng chứng, trước thông tin sai lệch, 

xuyên tạc trên không gian số [125]. Đây là luận cứ quan trọng để xây dựng tiêu chí 

về tính thời sự và phản ánh bối cảnh, cũng như tiêu chí hình thức khẳng định rằng 

trong kỷ nguyên số, tốc độ và tần suất xuất hiện của thông điệp chính là một trong 

những chỉ số đo lường năng lực và vị thế của cơ quan báo chí nói chung. 

2.4. Bộ tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử của 

Việt Nam 

 2.4.1. Các yếu tố tác động đến thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 

của Việt Nam 

Thứ nhất, thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh chịu sự chi 

phối mạnh mẽ của đường lối đối ngoại và chiến lược truyền thông của Đảng, Nhà 

nước. Theo lý thuyết thiết lập chương trình nghị sự, các cơ quan báo chí định hướng 

nội dung bám sát các ưu tiên mà nhà nước đề ra. Kết luận số 57-KL/TW (15/6/2023) 

của Bộ Chính trị nhấn mạnh thông điệp đối ngoại là một bộ phận quan trọng của 

công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo 

trực tiếp, toàn diện của Đảng, đòi hỏi thông điệp phải truyền bá những giá trị cốt lõi 

của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định ưu thế của chế độ và 

đường lối đúng đắn của Đảng [125]. Điều này cho thấy, dưới sự định hướng của 

Đảng và Nhà nước, thông điệp đối ngoại được “đặt hàng” để nhấn mạnh các chủ đề 

có lợi cho hình ảnh quốc gia, phù hợp với lợi ích quốc gia và đường lối đối ngoại đã 

hoạch định. Yếu tố định hướng chiến lược này quyết định ai nói cái gì trong thông 

điệp, bảo đảm báo chí đối ngoại thực hiện tốt vai trò thiết lập chương trình nghị sự 

đối với công chúng mục tiêu. 

Thứ hai, khung pháp lý và cơ chế quản lý báo chí là yếu tố nền tảng ảnh hưởng 

đến thông điệp đối ngoại. Luật Báo chí và các văn bản dưới luật quy định rõ nhiệm 
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vụ của báo chí trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 

ra bên ngoài, đồng thời ràng buộc trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc thực 

hiện hoạt động thông tin đối ngoại. Những văn bản này thể hiện đầy đủ quan điểm 

của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại, từ mục tiêu quảng bá hình ảnh quốc 

gia, thông tin đường lối, chính sách ra thế giới đến nguyên tắc kết hợp chặt chẽ thông 

tin đối ngoại với thông tin đối nội, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại Đảng, bảo đảm 

lợi ích quốc gia. Yếu tố này đảm bảo báo mạng điện tử thực hiện nhiệm vụ đối ngoại 

theo khuôn khổ thể chế, đồng thời tạo ra sự đồng bộ trong khung thông điệp giữa các 

cơ quan báo chí khác nhau. 

Thứ ba, bối cảnh quốc tế và quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam là yếu 

tố khách quan định hình nội dung thông điệp đối ngoại. Lý thuyết Quan hệ quốc tế 

cho thấy, các quốc gia sử dụng truyền thông và hình ảnh quốc gia như một dạng sức 

mạnh mềm để thu hút sự ủng hộ và hợp tác từ bên ngoài. Yếu tố hội nhập quốc tế 

đòi hỏi thông điệp đối ngoại phải đóng khung Việt Nam trong hình ảnh một đối tác 

tin cậy, tôn trọng luật pháp quốc tế và cùng có lợi, qua đó phù hợp với kỳ vọng của 

cộng đồng toàn cầu và góp phần thực thi đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan 

hệ của Đảng. 

Thứ tư, đặc điểm của công chúng mục tiêu cũng là nhân tố quan trọng chi phối 

thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử. Báo mạng điện tử hướng tới nhiều nhóm 

độc giả bao gồm công chúng là người nước ngoài, các tổ chức, doanh nghiệp quốc 

tế, học giả nghiên cứu, cũng như kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi nhóm 

công chúng có mối quan tâm và cách tiếp nhận thông tin khác nhau, đòi hỏi thông 

điệp phải được điều chỉnh phù hợp về nội dung và cách thức tiếp nhận. 

Thứ năm, quy trình sản xuất, biên tập nội dung là nhân tố trực tiếp chi phối 

chất lượng của thông điệp đối ngoại. Nếu quy trình ưu tiên tốc độ đưa tin mà rút ngắn 

khâu biên tập, kiểm chứng, thông điệp đối ngoại sẽ thiếu chiều sâu, giảm sức thuyết 

phục. Ngược lại, quy trình sản xuất khoa học, phân tầng giữa tin nhanh và nội dung 

chuyên sâu, cùng cơ chế phối hợp hiệu quả sẽ đảm bảo vừa nhanh vừa sâu, nâng cao 

chất lượng thông điệp. 

Thứ sáu, trình độ và kỹ năng của phóng viên, biên tập viên tham gia sản xuất 

thông tin đối ngoại là yếu tố quyết định tính chuyên nghiệp và sức thuyết phục của 

thông điệp. Nhà báo là chủ thể kiến tạo, không chỉ là truyền tải thông tin mà còn là 
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tác nhân lựa chọn, sắp đặt và định hình khung vấn đề để hình thành diễn ngôn đối 

ngoại. Một đội ngũ phóng viên, biên tập viên có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành 

đối ngoại, am hiểu về quan hệ và luật pháp quốc tế, lịch sử và văn hóa dân tộc, đồng 

thời vững vàng về kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị, sẽ 

tạo ra thông điệp đúng, trúng và hay, phù hợp với công chúng quốc tế, góp phần 

khẳng định vị thế quốc gia. Ngược lại, những hạn chế về ngoại ngữ, thiếu kỹ năng 

tác nghiệp, kỹ năng phân tích và phản biện hoặc khả năng sử dụng công cụ truyền 

thông số còn hạn chế sẽ dẫn đến một thông điệp nghèo nàn về chiều sâu, chưa đủ sức 

cạnh tranh trong dòng chảy truyền thông toàn cầu. Như vậy, chất lượng nhà báo vừa 

là yếu tố nghề nghiệp, vừa là điều kiện thể chế được xác lập bằng chính sách, nhằm 

bảo đảm thông điệp đối ngoại Việt Nam trên báo mạng điện tử vừa phản ánh trung 

thực đường lối quốc gia, vừa có sức thuyết phục và lan tỏa hiệu quả trong cộng đồng 

quốc tế. 

2.4.2. Căn cứ xác định tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử của Việt Nam 

Theo Từ điển tiếng Việt, tiêu chí được hiểu là “tính chất, dấu hiệu để dựa vào 

mà phân loại sự vật, khái niệm hoặc để đánh giá” [28]. Đối với hoạt động thông tin 

đối ngoại trên báo chí, dù đối tượng tiếp nhận là công chúng trong hay ngoài nước, 

song các tiêu chí phân tích cần thống nhất về cơ bản, đảm bảo truyền thông hiệu quả 

theo đúng định hướng. Thông điệp báo chí đối ngoại nhằm thay đổi nhận thức, định 

hướng dư luận nên nhất thiết phải đạt yêu cầu rõ ràng, cụ thể, chính xác về thông tin, 

đồng thời phù hợp với nhóm đối tượng cụ thể, tuân thủ quy tắc và giá trị xã hội cũng 

như chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Những căn cứ sau đây được xem 

là nền tảng cơ sở luận để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại trên báo 

mạng điện tử cụ thể: 

Thứ nhất, căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng 

và Nhà nước. Các văn bản pháp luật và chỉ đạo của Đảng luôn nhấn mạnh hoạt động 

thông tin đối ngoại trên báo chí là một bộ phận quan trọng trong chiến lược quốc gia. 

Thông tin đối ngoại luôn phản ánh các nội dung chính thức của Việt Nam và phải 

tuân thủ định hướng của Đảng và Nhà nước trong từng giai đoạn gắn với nhiệm vụ, 

nguyên tắc cụ thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn rằng tất cả những người làm 

báo “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết; khi không có gì cần nói, không có gì 
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cần viết, chớ nói, chớ nên viết càn” [119]. Mọi thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử của Việt Nam phải bám sát chặt chẽ quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà 

nước và các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. 

Thứ hai, căn cứ vào nguyên tắc xây dựng, sáng tạo tác phẩm báo chí. Mỗi thể 

loại báo chí đều có cách thức sáng tạo riêng, đòi hỏi tính chính xác, chân thực và 

thông tin khoa học. Luật Báo chí và các văn kiện của Đảng yêu cầu báo chí bảo đảm 

tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng trong 

thông tin. Thông điệp đối ngoại phải giải đáp rõ ràng các câu hỏi cốt lõi của công 

chúng thông qua các biểu hiện về nội dung, hình thức và mục tiêu truyền tải. Mỗi 

thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử của Việt Nam đều phải phản ánh trung 

thực hiện thực khách quan, đem lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc và thỏa 

mãn nhu cầu thông tin của công chúng. 

Thứ ba, căn cứ vào thực trạng truyền thông thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử của Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số 

diễn ra mạnh mẽ, số lượng, chủ đề, hình thức và phương thức lan tỏa của các tác 

phẩm báo chí có thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử ngày càng đa dạng. Thực 

tiễn này đặt ra yêu cầu bộ tiêu chí đánh giá vừa cần dựa trên cơ sở lý luận và quy 

định pháp lý, vừa xuất phát từ chính đặc điểm vận hành của hoạt động đối ngoại trên 

báo chí trong môi trường truyền thông số. Việc khảo sát số lượng tin bài, hệ thống 

chủ đề, cách thức xây dựng thông điệp, kỹ thuật tổ chức nội dung và hình thức, mức 

độ sử dụng đa phương tiện và khả năng hướng tới các nhóm công chúng khác nhau 

cho phép nhận diện những đặc trưng nổi bật, những xu hướng cũng như các hạn chế 

trong truyền thông thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử hiện nay. Trên cơ sở 

đó, luận án xác định chính xác những phương diện cần được đưa vào bộ tiêu chí. 

Như vậy, căn cứ thực tiễn giúp bộ tiêu chí vừa có cơ sở khoa học, vừa bảo đảm tính 

khả thi, tính cập nhật và khả năng phản ánh chất lượng thông điệp đối ngoại của báo 

mạng điện tử Việt Nam trong bối cảnh mới. 

 Thứ tư, căn cứ vào kết quả của các nghiên cứu khoa học và luận chứng lý luận. 

Nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế khẳng định vai trò quan trọng của truyền 

thông đối ngoại trong việc nâng cao uy tín và hiểu biết về quốc gia trong không gian 

quốc tế [114, 115]. Những kết quả này làm sáng tỏ các đặc điểm, xu hướng của thông 

điệp đối ngoại và khuyến nghị nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của thông 
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điệp. Căn cứ này giúp đảm bảo tiêu chí được xây dựng phù hợp với các quan điểm 

học thuật đã được công nhận. Kết hợp các cơ sở nêu trên, luận án xây dựng một bộ 

tiêu chí phân tích thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử của Việt Nam, đáp ứng 

yêu cầu khoa học và thực tiễn. 

 2.4.3. Tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử của 

Việt Nam 

Trên cơ sở các căn cứ đã nêu, luận án xây dựng hai nhóm tiêu chí đánh giá 

thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử của Việt Nam: (i) Nhóm tiêu chí về nội 

dung thông điệp đối ngoại và (ii) Nhóm tiêu chí về hình thức thông điệp đối ngoại. 

Mỗi nhóm tiêu chí được phát triển từ cơ sở lý luận và thực tiễn, căn cứ xây dựng bộ 

tiêu chí đã nêu, đồng thời được thể hiện cụ thể trong nghiên cứu này đối với bảng mã 

khảo sát (Phụ lục 3). 

2.4.3.1. Tiêu chí đánh giá nội dung thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện 

tử của Việt Nam 

Thứ nhất, thông điệp phải mang đảm bảo tính địn hướng chính trị, phản ánh 

đúng đường lối, chính sách đối ngoại và lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam. 

Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng của 

các Bộ, Ban, ngành về đối ngoại và báo chí đối ngoại được ban hành trên căn cứ Chủ 

nghĩa Mác - Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

căn dặn rõ: “Tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. 

Chính trị phải làm chủ, đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. 

Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng” [11]. Vì vậy, thông 

điệp cần đề cập và phản ánh đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, hợp tác quốc tế, thành tựu và định hướng phát 

triển của đất nước, đẩy mạnh quảng bá đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế 

giới. Việc xây dựng nội dung không thể tách rời các nhiệm vụ được nêu trong Nghị 

định 72/2015/NĐ-CP về Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và đảm bảo giữ bí 

mật quốc gia theo Chỉ thị 05/CT-TTg của Chính phủ về Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới. Các thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử tiếng Anh cần tích hợp các yếu tố đó một cách khéo léo, từ 

giới thiệu các chính sách đối ngoại quan trọng, đến phản ánh các kết quả hợp tác 

quốc tế, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và cảnh báo trước các thông tin sai trái.  
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Trong bảng mã, tiêu chí này được thao tác hóa qua các biến phản ánh đề tài, 

chủ đề, quan điểm, chính sách đối ngoại, cam kết quốc tế, vai trò quốc tế và hình 

thức hợp tác của Việt Nam, cụ thể là B1, B2, B7, B11, B12, B13, B14 và B15. Các 

biến này cho phép luận án xác định thông điệp có bám sát đường lối, chính sách đối 

ngoại, lợi ích quốc gia - dân tộc và vị thế quốc tế của Việt Nam hay không. 

Thứ hai, thông điệp phải thể hiện được giá trị dân tộc, giá trị xã hội tích cực, 

thể hiện hình ảnh quốc gia phù hợp với mục tiêu đối ngoại. 

Tính dân tộc được hiểu là nét đặc trưng khu biệt của một dân tộc, một quốc 

gia, thể hiện những giá trị về vật chất, tinh thần do một cộng đồng, tập thể sáng 

tác và sáng tạo nên. Giá trị xã hội là những giá trị chung, căn bản của con người, 

được xác định bằng các tiêu chuẩn, chuẩn mực phân theo các nấc thang, mỗi nhóm 

tập thể, giai cấp, nhưng nhìn chung là định hướng các giá trị đạo đức và chuẩn 

mực trong lối sống. Thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử có thể tác động 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến các nhóm đối tượng tiếp nhận khác nhau, ở vị thế khác 

nhau. Thông điệp đối ngoại trên báo chí của Việt Nam cần phải tuân theo các quy 

tắc, giá trị xã hội, đảm bảo tính dân tộc để tránh những quan điểm chủ quan của 

người làm báo chí đối ngoại, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh và vị thế, các giá 

trị truyền thống, nhân văn, tinh thần dân tộc tốt đẹp trong công tác đối ngoại với 

thế giới. Văn hoá đối ngoại là điều kiện để Việt Nam thể hiện và khẳng định hình 

ảnh của đất nước trong hợp tác quốc tế, trong điều kiện mới của toàn cầu hoá. 

Chính vì vậy, bối cảnh và những yêu cầu thực tiễn đòi hỏi truyền thông thông điệp 

đối ngoại trên báo chí của Việt Nam cần được đẩy mạnh, không ngừng phát huy 

và thể hiện các giá trị dân tộc vốn có để tạo dựng hình ảnh đẹp của Việt Nam trong 

mắt bạn bè quốc tế. 

Trong phạm vi luận án, giá trị dân tộc, giá trị xã hội và hình ảnh quốc gia được 

cụ thể hóa qua các biểu hiện có thể khảo sát trong tác phẩm báo chí, bao gồm: đề tài 

quảng bá đất nước, con người Việt Nam; chủ đề thành tựu, văn hóa, du lịch, trách 

nhiệm quốc tế; cách đề cập thành tựu, hình ảnh Việt Nam; quan điểm về vai trò quốc 

tế của Việt Nam. Các tiêu chí này được thể hiện trong các biến B1, B2, B4, B5, B13 

và B14 của bảng mã. 

Thứ ba, thông điệp phải xác định rõ đối tượng công chúng mục tiêu, phạm vi 

quan hệ đối ngoại trong và ngoài khu vực. 
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Mỗi thông điệp đối ngoại cần được xây dựng dựa trên mục tiêu cụ thể và nhóm 

đối tượng nhất định. Tuy nhiên, trong môi trường truyền thông quốc tế, chỉ chuyển 

ngữ là chưa đủ, mà cần tiến tới chuyển đổi văn hóa. Nói cách khác, các cơ quan báo 

mạng điện tử cần nắm vững nhận thức, hành vi của nhóm công chúng mục tiêu và 

phải thực sự hiểu được mã văn hoá của từng khu vực địa lý để kiến tạo nội dung 

thông điệp phù hợp với bản địa. Thông điệp cần xác định các nhóm đối tượng, bao 

gồm cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, các nhà đầu tư quốc tế, kiều bào hay 

các tổ chức chính trị - xã hội và chính phủ nước ngoài. Việc nhận diện đúng đối 

tượng sẽ chi phối cách thức lựa chọn đề tài và ngôn ngữ thể hiện, đảm bảo sự phù 

hợp với tâm lý, hành vi và nhu cầu tiếp nhận của từng nhóm công chúng riêng biệt. 

Bên cạnh đó, thông điệp đối ngoại phải gắn liền với một nhiệm vụ cụ thể, từ giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút đầu tư, tăng cường quan hệ ngoại giao đến 

việc chủ động đính chính thông tin sai lệch hoặc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. 

Tiêu chí này đòi hỏi nội dung thông điệp phải thể hiện rõ quan điểm nhằm thực hiện 

mục tiêu tuyên truyền cao nhất là định hướng dư luận, thay đổi thái độ và củng cố 

niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. 

Tiêu chí này trả lời câu hỏi thông điệp hướng tới ai và đặt trong phạm vi quan 

hệ đối ngoại nào. Trong bảng mã, tiêu chí được cụ thể hóa qua biến B8 về mối quan 

hệ được đề cập, biến B9 về đối tượng mục tiêu, biến B15 về hợp tác, quan hệ liên kết 

quốc tế. Đồng thời, tiêu chí số 3 về nội dung thông điệp có thể đối chiếu với các biến 

A8, A10 và A11 để nhận diện chuyên mục, lĩnh vực và mục đích bài báo. Việc sử 

dụng các biến này giúp luận án phân biệt rõ đối tượng tiếp nhận của thông điệp với 

mục đích tác động của thông điệp. 

Thứ tư, thông điệp phải xác định rõ mục đích và chiến lược đối ngoại. 

Khác với báo chí đối nội phục vụ công chúng trong nước, thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử hướng tới nhiều nhóm công chúng gắn với tính chính trị với 

tâm lý và hành vi tiếp nhận khác biệt. Tiêu chí này đánh giá sự linh hoạt trong việc 

xác định đích đến của thông điệp, bao gồm hai cấp độ chính: (i) Mục đích thông báo, 

cung cấp dòng chảy tin tức khách quan, nhanh nhạy để giữ chân công chúng và xây 

dựng độ tin cậy và (ii) Mục đích khẳng định và thúc đẩy, tức là chủ động làm nổi bật 

thành tựu, uy tín và vị thế của Việt Nam thông qua các dữ kiện tích cực để tranh thủ 

sự ủng hộ chính trị. Theo căn cứ số 1, thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 
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của Việt Nam phải phục vụ đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, do đó, nội dung 

thông điệp cần hỗ trợ nhiệm vụ đối ngoại đang được ưu tiên, gắn với một nhóm công 

chúng cụ thể, điển hình là giới thiệu, quảng bá hình ảnh và thành tựu của Việt Nam 

đối với công chúng quốc tế nói chung, duy trì, thu hút và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, 

đầu tư đối với các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài hoặc đính chính thông tin 

sai lệch về Việt Nam. Tiêu chí mục đích đòi hỏi thông điệp thể hiện rõ ý đồ định 

hướng dư luận theo đường lối chiến lược đối ngoại trong kỷ nguyên mới Đảng và 

Nhà nước. Sự kết hợp biện chứng giữa các mục đích này giúp thông điệp tránh được 

tình trạng tuyên truyền, đảm bảo định hướng dư luận theo đường lối của Đảng và 

Nhà nước và tạo ra hiệu quả thuyết phục cao đối với công chúng quốc tế. 

 Trong bảng mã, tiêu chí này được thể hiện ở biến A11 về mục đích của bài 

báo, biến B3 về việc bài báo có đề cập giải pháp hay không, biến B5 về mục đích đề 

cập, biến B6 về tính chất thời sự, biến B7 về quan điểm được thể hiện, biến B10 về 

trích dẫn trực tiếp từ chuyên gia, tổ chức hoặc quan chức quốc tế và biến B16 về 

chiến thuật lập luận.  

2.4.3.2. Tiêu chí đánh giá hình thức thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện 

tử của Việt Nam 

Thứ nhất, thông điệp phải có cấu trúc rõ ràng, phù hợp với đặc trưng tác phẩm 

báo mạng điện tử. 

Đây là tiêu chí nền tảng để đánh giá khung xương sống của thông điệp đối 

ngoại. Đối với báo mạng điện tử, sự mạch lạc trong cấu trúc là yếu tố tiên quyết để 

giữ chân độc giả. Một thông điệp được đánh giá cao về mặt cấu trúc cần đáp ứng 

việc tuân thủ bố cục cơ bản và các tiêu chuẩn thể loại đặc thù. Cụ thể, tác phẩm phải 

có sự phân tách rõ ràng giữa các phần: tiêu đề, sapo, nội dung và kết luận. Tiêu đề 

cần là dạng tiêu đề hoàn chỉnh, chứa đựng trọn vẹn thông điệp cốt lõi, giúp công 

chúng quốc tế nắm bắt ngay nội dung và lập trường đối ngoại của Việt Nam. Phần 

sapo phải thực hiện vai trò định hướng khi tóm lược nhiệm vụ hoặc vấn đề chính của 

thông điệp. Quan trọng hơn, phần nội dung cần được sắp xếp logic thông qua sử dụng 

các đoạn văn bản rõ ràng, đề mục phụ (tít xen) đối với các tin bài tổng hợp. Cấu trúc 

này cần được triển khai chặt chẽ, không đảo lộn trật tự, đảm bảo tính logic trong việc 

dẫn dắt vấn đề nhằm nâng cao tác động của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện 

tử.  
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Trong bảng mã, tiêu chí này được thể hiện ở biến A5 về dạng tít báo, biến A6 

về tít xen, biến A7 về mức độ tiêu đề phản ánh nội dung, biến A8 về chuyên mục 

đăng tải và biến A9 về thể loại tin bài. Đây là các biến đánh giá cách thông điệp được 

tổ chức ở lớp tiếp nhận ban đầu. 

Thứ hai, hình thức thông điệp phải phù hợp với chuyên mục, thể loại lĩnh vực 

thông tin và mục đích truyền tải. 

Tiêu chí này đòi hỏi hình thức của thông điệp không được lặp lại sự đơn điệu 

của báo in. Các nhà báo đối ngoại cần nắm vững nguyên tắc sáng tạo tác phẩm báo 

chí nói chung, áp dụng phù hợp các lý thuyết và quy trình sáng tạo tương ứng cho 

từng thể tài và lĩnh vực riêng. Hình thức của một bản tin cần sự ngắn gọn, trực diện, 

trong khi một bài phóng sự hay xã luận cần lớp lang, sâu sắc trong cách trình bày. 

Điều này có nghĩa là cách thức trình bày, từ giọng điệu đến ngắt đoạn, v.v cần phù 

hợp với nội dung thông điệp đang hướng tới, tránh rập khuôn một cách máy móc. 

Nếu hình thức không tương ứng với thể loại thì thông điệp sẽ mất đi tính chuyên 

nghiệp và giảm hiệu quả tác động. Trong phạm vi luận án, tiêu chí này được cụ thể 

hóa trong bảng mã ở biến A14 về loại dữ liệu/minh họa được sử dụng, biến A15 về 

mục đích sử dụng số liệu, biến A16 về mức độ phù hợp của hình ảnh, biến A17 về 

loại hình ảnh và biến A18 về mục đích sử dụng video.  

Thứ ba, thông điệp phải được ứng dụng các yếu tố đa phương tiện phù hợp 

với nội dung truyền tải. 

Đây là tiêu chí đánh giá phân biệt báo mạng điện tử với báo in truyền thống, 

đánh giá khả năng trực quan hoá của thông điệp. Tiêu chí này đánh giá hình thức 

thiết kế cần bao gồm các số liệu minh hoạ, hình ảnh, biểu đồ, đồ hoạ thông tin, video, 

audio. Sự phong phú này giúp nội dung thông điệp đối ngoại trở nên sinh động và 

giảm bớt sự khô khan của các vấn đề chính trị. Việc sử dụng hình ảnh hay biểu đồ 

không chỉ để trang trí mà cần phục vụ quá trình chứng minh các luận điểm trong nội 

dung thông điệp. Hình ảnh các sự kiện ngoại giao trang trọng hay các hoạt động kinh 

tế sôi động đóng vai trò là minh chứng trực quan nhất cho thông điệp về vị thế và sự 

ổn định của quốc gia. Đồng thời, tiêu chí đánh giá độ cách sử dụng số liệu và trích 

dẫn uy tín (từ chuyên gia, tổ chức quốc tế) để đưa ra các nhận định khách quan về 

thành tựu của Việt Nam, thậm chí trong nhiều trường hợp, các bảng, số liệu và hình 

ảnh minh hoạ phải đi kèm với nguồn dẫn rõ ràng, kết hợp với giải thích/chú thích. 
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Hình thức trình bày chú thích cho ảnh, biểu đồ cũng cần được thực hiện chuyên 

nghiệp, bổ trợ trực tiếp cho nội dung chính. Sự kết hợp giữa văn bản và các yếu tố 

phi văn bản sẽ tạo nên một chỉnh thể tin cậy, giúp thông điệp vừa thỏa mãn nhu cầu 

thông tin của đối tượng tiếp nhận, vừa đạt tới những mục đích và mục tiêu của thông 

điệp đối ngoại. 

Trong bảng mã, tiêu chí này được thể hiện ở biến A3 về ngày đăng, biến B6 

về tính chất thời sự của bài báo, đồng thời được đối chiếu với tần suất xuất hiện của 

các đề tài, chủ đề và nhóm thông điệp qua biến B1, B2. Từ đó, luận án có thể đánh 

giá thông điệp đối ngoại và khả năng tác động có tính liên tục, kịp thời và hiện diện 

đủ mạnh trong môi trường truyền thông số. 

Thứ tư, thông điệp phải đảm bảo tính thời sự, cập nhật liên tục. 

Khác với báo in có kỳ xuất bản cố định, hình thức của thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử được gắn liền với dòng chảy của thời gian thực. Tính cập nhật 

của thông điệp thể hiện ở quá trình phản ánh kịp thời các sự kiện và vấn đề đang diễn 

ra ở Việt Nam và trên thế giới, vì vậy thông điệp cần xuất hiện ngay khi sự kiện nóng 

diễn ra để đáp ứng nhu cầu thông tin tức thì của công chúng. Ngoài ra, các tác phẩm 

báo mạng điện tử có thông điệp đối ngoại cần phải cập nhật liên tục với tần suất đều 

đặn. Tiêu chí này đòi hỏi thông điệp không xuất hiện ngắt quãng mà cần tạo thành 

một dòng chảy thông tin. Việc xuất bản đều giúp duy trì mức độ hiện diện của thông 

điệp trên phương tiện truyền thông, từ đó tăng khả năng tiếp cận với công chúng.  

Tiêu chí này được thể hiện trong bảng mã thông qua biến B10 về trích dẫn 

trực tiếp từ chuyên gia, tổ chức hoặc quan chức quốc tế, biến B16 về chiến thuật lập 

luận, biến A14 và A15 về sử dụng số liệu, biến B4 về cách đề cập thành tựu, hình 

ảnh Việt Nam. Việc đưa tiêu chí này vào nhóm hình thức không nhằm tách lập luận 

khỏi nội dung, mà để nhấn mạnh phương thức tổ chức bằng chứng, nguồn dẫn và dữ 

kiện như một cơ chế hình thức tạo nên sức thuyết phục của thông điệp đối ngoại. 
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Tiểu kết Chương 2 

Chương 2 của luận án đã thiết lập khung lý thuyết và cơ sở thực tiễn cho 

nghiên cứu thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam. Qua 

quá trình hệ thống và thao tác hóa các khái niệm công cụ, luận án đã làm sáng tỏ bản 

chất của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử, vừa là sản phẩm của công tác 

tư tưởng, trực tiếp thông tin các nội dung, quy định và đường lối của Đảng và Nhà 

nước, vừa là tác phẩm báo chí đa phương tiện vận hành theo quy luật của truyền 

thông số toàn cầu. Trên cơ sở phân tích các quan điểm học thuật trong và ngoài nước, 

luận án đã xác lập một định nghĩa về thông điệp đối ngoại, phân biệt rõ ràng với các 

khái niệm báo chí quốc tế hay tin tức đối ngoại thuần túy. Đặc biệt, việc nhận diện 

các yếu tố tác động và vai trò của thông điệp đã khẳng định sự chuyển dịch tất yếu 

trong tư duy truyền thông đối ngoại hiện đại từ thông tin tuyên truyền một chiều sang 

đối thoại, thuyết phục và kiến tạo hình ảnh quốc gia. 

Luận án cũng đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thông điệp đối ngoại trên báo 

mạng điện tử của Việt Nam dựa trên một nền tảng pháp lý và chính trị vững chắc. 

Hệ thống các văn kiện Đại hội Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và các 

văn bản quy phạm pháp luật chính là hành lang pháp lý bắt buộc, là kim chỉ nam quy 

định tính chất, phạm vi và nguyên tắc của thông điệp. Bộ tiêu chí không chỉ có ý 

nghĩa về mặt lý luận mà còn đóng vai trò là công cụ đo lường khoa học để luận án 

tiến hành khảo sát, phân tích thực trạng ở chương 3. Việc chuẩn hóa các tiêu chí đánh 

giá giúp loại bỏ cảm tính chủ quan, đảm bảo kết quả nghiên cứu có độ tin cậy cao, 

phản ánh trung thực thực trạng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh 

của Việt Nam hiện nay. Những vấn đề lý luận và thực tiễn được trình bày trong 

chương 2 là tạo cơ sở khoa học vững chắc để luận án phân tích dữ liệu thực tế, từ đó 

đề xuất các giải pháp và khuyến nghị khả thi nhằm nâng cao chất lượng thông điệp 

đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG THÔNG ĐIỆP ĐỐI NGOẠI TRÊN  

BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 

3.1. Tổng quan về các đơn vị khảo sát 

3.1.1. Báo mạng điện tử VnExpress International 

Báo mạng điện tử VnExpress International (VNE) - một ấn bản tiếng Anh 

thuộc báo mạng điện tử VnExpress là một trong những đơn vị khảo sát tác phẩm báo 

chí có tính chất đối ngoại nhận được nhiều lượt tương tác nhiều hiện nay. Báo mạng 

điện tử VnExpress ra đời vào ngày 26 tháng 2 năm 2001, thuộc sự quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ, hoạt động theo giấy phép số 548/GP-BTTTT được cấp bởi 

Bộ Thông tin và Truyền thông vào ngày 24 tháng 08 năm 2021. Với slogan “Báo 

tiếng Việt nhiều người xem nhất”, báo mạng điện tử VnExpress đang dần trở thành 

quán quân trong chặng đua báo chí.  

 

Hình 3.1. Giao diện của báo mạng điện tử VnExpress International 

(Nguồn: https://e.vnexpress.net) 

Trong cuộc đua hiện tại, dựa trên chất lượng tác phẩm báo chí đến lượng truy 

cập của công chúng nói chung, VnExpress được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh 

giá là một trong những trang báo mạng điện tử chất lượng nhất ở Việt Nam, truyền 

thông đứng thứ 6 trong danh sách các cổng thông tin điện tử báo chí. VnExpress là 

cơ quan báo chí Việt Nam duy nhất trong top 50 các nhà xuất bản tin tức và truyền 

thông hàng đầu thế giới, theo xếp hạng tháng 1/2025 của Similarweb [124]. Mặc dù 

được biết đến với lượt tương tác khổng lồ đối với chuyên trang tiếng Việt, trung bình 

mỗi tháng, hệ thống VnExpress Analytics ghi nhận hơn 45 triệu độc giả thường 

https://e.vnexpress.net/
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xuyên ở 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. chuyên trang tiếng nước ngoài 

của đơn vị này cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong xu hướng tiếp cận và tác động 

đến đối tượng công chúng là người nước ngoài, trong đó có VnExpress xuất bản các 

tác phẩm bằng tiếng Anh. Theo tìm hiểu chung, báo mạng điện tử VnExpress có gồm 

230 phóng viên, biên tập viên, 100 kỹ sư công nghệ và 200 nhân viên kinh doanh, 

văn phòng, trong đó, tỷ lệ độ tuổi từ 27-40 tại cơ quan báo chí này chiếm phần lớn. 

Đây là một điểm mạnh về đội ngũ nhân lực trẻ trung, tiếp cận, học hỏi và thực hành 

các kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí công nghệ tốt nhất trong các báo mạng điện 

tử ở Việt Nam 

3.1.2. Báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh  

Báo mạng điện tử VietnamPlus (Vietnam+) là bộ phận báo mạng điện tử 

chính thức của Thông tấn xã Việt Nam, được ra đời vào ngày 15 tháng 09 năm 

2008. Nội dung thông tin phản ánh của báo mạng điện tử VietnamPlus bao gồm tất 

cả các lĩnh vực trong đời sống, bao gồm: kinh tế - chính trị, tài chính - xã hội, văn 

hoá - thể dục thể thao, công nghệ - du lịch,… Báo mạng điện tử VietnamPlus là báo 

mạng xuất bản tin tức bằng nhiều ngôn ngữ nhất ở Việt Nam, bao gồm 05 chuyên 

trang: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc. 

Đây là báo mạng đảm bảo quyền sở hữu và quyền bảo vệ về mọi thông tin, hình 

ảnh, văn bản khi xuất bản, đảm bảo 100% nội dung tự sản xuất bởi lực lượng nhà 

báo, phóng viên, biên tập viên nội bộ của Thông tấn xã Việt Nam, tuyệt đối tôn 

trọng vấn đề về bản quyền.  

Năm 2017 đánh dấu những dấu ấn đặc biệt của báo mạng điện tử VietnamPlus. 

Cụ thể, báo mạng điện tử VietnamPlus được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là báo 

điện từ đối ngoại quốc gia, tầm nhìn đến năm 2030 phát triển VietnamPlus trở thành 

một trong năm báo mạng điện tử có lượng truy cập cao nhất từ nước ngoài. Như vậy, 

báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh (VNP) cũng thực hiện nhiệm vụ thông tin 

đối ngoại của quốc gia, xuất bản nội dung về tuyên truyền về đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện thời sự về nhiều lĩnh vực 

của Việt Nam và trên thế giới theo quan điểm đối ngoại của Đảng. Hiện nay, báo 

mạng điện tử VietnamPlus đang hợp tác với bộ phận Ban biên tập tin đối ngoại Thông 

tấn xã Việt Nam để sản xuất nội dung tin đối ngoại. 
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Hình 3.2. Giao diện của báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh 

(Nguồn: https://en.vietnamplus.vn) 

 3.2. Đặc điểm nội dung, hình thức của thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay 

3.2.1. Đặc điểm nội dung thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng 

Anh của Việt Nam hiện nay 

3.2.1.1. Định hướng chính trị trong lựa chọn đề tài, chủ đề đối ngoại 

Từ các biến B1 về đề tài và B2 về chủ đề trong bảng mã, luận án nhận diện 

cách báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam lựa chọn những phạm vi nội dung 

được ưu tiên để chuyển tải thông điệp đối ngoại. Theo lý thuyết thiết lập chương 

trình nghị sự, tần suất xuất hiện của các nhóm đề tài, chủ đề phản ánh mức độ ưu tiên 

của cơ quan báo chí trong việc xác lập những nội dung mà công chúng cần chú ý. 

Trong khi đó, lý thuyết đóng khung cho phép lý giải cách các nội dung được lựa chọn 

ấy được tổ chức thành những trường nghĩa nhằm định hướng cách công chúng quốc 

tế hiểu về Việt Nam. Do đó, mục này tập trung làm rõ khuynh hướng lựa chọn đề tài, 

chủ đề như một biểu hiện của tính định hướng chính trị, chính sách đối ngoại và kiến 

tạo hình ảnh quốc gia trong thông điệp đối ngoại. 

Đề tài trọng tâm trong thông điệp đối ngoại của VNP và VNE tập trung trước 

hết vào tình hình quốc nội, xoay quanh các vấn đề kinh tế, xã hội của Việt Nam. Hơn 

một nửa số bài báo được khảo sát đề cập “Tình hình chính trị, kinh tế trong nước” 

chiếm 343/618 bài, khoảng 55.5%. Bên cạnh đó, chủ đề “Tình hình văn hóa, xã hội 

trong nước” cũng là đề tài đáng chú ý, chiếm 156/618 bài (khoảng 25.2%). VNE có 

xu hướng phản ánh chủ đề này thường xuyên hơn (94 bài, chiếm 31.2% số tin bài) 

so với VNP (62 bài, chiếm 19.6%), thể hiện sự quan tâm của một trang báo mạng 

điện tử thương mại tới các vấn đề xã hội, đời sống trong nước.  

https://en.vietnamplus.vn/
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Các đề tài trực tiếp gắn với hoạt động đối ngoại hoặc quảng bá hình ảnh quốc 

gia, như “Nội dung về thông tin quốc tế vào Việt Nam” hoặc nội dung “Quảng bá 

hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam” có tần suất thấp hơn so với nhóm thông tin 

quốc nội. Tỷ lệ về chủ đề thông tin quốc tế đăng tải trên VNP (57 bài, 18%) chiếm 

tỷ trọng đáng chú ý hơn VNE (25 bài, 8.3%), phản ánh định hướng của VNP trong 

chiến lược đối ngoại là chuyển tải thông tin quốc tế nổi bật đến công chúng nói chung. 

Đề tài là “Quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam” chiếm 18 bài (2.9%). 

Các bài báo tập trung giới thiệu nét văn hóa, du lịch đặc sắc hoặc con người Việt 

Nam trên trường quốc tế.  

Bảng 3.1. Mối quan hệ đề tài và chủ đề của nội dung thông điệp đối ngoại 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

STT 
Đề tài của nội dung thông điệp  

đối ngoại 

Mối quan hệ với chủ đề  

đối ngoại 

1 

Nội dung về đường lối, quan điểm của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước Việt Nam về các lĩnh vực 

- 

2 

Tình hình chính trị, kinh tế trong nước 

 

 

Tình hình văn hoá, xã hội trong nước 

Tình hình/ thực trạng kinh tế, chính 

trị, xã hội của Việt Nam 

Thành tựu trong lĩnh vực kinh tế, 

chính trị, xã hội của Việt Nam 

Hạn chế trong lĩnh vực kinh tế, 

chính trị, xã hội của Việt Nam 

Liên kết, hợp tác quốc tế 

Thích ứng/ Thay đổi sau đại dịch 

COVID-19 

3 
Nội dung về thông tin quốc tế vào 

Việt Nam 

Tình hình chính trị, xã hội của các 

nước trên thế giới 

Tình hình kinh tế, thương mại của 

các nước trên thế giới 

4 
Quảng bá hình ảnh, đất nước, con 

người Việt Nam 

Giới thiệu, quảng bá du lịch, truyền 

thống văn hoá, con người Việt Nam 

5 

Đấu tranh, phản bác luận điểm sai 

trái, thù địch của các thế lực chống 

phá Đảng và Nhà nước Việt Nam 

Đính chính các thông tin sai lệch về 

Việt Nam 

Đáng lưu ý, đề tài “Đấu tranh, phản bác luận điểm sai trái, thù địch của các 

thế lực chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam” xuất hiện với tần suất rất thấp, chiếm 
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chưa tới 0.2% trong tổng số 618 bài khảo sát. Kết quả này không đồng nghĩa với việc 

báo mạng điện tử tiếng Anh né tránh nhiệm vụ bảo vệ lập trường quốc gia, mà cho 

thấy cách thức triển khai nhiệm vụ này trên diễn đàn đối ngoại được lựa chọn thận 

trọng hơn. Thay vì trực diện sử dụng giọng điệu đối đầu, các báo có xu hướng ưu 

tiên cung cấp thông tin chính thức, khẳng định lập trường bằng phát ngôn có thẩm 

quyền và đặt vấn đề trong khung pháp lý, ngoại giao, hợp tác quốc tế. Đây là cách 

gián tiếp và khéo léo để lồng ghép thông điệp khẳng định quan điểm, đường lối và 

tiếng nói của Việt Nam về chủ quyền lãnh thổ.  

Quá trình mã hoá cho phép luận án xác định 05 chủ đề nổi bật nhất, trong đó 

chủ đề “Tình hình/ thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam” chiếm ưu thế 

với 235 bài báo, gần gấp đôi chủ đề đứng thứ hai là “Liên kết, hợp tác quốc tế” (141 

bài). Đứng thứ hai về tần suất là chủ đề “Liên kết, hợp tác quốc tế” với 137 bài 

(22.8%). VNP có số lượng bài thuộc chủ đề này vượt trội (100 bài, chiếm 31.5%) so 

với VNE (37 bài, 12.3%). 

Bảng 3.2. Tần suất xuất hiện của năm chủ đề nổi bật nhất thể hiện nội dung thông 

điệp đối ngoại (Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

 

B2 

Tình 

hình/ 

thực 

trạng 

kinh tế, 

chính trị, 

xã hội 

của Việt 

Nam 

Thành 

tựu 

trong 

lĩnh vực 

kinh tế, 

chính 

trị, xã 

hội của 

Việt 

Nam 

Hạn chế 

trong lĩnh 

vực kinh 

tế, chính 

trị, xã hội 

của Việt 

Nam  

Liên kết, 

hợp tác 

quốc tế 

Giới 

thiệu, 

quảng bá 

du lịch, 

truyền 

thống 

văn hoá 

của Việt 

Nam 

Tên báo 

VNP 
Tần suất 97 66 5 100 11 

Tỷ lệ (%) 30.6 20.8 1.6 31.5 3.5 

VNE 
Tần suất 138 46 41 37 10 

Tỷ lệ (%) 45.8 15.3 13.6 12.3 3.3 

Tổng 235 112 46 137 21 

Tỷ lệ (%) 38 18.1 7.4 22.2 3.4 

Có thể thấy, với vai trò là báo mạng điện tử thuộc cơ quan thông tấn quốc gia, 

VNP dành dung lượng lớn hơn cho các tin tức ngoại giao, hợp tác song phương, đa 
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phương như chuyến thăm, hội nghị quốc tế, hiệp định thương mại hoặc hoạt động hỗ 

trợ phát triển hơn báo mạng điện tử thương mại (VNE). Nhiều bài báo nhấn mạnh 

vai trò và vị thế đối ngoại của Việt Nam, đồng thời thể hiện thông điệp về một Việt 

Nam tích cực hội nhập, hợp tác vì lợi ích chung. Đơn cử, VNP đưa tin “Foreign 

Minister appreciates ambassador’s contributions to Vietnam - EU ties” (Dịch: 

Ngoại trưởng cảm ơn đóng góp của Đại sứ EU cho quan hệ Việt Nam - EU) 

(VNP233) và nhiều tin bài về diễn đàn ASEAN, APEC. VNE tuy có tần suất thấp 

hơn nhưng cũng có các bài đáng chú ý, ví dụ phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Mỹ 

nhân kỷ niệm 10 năm Đối tác toàn diện Việt - Mỹ:  

“Vietnamese Ambassador believed the two nations’ relationship will continue 

to reach new heights, serving their people’s interests and contributing to regional 

and global development” (Dịch: Đại sứ Việt Nam tin rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp 

tục đạt những tầm cao mới, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho 

phát triển khu vực và toàn cầu) (VNE183). 

Từ góc độ kiến tạo trong quan hệ quốc tế, những bài viết thuộc chủ đề này đã 

thể hiện sự ghi nhận các hoạt động ngoại giao và tham gia kiến tạo bản sắc đối ngoại 

của Việt Nam như một chủ thể hợp tác, đáng tin cậy và có trách nhiệm. Qua đó, chủ 

đề hợp tác và liên kết với quốc tế được thể hiện với giọng điệu tích cực, nhấn mạnh 

thông điệp Việt Nam là đối tác tích cực, đáng tin cậy trên trường quốc tế - một thông 

điệp cốt lõi trong định hướng ngoại giao. 

Chủ đề “Thành tựu trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam” 

được quan tâm xuất bản với 112 bài (18.1%). VNP có xu hướng nhấn mạnh thành 

tựu nhiều hơn (66 bài, 20.8%) so với VNE (46 bài, 15.3%). Nội dung thành tựu được 

đưa truyền tải đa dạng từ tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thành tích đối 

ngoại đến thành công trong lĩnh vực khoa học, văn hóa, thể thao. Mục đích thể hiện 

chính là thông điệp quảng bá những điểm sáng, phát triển của Việt Nam, tạo ấn tượng 

tốt đẹp với độc giả quốc tế. Điển hình, VNP dẫn báo cáo của Ngân hàng Châu Á 

(ADB): “With these positive developments, our growth forecast for 2022 for Vietnam 

is adjusted up to 7.5%” (Dịch: Với những diễn biến tích cực này, dự báo tăng trưởng 

năm 2022 của Việt Nam được điều chỉnh tăng lên 7,5%) (VNP161). 

Trích lời của Giám đốc Quốc gia ADB đã nêu bật thành tựu phục hồi và phát 

triển kinh tế của Việt Nam hậu đại dịch. Điểm đáng chú ý là các bài viết về thành tựu 
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thường sử dụng giọng khẳng định kết hợp với số liệu, dự báo hoặc nhận định từ các 

chủ thể có uy tín như tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế, định chế tài chính. Theo lý 

thuyết truyền thông thuyết phục, độ tin cậy của nguồn tin là một yếu tố quan trọng 

làm tăng khả năng chấp nhận thông điệp. Vì vậy, khi thành tựu của Việt Nam được 

đặt cạnh số liệu tăng trưởng, dự báo của ADB, HSBC hoặc nhận định của chuyên gia 

quốc tế, thông điệp về một Việt Nam phục hồi, phát triển, ổn định không chỉ là lời 

tự khẳng định, mà được chứng minh đe tạo niềm tin với công chúng bên ngoài. Đây 

là cơ chế chuyển hóa thành tựu quốc gia thành bằng chứng thuyết phục trong truyền 

thông đối ngoại. 

Ở nhóm chủ đề phản ánh hạn chế trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, 

VNP đề cập với tần suất thấp hơn, trong khi VNE có xu hướng cởi mở hơn khi phản 

ánh chủ đề “Hạn chế trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam” (46 bài, 

7.4%). Các hạn chế được đề cập chủ yếu thuộc lĩnh vực xã hội và môi trường (tội 

phạm, ô nhiễm, thiên tai). VNE đưa tin về các vụ án và tệ nạn: “Six jailed for selling 

women to China as wives” (Dịch: 6 đối tượng bị bỏ tù vì bán phụ nữ sang Trung 

Quốc làm vợ) (VNE213) phản ánh tình trạng tội phạm buôn người như một vấn nạn 

xã hội. VNP hiếm hoi có bài về hạn chế, thường dưới dạng dẫn lời tổ chức quốc tế 

góp ý mang tính xây dựng. Bài báo ”Urgent action needed on primate 

protection” (Dịch: Cần hành động khẩn cấp để bảo vệ loài linh trưởng) (VNP73) 

trích báo cáo của VNE: “Only 30% of total poaching violations in Vietnam were 

discovered, while 70% were unknown, urgent action was needed for more effective 

protection of the langurs” (Dịch: Chỉ 30% tổng số các vụ vi phạm săn bắn trái phép 

ở Việt Nam được phát hiện, trong khi 70% còn lại chưa được biết đến, cần có hành 

động khẩn cấp để bảo vệ loài voọc hiệu quả hơn). Những tin bài về chủ đề hạn chế 

cho thấy báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam không né tránh mặt yếu kém, 

nhưng thường đề cập một cách chọn lọc, kèm theo khuyến nghị tích cực để hướng 

tới cải thiện, tránh tạo ấn tượng tiêu cực về Việt Nam. 

Một số chủ đề khác có tần suất thấp hơn là “Giới thiệu, quảng bá du lịch, 

truyền thống văn hoá, con người Việt Nam” (21 bài, 3.4%) và “Thích ứng/ Thay đổi 

sau đại dịch COVID-19” (16 bài, 2.6%) nhưng vẫn có ý nghĩa trong việc bổ sung các 

lớp thông điệp kiến tạo hình ảnh quốc gia. Đặc biệt, chủ đề “Thích ứng/thay đổi sau 

COVID-19” tuy không nhiều nhưng hàm chứa thông điệp tích cực về nỗ lực phục 
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hồi của Việt Nam hậu đại dịch. Bài báo của VNE về “Vietnam ditches medical 

declaration for foreign entrants” (Dịch: Việt Nam bỏ khai báo y tế đối với người 

nước ngoài nhập cảnh) (VNE26) thông báo việc gỡ bỏ rào cản đi lại thời COVID, 

cho thấy Việt Nam linh hoạt thích ứng để mở cửa trở lại. Những bài tin bài như vậy 

góp phần quảng bá hình ảnh và thể hiện thông điệp về một Việt Nam an toàn, cởi mở 

sau đại dịch, tạo thiện cảm cho du khách và nhà đầu tư quốc tế. 

Đối với chủ đề “Đấu tranh, phản bác luận điểm sai trái, thù địch của các thế 

lực chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam”, hầu hết nội dung thông điệp không 

mang tính phê phán trực diện, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt trên VNE khi 

Việt Nam lên án hành vi vi phạm của nước khác. Một ví dụ tiêu biểu là bài báo của 

VNE về việc Việt Nam phản đối hành động của lực lượng Trung Quốc đối với ngư 

dân Việt Nam, trong đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định:  

“Vietnam is extremely concerned about, discontented with, and resolutely 

opposes the Chinese law enforcement force’s brutal behaviors towards Vietnamese 

fishermen and vessel operating in Vietnam’s Hoang Sa archipelago area…the 

Chinese law enforcement force had seriously violated Vietnam’s sovereignty over 

the Hoang Sa archipelago, infringed international law and the 1982 United Nations 

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), and run counter to the common 

perceptions of the two countries’ high-ranking leaders”.  

 (Dịch: Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối các hành 

vi thô bạo của lực lượng chấp pháp Trung Quốc đối với ngư dân và tàu thuyền của 

Việt Nam đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam….lực lượng 

Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo 

Hoàng Sa, xâm phạm luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 

(UNCLOS) 1982, đồng thời đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai 

nước) (VNE283). 

Kết quả này cho thấy định hướng chính trị trong lựa chọn đề tài, chủ đề của 

thông điệp đối ngoại trên VNP và VNE được thể hiện qua ba khuynh hướng nổi bật. 

Thứ nhất là khuynh hướng quốc tế hóa thông tin quốc nội, khi các vấn đề kinh tế, 

chính trị, xã hội trong nước được đưa vào thông điệp đối ngoại như những dấu hiệu 

khẳng định về sự ổn định, năng lực quản trị và triển vọng phát triển của Việt Nam. 

Thứ hai là khuynh hướng kiến tạo hình ảnh Việt Nam hợp tác và đáng tin cậy, thể 
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hiện qua tần suất đáng kể của các chủ đề liên kết, hợp tác quốc tế, thành tựu phát 

triển và vai trò đối ngoại. Thứ ba là khuynh hướng xử lý khủng hoảng bằng lối diễn 

giải mềm dẻo, khi các hạn chế hoặc vấn đề liên quan đến chủ quyền, thông tin sai 

lệch được trình bày có chọn lọc, gắn với phát ngôn chính thức, căn cứ pháp lý rõ 

ràng. Kết quả phân tích đã làm rõ cách các báo mạng điện tử tiếng Anh thiết lập 

chương trình nghị sự và đóng khung thông tin nhằm định hướng nhận thức, củng cố 

thiện cảm và kiến tạo hình ảnh quốc gia. 

3.2.1.2. Nội dung thông điệp đối ngoại gắn với định hướng, giải pháp 

Khác với báo chí đối nội thường tập trung phản ánh vấn đề, các tác phẩm báo 

chí có tính chất chính trị, đối ngoại có xu hướng thông tin sự kiện gắn liền với giải 

pháp hoặc định hướng cải thiện nhằm tạo niềm tin cho công chúng quốc tế. Phân tích 

định lượng cho thấy 18.6% tổng số bài có đề cập đến giải pháp nhất định để cải thiện 

tình hình. Đáng chú ý, số lượng bài báo đề cập đến nội dung này trên VNP chiếm tỷ 

trọng đáng kể hơn so với VNE. Cụ thể, VNNP có 75/317 bài (23.7%) nhắc đến giải 

pháp, trong khi VNE chỉ có 40/301 bài (13.3%). Sự chênh lệch này phù hợp với định 

hướng của hai cơ quan báo chí khi VNP thường gắn thông điệp Việt Nam tích cực, 

chủ động khắc phục khó khan, đảm bảo sự phát triển của quốc gia, còn VNE tập 

trung vào xu hướng đưa tin trung lập, kết hợp với giải pháp và để ngỏ kết luận cho 

công chúng tự đánh giá.  

Bảng 3.3. Mức độ đề cập giải pháp trong thông điệp đối ngoại trên VNP và VNE 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Báo mạng 

điện tử 

Tổng số 

bài khảo 

sát 

Có đề cập 

giải pháp 
Tỷ lệ (%) 

Không đề 

cập giải 

pháp 

Tỷ lệ 

(%) 

VNP 317 75 23.7 242 76.3 

VNE 301 40 13.3 261 86.7 

Tổng 618 115 18.6 503 81.4 

 

Trường hợp VNE đưa tin về việc Hà Nội thí điểm hệ thống vé xe buýt điện tử 

là một ví dụ tiêu biểu. Bài báo nêu rõ việc thành phố sẽ cắt giảm khoảng 4.000 nhân 

viên xe buýt công cộng và thay thế bằng hệ thống vé tự động: “Hanoi will lay off 

around 4,000 public bus employees and replace them with an automated digital 

ticket system” (Dịch: Hà Nội sẽ cắt giảm khoảng 4.000 nhân viên xe buýt công cộng 
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và thay thế họ bằng hệ thống vé điện tử tự động) (VNE270). Biện pháp này được nêu 

như giải pháp của thành phố nhằm tiết kiệm khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm. Khi được 

đặt trong phương án tiết kiệm chi phí, hiện đại hóa dịch vụ và cải thiện hiệu quả quản 

trị, thông tin này tạo ra khung thông điệp Việt Nam không chỉ đối diện với áp lực 

vận hành đô thị, mà đang từng bước điều chỉnh bằng các giải pháp số hóa và tối ưu 

hóa quản lý. Đây được coi là một đặc điểm quan trọng trong định hướng truyền tải 

thông điệp, đó là không né tránh khó khăn, thay vào đó là truyền tải thông điệp về 

quyết tâm và giải pháp của Việt Nam. 

Những giải pháp được đề cập đa phần thể hiện dưới dạng trích dẫn phát ngôn 

của lãnh đạo, chuyên gia hoặc mô tả chính sách, hành động cụ thể của Việt Nam. Ở 

VNP, định hướng giải pháp thường được thể hiện trực diện hơn qua phát ngôn lãnh 

đạo hoặc các nội dung chính sách. Trong lĩnh vực quản trị, VNP trích dẫn phát biểu 

của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Administrative reform should be strengthened 

to ensure a strong and effective system, aiming to benefit people and businesses and 

contributing to preventing corruption” (Dịch: Cải cách hành chính phải được đẩy 

mạnh, bảo đảm một hệ thống vững mạnh và hiệu lực, hiệu quả, hướng tới lợi ích của 

người dân, doanh nghiệp, góp phần phòng, chống tham nhũng) (VNP38). Phát ngôn 

nêu lên yêu cầu cải cách hành chính, đồng thời xác lập rõ mục tiêu của cải cách là 

xây dựng một hệ thống hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp và góp 

phần phòng, chống tham nhũng. Việc trích dẫn những phát biểu giúp bài báo nhấn 

mạnh thông điệp Việt Nam cam kết hành động, tạo niềm tin Việt Nam ý thức được 

hạn chế và đang quyết tâm đổi mới. Với công chúng quốc tế, thông điệp này nhấn 

mạnh cải cách được phát đi từ chủ thể có thẩm quyền và gắn với các giá trị quản trị 

hiện đại như hiệu quả, minh bạch, phục vụ và phòng ngừa tham nhũng. Đây là yếu 

tố làm tăng sức thuyết phục của thông điệp theo logic của truyền thông thuyết phục. 

Thông điệp có độ tin cậy cao hơn khi gắn với nguồn phát có thẩm quyền, mục tiêu 

rõ ràng và căn cứ hành động cụ thể.  

Các tin bài đề cập đến đường lối, chính sách thường khẳng định thành quả 

phát triển hoặc nêu bật sáng kiến, sự kiện hợp tác ngoại giao của Việt Nam. VNP 

đưa tin:  

“The enforcement of the EU - Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) since 

August 2020 has helped turn the EU into the fifth largest trading partner and investor 
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of Vietnam. Bilateral trade has increased continually, reaching 62.2 billion USD in 

2022, up 14.2% from the previous year. The EU is currently the biggest supplier of 

official development assistance (ODA) for the country”.   

(Dịch: Việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) 

từ tháng 8/2020 đã giúp EU trở thành đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn thứ năm 

của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, đạt 62,2 tỷ USD năm 

2022, tăng 14,2% so với năm trước. EU hiện là nhà cung cấp hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam) (VNP233). 

Nội dung tin nhấn mạnh thành tựu kinh tế nổi bật trong mối quan hệ liên kết 

và hợp tác song phương, đa phương, qua đó khẳng định hiệu quả đường lối đối ngoại 

của Việt Nam. Các bài báo thuộc chủ đề “Giới thiệu, quảng bá du lịch, truyền thống 

văn hoá, con người Việt Nam” thường sử dụng ngôn từ tích cực, nhấn mạnh yếu tố 

độc đáo, hấp dẫn của văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam. VNE mô tả lịch 

trình thám hiểm Sơn Đoòng: “One of the top global bucket list adventures as hailed 

by travel magazines” (Dịch: một trong những chuyến phiêu lưu “bucket list” hàng 

đầu thế giới, theo đánh giá của các tạp chí du lịch) (VNE03), qua đó khéo léo truyền 

tải thông điệp quảng bá Sơn Đoòng như kỳ quan thiên nhiên độc nhất vô nhị thu hút 

du khách đẳng cấp quốc tế. 

Có thể thấy, nhóm thông điệp gắn với định hướng, giải pháp được kiến tạo 

theo logic khá rõ ràng, bao gồm: 

(i)  Những vấn đề được nêu ra không phải để diễn giải các bất ổn, mà để cho 

công chúng quốc tế thấy khả năng xử lý kịp thời và chiến lược dài hạn của Việt Nam;  

(ii) Phát ngôn của người có thẩm quyền vừa giúp làm rõ quan điểm, vừa đóng 

vai trò cam kết hành động.  

Dưới góc nhìn của lý thuyết đóng khung, đây là dạng khung vấn đề - giải pháp, 

những khó khăn và hạn chế hoặc nhu cầu thay đổi được đặt trong tiến trình nhận 

diện, điều chỉnh và cải thiện. Đồng thời, các yếu tố phát ngôn lãnh đạo, dữ liệu thực 

tiễn, ví dụ cụ thể là những căn cứ làm tăng độ tin cậy của thông điệp. Tuy nhiên, 

nghiên cứu chỉ ra sự phân hóa rõ rệt về mức độ, phản ánh sự khác biệt về tôn chỉ mục 

đích và đối tượng độc giả mục tiêu VNP và VNE. Với vai trò là cơ quan thông tin 

đối ngoại chủ lực, VNP duy trì tỷ lệ tin bài gắn với giải pháp ở mức cao. Xu hướng 

chủ đạo của VNP là khẳng định thể chế, thường xuyên trích dẫn phát ngôn lãnh đạo 
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và nhấn mạnh các chính sách, cam kết. Cách tiếp cận này đảm bảo tính định hướng 

chính trị cao, trực diện truyền tải quyết tâm của Chính phủ tới đối tượng công chúng 

mục tiêu. Ngược lại, VNE hướng tới đối tượng đại chúng nên tỷ lệ bài có giải pháp 

thấp và giọng điệu trung lập hơn. VNE có xu hướng cung cấp các giải pháp cụ thể, 

mang tính đời sống và để công chúng tự đánh giá. Chiến thuật này giúp VNE giữ 

được tính khách quan, tránh hình thức tuyên truyền một chiều, từ đó dễ dàng tiếp cận 

với công chúng quốc tế. Sự khác biệt trong cách thức biểu đạt giữa VNE và VNP tạo 

nên một hệ thống thông điệp đối ngoại bổ trợ lẫn nhau. VNP giữ vững vai trò định 

hướng chính, trong khi VNE mở rộng phạm vi tiếp cận khách quan. Cả hai báo mạng 

điện tử đều bám sát lợi ích quốc gia, ưu tiên quảng bá sự ổn định và thiện chí hội 

nhập. Việc đưa giải pháp vào thông điệp đối ngoại, dù trực tiếp hay gián tiếp đều là 

yếu tố then chốt tạo khẳng định Việt Nam đề cao tính khách quan nhưng không trung 

lập tuyệt đối, luôn khéo léo bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia. 

3.2.1.3. Mục đích truyền thông của thông điệp 

Đặc điểm nội dung thông điệp đối ngoại trên VNP và VNE được thể hiện rõ 

qua mục đích truyền thông, cách thức chuyển tải thành tựu, hình ảnh Việt Nam, cũng 

như tính chất thời sự của nội dung. Mục đích truyền thông của thông điệp được thao 

tác hóa trong bảng mã qua biến B5 về mục đích đề cập của bài báo, cho thấy bài viết 

được tổ chức để tạo ra chiều hướng tác động nào đối với công chúng: thông báo, 

khẳng định, thúc đẩy, khen ngợi hay định hướng thay đổi. 

Xét về mục đích truyền thông, VNP thường nhấn mạnh, khen ngợi thành tựu 

và thúc đẩy những thông điệp tích cực về Việt Nam. VNE chủ yếu tập trung thông 

tin về các sự kiện với giọng điệu trung lập, bên cạnh đó có một số bài báo chủ động 

đề cập đến nhu cầu thay đổi hiện thực của các vấn đề đang tồn tại. Số liệu cho thấy 

trên VNP tỷ lệ bài báo thuần túy “Thông tin” (131 bài, khoảng 41%) không nhiều 

như VNE (178 bài, khoảng 59%). Ngược lại, VNP có nhiều bài với mục đích ”khẳng 

định, nhấn mạnh” nội dung (30 bài so với chỉ 7 bài trên VNE), “duy trì, thúc 

đẩy” những thành quả tích cực (50 bài so với 16 bài trên VNE), cũng như “khen ngợi, 

tự hào” về nội dung được đề cập (81 bài so với 60 bài trên VNE).  

Các tin bài thể hiện “định hướng thay đổi” trên VNE xuất hiện đáng kể (40 bài, 

khoảng13% so với 25 bài, khoảng 8% trên VNP), phản ánh việc VNE thường xuyên 

đề cập đến các hạn chế cần khắc phục của Việt Nam. Từ lý thuyết thiết lập chương 
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trình nghị sự, sự khác biệt về tỷ lệ các nhóm mục đích đề cập cho thấy hai báo không 

chỉ đưa tin với cường độ khác nhau, mà còn lựa chọn khác nhau về loại tác động muốn 

ưu tiên trong nhận thức công chúng. VNP làm nổi bật các mục đích khẳng định, thúc 

đẩy, khen ngợi, qua đó đưa các thành tựu, chính sách và hình ảnh tích cực của Việt 

Nam lên vị trí nổi bật hơn trong dòng thông tin đối ngoại. VNE ưu tiên thông báo thời 

sự và một phần định hướng thay đổi, qua đó tạo ra một chương trình nghị sự gần hơn 

với nhu cầu cập nhật, quan sát và đánh giá của công chúng quốc tế. Vì vậy, biểu đồ 

3.1 không chỉ phản ánh sự phân bố mục đích bài báo, mà còn cho thấy hai cách thiết 

lập trọng tâm tác động khác nhau trong truyền thông đối ngoại.  

 

Biểu đồ 3.1. Phân bố tỷ trọng các mục đích truyền thông 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Sự khác biệt nói trên phản ánh định hướng biên tập thông điệp đối ngoại của 

hai báo mạng điện tử này. VNP thường đăng nhiều tin bài có thông điệp quảng bá 

thành tựu, chính sách của Việt Nam, nhấn mạnh những điểm sáng để xây dựng hình 

ảnh đất nước. Nhiều bài báo trên VNP thuộc mục đích “khẳng định/nhấn mạnh” hoặc 

“thúc đẩy”, nêu bật quan điểm tích cực. Điển hình, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng khẳng định tầm quan trọng của thế hệ trẻ, qua đó thể hiện đường lối đúng 

đắn và niềm tin vào tương lai của Việt Nam: 

“The Party and State always treasure and highly value the role and position 

of the youth, considering them as one of the factors determining the success of the 

national industrialisation, modernisation, international integration, and socialism 

building” (Dịch: Đảng và Nhà nước luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò, vị trí của 

thanh niên, xem họ là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự 
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nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã 

hội) (VNP163). 

Các bài báo của VNE thường đưa tin nhanh về các sự kiện nổi bật hơn là 

những bài diễn giải thành tựu. Đơn cử một bản tin trên VNE dẫn lời từ người phát 

ngôn ngoại giao, phát ngôn này được đưa trong ngữ cảnh báo tin về nguồn điện, về 

hình thức là thông báo kết quả khả quan, nhưng hàm chứa thông điệp trấn an dư luận 

và nỗ lực của chính phủ (thuộc mục đích khẳng định, nhấn mạnh nội dung tích cực): 

“There will be no power shortage for northern Vietnam from now until the 

end of the year, Deputy Minister of Industry and Trade Do Thang Hai has said”. 

(Dịch: Sẽ không xảy ra tình trạng thiếu điện ở miền Bắc Việt Nam từ nay đến hết 

năm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định) (VNE158). 

Sự khác biệt giữa hai ví dụ trên cho thấy cùng một mục tiêu thông điệp đối 

ngoại có thể được tổ chức bằng các khung nghĩa khác nhau. Với VNP, thông tin 

thường được đặt trong khung khẳng định giá trị và định hướng phát triển quốc gia, 

với VNE, thông tin được đặt trong khung cập nhật thời sự và bảo đảm tính ổn định 

của đời sống kinh tế - xã hội. Cách đóng khung này tác động đến cách công chúng 

quốc tế tiếp nhận thông tiin như một minh chứng về định hướng phát triển của Việt 

Nam hoặc như một dấu hiệu về khả năng vận hành ổn định của quốc gia trong những 

vấn đề cụ thể. 

Một khía cạnh quan trọng trong truyền tải thông điệp đối ngoại là cách đề cập 

thành tựu, hình ảnh Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy VNP chú trọng nêu bật 

thành tựu “thông qua số liệu, thành tích cụ thể” và “thông qua nhận định, ý kiến 

chuyên gia trong nước/ quốc tế” thường xuyên hơn so với VNE. Cụ thể, VNP có 

82/317 bài sử dụng số liệu, thành tích cụ thể để làm nổi bật hình ảnh Việt Nam, việc 

lồng ghép nhận định của chuyên gia trong nước và quốc tế về thành tựu của Việt 

Nam cũng phổ biến hơn trên VNP (21 bài). VNP thường trích lời người phát ngôn 

đại diện, tổ chức uy tín khen ngợi thành tựu của Việt Nam. Hầu hết các bài trên 

VNE thường lồng ghép các thành tựu vào tin bài một cách nhẹ nhàng hoặc đưa tin 

trung lập với mục đích để công chúng cảm nhận. Tuy nhiên, khi có thành tựu nổi bật, 

cả hai báo mạng điện tử đều đưa tin kịp thời và rõ ràng.  

Điển hình là tin bài ”Vietnamese-American professor wins British chemistry 

prize” (Dịch: Giáo sư người Mỹ gốc Việt đoạt giải Hóa học của Vương quốc Anh) 
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(VNE139), thuật lại chi tiết việc giáo sư Nguyễn Thục Quỳnh nhận giải thưởng của 

Hội Hóa học Hoàng gia Anh và trích dẫn lời khen ngợi: “Royal Society of 

Chemistry praised Quyen for her seminal contributions to mitigate climate change” 

(Dịch: Hội Hóa học Hoàng gia Anh ca ngợi giáo sư Quyên vì những đóng góp có 

tính nền tảng nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu). Vận dung lý thuyết truyền thông 

thuyết phục, cách đề cập thành tựu và hình ảnh Việt Nam thông qua số liệu, thành 

tích cụ thể, nhận định chuyên gia hoặc ghi nhận từ tổ chức quốc tế làm tăng độ tin 

cậy của thông điệp. Khi hình ảnh Việt Nam được củng cố bằng dữ kiện hoặc nguồn 

đánh giá từ bên thứ ba, thông điệp có khả năng thuyết phục công chúng quốc tế cao 

hơn. Đây là lý do VNP thường sử dụng số liệu, phát ngôn chính thức và ý kiến tích 

cực về Việt Nam, trong khi VNE dù giữ giọng tin trung lập hơn, vẫn có thể tạo hiệu 

ứng quảng bá khi thành tựu của người Việt được xác nhận bởi các thiết chế quốc tế 

như Hội Hóa học Hoàng gia Anh. 

Như vậy, thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam 

tuân theo quy luật tối ưu hóa hình ảnh quốc gia với chiến lược cụ thể và rõ ràng. VNP 

nổi bật với các bài báo có nội dung thông điệp ca ngợi thành tựu, khẳng định uy tín 

của Việt Nam trong các mối quan hệ hữu nghị và thu hút đầu tư, cũng như quảng bá 

vẻ đẹp địa điểm du lịch. Thông điệp này thường được thể hiện qua dẫn chứng số liệu 

và các ý kiến tích cực về Việt Nam. Trong khi đó, VNE tập trung thông tin các sự 

kiện thời sự, giúp công chúng quốc tế nắm bắt kịp thời diễn biến tại Việt Nam. Điểm 

đặc sắc trong chiến lược của VNE là việc lồng ghép thông điệp về những nỗ lực và 

cam kết của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề thay vì chỉ đưa tin một chiều. 

Sự kết hợp giữa tính định hướng của VNP và tính thời sự, khách quan của VNE đã 

tạo nên một môi trường thông tin bổ trợ lẫn nhau nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam, 

cung cấp thông tin cho cộng đồng quốc tế và góp phần thực thi chiến lược ngoại giao 

truyền thông quốc gia. Sự khác biệt trong cách thức biểu đạt giữa hai báo mạng điện 

tử là sự phân vai chiến lược để tiếp cận đa dạng các nhóm công chúng mục tiêu. 

3.2.1.4. Đối tượng công chúng của thông điệp đối ngoại 

Phân tích về mối quan hệ quốc tế được đề cập trong các tin bài cho thấy sự khác 

biệt đáng kể giữa VNP và VNE về tần suất đề cập đến yếu tố quan hệ Việt Nam và 

quốc tế. Phần lớn tin bài trên VNE không nhắc đến mối quan hệ quốc tế cụ thể nào 

(82,4% bài không đề cập quan hệ quốc tế), tập trung chủ yếu vào các vấn đề trong 



 

 
 

91 
 

 

nước hoặc có yếu tố quốc tế chung. Trong khi đó, nội dung này được thể hiện tương 

đối ít ở VNP (63,4% bài không đề cập quan hệ quốc tế), đồng nghĩa với việc VNP có 

xu hướng thường xuyên lồng ghép các quan hệ đối ngoại cụ thể hơn VNE.  

Trên VNP, các quan hệ được nhắc đến nhiều nhất là giữa “Việt Nam và các 

nước/tổ chức châu Á” chiếm khoảng 21,5% (68 bài) và quan hệ giữa “Việt Nam với 

thế giới nói chung” (20 bài, khoảng 6,3%). Ngoài ra, VNP cũng đề cập (dù tần suất 

thấp hơn) đến quan hệ “Việt Nam với châu Âu” (13 bài, chiếm 4,1%) và “Việt Nam 

và châu Mỹ” (12 bài, chiếm 3,8%). Đáng chú ý, không có tin bài nào trên VNP đề 

cập riêng đến quan hệ “Việt Nam và châu Phi” trong thời gian khảo sát.  

 

Biểu đồ 3.2. So sánh tần suất đề cập các mối quan hệ quốc tế trong thông điệp 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Ngược lại, trên VNE, chỉ khoảng 17,6% bài báo có nhắc đến một quan hệ quốc 

tế cụ thể. Số liệu của VNE ở tất cả các mối quan hệ ở mức thể hiện hạn chế hơn so 

với VNP. Cụ thể, quan hệ “Việt Nam và châu Á” chỉ xuất hiện trong 29 bài (khoảng 

9,6%), “Việt Nam và thế giới” chỉ 3 bài (khoảng 1%), còn lại quan hệ “Việt Nam với 

châu Âu” (8 bài, 2,7%) và “Việt Nam và châu Mỹ” (13 bài, 4,3%) cũng rất hạn chế. 

VNE không có bài nào đề cập đến mối quan hệ giữa Việt Nam và châu Phi.  

Có thể thấy, VNP chú trọng hơn đến thông tin về quan hệ ngoại giao, hợp tác 

quốc tế của Việt Nam so với VNE. Là cơ quan báo chí thuộc Thông tấn xã Việt Nam, 
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VNP có xu hướng đăng tải nhiều thông điệp đối ngoại, nhấn mạnh vai trò của Việt 

Nam trong các mối quan hệ song phương và đa phương. Những bài báo mang thông 

điệp này trên VNP thường đề cao hình ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế bao 

gồm thông điệp từ các chuyến thăm cấp cao, hợp tác kinh tế - chính trị hay đóng góp 

tích cực của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương. Điển hình, VNP đăng bài phân 

tích quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, nhấn mạnh thông điệp Việt Nam là đối tác chiến 

lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng, cũng như tầm quan trọng của Việt Nam 

trong khu vực: ”Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru’s visit reflects the 

importance the Japanese Government attaches to Vietnam’s growing role and 

stature in the region” (Dịch: Chuyến thăm của Thủ tướng Ishiba Shigeru phản ánh 

Chính phủ Nhật coi trọng vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu 

vực) (VNP238).  

Đặc biệt, VNP hay trích dẫn lời khen ngợi Việt Nam từ các tổ chức quốc tế, 

qua đó nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và thế giới. Trong tin bài về hoạt động đối 

ngoại đa phương, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá:  

“Antonio Guterres has described Vietnam as an important factor contributing 

to peace and stability in the region, which showed the country’s increasingly high 

international role and position” (Dịch: Ông Antonio Guterres mô tả Việt Nam là 

một nhân tố quan trọng đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực, qua đó cho 

thấy vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam) (VNP233). 

Bài báo đồng thời dẫn lời của Antonio Guterres khẳng định các cam kết mạnh 

mẽ của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình và ngoại giao đa phương, minh 

chứng bằng việc Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội 

đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Những nội dung như vậy thể hiện rõ thông điệp Việt 

Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, có quan hệ hữu nghị và đóng góp đáng 

kể vào hòa bình, hợp tác khu vực cũng như toàn cầu.  

Ngược lại, VNE ít đăng tải các tin bài chuyên sâu về thành tựu đối ngoại của 

Việt Nam hoặc về quan hệ song phương trừ khi đó là sự kiện lớn. Thay vào đó, trọng 

tâm của VNE là lồng ghép thông điệp đối ngoại từ các tin tức thời sự, đời sống. Điều 

này phản ánh sự khác biệt về chức năng và nhiệm vụ của mỗi cơ quan báo chí khi 

VNP mang tính chất và nhiệm vụ của một kênh truyền thông đối ngoại quốc gia, còn 

VNE mang tính báo chí đại chúng. 
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Biểu đồ 3.3. Tần suất đề cập đối tượng công chúng mục tiêu 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Nhóm đối tượng công chúng mục tiêu giữa VNP và VNE có sự phân hóa rõ rệt 

trong chiến lược kiến tạo thông điệp đối ngoại. Hầu hết các bài trên VNE hướng tới 

“Công chúng quốc tế nói chung” với tỷ lệ chiếm tới 84,4% (254/301), trong khi đó, 

VNP cũng tập trung phần lớn vào đối tượng công chúng quốc tế với 198 bài liên quan 

(62,8% bài), nhưng đồng thời chú trọng đến một số nhóm độc giả đối ngoại cụ thể 

hơn so với VNE. Trên VNP, có 85 bài (26,8%) hướng tới “chính phủ hoặc tổ chức 

quốc tế” (so với chỉ 36 bài, 12% trên VNE) và 25 bài (7,9%) hướng đến “nhà đầu tư 

nước ngoài” (trong khi VNE chỉ có 8 bài, 2,7%). Ngoài ra, VNP có các tin bài đề cập 

tới “kiều bào Việt Nam ở nước ngoài” (5 bài, khoảng 0,9%), VNE có 2 bài thuộc nhóm 

đối tượng này. Có thể thấy VNP có xu hướng đa dạng hóa đối tượng tiếp nhận thông 

điệp đối ngoại, cung cấp thông tin cho công chúng quốc tế nói chung, vừa hướng tới 

truyền tải thông điệp đến giới hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế và nhà đầu tư 

nước ngoài. Ngoài ra, nhiều tin bài mang tính chất thông cáo báo chí hoặc báo cáo 

thành tựu nhằm thuyết phục các đối tác quốc tế, nhà đầu tư với thông điệp Việt Nam 

tạo môi trường và chính sách ổn định, bền vững và phát triển để đầu tư. Trong chuyến 

thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản, VNP mở đầu bằng nội dung:  

“Economic cooperation will be a central focus of the Japanese PM’s coming 

visit, with both sides aiming to improve the investment environment, strengthen 

supply chain resilience, and expand market access” (Dịch: Hợp tác kinh tế sẽ là 
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trọng tâm trong chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nhật, hai bên đều hướng tới cải 

thiện môi trường đầu tư, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và mở 

rộng tiếp cận thị trường) (VNP238). 

Ngược lại, VNE chủ yếu phục vụ công chúng quốc tế, cung cấp tin tức về Việt 

Nam bằng tiếng Anh cho tất cả các đối tượng, không nhấn mạnh vào nhóm chuyên 

biệt. Với 84% bài hướng tới công chúng quốc tế nói chung, VNE đóng vai trò như 

cửa sổ để bạn đọc khắp thế giới hiểu biết tình hình Việt Nam, hơn là kênh thông tin 

hướng tới nhóm công chúng chuyên biệt. Một bản tin của VNE về đời sống khi thành 

phố Hồ Chí Minh mở lại quán bar sau dịch Covid, phù hợp với người nước ngoài 

sinh sống tại Việt Nam hoặc du khách. Cách truyền tải này nhấn mạnh tác động tích 

cực và sự quản lý hiệu quả của chính quyền cũng góp phần khẳng định thông điệp 

về hình ảnh Việt Nam ổn định, an toàn sau đại dịch tới công chúng nước 

ngoài: “Their reopening would help satisfy entertainment demands of the people and 

boost tourism and economic recovery, according to the culture department” (Dịch: 

Việc mở cửa trở lại sẽ giúp đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân, đồng thời thúc 

đẩy du lịch và phục hồi kinh tế, theo Sở Văn hóa) (VNE01). 

Từ các phân tích trên có thể rút ra những đặc điểm nổi bật của nội dung thông 

điệp đối ngoại trên báo mạng tiếng Anh của Việt Nam. Nội dung thông điệp nhấn 

mạnh và khẳng định vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. VNP đặc 

biệt chú trọng đến các mối quan hệ song phương và đa phương của Việt Nam (với 

trọng tâm là châu Á và các diễn đàn toàn cầu), qua đó gửi gắm thông điệp Việt Nam 

là đối tác tích cực, đáng tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. VNE 

tuy ít đề cập trực tiếp đến quan hệ ngoại giao, nhưng thông qua việc đưa tin khách 

quan, nhanh nhạy về tình hình Việt Nam, đã góp phần quảng bá thông điệp một Việt 

Nam ổn định, phát triển tới công chúng thế giới. Bên cạnh đó, thông điệp đối ngoại 

trên hai báo mạng điện tử tiếng Anh được tùy biến phù hợp, hướng đến nhóm đối 

tượng công chúng chung và các nhóm đối tượng chiến lược, tập trung vào quảng bá 

hình ảnh Việt Nam. VNP đóng vai trò là kênh thông tin đối ngoại với định hướng 

chuyên biệt, hướng đến các đối tượng có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao 

và hợp tác, trong khi VNE tập trung vào nhiệm vụ truyền tải thông điệp đến đại chúng 

từ thông tin của các sự kiện, vấn đề, nâng cao hiểu biết của công chúng toàn cầu về 

Việt Nam. Những đặc điểm trên thể hiện rõ mục tiêu của thông điệp đối ngoại, đưa 
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hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách chủ động, tích cực, nhấn mạnh các giá trị 

hợp tác và thiện chí, đồng thời phục vụ lợi ích quốc gia trong việc thu hút hợp tác, 

đầu tư và ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.  

3.2.1.5. Nội dung thông điệp đối ngoại thể hiện chính sách và vai trò quốc tế 

của Việt Nam 

Chính sách đối ngoại và vai trò quốc tế là hai bình diện quan trọng cho thấy 

thông điệp đối ngoại phản ánh hoạt động và kiến tạo cách công chúng quốc tế nhận 

diện vị thế Việt Nam. Trong bảng mã khảo sát, nội dung này được nhận diện qua các 

biến về chính sách/đường lối đối ngoại được đề cập, lĩnh vực chính sách đối ngoại, 

cam kết quốc tế và vai trò quốc tế của Việt Nam (từ B11- B14). Qua khảo sát, chính 

sách đối ngoại của Việt Nam được thể hiện chủ yếu ở ba lĩnh vực, cụ thể: (1) Kinh 

tế - Thương mại, (2) Văn hoá - Giáo dục và (3) Chính trị - An ninh.  

Số liệu tổng hợp cho thấy, cả VNP lẫn VNE đều tập trung chủ yếu vào “chính 

sách đối ngoại kinh tế - thương mại” (198 bài của VNP, 220 bài của VNE), trong khi 

các loại chính sách khác như “chính sách văn hóa - giáo dục” (60 bài vs 40 bài lần 

lượt của VNP và VNE) hay “chính sách an ninh - quân sự” (59 bài VNP vs 41 bài 

VNE) ít được lồng ghép ít hơn trong nội dung thông điệp. 

 

Biểu đồ 3.4. Phân bố loại chính sách đối ngoại được thể hiện trong nội dung thông 

điệp (Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Từ các kết quả trên, có thể thấy VNP thường tổ chức thông điệp chính sách 

theo hướng nhấn mạnh tính chủ động của Việt Nam trong hoạt động đối ngoại, nhất 
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là ở các kênh hợp tác song phương, đa phương và hội nhập kinh tế quốc tế. Các thông 

tin về việc Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, ký kết thỏa thuận hợp tác hoặc 

tham gia các cơ chế đa phương không chỉ có chức năng thông báo, mà còn tạo ra một 

khung diễn giải về Việt Nam như một chủ thể năng động, tích cực và có giá trị chiến 

lược trong quan hệ quốc tế. VNP có xu hướng nhấn mạnh tính chủ động và ý nghĩa 

quốc tế từ các bước đi đối ngoại của Việt Nam: “Vietnam has established diplomatic 

ties with 194 countries. The country has also signed more than 170 cooperation 

agreements across various sectors” (Dịch: Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao 

với 194 quốc gia. Việt Nam cũng đã ký hơn 170 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh 

vực) (VNP233). Từ đó bài viết diễn giải rằng điều này phản ánh tính năng động, chủ 

động của chính sách đối ngoại Việt Nam cũng như sự coi trọng của các quốc gia đối 

với giá trị chiến lược của Việt Nam.  

Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, chính sách đối ngoại của Việt Nam 

được các báo mạng điện tử tiếng Anh thể hiện trong thông điệp Việt Nam kiên định 

độc lập tự chủ nhưng linh hoạt thích ứng. Nếu các biến về chính sách cho thấy nội 

dung đối ngoại được triển khai ở lĩnh vực nào, thì biến B14 cho thấy vai trò quốc tế 

của Việt Nam được kiến tạo theo hướng nào.  

Bảng 3.4. Thông điệp thể hiện vai trò quốc tế của Việt Nam 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

 

B14 

Việt Nam 

là đối tác 

đáng tích 

cực và tin 

cậy 

Việt Nam 

là điểm 

đến hấp 

dẫn về đầu 

tư, du lịch 

Việt Nam 

là quốc gia 

ổn định 

chính trị, 

phát triển 

bền vững 

Việt Nam 

là quốc gia 

hoà bình, 

trách 

nhiệm 

trong cộng 

đồng quốc 

tế 

Không 

thể hiện 

rõ quan 

điểm 

Tên báo 

VNP 
Tần suất 77 9 36 41 154 

Tỷ lệ (%) 24.3 2.8 11.4 12.9 48.6 

VNE 
Tần suất 34 14 11 13 229 

Tỷ lệ (%) 11.3 4.7 3.7 4.3 76.1 

Tổng 111 23 47 54 383 

Tỷ lệ (%) 18 3.7 7.6 8.7 62 
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Bảng 3.4 cho thấy mức độ xuất hiện của các kiểu vai trò quốc tế của Việt Nam 

trong hai báo. Phần lớn bài khảo sát không thể hiện rõ một quan điểm trực tiếp về vai 

trò quốc tế của Việt Nam, chiếm 62% tổng mẫu. Tuy nhiên, ở VNP, tỷ lệ bài không 

thể hiện rõ quan điểm là 48,6%, thấp hơn so với VNE là 76,1%, cho thấy VNP có xu 

hướng biểu đạt vai trò quốc tế của Việt Nam trực diện hơn. Nổi bật nhất ở VNP là 

thông điệp “Việt Nam là đối tác tích cực và tin cậy” với 77 bài, chiếm 24,3%, tiếp đến 

là “Việt Nam là quốc gia hòa bình, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” với 41 

bài, chiếm 12,9%, và “Việt Nam là quốc gia ổn định chính trị, phát triển bền vững” 

với 36 bài, chiếm 11,4%. Trong khi đó, VNE có tỷ lệ thấp hơn ở hầu hết các nhóm vai 

trò, nhưng lại nhỉnh hơn VNP ở thông điệp “Việt Nam là điểm đến hấp dẫn về đầu tư, 

du lịch” với 14 bài, chiếm 4,6%. Kết quả này khẳng định VNP thiên về kiến tạo vai 

trò chính trị - đối ngoại, còn VNE thiên về lan tỏa hình ảnh Việt Nam qua các giá trị 

tiếp cận được với công chúng rộng hơn như đầu tư, du lịch và đời sống phát triển. 

VNP thường trích dẫn lời của những người phát ngôn đại diện, khẳng định 

cam kết mở rộng quan hệ song phương và đa phương. Trong một bài báo ngoại giao 

đa phương, người phát ngôn đã khẳng định tần suất và quy mô chiến lược của hoạt 

động đối ngoại Việt Nam, được VNP nhấn mạnh như bước tiến định hướng dài hạn: 

“In 2024, Vietnam significantly expanded its diplomatic activities with numerous 

partners and at important multilateral forums. The country’s top leaders conducted 

a total of 60 foreign activities, including 21 visits abroad and hosting 25 delegations 

of foreign leaders in Vietnam” (Dịch: Năm 2024 chứng kiến Việt Nam mở rộng đáng 

kể hoạt động đối ngoại với các đối tác và các diễn đàn đa phương quan trọng. Lãnh 

đạo chủ chốt của Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 60 hoạt động đối ngoại, trong đó 

có 21 chuyến thăm quốc tế và đón tiếp 25 đoàn lãnh đạo nước ngoài) (VNP234).  

Bên cạnh đó, VNE cũng có những bài báo nêu bật thông điệp về vai trò và 

hình ảnh quốc tế của Việt Nam. Trong một bài xã luận chuyên đề, VNE trình bày: 

“Vietnam’s diplomatic relations have since matured, with the nation 

establishing partnerships with 193 countries and participating in over 70 

international organizations. Notably, Vietnam has cultivated special partnerships 

with key nations and strategic partnerships with many global powers, reflecting its 

growing influence on the world stage” (Dịch: Quan hệ đối ngoại của Việt Nam đã 

chín muồi, với việc thiết lập quan hệ đối tác với 193 quốc gia và tham gia trên 70 tổ 

chức quốc tế. Đáng chú ý, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác đặc biệt với nhiều 
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quốc gia then chốt và đối tác chiến lược với các cường quốc toàn cầu, phản ánh tầm 

ảnh hưởng ngày càng tăng của nước ta trên trường quốc tế) (VNE177). 

VNE nhìn nhận các cột mốc ngoại giao là động lực nâng tầm vị thế quốc tế 

của Việt Nam, gắn liền với thông điệp Việt Nam là đối tác tin cậy, trách nhiệm. 

Những nhận định như vậy được trình bày một cách mạch lạc, logic kết nối, nhấn 

mạnh quan hệ đối ngoại của Việt Nam không chỉ mở rộng về mặt phạm vi mà còn 

đạt được vị thế cao hơn so với trước đây. Thêm vào đó, các trích dẫn từ VNE cũng 

phản ánh quan điểm quan trọng về hợp tác nhân dân và ngoại giao mềm. Qua đó, 

VNE khẳng định đây là một trong ba trụ cột của chính sách đối ngoại hiện đại, góp 

phần xây dựng hình ảnh quốc tế tích cực cho Việt Nam. Bài phỏng vấn với ông Phan 

Anh Sơn - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam đánh giá: 

“Vietnam’s people-to-people diplomacy, including the Vietnam Union of 

Friendship Organizations continues to strengthen its network of over 1,000 partners 

across more than 100 countries and territories” (Dịch: Ngoại giao nhân dân của Việt 

Nam, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục củng cố mạng 

lưới tại hơn 1.000 đối tác trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ) (VNE181).  

Như vậy, thông điệp đối ngoại trên VNP và VNE thực hiện tốt nhiệm vụ phản 

ánh đường lối, hoạt động hay thành tựu đối ngoại của đất nước, bên cạnh đó còn 

tham gia vào quá trình kiến tạo vị thế Việt Nam trong không gian truyền thông quốc 

tế. VNP thể hiện vai trò quốc tế của Việt Nam trực diện qua các thông điệp về một 

Việt Nam là đối tác tích cực, tin cậy; là quốc gia hòa bình, có trách nhiệm; là chủ thể 

chủ động trong các quan hệ song phương, đa phương và các diễn đàn quốc tế. Cách 

tổ chức thông điệp này cho thấy VNP có xu hướng đặt các chính sách trong truyền 

thông vị thế của quốc gia như yếu tố để khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm của 

Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, VNE ít biểu đạt vai trò quốc tế của 

Việt Nam bằng giọng điệu chính sách trực tiếp, nhưng lại góp phần làm cho hình ảnh 

và vị thế Việt Nam trở nên gần gũi hơn với công chúng quốc tế thông qua các cột 

mốc ngoại giao, mạng lưới hợp tác, cơ hội đầu tư, du lịch, ngoại giao nhân dân. Sự 

khác biệt giữa hai báo bổ trợ chặt chẽ cho truyền thông thông điệp đối ngoại khi VNP 

tạo chiều sâu chính sách - thể chế cho vị thế Việt Nam, còn VNE mở rộng tầng nhận 

thức - xã hội về Việt Nam trong công chúng toàn cầu. Nhờ đó, chính sách đối ngoại 

không chỉ được đưa tin như một nội dung thời sự, mà được chuyển hóa thành diễn 
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ngôn về bản sắc đối ngoại của Việt Nam, một quốc gia độc lập, chủ động, hợp tác, 

tin cậy và có trách nhiệm trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

3.2.2. Hình thức thể hiện thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng 

Anh của Việt Nam hiện nay 

3.2.2.1. Cấu trúc của thông điệp đối ngoại 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, báo chí mạng điện tử 

tiếng Anh trở thành một thành tố quan trọng trong chiến lược xây dựng hình ảnh 

quốc gia và quảng bá chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc phân tích tổng thể 

đặc điểm ngôn ngữ, dạng thức tiêu đề, mức độ phản ánh nội dung của tiêu đề, loại 

hình tin bài và lĩnh vực thông tin không chỉ giúp nhận diện rõ những điểm chung và 

khác biệt của VNP và VNE, mà còn góp phần phát hiện và làm rõ chiến lược thông 

điệp đối ngoại của báo chí Việt Nam nói chung hiện nay. 

Phân tích định lượng cho thấy xu hướng chủ đạo trên VNP và VNE là sử dụng 

“tít hoàn chỉnh”. Tỷ lệ sử dụng tiêu đề hoàn chỉnh trên tổng số bài báo ở VNP là 

78,9% (250/317 bài), trong khi ở VNE đạt 86,7% (261/301 bài). Trong phạm vi 

nghiên cứu đề tài này, “tít hoàn chỉnh” được hiểu là tiêu đề vừa đủ dài, có chủ ngữ, 

vị ngữ rõ ràng, nêu bật sự kiện hoặc vấn đề trung tâm của bài báo. Có thể thấy, thông 

điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh phần lớn được thể hiện qua các tiêu 

đề hoàn chỉnh nhằm bảo đảm tính rõ ràng, toàn diện và trực tiếp truyền tải nội dung 

cốt lõi của bài báo đến độc giả quốc tế, đặc biệt là ở cấp độ đầu tiên của thông tin, 

tức là tiêu đề bài báo. 

Bảng 3.5. Tỷ lệ sử dụng các dạng tiêu đề 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Dạng tiêu đề Chỉ số VNP VNE Tổng 

Tít hoàn chỉnh 
Tần suất 250 261 511 

Tỷ lệ (%) 78.9% 86.7% 82.7% 

Tít danh từ 
Tần suất 6 10 16 

Tỷ lệ (%) 1.9% 3.3% 2.6% 

Tít động từ 
Tần suất 3 0 3 

Tỷ lệ (%) 0.9% 0.0% 0.5% 

Tít cụm 
Tần suất 58 30 88 

Tỷ lệ (%) 18.3% 10% 14.2% 

Tổng 
Tần suất 317 301 618 

Tỷ lệ (%) 100% 100% 100% 
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Bên cạnh tiêu đề hoàn chỉnh, “tít danh từ” (tức là tiêu đề không hoàn chỉnh, 

chỉ gồm các cụm danh từ, không thể hiện đầy đủ chủ - vị) chiếm tỷ lệ nhỏ (1,9% ở 

VNP và 3,3% ở VNE), thường gặp ở các bản tin ngắn, thông báo hoặc các sự kiện, 

chủ đề vốn đã quen thuộc với độc giả. Dạng “tít động từ” chỉ xuất hiện duy nhất ở 

VNP (3 bài), cho thấy khoảng trống trong sử dụng các tiêu đề mang tính giật gân, 

cảm xúc khi thể hiện thông điệp đối ngoại.  

Các dạng tiêu đề có mối liên hệ mật thiết với mức độ phản ánh nội dung, dữ 

liệu thống kê cho thấy đa số tiêu đề đều phản ánh trọn vẹn hoặc gần như đầy đủ nội 

dung chính của bài báo. Cụ thể, ở VNP có tới 72,9% tiêu đề “phản ánh toàn phần” 

(231/317 bài), ở VNE tỷ lệ này lên tới 92,4% (278/301 bài). Kết quả này cho thấy xu 

hướng đặt tiêu đề của VNP và VNE nghiêng về tính minh bạch và khả năng nhận 

diện nhanh nội dung, thay vì sử dụng tiêu đề gợi mở quá mức hoặc tạo sự mơ hồ. 

Bên cạnh đó, sự phân bổ mức độ phản ánh nội dung của tiêu đề được trực quan hoá 

trong Biểu đồ 3.5. 

 

Biểu đồ 3.5. Mức độ phản ánh nội dung của tiêu đề 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Trên VNP, tiêu đề “China reopens one more border gate with Vietnam for 

fresh fruit imports” (Dịch: Trung Quốc mở lại thêm một cửa khẩu biên giới với Việt 

Nam để nhập khẩu trái cây tươi) (VNP04) cung cấp đầy đủ sự kiện, chủ thể và hành 

động, thể hiện sự kiện mang ý nghĩa quốc tế sâu sắc, đồng thời đề cập trực tiếp đến 

đối tượng hưởng lợi là Việt Nam, giúp độc giả quốc tế lập tức nhận diện được tính 
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chất, tầm quan trọng của thông tin. Hay tiêu đề “Prime Minister Pham Minh Chinh 

arrives in US” (Dịch: Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ) (VNP70) cũng trực tiếp 

truyền tải thông tin trọng tâm mà không làm người đọc phải suy đoán. Tương tự, tiêu 

đề “ASEAN promotes stability in maritime sphere in Southeast Asia” (VNE300) đặt 

Việt Nam trong một không gian khu vực rộng hơn và hợp tác ASEAN trở thành bối 

cảnh tiếp nhận thông tin. Với dạng tiêu đề này, thông điệp đối ngoại được triển khai 

theo hướng gắn Việt Nam với các vấn đề khu vực có ý nghĩa chiến lược, thay vì chỉ 

giới hạn trong sự kiện quốc nội.  

Một đặc điểm nữa thể hiện quy luật đặt tiêu đề rõ nét là sự hạn chế về tần suất 

xuất hiện của tít xen. Theo thống kê, gần 98% các bài báo của cả VNP và VNE không 

sử dụng “tít xen”, chỉ một số trường hợp đặc biệt, chủ yếu là các bài phân tích chuyên 

sâu, các sự kiện đa chiều hoặc những chủ đề đòi hỏi giải thích bối cảnh. Tỷ lệ tít xen 

thấp (dưới 2%) tương thích với cấu trúc thể loại chủ yếu là tin vắn, giữ cho thông tin 

ngắn gọn, súc tích và dễ tiếp nhận đối với độc giả quốc tế vốn quen với lối tiếp cận thông 

tin trực tiếp, không rườm rà. Tuy nhiên điều này cũng đặt ra thách thức trong việc giữ 

chân độc giả ở các bài báo phân tích sâu cần độ phân mảnh thông tin cao hơn. 

 

Biểu đồ 3.6. Tần suất các loại hình tin bài và lĩnh vực thông tin chủ yếu 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Tiêu đề và thể loại tin là hai trong số khía cạnh quán trọng phản ánh cấu trúc 

thông điệp đối ngoại. Thể loại “tin” chiếm ưu thế khi VNE chiếm đến 97,7% tổng số 

bài, còn ở VNP là 82,9%. Số liệu này phản ánh thực trạng thông điệp đối ngoại trên 

báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay chú trọng vào hình thức thể hiện 

từ các bản tin ngắn, cập nhật nhanh, thông tin khách quan nhằm phục vụ nhu cầu 
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nắm bắt nhanh các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội. Các thể loại “phản 

ánh” (dưới 5% đối với cả hai báo), “phỏng vấn” (dưới 10% đối với cả hai báo) và 

“bình luận” xuất hiện với tỷ lệ khiêm tốn, thường dành cho các chuyên đề sâu hoặc 

những sự kiện đặc biệt như phỏng vấn các nhân vật ngoại giao, phản ánh những 

chương trình hợp tác quốc tế lớn hoặc bình luận xu hướng chính sách.  

Sự phân bổ loại hình tin bài và lĩnh vực thông tin trên VNP và VNE giúp chỉ 

ra sự khác biệt trong ưu tiên chiến lược truyền tải thông điệp đối ngoại của từng cơ 

quan báo chí. VNP tập trung mạnh vào các chủ đề chính trị, ngoại giao, sự kiện quốc 

tế trọng đại, quảng bá chủ trương, chính sách và hình ảnh quốc gia. Trong khi đó, 

VNE ưu tiên lĩnh vực kinh tế, đầu tư, xã hội, môi trường kinh doanh và đời sống thực 

tiễn, phù hợp với nhóm độc giả doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng 

người nước ngoài tại Việt Nam. Điều này không chỉ giúp từng cơ quan báo chí thể 

hiện rõ nét phong cách và đối tượng công chúng tiềm năng mà còn nâng cao hiệu 

quả tổng thể của truyền tải thông điệp đối ngoại quốc gia thông qua sự phối hợp và 

bổ sung lẫn nhau giữa các kênh trọng điểm. 

Có thể nhận diện quy luật nổi bật trong cách thức xây dựng cấu trúc của thông 

điệp đối ngoại trên VNP và VNE như sau: 

Thứ nhất là tính toàn vẹn, minh bạch và phản ánh trung thực của thông tin. 

Hầu hết các tiêu đề và loại hình tin bài được xây dựng theo hướng bảo đảm truyền 

đạt trọn vẹn, chính xác và khách quan nội dung thông điệp tới công chúng quốc tế. 

Việc VNP sử dụng các tít động từ cho thấy đơn vị này tập trung vào tính khái quát, 

trang trọng, phù hợp với đối tượng công chúng là nhà ngoại giao và cán bộ quản lý. 

VNE đi theo hướng thực tiễn, bám sát đời sống, tập trung vào kinh tế, môi trường 

đầu tư và xã hội. Đặc biệt, VNE có trên 80% tiêu đề hoàn chỉnh để giúp công chúng 

quốc tế nắm bắt tin tức nhanh, chính xác nhất. Đồng thời, việc hạn chế sử dụng tít 

xen nhằm đảm bảo thông tin nhất quán, tập trung hướng tới thông điệp.  

Thứ hai là ưu tiên cấu trúc cô đọng, trực tiếp và dễ tiếp cận. Hầu hết thông 

điệp đối ngoại đều được trình bày dưới dạng tin ngắn nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp 

nhận thông tin nhanh, thuận tiện trong kiểm chứng của công chúng quốc tế. Điều này 

cho thấy chiến lược hiện tại là dùng dòng chảy tin tức nhanh để duy trì sự hiện diện 

của Việt Nam trên không gian mạng. Các bản tin ngắn, khách quan giúp bạn bè quốc 

tế cập nhật liên tục bức tranh toàn cảnh về một Việt Nam ổn định và năng động. 
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3.2.2.2. Phương thức trực quan hóa thông điệp đối ngoại 

Kết quả khảo sát cho thấy hình ảnh là dạng minh họa được sử dụng phổ biến 

nhất trong các tác phẩm chứa thông điệp đối ngoại. VNP sử dụng hình ảnh trong 

181/317 bài (chiếm 57,1%) thường xuyên hơn so với VNE với 97/301 bài (chiếm 

32,2%). Tính chung toàn bộ mẫu có 278/618 bài sử dụng hình ảnh, tương đương 

45%, trong khi đó, số liệu trực tiếp dưới dạng bảng biểu hoặc đồ thị xuất hiện với tỷ 

lệ thấp hơn đáng kể, chỉ khoảng 0,6% ở VNP và 1% ở VNE. Các yếu tố video, 

infographic và dạng minh họa khác cũng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Kết quả này cho thấy 

trực quan hóa trên hai báo vẫn chủ yếu dựa vào ảnh báo chí, trong khi các hình thức 

trực quan hóa dữ liệu và đa phương tiện hiện đại chưa trở thành phương thức bthể 

hiện phổ biến. 

 

Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ sử dụng các dạng dữ liệu minh hoạ cho thông điệp đối ngoại 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Hình ảnh không chỉ là phương tiện minh hoạ chủ đạo mà còn giữ vai trò then 

chốt trong truyền tải thông điệp đối ngoại, nhất là với các chủ đề liên quan đến ngoại 

giao lãnh đạo, quảng bá vị thế quốc gia hay các sự kiện quốc tế trọng điểm, có chức 

năng xác lập tính trang trọng và chính danh của sự kiện. Trong chuyến thăm đến Hoa 

Kỳ, hình ảnh minh hoạ được lựa chọn là khoảnh khắc Thủ tướng Phạm Minh Chính 

và đoàn đại biểu cấp cao đặt chân tới San Francisco, tạo điểm nhấn về tầm vóc và sự 

trang trọng của sự kiện. Nội dung bài báo khẳng định: 
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“Prime Minister Pham Minh Chinh and a high-ranking Vietnamese delegation 

arrived in San Francisco on May 16 (local time), beginning their visit to the United 

States. The welcoming ceremony was solemn, highlighting the significance of the 

visit” (Dịch: Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến 

San Francisco vào ngày 16/5 theo giờ địa phương, bắt đầu chuyến thăm Hoa Kỳ. Lễ 

đón diễn ra trang trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm) (VNP70). 

Văn bản và hình ảnh cùng tham gia kiến tạo nghĩa khi văn bản xác định sự 

kiện đang được diễn ra là gì, còn hình ảnh làm nổi bật tính hiện diện và vị thế của 

chủ thể Việt Nam trong bối cảnh quốc tế. Việc kết hợp giữa văn bản và hình ảnh như 

vậy góp phần củng cố thông điệp về vị thế và uy tín của Việt Nam trong bối cảnh 

quốc tế, đồng thời làm nổi bật sự kiện trên truyền thông toàn cầu. 

Ở nhóm bài kinh tế, thương mại và đầu tư, số liệu là phương tiện quan trọng 

để tăng tính xác thực của thông điệp, dù hình thức trực quan hóa dữ liệu dưới dạng 

bảng biểu, đồ thị hoặc infographic chưa xuất hiện với tần suất cao. Bài “Vietnam sets 

new record in import-export turnover” (Dịch: Việt Nam lập kỷ lục mới về kim ngạch 

xuất nhập khẩu) (VNP168) trích dẫn số liệu cụ thể: 

“Vietnam’s import-export turnover reached a new record of $732 billion in 

2022, confirming its growing role in the global supply chain. In a statement, the 

Ministry of Industry and Trade highlighted that Vietnam had maintained a trade 

surplus for seven consecutive years, a milestone reflecting the strength of the 

national economy” (Dịch: Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mức kỷ lục 

mới là 732 tỷ USD trong năm 2022, khẳng định vai trò ngày càng tăng của Việt Nam 

trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo thông báo của Bộ Công Thương, Việt Nam đã 

duy trì thặng dư thương mại trong bảy năm liên tiếp, đây là cột mốc thể hiện sức 

mạnh của nền kinh tế quốc gia). Những dữ kiện này giúp thông điệp về vai trò của 

Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu có cơ sở thực chứng thay vì chỉ dừng ở 

nhận định khái quát. Tuy nhiên, các số liệu mới chủ yếu nằm trong văn bản mà chưa 

được chuyển hóa thành bảng biểu, đồ thị hoặc infographic, thì năng lực trực quan 

hóa dữ liệu của các báo vẫn còn nhiều khoảng trống cần được cải thiện và phát triển. 

Ở VNE, tuy tỷ lệ bài có hình ảnh thấp hơn VNP nhưng các hình ảnh được sử 

dụng thường gắn với bối cảnh đời sống, kinh tế, xã hội hoặc hiện trường, qua đó tạo 

cảm giác gần gũi và dễ kiểm chứng hơn. Nếu VNP thiên về hình ảnh nghi thức, sự 
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kiện đối ngoại và nhân vật chính trị, thì VNE thường phát huy giá trị của ảnh đời 

sống và các điển hình thực tế để đưa thông điệp đối ngoại đến gần hơn với đối tượng 

công chúng quốc tế. Đơn cử, tin bài “Mini warehouses becoming popular in HCMC 

as small online sellers thrive” (Dịch: Nhà kho mini trở nên phổ biến ở Thành phố Hồ 

Chí Minh khi những người bán hàng trực tuyến nhỏ phát triển mạnh) (VNE248) minh 

hoạ bằng ảnh thực tế các kho mini cùng với phân tích chuyên gia: 

“The trend of using mini warehouses has surged as small-scale online sellers 

seek affordable solutions amid rapid e-commerce growth, according to market 

analysts. Photos taken at several facilities show fully occupied storage spaces, 

reflecting the high demand” (Dịch: Xu hướng sử dụng kho mini tăng mạnh khi các 

hộ kinh doanh trực tuyến nhỏ lẻ tìm kiếm giải pháp tiết kiệm chi phí trong bối cảnh 

thương mại điện tử phát triển nhanh, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. 

Ảnh chụp tại một số cơ sở cho thấy các kho lưu trữ đều kín chỗ, phản ánh nhu cầu 

thực tế rất cao). 

Như vậy, phương thức trực quan hóa dữ liệu trong thông điệp đối ngoại trên 

báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay được nhận diện qua ba đặc điểm 

cốt lõi:  

(1) Hình ảnh vẫn đóng vai trò là phương tiện chủ đạo. Với tỷ lệ cao, đặc biệt 

ở VNP, hình ảnh thực hiện chức năng xác thực sự kiện ngoại giao và khẳng định vị 

thế quốc gia. Sự khác biệt trong việc chọn lọc hình ảnh giữa một bên thiên về tính 

nghi thức, trang trọng (VNP) và một bên thiên về tính hiện thực, sinh động của đời 

sống (VNE) đã phản ánh chiến lược giữa kênh định hướng chính trị và kênh thông 

tin đại chúng. 

(2) Đối với các dạng dữ liệu số hóa, mặc dù tần suất xuất hiện còn khiêm tốn 

(dưới 1%) nhưng giữ vai trò then chốt trong việc xác minh các thành tựu. Việc sử 

dụng số liệu chủ yếu tập trung vào các chủ đề kinh tế, thương mại và đầu tư cho thấy 

chứng minh bằng các dữ liệu thực chứng đang được áp dụng có chọn lọc để thuyết 

phục các nhóm công chúng mục tiêu như nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế. Số liệu 

trở thành công cụ chứng minh sức mạnh nội tại của nền kinh tế quốc gia một cách 

khách quan nhất. 

(3) Các yếu tố đa phương tiện hiện đại (video, infographic) dù đã xuất hiện 

nhưng đóng vai trò bổ trợ, chưa thực sự trở thành thế mạnh phổ biến trên cả hai báo 
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mạng điện tử (với tỷ lệ dưới 3%). Tuy nhiên, sự hiện diện bước đầu của các yếu tố 

đa phương tiện cho thấy nỗ lực chuyển đổi số trong việc chuẩn hóa phương thức thể 

hiện thông điệp theo xu hướng quốc tế, vừa bảo đảm tính trang trọng cần thiết, vừa 

từng bước gia tăng sức hấp dẫn cho hình ảnh quốc gia. 

3.2.2.3. Chiến thuật lập luận của thông điệp đối ngoại 

Phân tích các chiến thuật lập luận trong thông điệp đối ngoại là một trong 

những khâu quan trọng, thống nhất với các yếu tố khác nhằm đảm bảo thông điệp 

được thể hiện trọn vẹn ý nghĩa. Qua kết quả khảo sát và phân tích bảng mã đối với 

618 tác phẩm đối ngoại, có thể nhận diện một số chiến thuật chủ đạo bao gồm: “sử 

dụng số liệu và dữ kiện chính thức”, “trích dẫn từ chuyên gia và tổ chức quốc tế”, 

vận dụng “ví dụ điển hình”, “so sánh với bối cảnh quốc tế” và một số tác phẩm không 

rõ chiến thuật cụ thể. 

 

Biểu đồ 3.8. So sánh tần suất sử dụng các chiến thuật lập luận 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Các bài báo trên VNP có xu hướng ưu tiên chiến thuật lập luận dựa trên số 

liệu thực tế chiếm khoảng 48%, trong khi tỷ lệ tương ứng ở VNE chỉ là 18%. Việc 

ưu tiên dữ liệu thực tế cho thấy VNP khẳng định chất lượng của nguồn tin, cung cấp 

dữ liệu nền tảng cho công chúng quốc tế theo dõi sự phát triển của Việt Nam. VNE 

có tỷ lệ sử dụng trích dẫn chuyên gia, nhà nghiên cứu hoặc tổ chức quốc tế cao hơn, 

khoảng 32%. Chiến thuật này giúp thông điệp được bảo chứng bằng tiếng nói bên 

ngoài, qua đó giảm cảm giác tuyên truyền một chiều và tăng khả năng tiếp nhận đối 
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với công chúng quốc tế.  Điển hình, chiến thuật trích dẫn lời phát biểu chính trị được 

triển khai nhằm khẳng định thiện chí hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam:  

“We know that the signals from the United States government have not been 

entirely consistent over the last few months with strengthening that relationship, but 

what you see here is Republicans and Democrats coming together from Congress, 

all sharing that same message of goodwill, of importance, of friendship and a desire 

to work together in the future” (Dịch: Chúng ta biết rằng những tín hiệu từ chính phủ 

Mỹ trong vài tháng qua không hoàn toàn nhất quán về việc củng cố quan hệ này, 

nhưng những gì các ngài thấy ở đây là các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ tụ họp lại, 

cùng chung tiếng nói thiện chí, cùng nhận thức về tầm quan trọng, tình hữu nghị và 

mong muốn làm việc cùng nhau trong tương lai) (VNE12). Câu dẫn về việc các nghị 

sĩ Cộng hòa và Dân chủ cùng chia sẻ thông điệp thiện chí, tình hữu nghị và mong 

muốn hợp tác trong tương lai đã cung cấp thông tin về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 

và tạo nên một lớp minh chứng về chính trị cho thông điệp hợp tác. Như vậy, lập 

luận không chỉ dựa trên lời khẳng định trực tiếp của báo, mà còn dựa vào phát ngôn 

được trích dẫn để làm nổi bật sự đồng thuận và thiện chí từ cộng đồng quốc tế. 

Ngoài ra, các bài phân tích xu hướng kinh tế, xã hội luôn gắn liền với các trích 

dẫn báo cáo, phát biểu của chuyên gia hoặc đánh giá từ các tổ chức quốc tế để tăng 

sức thuyết phục cho thông điệp. Ở nhóm bài kinh tế, chiến thuật số liệu giúp chuyển 

thông điệp từ nhận định định tính sang lập luận có bằng chứng. Tin bài “Vietnam sets 

new record in import-export turnover” (Dịch: Việt Nam lập kỷ lục mới về kim ngạch 

xuất nhập khẩu) (VNP168) dẫn số liệu cụ thể:”Vietnam’s import-export turnover 

reached a new record of $732 billion in 2022, confirming its growing role in the 

global supply chain” (Dịch: Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mức kỷ 

lục mới là 732 tỷ USD trong năm 2022, khẳng định vai trò ngày càng tăng của Việt 

Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu). Những con số này vừa mang ý nghĩa minh họa 

thành tựu, vừa là chiến lược kiến tạo thông điệp về năng lực hội nhập kinh tế của 

Việt Nam đáng tin cậy hơn. 

Một dạng lập luận khác xuất hiện trong các tin bài chính trị - đối ngoại là lập 

luận bằng giá trị biểu tượng: “In a spirit of closing the past, respecting differences, 

aiming for the future, the whole party, the people and the army vow to make Vietnam 
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become a country of peace, unity, prosperity and development”, AP quoted the 

speech made by Party General Secretary To Lam” (Dịch: Trên tinh thần khép lại quá 

khứ, tôn trọng sự khác biệt, hướng đến tương lai, toàn đảng, toàn dân, toàn quân thề 

đưa Việt Nam trở thành một đất nước hòa bình, đoàn kết, thịnh vượng và phát triển, 

dẫn lời bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm) (VNP08). Phát ngôn về tinh thần 

“khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai” được sử dụng để định vị 

Việt Nam như một quốc gia hòa bình, đoàn kết, thịnh vượng và phát triển. Chiến 

thuật này không thuyết phục chủ yếu bằng số liệu, mà bằng hệ giá trị hòa bình, thống 

nhất, tôn trọng khác biệt và hướng tới tương lai. Đây là dạng lập luận phù hợp với 

các thông điệp đối ngoại cần củng cố thiện cảm và khẳng định bản sắc chính trị - văn 

hóa của quốc gia. 

Có thể nhận định rằng hiệu quả của từng chiến thuật lập luận phụ thuộc trực 

tiếp vào mục tiêu truyền thông, đặc điểm chuyên mục và đối tượng công chúng hướng 

tới. Cụ thể:  

(i) Các bài tin thời sự và phân tích chuyên sâu có xu hướng sử dụng nhiều số 

liệu, trong khi các bài phản ánh, phỏng vấn hay phóng sự thường vận dụng hình thức 

trích dẫn hoặc kể chuyện.  

(ii) Thông tin định hướng chính sách hay tuyên bố đối ngoại thường đi kèm 

chiến thuật khẳng định, trong khi các chiến dịch quảng bá văn hoá, xúc tiến đầu tư 

lại nghiêng về hình ảnh, so sánh quốc tế.  

(iii) Tin bài báo về kinh tế, công nghệ thường sử dụng chiến thuật dữ liệu, các 

bài về chính trị và ngoại giao lại dựa nhiều vào phát ngôn và lập luận mang tính biểu 

tượng.  

3.3. Một số thông điệp đối ngoại điển hình trên báo mạng điện tử tiếng 

Anh của Việt Nam hiện nay 

Theo khảo sát 618 tác phẩm chứa thông điệp đối ngoại trên VNP và VNE, 

nghiên cứu phân tích theo bảng mã (Phụ lục 3) và bộ tiêu chí được xây dựng trong 

Chương 1, kết quả cho thấy có 6 nhóm thông điệp chính được truyền tải trên hai cơ 

quan báo chí (Bảng 3.6). 
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Bảng 3.6. Thống kê các nhóm thông điệp đối ngoại giai đoạn 2022 - 2023 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

STT Thông điệp VNP VNE Tổng 

1 
Việt Nam vì hoà bình, ổn 

định, hợp tác và phát triển 
202 193 395 

2 

Việt Nam là môi trường 

đầu tư mở và hội nhập kinh 

tế 

54 72 126 

3 

Việt Nam là điểm đến du 

lịch hấp dẫn, an toàn và 

thân thiện 

18 19 37 

4 
Việt Nam đóng góp tích 

cực cho cộng đồng quốc tế 
7 1 8 

5 
Việt Nam là đối tác tin cậy, 

có trách nhiệm 
32 16 48 

6 

Việt Nam tôn trọng luật 

pháp Quốc tế, giải quyết 

tranh chấp hoà bình 

3 1 4 

Tổng 317 301 618 

Dựa trên kết quả thống kê các nhóm thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện 

tử VNP và VNE, có thể thấy số lượng tác phẩm phản ánh thông điệp “Việt Nam vì 

hoà bình, hợp tác và phát triển” chiếm phần lớn với 395 tác phẩm (63,9% trên tổng 

số), thông điệp “Việt Nam là môi trường đầu tư mở và hội nhập kinh tế” đứng thứ 

hai với 126 tác phẩm (chiếm gần 20,4%), trong khi đó, thông điệp “Việt Nam đóng 

góp tích cực cho cộng đồng quốc tế” chỉ 8 tác phẩm trong giai đoạn 2022 - 2023. 

Căn cứ vào đó, tác giả luận án lựa chọn nghiên cứu trường thông điệp đối ngoại điển 

hình trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay, đó là “Thông điệp Việt 

Nam vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển”.  

3.3.1. Đặc điểm nội dung của thông điệp Việt Nam vì hoà bình, ổn định, 

hợp tác và phát triển 

Trong cấu trúc thông điệp đối ngoại đã chuẩn hoá của đề tài, thông điệp Việt 

Nam vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển được xác định là thông điệp nền, có 
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tác động đến các diễn ngôn còn lại. Thông điệp này hàm chứa bốn nội dung cốt lõi: 

(i) mục tiêu hòa bình, ổn định; (ii) phương thức hợp tác quốc tế; (iii) kết quả mong 

đợi gắn với phát triển, thịnh vượng chung; (iv) giá trị của quốc gia gắn với lợi ích 

cộng đồng trong nước và quốc tế. Trong giai đoạn 2022 - 2023, thông điệp Việt Nam 

vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển được xác định là thông điệp nền tảng, có 

sức lan toả và có sự chi phối, tác động đến các diễn ngôn và thông điệp còn lại. 395 

tác phẩm thuộc thông điệp tập trung vào các nội dung chính như mục tiêu duy trì hoà 

bình, phương thức thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển thịnh vượng chúng và sự gắn 

kết giá trị quốc gia với lợi ích của cộng đồng quốc tế.  

(1) Tuyến chủ đề thể hiện nội dung thông điệp Việt Nam vì hoà bình, ổn định, 

hợp tác và phát triển 

Tuyến chủ đề trọng tâm là Hợp tác song phương và An ninh. Theo số liệu 

thống kê, đây là nhóm chủ đề chiếm tỷ trọng lớn thứ ba với 85 tin bài, tương ứng 

21,5% tổng lượng thông tin khảo sát. Hậu đại dịch COVID-19, tuyến nội dung này 

được xây dựng thông qua cấu trúc kể chuyện nhất quán, lấy các sự kiện đối ngoại và 

chính sách kinh tế - xã hội cụ thể để minh chứng trực tiếp cho thông điệp. VNE đưa 

tin: “HCMC to reopen bars, dance clubs on Jan 10” (Dịch: Thành phố Hồ Chí Minh 

mở cửa trở lại các quán bar, vũ trường từ 10/1) (VNE01) thông báo phạm vi dịch vụ 

được khôi phục, còn “Simplified procedures for foreigners’ Vietnam entry in effect” 

(Dịch: Quy trình nhập cảnh đơn giản cho người nước ngoài đã có hiệu lực) (VNE06) 

nhấn mạnh tính kịp thời chuyển đổi hình thức nhập cảnh theo của quy trình mới sau 

đại dịch. nền tảng các quy tắc và giá trị lâu dài như sự chân thành và tôn trọng. 

Bảng 3.7. Thống kê tuyến chủ đề thể hiện nội dung thông điệp Việt Nam 

vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

STT Nhóm chủ đề Tổng cộng  Tỷ lệ (%) 

1 Hợp tác song phương & An ninh 85 21,5% 

2 Kinh tế & Phát triển đầu tư 103 26,2% 

3 Ngoại giao đa phương 31 7,8% 

4 Xã hội & Đời sống dân sinh 176 44,5% 

Tổng cộng 395 100% 

Mặt khác, VNP trong tuyến bài này đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng 
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định các cam kết chiến lược và sự tin cậy chính trị. Bài viết “Defense cooperation - 

a pillar in Vietnam-Cambodia relationship” (Dịch: Hợp tác quốc phòng - trụ cột 

trong quan hệ Việt Nam - Campuchia) (VNP34) đã định vị hợp tác quốc phòng là 

một yếu tố cốt lõi trong quan hệ song phương. Việc nhấn mạnh vào an ninh và quốc 

phòng không chỉ phản ánh nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực 

biên giới mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin chiến lược.  

Tuyến chủ đề Kinh tế và Phát triển đầu tư chiếm 103 bài với tỷ trọng 26,2% 

lớn thứ hai trong thống kê. Trong bối cảnh hậu đại dịch, tuyến chủ đề này không chỉ 

đơn thuần cung cấp thông tin mà còn trở thành những chỉ báo quan trọng giúp định 

vị trạng thái thị trường, từ đó mở ra các cơ hội thúc đẩy nền kinh tế trong quá trình 

hồi phục và tăng trưởng trở lại. Sự kết hợp giữa các phân tích định lượng và thông 

tin chính thống giúp loại bỏ những nhận định mơ hồ, tạo sự minh bạch cho môi 

trường kinh doanh. Cụ thể, VNE tập trung vào các biến động thực tiễn và các công 

cụ điều hành kinh tế linh hoạt. Bài báo “Interest rate cut expected to pump economy 

up” (Dịch: Cắt giảm lãi suất dự kiến sẽ thúc đẩy nền kinh tế) (VNE144) phản ánh nỗ 

lực của Chính phủ trong việc sử dụng chính sách tiền tệ để kích thích tăng trưởng. 

Những thông tin về việc điều chỉnh lãi suất hay mục tiêu tăng trưởng GDP giúp các 

đối tác nước ngoài nắm bắt được nhịp độ và quyết tâm phục hồi kinh tế của Việt 

Nam. Trong khi đó, VNP lại chú trọng vào các chiến lược phát triển bền vững và các 

đánh giá khách quan từ các tổ chức tài chính quốc tế. Bài viết “ADB maintains 

Vietnam growth forecast at 6.5%” (Dịch: ADB duy trì dự báo tăng trưởng Việt Nam 

ở mức 6,5 %) (VNP100) đã mượn tiếng nói của Ngân hàng Phát triển Châu Á để 

khẳng định vị thế và triển vọng ổn định của kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, VNP còn 

tập trung vào các định hướng chiến lược dài hạn như kinh tế xanh qua bài viết về kế 

hoạch hành động chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia hay các dự báo chuyên gia 

về sự phục hồi của thị trường bất động sản. 

Tuyến chủ đề Ngoại giao đa phương đóng vai trò khẳng định vị thế và trách 

nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế, chiếm tỷ trọng 7,8% với 31 tin bài. Mặc dù 

số lượng không chiếm ưu thế, nhưng tuyến nội dung này tập trung vào việc chuyển 

tải các nguyên tắc cốt lõi trong quan hệ đối ngoại như sự chân thành, tin cậy, bình 

đẳng và tôn trọng. Bài báo “PM instructs promoting multilateral diplomacy” (Dịch: 

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy ngoại giao đa phương vì hợp tác và phát triển chung) 
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(VNP08) nêu rõ những giá trị Việt Nam theo đuổi trong quan hệ quốc tế chân thành, 

tin cậy, bình đẳng và tôn trọng. Việc chuyển tải các giá trị ấy trong một bản tin ngắn 

gọn giúp yếu tố “hợp tác” trong thông điệp được đặt trên nền tảng quy tắc lâu dài 

thay vì nhất thời. Chiến lược của VNP nhấn vào các sự kiện nghị sự, các tuyên bố và 

nguyên tắc, từ đó củng cố niềm tin Việt Nam giữ vững và phúc đẩy môi trường ổn 

định thông qua việc tuân thủ luật pháp quốc tế và hướng đến lợi ích chung.  

Tuyến bài Xã hội và Đời sống dân sinh với 176 bài, được đề cập như một cách 

thúc đẩy quá trình phục hồi sau đại dịch. Đây được xem là nền tảng thực chứng quan 

trọng nhất để minh chứng cho định hướng phát triển vì con người và khẳng định môi 

trường sống an toàn, đáng tin cậy tại Việt Nam trong giai đoạn hậu đại dịch. Bài báo 

“All schools to open within this month: Ministry” (Dịch: Tất cả trường học sẽ mở cửa 

lại trong tháng này) (VNP14) không chỉ mang tính chất thông tin đơn thuần, mà còn 

là tín hiệu khẳng định tái mở cửa và từng bước ổn định nhịp sống xã hội. Thêm vào 

đó, VNP đưa tin “81% of people willing to have children vaccinated” (Dịch: 81% 

người dân sẵn sàng cho trẻ em tiêm vắc-xin) (VNP26) cung cấp dữ liệu về lĩnh vực 

y tế - xã hội, làm rõ nội dung phát triển ổn định bền vững là yếu tố tiên quyết, hàng 

đầu trong thông điệp. VNE đăng tin bài “Covid situation no longer to be decided by 

daily tally: official” (Dịch: Tình hình Covid không còn được quyết định bởi thống 

kê hàng ngày: tin chính thức) (VNE05) thể hiện sự quản trị của nhà nước đối với các 

nguy cơ thay vì chỉ thông báo cáo thông tin. Việc đặt một trong những nội dung trọng 

tâm của thông điệp vào lĩnh vực giáo dục và y tế cho thấy rõ định hướng phát triển 

vì con người đối với công chúng trong và ngoài nước, khẳng định môi trường sống, 

học tập và làm việc tại Việt Nam an toàn, đáng tin cậy, đủ điều kiện để đầu tư lâu dài 

và thu hút nhân lực chất lượng cao. 

Sự phân bổ bốn chủ đề trên trong nội dung phản ánh thông điệp Việt Nam vì 

hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển là sự tương thích chặt chẽ với nhu cầu thông 

tin của công chúng quốc tế trong giai đoạn hậu đại dịch. Cấu trúc nội dung của thông 

điệp vì thế cũng được chia nhỏ để thực hiện các chức năng tương ứng. Mở cửa tạo 

điểm khởi đầu, thông tin thị trường để thúc đẩy cơ hội, hợp tác đa phương làm khung 

phát triển, cải thiện an sinh là nền tảng vững chắc. Nhờ vậy, thông điệp Việt Nam vì 

hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển không phải là một phát ngôn đối ngoại đơn 

thuần, mà là một câu chuyện với những bằng chứng đầy sức thuyết phục.  
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(2) Đối tượng và mối quan hệ quốc tế được đề cập trong thông điệp Việt Nam 

vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển 

Thống kê 395 bài báo có chứa thông điệp Việt Nam vì hoà bình, ổn định, hợp 

tác và phát triển cho thấy các nhóm đối tượng tác động của thông điệp được phân 

hoá thành ba nhóm cơ bản: (1) Công chúng quốc tế (316 bài, chiếm gần 80,1%), (2) 

chính phủ và các tổ chức quốc tế (61 bài, chiếm 15,6%), (3) nhà đầu tư nước ngoài 

(12 bài, chiếm 3,1%).  

Với đối tượng công chúng quốc tế, nội dung thông điệp thường xoay quanh 

các trải nghiệm, gợi ý địa điểm nổi tiếng, các dịch vụ, v.v. giúp công chúng hình 

dung một môi trường đáng đến và đáng sống mà không bị gò bó hay quy định bởi 

luật lệ chặt chẽ. Bài báo quảng bá trải nghiệm du lịch tại Sơn Đoòng nhấn mạnh 

những nội dung về địa điểm, thể hiện rõ các quy định trong thám hiểm, qua đó khẳng 

định nội dung về du lịch Việt Nam là nền du lịch dịch vụ phát triển bên cạnh nhiệm 

vụ bảo tồn: “All 1,000 slots for adventure tours to Son Doong in 2022 have been fully 

booked by domestic tourists” (Dịch: Toàn bộ 1.000 chỗ tour Sơn Đoòng năm 2022 

đã kín khách nội địa) (VNE03).  

 

Biểu đồ 3.9. Đối tượng công chúng hướng đến trong thông điệp Việt Nam vì hoà 

bình, ổn định, hợp tác và phát triển 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Với chính phủ và tổ chức quốc tế, thông điệp chuyển mạnh sang ngôn ngữ 

cam kết và phối hợp. VNE đưa tin cuộc làm việc của chính phủ Việt Nam với chính 

phủ Trung Quốc về các vấn đề trên biển thể hiện rõ trọng tâm tuân theo chuẩn nguyên 



 

 
 

114 
 

 

tắc của khu vực và quốc tế: “Prime Minister Pham Minh Chinh recommends 

promoting the negotiation mechanism and developing a Code of Conduct in 

accordance with UNCLOS 1982” (Dịch: Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến nghị 

thúc đẩy cơ chế đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử phù hợp UNCLOS 1982) 

(VNP70). Ngoài ra, tin bài về hợp tác quốc phòng biên giới giữa Việt Nam và 

Campuchia tạo thông điệp “hoà bình và ổn định”: “Vietnam and Cambodia held the 

first border defence exchange in the border areas of Loc Ninh and Snuol” (Dịch: 

Việt Nam và Cambuchia lần đầu tổ chức giao lưu quốc phòng biên giới tại Lộc Ninh 

và Snoul) (VNP72). Như vậy, nội dung tôn trọng luật pháp quốc tế, tăng cường cơ 

chế phối hợp và thúc đẩy ngoại giao đa phương được thể hiện rõ nét trong thông điệp 

Việt Nam vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 

(3) Phạm vi chính sách thể hiện thông điệp Việt Nam vì hoà bình, ổn định, 

hợp tác và phát triển 

Thông điệp Việt Nam vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển được truyền 

tải qua ba nhóm chính sách: (1) Chính trị - An ninh - Quân sự, (2) Kinh tế - Thương 

mại; (3) Văn hoá - Du lịch - Giáo dục. Các nhóm chính sách này phản ánh các nội 

dung ưu tiên của giai đoạn 2022 - 2023. 

Trong nhóm chính sách “Chính trị - An ninh - Quân sự”, các bài báo phản ánh 

hai nội dung quan trọng của thông điệp, bao gồm: điều phối đối ngoại cấp địa phương 

để quản lý an ninh mềm và phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh nhằm thúc 

đẩy và duy trì trạng thái mở cửa. Đối ngoại với các nước trong khu vực, bài tường 

thuật một phiên làm việc Hà Nội và Phnom Penh thể hiện sự nhất trí tăng cường hợp 

tác về đầu tư, du lịch và giáo dục của hai chính phủ: “Hanoi, Phnom Penh agree new 

bilateral cooperation orientations” (Dịch: Hà Nội và Phnom Penh thống nhất định 

hướng hợp tác song phương mới) (VNP63). Bài báo nhấn mạnh kế hoạch mở rộng 

trao đổi sinh viên và chia sẻ kinh nghiệm quản trị các đô thị lớn. Giọng điệu thông 

tin đề cao tính liên tục và sự tin cậy giữa hai quốc gia được xây dựng từ nền tảng hợp 

tác song phương qua nhiều năm.  

Nhóm chính sách “Kinh tế - Thương mại” định hướng nội dung thông điệp 

phát triển trong các tuyến bài hợp tác khu vực, huy động vốn, v.v. Điển hình, hợp tác 

trong lĩnh vực năng lượng sạch ở cấp ASEAN được phản ánh như chính sách liên 

kết nhằm huy động các giải pháp tài chính xanh, giảm rủi ro cung ứng và làm rõ 
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chuẩn quy tắc cho nhóm đầu tư tư nhân. Bài “ADB, Singapore partner to develop 

clean energy” (Dịch: ADB và Singapore hợp tác phát triển năng lượng sạch) 

(VNP234) đặt Việt Nam trong mạng lưới năng lượng sạch khu vực với khẳng định 

“ADB, Singapore signed an MoU that paves the way for renewable energy 

development across ASEAN” (Dịch: ADB và Singapore đã ký biên bản ghi nhớ, mở 

đường cho phát triển năng lượng tái tạo trên toàn ASEAN). Tin bài này gắn trực tiếp 

thông điệp hòa bình, hợp tác và phát triển với các cơ hội đầu tư, qua đó gia tăng sức 

thuyết phục với độc giả quốc tế về những điều kiện thuận lợi của Việt Nam trong 

công cuộc tái lập nền kinh tế vững chắc hậu COVID-19. 

 

Biểu đồ 3.10. Tần suất suất hiện các nhóm chính sách thể hiện nội dung thông điệp 

Việt Nam vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Bước vào giai đoạn bình thường mới, VNE đánh dấu các chính sách Văn hoá 

bằng tin ngắn, giọng trung tính và phản ánh thông qua hình ảnh thực tế rõ ràng. Quyết 

định cho phép Thành phố Hồ Chí Minh khôi phục loại hình dịch vụ giải trí được biểu 

đạt bằng thông điệp: “HCMC will reopen its bars, dance clubs and karaoke parlors 

after eight months of suspension due to Covid-19” (Dịch: Thành phố Hồ Chí Minh 

sẽ mở lại quán bar, vũ trường và karaoke sau 8 tháng tạm dừng vì Covid-19) 

(VNE01). Các tin bài thông tin về những sự kiện tương tự có xu hướng ít bình luận, 

nhấn mạnh đối tượng và các mốc thời điểm cần chú ý, biểu đạt đúng tinh thần chính 

thực trạng của sự kiện tự nói về trạng thái ổn định, đồng thời khơi gợi hàm ý phục 

hồi nhu cầu xã hội và du lịch nội quốc. Bên cạnh đó, VNP chuyển tải thông điệp 
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bằng chính sách Giáo dục - Y tế từ quy mô quốc gia, cho thấy ổn định xã hội là nền 

của phục hồi và phát triển. Tin bài Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định “All the 63 

cities and provinces have plans to reopen schools within this month” (Dịch: Tất cả 

63 tỉnh và thành phố đều có kế hoạch mở lại trường học trong tháng này) (VNP14) 

thông tin về nhịp sống được tái lập trên phạm vi cả nước.  

Bối cảnh hậu đại dịch COVID-19 đặt ra yêu cầu kiến tạo câu chuyện quốc gia, 

đồng thời trấn an và mở cửa khắc phục tổn hại nặng nề từ đại dịch, hợp tác và phát 

triển là con đường quan trọng nhất để phục hồi. Chính sách Kinh tế - Thương mại 

thúc đẩy động cơ củng cố trạng thái ổn định thành niềm tin đối với thị trường Việt 

Nam và liên kế, hợp tác thành dự án. Chính sách Văn hóa - Giáo dục tạo bước đệm 

và động cơ dài hạn bằng vốn nhân lực. Chính sách Chính trị - An ninh xây dựng hình 

ảnh chính danh của Việt Nam thông qua luật quốc tế và lòng tin của công chúng. Các 

nhóm chính sách này được sắp xếp với dụng ý nhằm tối đa hóa hiệu quả thuyết phục 

của thông điệp đối ngoại trong nhận thức của công chúng toàn cầu, đáp ứng yêu cầu 

của giai đoạn 2022 - 2023 là phục hồi, chuyển đổi và định vị một Việt Nam hòa bình, 

ổn định, hợp tác và cùng phát triển. 

3.3.2. Chiến lược diễn ngôn trong kiến tạo thông điệp Việt Nam vì hoà bình, 

ổn định, hợp tác và phát triển 

Việc xác định các nhóm nội dung tại mục 3.3.1 cho thấy diện mạo tổng thể, 

trả lời cho câu hỏi về bản chất nội dung thông tin đối ngoại (What), thì việc đi sâu 

phân tích chiến lược diễn ngôn giúp giải mã phương thức kiến tạo niềm tin và sức 

thuyết phục (How) của các thông điệp này đối với công chúng quốc tế. Trong bối 

cảnh truyền thông hiện đại, báo chí đối ngoại không còn đóng vai trò là chủ thể phát 

ngôn đơn nhất, thay vào đó, sự vận dụng linh hoạt các thành phần liên văn bản thông 

qua kỹ thuật trích dẫn đã biến mỗi bài báo thành một không gian đa thanh, nơi tiếng 

nói của Nhà nước, chuyên gia và công chúng cùng được thể hiện. Đây không đơn 

thuần là một kỹ năng nghiệp vụ báo chí, mà thực chất là một chiến lược truyền thông 

tinh tế nhằm khách quan hóa các thông điệp quốc gia, đánh giá từ uy tín và trải 

nghiệm thực chứng của các bên liên quan để làm đảm bảo tính xác thực, từ đó khẳng 

định vị thế và lòng tin chiến lược của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Khảo sát 395 bài thuộc thông điệp Việt Nam vì hoà bình, ổn định, hợp tác và 

phát triển có 168 bài báo (chiếm tỷ lệ 42,5%) sử dụng diễn ngôn trực tiếp từ chuyên 
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gia, nhà phát ngôn ngoại giao, lãnh đạo quốc gia cho đến công chúng, v.v. Điều này 

cho thấy một bước chuyển quan trọng trong tư duy sáng tạo thông điệp đối ngoại trên 

VNP và VNE nói riêng. Thay vì duy trì lối thông tin một chiều từ phía tòa soạn, VNP 

và VNE đã chủ động đưa vào các tin, bài phát ngôn của bên thứ ba. 

Bảng 3.8. Thống kê diễn ngôn trích dẫn theo chủ đề của thông điệp Việt Nam vì 

hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

STT Chủ đề VNP VNE 
Tổng số trích 

dẫn trực tiếp 

1 
Hợp tác song phương và An 

ninh quốc phòng 
27 19 46 

2 Kinh tế và Phát triển đầu tư 27 23 50 

3 Ngoại giao đa phương 17 5 22 

4 Xã hội và Đời sống dân sinh 18 32 50 

Tổng cộng 89 79 168 

Trong nghiên cứu diễn ngôn, 168 bài đóng vai trò là diễn ngôn xác thực, giúp 

khách quan hóa thông tin, nhấn mạnh các khẳng định của đơn vị báo chí về sự ổn 

định và phát triển của Việt Nam được xác nhận bởi người thực. Vai trò này đặc biệt 

quan trọng trong truyền thông đối ngoại nói chung, giúp xóa bỏ xu hướng một chiều, 

tuyên truyền hay áp đặt thông tin, thay thế bằng một hệ thống minh chứng độc lập, 

từ đó xây dựng niềm tin bền vững hơn đối với công chúng quốc tế. Diễn ngôn đối 

ngoại của Việt Nam đang dần dịch chuyển từ mô hình từ mình nói về mình sang mô 

hình để các đối tác nói về mình. 

Trong hệ thống diễn ngôn đối ngoại, nhóm chủ đề “Kinh tế và Phát triển đầu 

tư” (50/168 bài) giữ vai trò cốt lõi trong việc hiện thực hóa thông điệp phát triển từ 

định hướng chính trị thành thực tại khách quan. Cách thức báo chí kiến tạo thông 

điệp này không chỉ dừng lại ở việc phản ánh số liệu, mà quan trọng hơn là sử dụng 

diễn ngôn để tái định vị căn tính kinh tế của quốc gia sau đại dịch Covid-19 trong 

bối cảnh toàn cầu hóa. Thông điệp về sự phát triển được kiến tạo thông qua việc phủ 

nhận lối mòn cũ và xác lập một triết lý mới, thể hiện rõ nhất qua diễn ngôn của Bộ 

trưởng Lê Minh Hoan: “The sector must change from an agricultural production 

mindset to an agricultural economic mindset” (Dịch: Ngành công nghiệp phải thay 
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đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp) (VNP07). Việc 

sử dụng cặp phạm trù đối lập giữa tư duy sản xuất và tư duy kinh tế đã kiến tạo nên 

ý nghĩa về một Việt Nam đang trưởng thành về năng lực quản trị. Diễn ngôn này 

giúp công chúng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia đối tác chiến lược, đối tác chiến 

lược toàn diện nhận diện Việt Nam là một quốc gia đang nỗ lực tối ưu hóa giá trị gia 

tăng thông qua tri thức và chiến lược bài bản. 

Thông điệp Việt Nam vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển còn được 

thực hiện thông qua diễn ngôn về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm bền vững của 

người đứng đầu Chính phủ. Thông điệp phát triển tiếp tục gắn liền với sự minh bạch 

và hiệu quả lâu dài, thay vì những tăng trưởng ngắn hạn. Điều này được minh chứng 

qua phát ngôn của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Airport planning and construction 

must ensure financial feasibility, socio-economic efficiency and long-term vision” 

(Dịch: Quy hoạch, xây dựng cảng hàng không phải bảo đảm tính khả thi về tài chính, 

hiệu quả kinh tế - xã hội và tầm nhìn dài hạn) (VNP131). Cách sử dụng các thuật ngữ 

chuyên môn như “financial feasibility” (khả năng khả thi về tài chính) và “long-term 

vision” (tầm nhìn dài hạn) trong diễn ngôn trực tiếp đã xây dựng một hình ảnh Chính 

phủ hành động, có trách nhiệm và thấu hiểu các tiêu chuẩn quản trị quốc tế. Diễn 

ngôn này góp phần kiến tạo thông điệp phát triển, bồi đắp thêm sự tin cậy về mặt kỹ 

trị, tạo uy tín và niềm tin cho các đối tác khi đầu tư vào hệ thống hạ tầng chiến lược 

của Việt Nam.  

Diễn ngôn trực tiếp từ các tổ chức quốc tế như ADB đóng thể hiện tính chất 

khách quan, khẳng định lại những nỗ lực của Việt Nam. Nhận định của Andrew 

Jeffries (ADB): “Vietnam’s economy is expected to remain strong despite global 

uncertainties” (Dịch: Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ duy trì mạnh mẽ bất chấp 

những bất ổn toàn cầu) (VNP100) đã sử dụng cấu trúc tương phản giữa "strong" 

(mạnh mẽ) và “uncertainties” (những bất định). Phương pháp diễn ngôn này không 

chỉ khẳng định sự phát triển, mà còn kiến tạo nên đặc điểm tự cường của dân tộc Việt 

Nam - một nhánh quan trọng của thông điệp ổn định và phát triển. 

Số liệu cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong phương thức tiếp cận của hai 

cơ quan báo chí. VNP có tần suất xuất hiện nhiều hơn trong nhóm “Ngoại giao đa 

phương” (17/22 diễn ngôn nhóm 3). Điều này cho thấy VNP thực hiện chức năng 

kiến tạo hình ảnh Việt Nam như một thành viên trách nhiệm thông qua các diễn ngôn 
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chính thống tại các diễn đàn quốc tế. Thông điệp về sự ổn định được kiến tạo thông 

qua chiến lược sử dụng ngôn ngữ giàu tính biểu tượng và sự thừa nhận từ các đối tác 

quốc tế. Điển hình là lời chúc của Thủ tướng Canada Justin Trudeau: “Happy New 

Year, Chúc Mừng Năm Mới. I wish you all a healthy and happy New Year” (Dịch: 

Chúc mừng năm mới. Chúc tất cả các bạn một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc) 

(VNP09). Việc VNP trích dẫn nguyên văn lời chúc bằng tiếng Việt không chỉ mang 

ý nghĩa lễ nghi, mà còn kiến tạo một không gian diễn ngôn đầy sự tôn trọng, minh 

chứng cho vị thế của Việt Nam là một đối tác được bạn bè quốc tế trân trọng và thấu 

hiểu. Ý nghĩa của thông điệp hợp tác được bồi đắp bởi yếu tố cảm xúc và sự gắn kết 

cá nhân, giúp hình ảnh đất nước trở nên thân thiện và gần gũi hơn trong mắt công 

chúng toàn cầu.  

Diễn ngôn trực tiếp còn được sử dụng để khẳng định môi trường hòa bình và 

ổn định tại vùng biên giới. Thông qua khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang: 

“The exchange contributes to building a border of peace, friendship, and sustainable 

cooperation” (Dịch: Sự trao đổi góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và 

hợp tác bền vững) (VNP72) hay phát biểu của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao: 

“Vietnam and Cambodia are committed to building a common border of peace, 

friendship, and sustainable cooperation” (Dịch: Việt Nam và Campuchia cam kết 

xây dựng biên giới chung hòa bình, hữu nghị và hợp tác bền vững) (VNP50) đã kiến 

tạo nên một thực tại về sự ổn định vững chắc. Đồng thời, niềm tin về sự ổn định còn 

được củng cố qua phát ngôn từ cộng đồng quốc tế. Lời khẳng định của Đại diện Liên 

Hợp Quốc tại Việt Nam: “Vietnam is a strong partner of the UN and a model for 

developing countries” (Dịch: Việt Nam là đối tác mạnh mẽ của Liên Hợp Quốc và là 

hình mẫu cho các nước đang phát triển) (VNP123) không chỉ kiến tạo nghĩa thông 

điệp về hợp tác hiệu quả, mà còn nâng tầm Việt Nam thành một hình mẫu về sự ổn 

định và trách nhiệm quốc tế, từ đó củng cố vững chắc thông điệp quốc gia về một 

đối tác tin cậy và bền vững trên trường quốc tế. 

Ngược lại, VNE lại chiếm ưu thế ở nhóm “Xã hội và Đời sống dân sinh” 

(chiếm 64% tổng số diễn ngôn). Thay vì trình bày các báo cáo mang tính hành chính, 

VNE đã sử dụng diễn ngôn trực tiếp để kiến tạo hình ảnh một Việt Nam đang kiểm 

soát tốt tình hình và luôn đặt con người làm trung tâm của mọi quá trình phát triển. 

Điều này được thể hiện rõ nét thông qua việc trích dẫn sự thừa nhận từ các đối tác 
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quốc tế về sự ổn định trong giai đoạn phục hồi, điển hình là lời của Thủ tướng 

Singapore Lý Hiển Long: “Our fight against COVID-19 has reached a major turning 

point” (Dịch: Cuộc chiến chống lại COVID-19 của chúng ta đã đạt đến một bước 

ngoặt lớn) (VNE29). Diễn ngôn phản ánh nhịp sống mới về một quốc gia có năng 

lực quản trị rủi ro cao, khẳng định sự ổn định của Việt Nam không chỉ là kết quả nội 

bộ mà còn là một phần an toàn trong dòng chảy vận động chung của khu vực. Chiến 

lược kiến tạo thông điệp phát triển bền vững còn được thực hiện thông qua việc gắn 

kết trách nhiệm quốc gia với các mục tiêu xã hội và môi trường mang tầm vóc toàn 

cầu. Đại sứ Mỹ khẳng định về các dự án năng lượng: “This project will help Vietnam 

achieve its climate goals and accelerate the transition to clean energy” (Dịch: Dự án 

này sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển 

đổi sang năng lượng sạch) (VNE38). Ý nghĩa này tiếp tục được củng cố bằng các 

diễn ngôn phản ánh sự quan tâm thiết thực đến an toàn của thế hệ tương lai, như nhận 

định của chuyên gia an toàn giao thông: “Training and testing for young riders are 

necessary to reduce the increasing number of accidents involving students” (Dịch: 

Đào tạo và kiểm tra cho các tay đua trẻ là cần thiết để giảm số lượng tai nạn ngày 

càng tăng liên quan đến học sinh) (VNE265). Trích dẫn này đã kiến tạo nên hình ảnh 

một xã hội Việt Nam cầu thị và trách nhiệm, nơi sự ổn định được xây dựng từ những 

nỗ lực bảo vệ quyền lợi và an toàn của con người. 

Sự tương quan giữa tổng số bài có diễn ngôn trực tiếp của VNP (89 bài) và 

VNE (79 bài) cho thấy sự phối hợp bổ trợ về mặt chiến lược. Đối với VNP, chiến 

lược cốt lõi là kiến tạo niềm tin thông qua tính chính thống và thẩm quyền chính trị. 

Bằng việc ưu tiên trích dẫn lời phát biểu của các nhà lãnh đạo cấp cao, đại diện các 

Bộ ngành và người đứng đầu các định chế quốc tế lớn, VNP đã xây dựng nên một 

khung diễn ngôn mang tính chiến lược và định hướng. Mỗi trích dẫn trực tiếp đóng 

vai trò như một lời cam kết chính thức từ phía Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng 

quốc tế, tập trung làm rõ các nền tảng chính sách và lập trường ngoại giao vững chắc. 

Cách tiếp cận này giúp xác lập hình ảnh một quốc gia trách nhiệm, ổn định về chính 

trị và nhất quán trong mọi cam kết quốc tế. Ngược lại, VNE lại thực hiện chiến lược 

củng cố niềm tin bằng các minh chứng xã hội. VNE khai thác tối đa tiếng nói của 

các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, du khách quốc tế và người dân. Các 

trích dẫn trên VNE mang tính trải nghiệm và thực tế cao, giúp chuyển hóa những 
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thông điệp vĩ mô thành những cảm nhận trực quan về một môi trường sống an toàn, 

một thị trường năng động và một xã hội minh bạch. Sự hiện diện của các diễn ngôn 

đời thường này giúp công chúng kiểm chứng được tính xác thực của sự “Ổn định” 

và “Phát triển” thông qua thực tế. 

3.3.3. Đặc điểm hình thức của thông điệp Việt Nam vì hoà bình, ổn định, 

hợp tác và phát triển 

(1) Chuyên mục đăng tải thông điệp  

Thống kê định lượng phân tích VNP và VNE thể hiện thông điệp Việt Nam vì 

hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các chuyên mục chính, được trình bày ở 

dao diện đầu trang. Đơn cử, chuyên mục “Business” chiếm 126 bài (32,1%), “News” 

chiếm 117 bài (29,8%), “Politics” là 49 bài (12,5%), “Society” có 42 bài (10,7%), 

“World” xuất bản 34 bài (8,7%) và “Environment” có 21 bài (5,4%), trong khi 

“Cultural” và “Health” mỗi mục chỉ xuất hiện một vài tin bài nhỏ lẻ (lần lượt 0,5% 

và 0,3%). Việc ưu tiên đặt thông điệp ở các bài báo trong chuyên mục 

Business/News/Politics thay vì những chuyên mục giàu tính cảm xúc như đời sống 

hay văn hoá giúp thông điệp được truyền đạt bằng ngôn ngữ của sự kiện, chính sách 

và số liệu, tạo điểm nhấn từ những bằng chứng xác thực.  

Đối với VNE, do chiến lược xuất bản mang tính thời sự và thị trường rất rõ 

rệt, nên chuyên mục “News” chiếm tới 61,3% và “Business” chiếm 36,1% trong tổng 

mục. Đó là chiến lược có chủ đích, tập trung diễn giải điều gì đang diễn ra và tác 

động của sự kiện, vấn đề đó đến các quyến định của quốc gia. Ngược lại, VNP phân 

bổ truyền tải thông điệp rộng trên các chuyên mục hơn, phản ánh rõ vai trò của một 

báo mạng điện tử thuộc cơ quan báo chí đối ngoại Thông tấn xã Việt Nam. Tỷ trọng 

“Politics” (24,4%), “Society” (20,9%), “World” (15,4%) gần tương đương với nhau. 

Chuyên mục “Environment” chiếm 10% và “Business” chiếm tỷ trọng cao 28,4%. 

Điều nay phản ánh đơn vị này chủ đích nhấn mạnh nội dung liên quan đến chính trị, 

thể chế và liên kết đối ngoại. 

Khi thông điệp cần khẳng định bằng chính sách và quan hệ, VNP đặt các tin 

bài vào chuyên mục Politics/World để cung cấp thông tin liên quan đến thể chế và 

đòn bẩy đa phương. Khi thông điệp cần chứng minh bằng các dẫn chứng về lợi ích 

xã hội, thông điệp được đặt ở chuyên mục Society/Environment để biểu thị tính chất 

“ổn định”. Đơn cử, VNP đưa tin “PM instructs promoting multilateral diplomacy” 
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(Dịch: Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy ngoại giao đa phương) (VNP08) thuộc chuyên 

mục Politics, nhấn vào vai trò chủ thể của nhà nước và tính chính danh của phương 

thức hợp tác đa phương để củng cố trục hoà bình và ổn định. Ở phạm vi khu vực, tin 

bài “Myanmar declares five-month ceasefire” (Dịch: Myanmar tuyên bố đình chiến 

5 tháng) (VNP01) đặt tại chuyên mục World nhằm cung cấp bối cảnh an ninh trong 

khu vực, cần thiết cho truyền tải hàm ý “hoà bình” của thông điệp là ủng hộ đối thoại, 

giảm căng thẳng, tạo không gian ổn định để phát triển chung.  

 

Biểu đồ 3.11. Phân bổ chuyên mục đăng tải thông điệp Việt Nam vì hoà bình, ổn 

định, hợp tác và phát triển (Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Qua khảo sát và phân tích, phân bố chuyên mục không chỉ đề cập đến hình 

thức trình bày mà là chiến lược xác lập độ tin cậy cho thông điệp. Các mục 

Business/News/Politics tạo ra một nguồn dẫn chứng cụ thể, hiệu quả. Thứ hai, phân 

bố các bài báo hàm chứa thông điệp của VNP vào các chuyên mục khác 

Politics/World/Society/Environment bảo đảm thông điệp không rơi vào trạng thái 

thông tin đơn thuần, mục tiêu ngắn hạn, mà đề xuất phát triển các tuyến bài chiến 

lược dài hạn về quan hệ đa phương, thể chế quốc gia và an sinh xã hội. Trong giai 

đoạn 2022 - 2023, khi môi trường truyền thông quốc tế cần những thông điệp mang 

tính hành động khả thi hơn chỉ là các khẩu hiệu đơn thuần, việc truyền tải thông điệp 

vào các chuyên mục phù hợp đã giúp hai cơ quan báo chí vừa đáp ứng kỳ vọng thực 

tế của công chúng quốc tế, vừa duy trì tiếng nói có trách nhiệm của Việt Nam. VNE 
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tạo độ phủ và tốc độ truyền tin ở tầng thời sự, trong chuyên mục “News”, nơi thông 

tin có tác động trực tiếp đến công chúng quốc tế. Với sự kết hợp và bổ trợ đó, thông 

điệp được truyền tải rộng rãi, phát triển chiều sâu nội dung thông tin cũng như mở 

rộng và nhấn mạnh ý nghĩa dài hạn, khiến tính “ổn định” là điều kiện, “hợp tác” là 

phương thức, “phát triển” là mục tiêu trở nên tự nhiên và thuyết phục. 

(2) Thể loại và mục đích truyền tải thông điệp  

Phân tích theo thể loại cho thấy 395 bài báo thuộc thông điệp Việt Nam vì hòa 

bình, ổn định, hợp tác và phát triển được tổ chức chặt chẽ, xoay quanh giọng sự kiện, 

tức là thể loại tin. Tỷ trọng “tin” chiếm gần 98% trên tổng số, không có sự chênh 

lệch đáng kể giữa hai báo. Các thể loại “phỏng vấn”, “phóng sự/ký sự” hay “bình 

luận” ít xuất hiện. Lựa chọn thể loại tin trong truyền tải thông điệp là một thiết kế có 

chủ đích của VNP và VNE khi tin buộc bài báo gắn với sự kiện, có chủ thể phát ngôn 

và nguồn số liệu/dữ liệu rõ ràng, định hướng nội dung “ổn định, hợp tác và phát 

triển” trở thành tuyến bài nguyên nhân - kết quả có dẫn chứng thuyết phục, thay vì 

chỉ là một khẩu hiệu đơn thuần. 

Thể loại của thông điệp gắn liền với mục đích truyền tải. Mục đích “Thông 

tin” là mục đích chủ yếu ở VNP và VNE, tiếp theo là “Tăng cường quan hệ ngoại 

giao” và “Phân tích”, “Giới thiệu/Quảng bá/Thu hút đầu tư”, “Phê phán” và “Đính 

chính/Khẳng định” chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. VNP ngoài mục đích thông tin (khoảng 

66%), còn nhấn mạnh hơn vào tăng cường quan hệ ngoại giao (gần 20%) và phân 

tích (khoảng 10%), số ít bài còn lại có mục đích đính chính/khẳng định. Cách phân 

bổ này phản ánh chức năng của mỗi đơn vị khảo sát, VNE phục vụ độc giả quốc tế 

nói chung nên cần thông tin kịp thời, trong khi đó VNP thể hiện nhiệm vụ thể chế 

hoá thông điệp, làm rõ đối tượng tiếp nhận, trong khuôn khổ cụ thể nào và với mục 

đích truyền tải cụ thể gì trong thông điệp.   

Ý nghĩa của các mục đích trên đối với nhiệm vụ phản ánh thông điệp Việt 

Nam vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển được thể hiện rõ với 3 nội dung. Thứ 

nhất, mục đích thông tin là nền tảng tạo sự tin cậy, khi phần lớn bài báo nhằm xác 

nhận sự kiện/khung chính sách, công chúng quốc tế có đủ dữ kiện để nhận thức trạng 

thái ổn định đang được Việt Nam hành động tích cực trong thực tế, không chỉ là các 

tuyên bố chung. Thứ hai, mục đích tăng cường quan hệ ngoại giao thể hiện động cơ, 

hành động cụ thể trong hợp tác. Những tin về chuyến thăm, nâng cấp khuôn khổ 
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ngoại giao, kết nối đa phương giúp nội dung “hợp tác” cụ thể hoá về đối tượng, địa 

điểm, thời gian và các cam kết đi kèm. Thứ ba, mục đích phân tích và giới 

thiệu/quảng bá/thu hút đầu tư đóng vai trò xúc tiến hình ảnh/đầu tư. 

 

Biểu đồ 3.12. Phân bố mục đích truyền tải thông điệp Việt Nam vì hòa bình, ổn 

định, hợp tác và phát triển (Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Tin bài “Why Son Doong cave tour priced at $3,000 a person?” (Dịch: Vì 

sao tour Sơn Đoòng có giá 3.000 USD/người?) (VNE03) vừa là tin giải thích, 

vừa mang mục đích giới thiệu và định vị giá trị của một sản phẩm du lịch biểu 

tượng, trong khi “70 percent of Japanese firms keep business in Vietnam” (Dịch: 

70% doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam) (VNP02) dựa 

trên số liệu thực tế từ doanh nghiệp, phản ánh lòng tin dài hạn, đúng tinh thần 

đối tác tin cậy gắn với phát triển. Các mục đích này gắn liền với yêu cầu đặt ra 

với bối cảnh hậu COVID-19. Một là củng cố niềm tin trong xã hội và khẳng định 

môi trường ổn định để thúc đẩy cơ hội hợp tác với nhà đầu tư. Hai là nối lại 

chuỗi cung ứng trong lĩnh vực kinh tế, mở cửa, tạo điều kiện nhập cảnh cho du 

khách nước ngoài để phát triển du lịch và khôi phục các kênh đối thoại. Ba là 

giải thích những vấn đề phức tạp như chuyển đổi năng lượng, tuân thủ các điều 

luật quốc tế và khu vực, đồng thời giới thiệu và thu hút đầu tư, tranh thủ niềm 

tin và sự ủng hộ từ công chúng quốc tế và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm 

biến lợi thế vốn có thành cơ hội hành động.  
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(3) Hình thức thể hiện dữ liệu trong chiến thuật lập luận thông điệp  

Về hình thức dữ liệu, hình ảnh là phương tiện có tính thông dụng, xuất hiện 

trong 374/395 bài (94,7%). Điều này phản ánh bản chất của thông điệp đối ngoại hậu 

đại dịch, đa số sự kiện được kể dưới thông tin của hoạt động ngoại giao, ký kết, hội 

đàm hoặc thực tế. Hình ảnh không chỉ là minh hoạ, mà là minh chứng tác động hiệu 

quả đến thị giác về tình hình thực tế đang diễn ra.  

 

Biểu đồ 3.13. Thống kê các dạng minh hoạ dữ liệu, thông tin trong thông điệp Việt 

Nam vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển 

(Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

Đứng thứ hai về tần suất là biểu diễn thông điệp bằng số liệu (191/395 bài 

chiếm 48,4%), thường được sử dụng trong các bài báo báo cáo thị trường, FDI, cùng 

một số vấn đề giáo dục, xã hội khác. Hai hình thức còn lại là video (11 bài chiếm 

2,8%) và đồ họa (infographic) (10 bài chiếm 2,5%) ít được sử dụng. VNE sử dụng 

hình thức số liệu với tỷ lệ 62,2% (120/193 bài) và gần như có tần suất sử dụng đồ 

hoạ (10/10 bài), trong khi VNP giữ ưu thế ổn định đối với hình thức trình bằng bằng 

hình ảnh (189/202 chiếm 93,6%) và gắn số liệu (71/202 bài, chiếm 35,1%) với chức 

năng thông tấn. 

Với mỗi hình thức trình bày khác nhau, chiến lược truyền tải thông điệp cũng 

được định hình tương ứng với hình thức thể hiện. Nổi bật là giọng tin trung tính, 

“không thể hiện rõ chiến thuật cụ thể” chiếm đến 228/395 bài (57,7%). Khi cần nhấn 

mạnh hoặc khẳng định một nội dung thuộc thông điệp, các báo mạng điện tử tiếng 
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Anh có xu hướng trích dẫn các “ví dụ điển hình” với 113 bài (28,6%) như một địa 

phương khôi phục trạng thái du lịch gắn với số lượt khách đến tham quan được xác 

định, một doanh nghiệp FDI mở rộng sản xuất hay một nhóm xã hội được hưởng lợi 

phúc lợi từ các chính sách của quốc gia. “Sử dụng số liệu/dữ kiện chính thức” xuất 

hiện 39 bài (9,9%), nổi bật hơn ở VNP (29/202 bài, chiếm 14,4%) so với VNE 

(10/193 bài, chiếm 5,2%). Hai chiến lược còn lại bao gồm “trích dẫn chuyên gia/tổ 

chức quốc tế” (14 bài, chiếm 3,5%) và “so sánh với bối cảnh quốc tế” (2 bài chiếm 

0,5%) được sử dụng để cung cấp dẫn chứng độc lập có tính chất tham chiếu.  

 

Biểu đồ 3.14. Chiến thuật truyền tải thông điệp Việt Nam vì hoà bình, ổn định, hợp 

tác và phát triển (Nguồn: Tác giả luận án tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

 

Trong bối cảnh 2022 - 2023, cách truyền tải thông điệp như vậy đáp ứng các 

nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng trong và ngoài nước sau khủng hoảng của 

dịch bệnh COVID-19. Thứ nhất, tạo sự yên tâm và tin tưởng cho công chúng. Bài 

báo trên VNP và VNE dùng hình ảnh từ các nghi lễ, sự kiện thực tế tại hiện trường 

và ghi rõ mốc thời gian của quyết định hay chính sách nhằm tạo minh chứng cho 

công chúng nhận thức về tình hình ổn định trong đời sống xã hội đang bình thường 

trở lại. Thứ hai, nhu cầu đo lường sự tin cậy của công chúng. Nhiều bài báo trích 

dẫn số liệu tổng quát lẫn chi tiết và các chỉ báo thị trường như giá cả, sản lượng, đơn 
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hàng, lượng khách du lịch, v.v. Từ đó, công chúng quốc tế nhanh chóng nhận thức 

cơ hội và những thách thức từ mức độ phục hồi trên các lĩnh vực của đời sống, kinh 

tế và xã hội. Thứ ba, tìm hiểu về lợi ích gắn trực tiếp với đời sống. Một số tin bài 

thực hiện chiến lược lấy ví dụ điển hình để khẩu hiệu “hợp tác để phát triển” được 

thể hiện bằng kết quả đã đạt được. Trong đó, VNE thường nổi bật khi sử dụng số 

liệu, đồ họa thông tin và dẫn chứng tình huống cụ thể, còn VNP thiên về trích dẫn 

các ý kiến, phát biểu của chuyên gia, cộng đồng quốc tế có uy tín, giúp củng cố niềm 

tin vào hệ thống quản lý của nhà nước và khẳng định quan hệ đối ngoại song phương 

và đa phương. Chiến lược của cả hai đơn vị khảo sát có sự bổ sung cho nhau, có 

hình ảnh sự kiện để tác động vào tri giác, có số liệu để tính toán, có chuẩn mực để 

đối chiếu và có ví dụ điển hình để ghi dấu ấn, nhờ đó thông điệp trở nên rõ ràng, dễ 

hiểu và thuyết phục. 

 3.4. Đánh giá thực trạng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 

tiếng Anh của Việt Nam hiện nay 

Luận án sử dụng phương pháp luận định tính tích hợp dựa trên nguyên tắc 

phép đạc tam giác. Theo Neuendorf (2018), phương pháp này giúp tăng độ tin cậy 

và tính xác đáng của các phát hiện thông qua việc đối sánh dữ liệu từ nhiều nguồn 

khác nhau [89]. Hướng đánh giá này tạo nên sự khách quan và đa chiều. Bằng cách 

đối chiếu kết quả phân tích văn bản với trải nghiệm của công chúng quốc tế, nghiên 

cứu hạn chế những diễn giải đơn thuần để kết luận mang tính xác thực cao hơn. Cụ 

thể, nghiên cứu kết hợp sự đánh giá từ hai nguồn:  

Một là, phân tích định tính kết hợp định lượng về nội dung và hình thức thể 

hiện thông điệp đối ngoại từ 618 tác phẩm báo mạng điện tử tiếng Anh để đánh giá 

các ưu điểm, hạn chế từ góc độ kiến tạo thông điệp.  

Hai là, phân tích dữ liệu thu thập từ phương pháp phỏng vấn sâu với công 

chúng quốc tế để đánh giá vấn đề từ góc độ tiếp nhận thông điệp.  

3.4.1. Những ưu điểm của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng 

Anh của Việt Nam hiện nay và nguyên nhân 

Dựa trên khảo sát và kết quả phân tích dữ liệu, thông điệp đối ngoại trên VNP 

và VNE có nhiều ưu điểm nổi bật. Cụ thể:  

(1) Thứ nhất, thông điệp đối ngoại xác lập được định hướng nội dung rõ 

ràng, chủ động gắn kết với các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước về đối 
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ngoại. Nội dung thông điệp đối ngoại tập trung khẳng định các thành tựu phát 

triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế quốc gia, lan tỏa hình 

ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, sáng tạo và tính trách nhiệm của 

Việt Nam đối với các hoạt động, cộng đồng quốc tế. Thực tiễn khảo sát 618 bài 

báo trên VNP và VNE cho thấy, hơn 70% bài báo trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập 

đến thông điệp về thành tựu kinh tế, chính trị, đối ngoại, xã hội hoặc nhấn mạnh 

hợp tác quốc tế và hội nhập đa phương. 

Kết quả phỏng vấn sâu công chúng quốc tế đã cho thấy sự công nhận của 

họ đối với hiệu quả của định hướng nội dung thông điệp đối ngoại trên các báo 

đều rõ ràng và nhất quán. Sự mạch lạc trong việc truyền tải quan điểm chính thống 

được xem là một giá trị cốt lõi, đặc biệt với các công chúng là học giả, chuyên gia 

có nhu cầu tìm hiểu và tiếp cận với thông tin chuyên sâu. Một công chúng quốc 

tế là nhà nghiên cứu ngôn ngữ học đã đưa ra đánh giá chi tiết về thông điệp đối 

ngoại trên VNP: 

“Tôi sẽ cho 4/5 điểm. Lý do tôi cho điểm cao là vì thông điệp rất rõ ràng. Nếu 

bạn muốn biết quan điểm chính thức của Chính phủ Việt Nam về một vấn đề nào đó, 

bạn sẽ tìm thấy nó ở đó, được diễn đạt một cách mạch lạc và kịp thời” (PSV10). 

Khi được hỏi về điều hài lòng nhất, công chúng tiếp tục nhấn mạnh ưu 

điểm này: “Sự rõ ràng. Tôi không bao giờ phải đoán xem quan điểm chính thức 

của Việt Nam là gì. Điều này tiết kiệm thời gian và rất hữu ích cho công việc 

của tôi” (PSV10).   

Những chia sẻ này cho thấy nội dung thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện 

tử tiếng Anh của Việt Nam có định hướng rõ ràng, gắn kết với mục tiêu chiến lược, 

hoàn toàn tương đồng với trải nghiệm của công chúng. Việc công chúng có thể nắm 

bắt lập trường quốc gia một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và phục vụ trực tiếp 

cho công việc chuyên môn đã khẳng định sự thành công của chiến lược thông điệp, 

cho thấy thông điệp được phát đi đã được tiếp nhận đúng như mục tiêu đề ra. 

(2) Thứ hai, chủ đề và hình thức thể hiện hiện đại, phù hợp với xu thế báo chí 

số toàn cầu. Hai báo mạng điện tử đã tích cực vận dụng phương pháp minh họa đa 

dạng (hình ảnh, infographic, số liệu, trích dẫn chuyên gia, video, audio). Tỷ lệ sử 

dụng hình ảnh minh họa trên VNP đạt 57,1%, VNE là 32,2%, cho thấy hai kênh này 

không chỉ cung cấp thông tin mà còn chú trọng hiệu ứng thị giác, tăng sức hấp dẫn, 
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thuyết phục cho thông điệp đối ngoại. Bên cạnh đó, việc sử dụng số liệu cập nhật kết 

hợp với các báo cáo chuyên ngành, trích dẫn nguồn quốc tế có uy tín ở các chủ đề về 

tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, đầu tư, chuyển đổi số đã góp phần xây dựng và củng 

cố thông điệp về hình ảnh quốc gia uy tín, minh bạch và chủ động hội nhập.  

Chất lượng về hình thức thể hiện thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 

tiếng Anh của Việt Nam được công chúng quốc tế đón nhận một cách tích cực, xem 

đây là một yếu tố hấp dẫn và dễ tiếp cận, hoàn toàn tương đồng với đánh giá về ưu 

điểm hình thức của thông điệp. Một kỹ sư công nghệ đánh giá: 

“Là một người làm công nghệ, tôi rất thích cách họ sử dụng biểu đồ và 

infographics để trình bày dữ liệu. Nó giúp tôi nắm bắt thông tin nhanh chóng mà không 

cần đọc một bài báo dài. Điều hấp dẫn nữa là sự lạc quan. Bạn có thể cảm nhận được 

một nguồn năng lượng rất tích cực về sự phát triển của đất nước” (PVS12). 

Tương tự, một công chúng quốc tế khác là người Đức cũng ấn tượng khi trên 

VNE có “cách trình bày, đặc biệt là các bài báo kết hợp hình ảnh, video và đồ họa 

rất hiện đại và chuyên nghiệp” (PVS15). 

Đối với những công chúng có thời gian hạn hẹp, hình thức trình bày còn là 

yếu tố quyết định khả năng tiêu thụ thông tin. Công chúng mô tả thói quen đọc của 

mình: “Ngày nào trước ca sáng tôi cũng lướt VnExpress International khoảng 20 

phút để nắm tin nhanh. Tiêu đề đi thẳng vấn đề, mở bài tóm tắt rõ nên đọc giữa 

khoảng thời gian trong quá trình hoạt động sản xuất ở công ty vẫn kịp” (PVS14). 

Thực tế cho thấy thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng quốc tế đang 

chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng đọc lướt thay vì đọc sâu. Trong bối cảnh đó, 

việc tối ưu hóa các yếu tố dẫn dắt như tiêu đề, sapo và đồ họa thông tin trở thành một 

trong những điều kiện tiên quyết để thông điệp tiếp cận công chúng hiệu quả. Có thể 

khẳng định việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong truyền tải thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử tiếng Anh không đơn thuần là sự đổi mới về hình thức, mà 

thực chất là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm và gia tăng hiệu quả 

tiếp nhận thông tin của công chúng quốc tế. 

(3) Thứ ba, hai báo mạng điện tử tiếng Anh đã thành công trong việc xác lập 

hình ảnh quốc gia trên phạm vi quốc tế thông qua hệ thống thông điệp đồng bộ, giọng 

điệu tích cực, ngôn ngữ chuẩn mực và định hướng xây dựng. Phần lớn các bài báo 

đều truyền tải thông điệp Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm, tích cực trong hợp 
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tác đa phương, chủ động tham gia các sáng kiến quốc tế về gìn giữ hòa bình, bảo vệ 

môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và tăng trưởng 

xanh. Những thành tựu nổi bật được phản ánh kịp thời, nhấn mạnh thông điệp về vai 

trò dẫn dắt, vị thế mới của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Hình ảnh một Việt 

Nam tích cực và có trách nhiệm đã được công chúng quốc tế tiếp nhận sâu sắc, 

chuyển hóa từ những thông điệp vĩ mô thành những cảm nhận và ấn tượng mạnh mẽ. 

Một giáo viên tiếng Anh chia sẻ cảm xúc tích cực khi đọc về hợp tác bảo tồn di sản: 

“Gần đây tôi có đọc một bài báo rất hay trên VnExpress International về việc 

Việt Nam hợp tác với nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Pháp để trùng tu các di sản văn 

hóa, từ Cố đô Huế đến Thánh địa Mỹ Sơn. Bài báo này thực sự làm tôi cảm động. Nó 

cho thấy Việt Nam không chỉ tự mình bảo vệ di sản, mà còn rất cởi mở hợp tác với bạn 

bè quốc tế để gìn giữ những giá trị chung của nhân loại. Là một người đến từ một quốc 

gia đa văn hóa như Malaysia, tôi rất trân trọng điều này. Nó khiến tôi cảm thấy Việt 

Nam là một đất nước có trách nhiệm và có một trái tim rộng mở” (PVS13). 

Phản hồi này của công chúng góp phần khẳng định thông điệp đối ngoại về 

một quốc gia có trách nhiệm, tích cực trong hợp tác đa phương đã được truyền tải 

thành công, không chỉ ở mức độ thông tin mà còn tạo ra sự kết nối cảm xúc và xây 

dựng hình ảnh tích cực trong nhận thức của công chúng quốc tế.  

(4) Thứ tư, chủ đề, phạm vi tác động và đối tượng tiếp nhận đa dạng. Báo 

mạng tiếng Anh của Việt Nam không chỉ hướng đến công chúng quốc tế nói chung 

mà còn phân hóa rõ đối tượng tiếp nhận gồm các nhà đầu tư, học giả, kiều bào, tổ 

chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp đa quốc gia, các cơ quan ngoại giao. Sự phân 

hóa này được thực hiện thông qua loạt bài chuyên đề về chính sách FDI, môi trường 

kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, du lịch và văn 

hóa bản địa. Tính đa dạng của chủ đề đồng thời giúp lan tỏa các giá trị văn hóa, hình 

ảnh con người Việt Nam hiện đại, đổi mới sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng 

quốc tế. 

Thực tế từ kết quả phỏng vấn sâu cho thấy chiến lược phân hóa đối tượng đã 

đáp ứng hiệu quả nhu cầu thông tin chuyên biệt của các nhóm công chúng khác nhau, 

khẳng định sự tương đồng giữa đánh giá từ tác phẩm và hiệu quả tiếp nhận của công 

chúng quốc tế. Một ý kiến chia sẻ: “Tôi thường tập trung vào ba mảng chính. Tôi 

muốn biết Việt Nam đang định vị mình ở đâu trên bản đồ thế giới, đặc biệt là chính 
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sách “ngoại giao cây tre” rất thú vị mà tôi thường đọc được. Điều này giúp tôi hiểu 

được môi trường hợp tác quốc tế của các bạn. Thứ hai là kinh tế. Và có lẽ là gần gũi 

nhất với tôi, là văn hóa và di sản” (PVS10). 

Trong khi đó, một công chúng là người quản lý sản xuất lại tập trung vào các 

vấn đề thực tiễn, gắn liền với công việc:“Hai mảng nội dung mà tôi bám sát là: Môi 

trường để tìm hiểu về chất lượng không khí, quản lý rác công nghiệp, tiết kiệm điện, 

chuyển dịch năng lượng. Thứ hai là kinh tế và logistics với các thông tin về tình hình 

cảng biển, đường bộ, thủ tục xuất nhập khẩu, FDI, đào tạo nghề để dự tính thời gian 

và rủi ro chuỗi cung ứng” (PVS14). 

Sự tương phản rõ rệt trong thói quen tiếp nhận thông tin này là minh chứng 

thuyết phục cho thấy việc đa dạng hóa chủ đề đã thành công trong việc tiếp cận và 

phục vụ các nhóm công chúng chiến lược khác nhau. Điều này khẳng định tính hiệu 

quả của chiến lược phân hóa đối tượng đã được nhận định trong phân tích nội dung, 

cho thấy báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam đã bước đầu tạo ra được các 

luồng thông tin chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng quốc tế.  

Nguyên nhân tạo nên những ưu điểm nêu trên bắt nguồn từ sự phối kết hợp có 

hiệu quả từ định hướng chiến lược quốc gia đến năng lực thực hiện của các cơ quan 

báo chí. 

Trước hết, nền tảng chính sách quốc gia được xây dựng tạo thành một hệ thống 

chiến lược và môi trường chính trị, pháp lý thuận lợi. Nổi bật là Quyết định số 

348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2023) về Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi 

số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh vai trò của 

báo chí mang tính chính trị, đối ngoại, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa loại hình, 

mở rộng đối tượng tiếp nhận quốc tế, khẳng định nhiệm vụ tăng cường truyền thông 

đối ngoại, chủ động cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh, nâng cao năng lực hội 

nhập quốc tế [138] thông qua báo mạng điện tử tiếng Anh. Bên cạnh đó, Chỉ thị số 

25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa 

phương đến năm 2030 đã đặt nền tảng chiến lược về nội dung, định hướng xây dựng 

thông điệp đối ngoại nhất quán, chuyển từ vai trò là thành viên sang chủ động đóng 

góp xây dựng, định hình bối cảnh chung, khẳng định vai trò và uy tín Việt Nam trên 

trường quốc tế [122]. Việc triển khai các văn bản này đã tạo điều kiện thuận lợi về 

cơ chế, nguồn lực và môi trường pháp lý cho các cơ quan báo chí chủ động đổi mới 
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nội dung, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí tiếng Anh 

phục vụ truyền thông đối ngoại. 

Bên cạnh đó, các chủ trương, chính sách trên được hiện thực hoá bởi năng lực 

thực thi của các cơ quan báo chí. Một bên là VNP với thế mạnh của một cơ quan 

thông tấn quốc gia, làm nhiệm vụ đối ngoại, đảm bảo tính khách quan, độ tin cậy và 

được đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số và ứng dụng AI, đáp ứng nhu cầu thông tin 

chính xác. Một bên là VNE, kế thừa kết quả ứng dụng công nghệ cao từ tập đoàn 

FPT là một doanh nghiệp có chiến lược toàn cầu về chuyển đổi số và AI. Điều này 

đồng thời cũng lý giải cho thế mạnh của VNE về giao diện hiện đại, trải nghiệm sử 

dụng và khả năng trực quan hoá dữ liệu. Bên cạnh đó, chất lượng ngôn ngữ và sự 

chuyên nghiệp của đội ngũ nhà báo, biên tập viên Ban đối ngoại là kết quả của sự 

đầu tư có chiến lược, dài hạn vào vốn nhân lực, thông qua các chương trình đào tạo 

chuyên sâu và tuyển chọn kỹ lưỡng từ các cơ quan báo chí.  

3.4.2. Những hạn chế của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng 

Anh của Việt Nam hiện nay và nguyên nhân 

Mặc dù thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam 

giai đoạn 2022 - 2023 đã ghi nhận nhiều điểm mới tích cực, song thực tiễn vẫn tồn 

tại hạn chế cần nhận diện một cách khách quan, cụ thể và toàn diện. 

(1) Kết quả khảo sát 618 bài báo từ VNP và VNE cho thấy, phần lớn các bài 

báo vẫn tập trung vào việc nêu bật thành tích phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác quốc 

tế hoặc quảng bá sự kiện đối ngoại lớn, trong khi đó chủ đề về phân tích chuyên sâu 

chưa xuất hiện thường xuyên. Hạn chế này được phản ánh một cách rõ nét và đồng 

thuận qua lăng kính tiếp nhận của công chúng quốc tế. Nhiều công chúng dù đánh 

giá cao những ưu điểm của VNP và VNE, nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt sự thiếu vắng 

các góc nhìn đa chiều. Một công chúng người Đức đã chia sẻ rất thẳng thắn: “Ở Đức, 

báo chí luôn có những cuộc tranh luận về các vấn đề của xã hội. Khi tôi đọc báo Việt 

Nam, dường như mọi thứ đều là thành tựu. Tôi biết quốc gia nào cũng có những 

thách thức riêng. Nếu báo chí có thể viết thêm về cách Việt Nam đang nỗ lực giải 

quyết những vấn đề như ô nhiễm hay kẹt xe, tôi nghĩ hình ảnh đất nước sẽ còn trở 

nên chân thực, mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn trong mắt độc giả quốc tế” (PVS15). 

Sự thiếu vắng các quan điểm đa dạng, đặc biệt là từ các chuyên gia độc lập 

hoặc các bên liên quan, cũng là một điểm được nhiều công chúng nhận định. Một 
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sinh viên cảm thấy: “Các bài bình luận đôi khi có phần một chiều. Tôi thường 

mong muốn có thêm nhiều quan điểm đa dạng hơn trong các bài báo” (PVS16). 

Những phản hồi này cho thấy, việc tập trung vào thành tích và thông tin tích cực, 

dù đạt được mục tiêu quảng bá hình ảnh, lại vô hình trung tạo ra một khoảng trống 

về độ tin cậy và chiều sâu phân tích trong cảm nhận của một bộ phận độc giả quốc 

tế quan trọng.   

(2) Phần lớn các tin bài vẫn ưu tiên tuyến chủ đề truyền thống, chưa thể hiện 

chiều sâu phân tích, ít có tuyến bài phóng sự hoặc sản phẩm báo chí dữ liệu vốn đang 

là xu hướng của báo chí, truyền thông hiện đại. Từ góc độ công chúng, các độc giả 

quốc tế không chỉ muốn biết về các chính sách hay những con số tăng trưởng kinh 

tế, mà họ mong muốn được kết nối với Việt Nam thông qua những câu chuyện đời 

thường, giàu tính nhân văn. Một giáo viên dạy tiếng Anh bày tỏ: “Tôi rất muốn đọc 

thêm những câu chuyện đời thường, những câu chuyện về con người. Cuộc sống của 

một gia đình nhiều thế hệ ở Hà Nội khác với ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? 

Giới trẻ Việt Nam đang đối mặt với những áp lực gì trong công việc và cuộc sống?” 

(PVS13). 

Một kỹ sư công nghệ cũng đề nghị: “Tôi rất muốn đọc thêm những câu chuyện 

về người dân Việt Nam một cách đơn giản. Ví dụ thay vì chỉ nói về các chính sách vĩ 

mô, hãy kể về một startup công nghệ địa phương đang phát triển một ứng dụng thú 

vị” (PVS12). 

(3) Một hạn chế đáng lưu ý khác là mức độ phân khúc đối tượng tiếp nhận còn 

thấp. Thay vì thiết kế thông điệp chuyên biệt cho các nhóm chiến lược như nhà đầu 

tư, học giả, tổ chức phi chính phủ hay cộng đồng doanh nghiệp đa quốc gia, phần lớn 

nội dung vẫn mang tính đại chúng, hướng tới độc giả quốc tế nói chung. Thêm vào 

đó, sự thiếu hụt các bài phân tích, bình luận sâu về mối tương quan giữa chính sách 

Việt Nam và lợi ích đối tác quốc tế đã làm giảm hiệu quả trong việc định hình lập 

trường, quảng bá giá trị và thuyết phục các nhóm công chúng then chốt trong môi 

trường cạnh tranh thông tin toàn cầu. 

Thực tế phỏng vấn sâu cho thấy các nhóm công chúng chiến lược đang có 

những nhu cầu thông tin chuyên biệt chưa được đáp ứng đầy đủ. Một nhà quản lý 

sản xuất của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mong muốn có những 

nội dung đi sâu vào lĩnh vực của mình: “Tôi muốn nhiều bài đi sâu hơn về ngành 
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công nghiệp, các nhà máy ở khu công nghiệp ngoài Hà Nội và TP.HCM. Tôi cũng 

quan tâm đến quản lý chất lượng thực chiến, an toàn lao động ca đêm, bài học triển 

khai 5S với ngân sách thấp, xử lý rác thải công nghiệp nhẹ và câu chuyện phúc lợi 

công nhân” (PVS14). 

Một sinh viên người Lào cũng cảm thấy tiếng nói của cộng đồng mình chưa 

được thể hiện nhiều: “Tôi muốn đọc về những câu chuyện về cuộc sống, những thách 

thức và sự hợp tác của các bạn trẻ, sinh viên đến từ các nước ASEAN khác tại Việt 

Nam. Là một sinh viên Lào, đôi khi tôi cảm thấy câu chuyện của chúng tôi chưa được 

thể hiện nhiều” (PVS16). Những mong muốn rất cụ thể này cho thấy một khoảng 

trống thông tin cho các nhóm công chúng mục tiêu. Việc thiếu các chuyên mục hoặc 

tuyến bài chuyên biệt khiến các cơ quan báo chí bỏ lỡ cơ hội tạo ra sự gắn kết sâu 

sắc hơn và phục vụ hiệu quả hơn cho từng nhóm đối tượng chiến lược. 

(4) Ứng dụng công nghệ mới, báo chí đa phương tiện và dữ liệu lớn chưa tạo 

thành xu hướng chủ đạo hoặc mang tính đột phá. Các tin bài đối ngoại sử dụng video, 

infographic, podcast, đồ họa tương tác vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ (dưới 3%), chủ yếu dừng 

lại ở ảnh minh họa sự kiện mà chưa thực sự trở thành công cụ thể hiện thông điệp đa 

chiều, sinh động. Điều này khiến sức lan tỏa và độ hấp dẫn của thông điệp đối ngoại 

chưa tương xứng với tiềm năng của báo chí số, nhất là trong bối cảnh thói quen tiếp 

nhận thông tin của độc giả quốc tế thay đổi mạnh mẽ. 

Các đề xuất từ công chúng đã củng cố mạnh mẽ cho nhận định này, cho thấy 

họ không chỉ sẵn sàng mà còn mong đợi các hình thức thể hiện nội dung sáng tạo và 

mang tính tương tác cao hơn. Một chuyên viên xuất nhập khẩu gợi ý: “Nếu có thêm 

bản đồ/đồ họa tương tác cho các chủ đề môi trường, kèm nguồn dữ liệu mở thì quá 

hay” (PVS17). 

Nguyên nhân dẫn đến các hạn chế nêu trên có cả yếu tố khách quan và chủ 

quan. Cụ thể:  

Về mặt cơ chế chính sách, trong nhiều năm, báo chí đối ngoại nói chung và 

báo mạng tiếng Anh nói riêng vẫn bị ràng buộc bởi các quy định quản lý mang tính 

hành chính, chưa tạo được sự đột phá trong tự chủ sáng tạo nội dung. Hệ thống pháp 

luật hiện hành, trong đó có Luật Báo chí năm 2016, các quy định về kiểm soát thông 

tin, các hướng dẫn nghiệp vụ từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền 

thông vẫn đề cao nguyên tắc ổn định chính trị, bảo đảm an toàn thông tin (Điều 4, 
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Luật Báo chí 2016). Chính sách chỉ đạo chủ yếu khuyến khích các sản phẩm thông 

tin tích cực, tránh đề cập đến vấn đề nhạy cảm, tranh luận hoặc các lĩnh vực có thể 

gây tranh cãi quốc tế. Điều này vô hình trung khiến nội dung báo chí đối ngoại thiên 

về vùng an toàn.  

Về năng lực chuyên môn và nguồn lực đầu tư, đội ngũ phóng viên, biên tập 

viên viết tiếng Anh có trình độ ngoại ngữ tốt, nhạy bén về nghiệp vụ quốc tế và khả 

năng tư duy phản biện vẫn còn thiếu so với nhu cầu phát triển. Cơ sở vật chất, công 

nghệ sản xuất báo chí số, các nền tảng dữ liệu mở, hệ thống tương tác với độc giả 

quốc tế chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến việc chậm cập nhật các xu thế báo chí, 

truyền thông mới. Thực tế cho thấy, nhiều bài báo vẫn sử dụng lối tiếp cận thông tin 

tuyến tính, hạn chế về độ sâu và độ mở của nội dung. 

Những hạn chế nêu trên phản ánh thực trạng báo mạng điện tử tiếng Anh của 

Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ nhưng chưa thật sự bắt kịp yêu 

cầu của truyền thông đối ngoại hiện đại, cả về chủ đề, phương pháp, đối tượng và 

công nghệ. Để khắc phục, cần có cơ chế pháp lý mở hơn, thúc đẩy sáng tạo nội dung, 

tăng cường đầu tư nguồn lực, nhân lực chất lượng cao, phát triển báo chí số đa nền 

tảng, đồng thời chủ động hơn trong phối hợp và khai thác các chủ đề mới, tạo dựng 

hình ảnh quốc gia chủ động, hấp dẫn và bản sắc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. 

3.4.3. Đánh giá tính phù hợp và khả năng tác động của thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay 

Từ kết quả phân tích 618 mẫu với 5 thông điệp điển hình, có thể khẳng định 

công tác truyền thông đối ngoại trên hai đơn vị khảo sát đã đạt được bước phát triển, 

thể hiện qua sự thống nhất biện chứng giữa mục tiêu chính trị và thực tiễn báo chí. 

Hiệu quả của thông điệp trong giai đoạn này không chỉ dừng lại ở việc phản ánh sự 

kiện mà đã tiến tới khả năng thiết lập niềm tin và định hướng nhận thức. Cụ thể, tính 

phù hợp và khả năng tác động của thông điệp được nhận diện qua 04 phương diện 

cốt lõi sau:  

(i) Hiệu quả trong tính tương thích cao giữa nội dung thông điệp và chiến lược 

quốc gia. Hệ thống thông điệp đối ngoại trên VNP và VNE sau đại dịch COVID-19 

đã thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ, từ cung cấp thông tin sang vai trò chủ đạo 

trong việc kiến tạo nhận thức và định hướng thái độ của công chúng quốc tế. Sự phù 

hợp này trước hết được minh chứng qua việc vận dụng hiệu quả lý thuyết thiết lập 
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chương trình nghị sự. Với tỉ lệ hơn 55% thông điệp xuất phát từ thông tin về thực 

trạng kinh tế và ổn định chính trị trong nước, hai đơn vị đã chủ động xác lập các ưu 

tiên thông tin, bám sát thực tiễn, lấy nội lực đất nước làm đòn bẩy cho hình ảnh quốc 

gia, dẫn dắt sự chú ý của độc giả vào những thành tựu phát triển thực chất. Đây là 

nền tảng quan trọng đảm bảo tính chính danh và sự nhất quán trong mọi chiến dịch 

truyền thông ra bên ngoài, giúp bạn bè quốc tế nhận diện rõ ràng về một Việt Nam 

đang phục hồi mạnh mẽ, an toàn và đầy tiềm năng. 

(ii) Hiệu quả trong sự phối hợp nhịp nhàng, cộng hưởng từ mô hình phân vai 

chiến lược. Sức mạnh của thông điệp được gia tăng đáng kể nhờ sự phối hợp bổ trợ 

giữa hai mô hình báo chí. Nếu VNP thực hiện tốt vai trò của nguồn phát chính danh, 

với các thông điệp mang tính chính trị, tập trung vào giải pháp và chính sách, tạo 

dựng sự tin cậy bằng các nguồn tin chuẩn mực từ các cơ quan chuyên trách, thì VNE 

lại phát huy ưu thế của một báo mạng điện tử có tính thị trường để đưa thông điệp 

tiếp cận đại chúng qua các vấn đề văn hóa, xã hội, linh hoạt trong việc khai thác các 

chủ đề dân sinh và đời sống. Sự phối hợp này giúp thông điệp đối ngoại không chỉ 

dừng lại ở các tuyên bố chính trị khô cứng mà trở nên sống động, gần gũi hơn, tiếp 

cận được nhiều phân khúc độc giả khác nhau. Đây là một cách tiếp cận đảm bảo 

thông điệp đối ngoại vừa có chiều sâu, vừa có độ phủ rộng. 

(iii) Hiệu quả trong việc đổi mới tư duy ngôn ngữ và hình thức thể hiện. VNP 

và VNE đã dần thoát khỏi lối mòn dịch thuật để tiến tới tư duy viết cho công chúng 

quốc tế. Việc áp dụng các hình thức báo chí hiện đại hay cách đặt tiêu đề trực diện, 

ngắn gọn là một điểm cộng lớn. Hiệu quả rõ nhất là thông điệp đã được địa phương 

hóa để phù hợp với văn hóa đọc không chỉ của công chúng quốc tế, giúp giảm sự khô 

cứng của các bản tin chính trị, khiến nội dung trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ chia sẻ 

hơn trên không gian mạng. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hơn nữa hiệu quả tác động, cần 

nhìn nhận thực tế về sự chênh lệch trong tính tương tác và khả năng địa phương hóa 

ngôn ngữ giữa hai đơn vị. Mặc dù đã có sự cải thiện về hình thức, nhưng diễn ngôn 

báo chí đôi khi vẫn còn mang dấu ấn của tư duy dịch thuật, chưa hoàn toàn hòa nhập 

vào văn phong báo chí hiện đại của thế giới. Tính tương tác hai chiều cần được chú 

trọng đầu tư hơn nữa để biến mỗi thông điệp thành một không gian đối thoại thực thụ.  

(iv) Hiệu quả trong tính chủ động định hướng và bảo vệ nền tảng tư tưởng. 

Công tác truyền thông thông điệp đối ngoại trong giai đoạn này đã vận dụng linh 
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hoạt kỹ thuật đóng khung để khách quan hóa các diễn ngôn đối ngoại. Các cơ quan 

báo chí đã cho thấy sự chủ động trong việc định hướng dư luận trước những vấn đề 

nhạy cảm. Hiệu quả thể hiện ở cách sử dụng tiếng nói khách quan từ các tổ chức 

quốc tế uy tín tại Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài để minh chứng cho các lập 

luận trong thông điệp đối ngoại. Kết quả khảo sát cho thấy sự dịch chuyển rõ nét từ 

phương thức tuyên truyền trực diện sang việc sử dụng tiếng nói của bên thứ ba, với 

hơn 42% mẫu tin bài trích dẫn ý kiến của các chuyên gia và tổ chức quốc tế uy tín. 

Cách làm này không chỉ tăng sức nặng, phản bác các luồng thông tin sai lệch mà còn 

khẳng định sự tự tin, minh bạch của Việt Nam, giúp công chúng quốc tế có cái nhìn 

khách quan và tích cực hơn về tình hình thực tế trong nước. 

Sự phối hợp có hiệu quả giữa một bên là cơ quan thông tấn quốc gia và một 

bên là báo mạng điện tử có tính thị trường cao không chỉ giúp bảo đảm tính chính 

xác, chính thống của thông tin mà còn tạo ra một không gian tiếp nhận thông điệp đa 

dạng, gần gũi và hấp dẫn hơn đối với công chúng quốc tế. Những nỗ lực trong việc 

làm mới hình thức thể hiện và bước đầu địa phương hoá tư duy ngôn ngữ đã thực sự 

khiến hai đơn vị khảo sát trở thành cầu nối hiệu quả, đưa hình ảnh một Việt Nam ổn 

định, phát triển và trách nhiệm đến với thế giới. Những kết quả này chính là cơ sở 

thực tiễn vững chắc để luận án tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các nhóm giải pháp 

mang tính chiến lược nhằm tối ưu hóa hơn nữa sức mạnh của thông điệp đối ngoại 

trong chương tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

138 
 

 

Tiểu kết Chương 3 

Chương 3 đã phân tích thực trạng thông điệp đối ngoại của Việt Nam trên báo 

mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh và VnExpress International trong giai đoạn 

2022 - 2023 trên cơ sở khảo sát 618 tác phẩm báo chí. Kết quả cho thấy thông điệp 

đối ngoại trên hai báo được tổ chức tương đối rõ theo định hướng quảng bá hình ảnh 

một Việt Nam hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và có trách nhiệm với cộng đồng 

quốc tế. Nhóm thông điệp Việt Nam vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển là 

nhóm nổi bật nhất. Trong cấu trúc chung đó, VietnamPlus có xu hướng nhấn mạnh 

các nội dung chính trị - ngoại giao, hợp tác quốc tế, thành tựu phát triển và vai trò 

quốc tế của Việt Nam thông qua số liệu, phát ngôn chính thức và nhận định từ các 

nguồn có thẩm quyền, còn VnExpress International thiên về cập nhật tin tức thời sự, 

kinh tế, xã hội, đời sống và du lịch, qua đó giúp hình ảnh Việt Nam được chuyển tải 

gần gũi hơn tới công chúng quốc tế rộng rãi. Sự khác biệt này cho thấy hai báo có sự 

phân vai tương đối rõ khi một bên thiên về kênh thông tin đối ngoại chính thức, một 

bên thiên về kênh tiếp cận đại chúng bằng tiếng Anh. 

Về hình thức, thông điệp đối ngoại đã bước đầu thể hiện đặc trưng báo chí số 

thông qua tiêu đề trực diện, ảnh minh họa, số liệu, trích dẫn và một số yếu tố đa 

phương tiện. Tuy nhiên, văn bản và thể loại tin vẫn giữ vai trò trung tâm, tiêu đề hoàn 

chỉnh chiếm tỷ lệ cao, trong khi video, infographic, đồ họa dữ liệu và sản phẩm tương 

tác còn xuất hiện hạn chế. Trên cơ sở các kết quả này, Chương 3 cũng đã kiểm chứng 

các giả thuyết nghiên cứu. Cụ thể: 

Bảng 3.9. Thống kê kiểm chứng các nhóm giả thuyết  

(Nguồn: Tác giả kiểm chứng từ cơ sở dữ liệu của luận án) 

Giả thuyết Kết quả kiểm chứng 

H1a : Đã được 

kiểm chứng 

Thông điệp đối ngoại vừa tập trung vào các nội dung chính trị, ngoại 

giao, hợp tác quốc tế, thành tựu phát triển, hình ảnh và vị thế Việt 

Nam, vừa được thể hiện qua các hình thức của báo chí số như tiêu đề, 

sapo, ảnh minh họa, số liệu, trích dẫn, video/infographic ở mức độ 

nhất định. Tuy nhiên, hình thức số chưa thật sự đa dạng và đột phá. 

H1b: Đã được 

kiểm chứng 

Thông điệp chủ yếu được tổ chức bằng văn bản, tiêu đề hoàn chỉnh, 

thể loại tin ngắn và ảnh minh họa. Các hình thức hiện đại hơn hoặc 

sản phẩm tương tác chưa trở thành hình thức nổi bật và chủ đạo. 
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H1c: Đã được 

kiểm chứng 

Hai báo có sử dụng ảnh, số liệu, trích dẫn và một số yếu tố đa phương 

tiện, nhưng vẫn thiếu sản phẩm báo chí dữ liệu, kể chuyện đa phương 

tiện, đồ họa tương tác và các hình thức có khả năng tăng trải nghiệm, 

tương tác với công chúng quốc tế. 

H2a: Đã được 

kiểm chứng 

Nhóm chủ đề nổi bật là tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Việt Nam, 

thành tựu phát triển, liên kết/hợp tác quốc tế, chính sách đối ngoại, 

vai trò quốc tế, quảng bá du lịch - văn hóa - con người Việt Nam. 

H2b: Đã được 

kiểm chứng 

Phần lớn tác phẩm vẫn là tin ngắn, cách trình bày trực tiếp, thiên về 

thông tin sự kiện; các thể loại phỏng vấn, phóng sự, bình luận, phân 

tích chuyên sâu còn hạn chế. Phản hồi công chúng quốc tế cũng cho 

thấy nhu cầu đọc thêm các câu chuyện đời thường, câu chuyện con 

người, phân tích đa chiều và sản phẩm trực quan/tương tác. 

H3a: Đã được 

kiểm chứng 

Cả VNP và VNE đều tập trung truyền tải thông điệp Việt Nam hòa 

bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Nội dung bảo vệ lợi ích quốc gia 

- dân tộc được thể hiện có chọn lọc, chủ yếu thông qua phát ngôn 

chính thức, khung pháp lý quốc tế và các vấn đề liên quan đến chủ 

quyền. 

H3b: Đã được 

kiểm chứng 

VNP nổi bật hơn ở các chủ đề chính trị - ngoại giao, hợp tác quốc tế, 

quan hệ song phương/đa phương, chính sách và vai trò quốc tế của 

Việt Nam. VNE nổi bật hơn ở các chủ đề đời sống xã hội, kinh tế, thị 

trường, môi trường sống, du lịch và các vấn đề thực tiễn gắn với công 

chúng đại chúng. 

H4a: Kiểm 

chứng một 

phần 

Chất lượng lựa chọn chủ đề, cách đặt tiêu đề, sử dụng nguồn tin, trích 

dẫn, số liệu và tổ chức tuyến bài có liên quan rõ đến sức thuyết phục 

của thông điệp. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu trực tiếp về quy trình biên 

tập, tổ chức sản xuất trong tòa soạn. 

H4b: Kiểm 

chứng một 

phần 

Việc ứng dụng công nghệ và đa phương tiện còn hạn chế. Đồng thời, 

video, infographic, đồ họa tương tác chưa phổ biến.  

H4c: Kiểm 

chứng một 

phần 

Thông điệp rõ ràng, dễ tiếp cận, tiêu đề trực diện, ngôn ngữ chuẩn mực. 

Điều này phản ánh năng lực chuyển hóa thông tin chính sách sang ngôn 

ngữ báo chí tiếng Anh. Tuy nhiên, kết quả PVS công chúng cho thấy sự 

hạn chế về chiều sâu và sự đa dạng các chủ đề của thông điệp.  



 

 
 

140 
 

 

Kết quả phân tích thực trạng cho thấy hạn chế trong chiến lược kiến tạo thông 

điệp đối ngoại của hai đơn vị khảo sát, bao gồm thiếu các bài phân tích chuyên sâu, 

thiếu chiều sâu kể chuyện, mức độ phân khúc công chúng chưa cao và việc ứng dụng 

báo chí dữ liệu, đa phương tiện còn hạn chế. Những hạn chế này xuất phát từ yêu cầu 

bảo đảm tính chính thống, an toàn thông tin, bảo vệ hình ảnh quốc gia, đồng thời từ 

sự chưa đồng đều về nguồn lực nhân sự, công nghệ, năng lực ngoại ngữ, hiểu biết 

liên văn hóa và kinh nghiệm tổ chức sản xuất thông điệp đối ngoại. Như vậy, chương 

3 đã cung cấp kết quả phân tích cơ sở thực tiễn quan trọng để nhận diện diện mạo, 

ưu điểm và giới hạn của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của 

Việt Nam hiện nay, đồng thời tạo căn cứ trực tiếp để chương 4 đề xuất các giải pháp 

và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng của thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử tiếng Anh của Việt Nam trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG 4 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG THÔNG ĐIỆP ĐỐI NGOẠI TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ 

TIẾNG ANH CỦA VIỆT NAM  

4.1. Những vấn đề đặt ra với thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 

tiếng Anh của Việt Nam hiện nay 

4.1.1. Thông điệp đối ngoại đòi hỏi nội dung đa dạng, chuyên sâu nhằm 

quảng bá toàn diện hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, nhưng thông điệp 

đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh chủ yếu tập trung thông tin thời sự, 

kinh tế và hạn chế bài báo mang tính quảng bá sâu sắc 

Báo chí đối ngoại đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong quá trình xây dựng, 

định hình và quảng bá hình ảnh, thương hiệu Việt Nam, đặc biệt đối với bối cảnh thế 

giới đang ngày càng hội nhập sâu rộng, cạnh tranh và giao lưu văn hóa mạnh mẽ hơn 

bao giờ hết. Việc triển khai các thông điệp đối ngoại không chỉ là một nhiệm vụ mà 

còn được cụ thể hóa trong nhiều chính sách, quyết định và chiến lược quan trọng của 

Đảng và Nhà nước. Cụ thể, Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-

2020, đã xác định rõ mục tiêu xây dựng nội dung thông tin đối ngoại đa dạng, chuyên 

sâu, toàn diện nhằm giới thiệu hiệu quả về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, 

lịch sử và các thành tựu nổi bật của Việt Nam với thế giới [134]. Đồng thời, Quyết 

định số 210/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược văn 

hóa đối ngoại Việt Nam đến năm 2030 cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng, 

chiều sâu các nội dung thông tin, nhằm thể hiện rõ nét, sinh động bản sắc và giá trị 

văn hóa dân tộc Việt Nam [139]. 

Tuy nhiên, thực tế thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của 

Việt Nam hiện nay chưa đáp ứng được các yêu cầu và kỳ vọng được đề ra trong các 

chính sách và chiến lược quốc gia nói trên. Một trong những điểm nổi bật của vấn đề 

này là sự mất cân đối trong cách thức tổ chức, xây dựng nội dung. Qua khảo sát thực 

tế các báo mạng điện tử tiếng Anh phổ biến ở Việt Nam, nội dung thông điệp nghiêng 

về ý nghĩa từ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, phục vụ nội dung thông tin đối 

ngoại, cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam được quy định trong Điều 7 của 

Nghị định 72/2015/CP. Điều này ảnh hưởng đến những tuyến bài về văn hóa, lịch 

sử, du lịch và các giá trị nhân văn đặc sắc của Việt Nam xuất hiện với tần suất ít hơn. 
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Bên cạnh đó, thực trạng nội dung thông điệp đối ngoại trên các báo mạng điện tử 

tiếng Anh cho thấy sự thiếu vắng các định hướng chiến lược dài hạn và chuyên sâu. 

Nội dung chủ yếu vẫn mang đặc trưng của thông tin thời sự ngắn hạn, cập nhật nhanh, 

thiếu những bài báo có khả năng xây dựng và định vị rõ nét các thông điệp về giá trị 

thương hiệu quốc gia lâu dài. Các nội dung liên quan đến văn hóa và lịch sử Việt 

Nam được trình bày sơ bộ, thông tin chung, chưa có nhiều bài báo đi sâu vào phân 

tích, khám phá những nét độc đáo, đặc sắc của di sản văn hóa, giá trị truyền thống 

lâu đời hay đặc điểm của từng vùng miền, cộng đồng dân tộc. Hiện tượng thiếu những 

bài báo mang tính chất phân tích sâu sắc, thiếu tính dự báo, định hướng về xu thế 

quốc tế khiến nội dung thông điệp đối ngoại khó thu hút được sự quan tâm sâu sắc 

và duy trì sự quan tâm thường xuyên, làm chậm quá trình hình thành nhận thức sâu 

sắc về Việt Nam của công chúng quốc tế, chưa đáp ứng toàn vẹn mục tiêu chiến lược 

về văn hóa đối ngoại đến năm 2030 theo Quyết định số 368/QĐ-TTg. 

4.1.2. Nhiệm vụ đối ngoại yêu cầu đồng thời cập nhật thông tin nhanh và 

phân tích sâu sắc, tuy nhiên tốc độ cập nhật thông tin nhanh đang phần nào chưa 

phản ánh hoàn toàn độ sâu của nội dung thông điệp 

Việc duy trì tốc độ cập nhật thông tin tức thời đã trở thành tiêu chuẩn đối với báo 

mạng điện tử nói chung của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng. Các 

tòa soạn không chỉ đối diện với áp lực phải đưa tin nhanh về mọi diễn biến, sự kiện liên 

quan đến quốc gia, mà còn đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ xây dựng thông điệp báo 

chí, thông điệp đối ngoại có chiều sâu, có sức thuyết phục và giá trị định hướng đối với 

dư luận quốc tế. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh nhiệm vụ “chủ động 

cung cấp thông tin đối ngoại kịp thời, chính xác, phù hợp”, trong khi Quyết định số 

362/QĐ-TTg ngày 03/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát 

triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 xác định quan điểm đổi mới phương 

thức truyền thông đối ngoại, tăng cường cập nhật và phản ứng nhanh với các sự kiện 

quốc tế lớn, đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện nhằm chủ động cung cấp 

thông tin chính thống, có định hướng và tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế [135].  

Những năm gần đây, báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh và báo mạng 

điện tử VnExpress International đã không ngừng tăng cường khả năng phản ứng tin 

tức, áp dụng quy trình sản xuất tin theo mô hình 24/7, nhằm đưa thông tin sự kiện nóng 

chỉ trong vòng từ 30 phút đến một vài giờ sau khi diễn ra. Kết quả này thể hiện bước 
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chuyển tích cực về năng lực tác nghiệp thời sự, giúp truyền thông đối ngoại của Việt 

Nam không bị tụt hậu trong dòng tin quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò nguồn tin 

chính thống so với mạng xã hội, kịp thời và minh bạch cho cộng đồng độc giả quốc tế. 

Tuy nhiên, theo thống kê ở Chương 3, tỷ lệ bài báo dạng phân tích, bình luận được thu 

thập khảo sát của báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh đạt khoảng 13,6%, trong 

khi báo mạng điện tử VnExpress International là 17,2%. Đa số bài báo tập trung vào 

việc cung cấp thông tin sự kiện, phản ánh diễn biến cơ bản, số lượng ít bài phân tích 

sâu về nguyên nhân, hệ quả hoặc đặt sự kiện trong bối cảnh rộng hơn so với nội dung 

từ báo chí đối ngoại quốc tế. Việc ưu tiên tốc độ trong sản xuất tin tức đã khiến quy 

trình biên tập và kiểm tra thông tin chuyên sâu bị rút ngắn. Khối lượng tin tức lớn, yêu 

cầu cập nhật liên tục, cùng với hạn chế về nhân sự chuyên trách khiến quy trình tổ 

chức các tuyến bài bình luận, chuyên đề phân tích gặp nhiều trở ngại.  

Trên thực tế, các cơ quan báo chí đều ưu tiên bảo đảm tiến độ đưa tin nhằm kịp 

thời cung cấp thông tin đến độc giả quốc tế, đặc biệt trong các sự kiện quan trọng. Áp 

lực chạy đua với các nguồn tin nước ngoài buộc nhiều phóng viên, biên tập viên tiếng 

Anh phải lựa chọn giải pháp rút ngắn quy trình biên tập, tận dụng bản tin dịch từ tiếng 

Việt. Điều này giúp bảo đảm sự nhanh nhạy, giữ được tần suất xuất bản liên tục trong 

dòng tin toàn cầu, nhưng tạo ra rào cản lớn đối với việc phát triển các sản phẩm báo 

chí có chiều sâu, lập luận sắc bén và năng lực phản biện. Ngoài ra, môi trường tác 

nghiệp của báo chí đối ngoại tiếng Anh tại Việt Nam hạn chế về cơ chế phối hợp với 

các chuyên gia quốc tế, chưa có nguồn ngân sách dành riêng cho sản xuất các chuyên 

đề phân tích hoặc đặt hàng bài báo chuyên sâu, khiến phần lớn nội dung vẫn ở mức 

phổ thông, thiếu tính phản biện. Nếu chỉ dừng lại ở chức năng thông báo sự kiện, thiếu 

đi bài báo giải thích bối cảnh, phân tích nguyên nhân và hệ quả hoặc các tuyến bài 

phản biện đa chiều, thông điệp đối ngoại sẽ khó tạo sức nặng và thiếu sức thuyết phục 

đối với độc giả quốc tế vốn có yêu cầu cao về tính khách quan và chiều sâu.  

4.1.3. Yêu cầu ứng dụng thành thạo đa phương tiện trong sản xuất thông 

điệp đối ngoại là điều kiện cần để thu hút độc giả quốc tế, tuy nhiên mức độ ứng 

dụng công nghệ hiện đại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay 

còn khiêm tốn 

Đối với báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam, yêu cầu hiện đại hóa công 

nghệ, đổi mới phương thức truyền tải thông tin không đơn thuần nằm ở việc bắt kịp 
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thời đại mà thực chất chính là điều kiện để xây dựng một diện mạo báo chí quốc gia 

hấp dẫn, chuyên nghiệp và đáp ứng được thói quen tiếp nhận thông tin của công 

chúng toàn cầu. Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh nhiệm vụ “tăng cường ứng dụng 

công nghệ số, đa dạng hóa hình thức, đổi mới phương thức truyền thông đối ngoại” 

[129]. Những tiêu chuẩn như giao diện thân thiện, khả năng tích hợp video, 

infographics, podcast hay các công cụ tương tác trực tuyến trở thành nền tảng để 

truyền tải thông điệp đối ngoại hiệu quả, đồng thời tạo ra sức hút cạnh tranh với các 

sản phẩm truyền thông quốc tế vốn phong phú, hiện đại. 

Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ số và các hình thức truyền thông đa 

phương tiện trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam còn khiêm tốn. Trên báo 

mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh, số lượng tin bài đối ngoại sử dụng video, 

infographics hoặc các yếu tố multimedia chiếm khoảng 18% tổng số tin, chủ yếu 

xuất hiện ở các chuyên mục lớn, sự kiện quan trọng hoặc bản tin tổng hợp hàng tuần. 

Ở báo mạng điện tử VnExpress International, tỉ lệ này mặc dù cao hơn nhưng phần 

lớn nội dung đa phương tiện ít tập trung vào một số tuyến bài chủ lực, chưa phổ biến 

trong các chuyên mục thường nhật. Nhiều tin bài tiếng Anh vẫn giữ cấu trúc truyền 

thống, chủ yếu là văn bản kèm ảnh cùng chú thích, chưa thực sự tạo ra khác biệt về 

mặt công nghệ, nghệ thuật kể chuyện báo chí hoặc trải nghiệm người dung đa dạng. 

Những sản phẩm multimedia có chiều sâu, những phóng sự ảnh tương tác, podcast 

tiếng Anh chuyên biệt hay các dự án hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo ít xuất hiện. 

Tốc độ ứng dụng công nghệ chưa kịp thời xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Ngân 

sách đầu tư cho công nghệ, thiết bị, nền tảng đa phương tiện của báo mạng tiếng Anh 

thường chưa được ưu tiên hàng đầu, dẫn đến tình trạng thiếu hụt về công cụ, thiết bị 

sản xuất nội dung số hóa, các đội ngũ sản xuất multimedia chuyên biệt cho mảng nội 

dung tin tức tiếng Anh còn chưa được thành lập ở nhiều cơ quan báo chí. Bên cạnh 

đó, nhiều phóng viên, biên tập viên chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng sản xuất 

nội dung đa phương tiện, vận hành nền tảng số.  

Mặt khác, tác phẩm báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam còn tương đối 

đơn điệu về hình thức, thiếu sức cạnh tranh và khó tạo dấu ấn nổi bật trong dòng 

thông tin toàn cầu, thiếu chiều sâu hình ảnh, âm thanh hoặc các yếu tố công nghệ 

hiện đại khi độc giả nước ngoài. Điều này không chỉ khiến các sản phẩm báo mạng 

điện tử tiếng Anh của Việt Nam dễ bị mờ nhạt trong biển thông tin toàn cầu, mà còn 
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giảm hiệu quả lan tỏa, sức thuyết phục trong quá trình xây dựng hình ảnh Việt Nam 

hiện đại, năng động, sáng tạo. Khoảng cách giữa yêu cầu và thực trạng chính là một 

trong những vấn đề lớn, cần nhận diện rõ ràng, để từ đó xây dựng các giải pháp nâng 

cao chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả lan tỏa của thông điệp đối ngoại trong bối 

cảnh số hoá hiện nay. 

4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử tiếng Anh của Việt Nam  

4.2.1. Đổi mới quy trình sản xuất thông điệp đối ngoại 

Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin toàn cầu phức tạp, thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam cần phản ánh kịp thời các diễn biến 

trong nước và quốc tế, đồng thời kiến tạo các giá trị nhận thức lâu dài, góp phần định 

vị hình ảnh quốc gia. Nếu quy trình sản xuất trước đây chủ yếu vận hành theo các 

bước: lựa chọn thông tin, biên tập, biên dịch, hiệu đính và xuất bản thì quy trình sản 

xuất thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh trong thời gian tới cần 

được mở rộng thành một chu trình trong đó dữ liệu công chúng, xu hướng truyền 

thông quốc tế và phản hồi sau xuất bản trở thành những căn cứ quan trọng để điều 

chỉnh thông điệp và quy trình tương ứng. 

“Quy trình sáng tạo tin đối ngoại ở Ban truyền thông đối ngoại, Thông tấn xã 

Việt Nam gồm các bước cơ bản sau: Lựa chọn thông tin, biên tập, biên dịch, hiệu 

đính, phát lên mạng, tiếp nhận phản hồi và chỉnh sửa (nếu cần)” (PVS1). 

Thứ nhất, chuyển từ quy trình sản xuất tuyến tính sang quy trình sản xuất dựa 

trên dữ liệu. 

Sự thay đổi này không phủ nhận vai trò của kinh nghiệm nghề nghiệp và định 

hướng chính trị của tòa soạn, mà bổ sung thêm cơ sở thực tiễn để quá trình lựa chọn, 

tổ chức và phân phối thông điệp trở nên sát hơn, gần hơn với nhu cầu tiếp nhận của 

công chúng quốc tế. Tòa soạn cần chủ động theo dõi các chủ đề đang được quan tâm 

trên báo chí quốc tế, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, diễn đàn chuyên ngành và phản 

hồi của độc giả để xác định những vấn đề có khả năng tạo tác động truyền thông lớn. 

Trên cơ sở đó, quy trình sản xuất thông điệp đối ngoại có thể được triển khai qua bốn 

bước, bao gồm: 

Bước 1: Xác định thông điệp dựa trên dữ liệu công chúng và xu hướng truyền 

thông quốc tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn đối ngoại của Việt Nam. Tòa soạn sử 
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dụng các công cụ Social Listening để phân tích các từ khóa, chủ đề công chúng quốc 

tế đang quan tâm để hình thành trục chủ đề và thông điệp then chốt. Giải pháp này 

đòi hỏi việc xây dựng chiến lược nội dung dài hạn, bám sát mục tiêu đối ngoại quốc 

gia nhưng phải tương thích với những khoảng trống thông tin mà công chúng quốc 

tế đang quan tâm. Việc phân tích dữ liệu đầu vào giúp tòa soạn xác định rõ trọng tâm 

truyền thông thông điệp, bám sát mục tiêu quốc gia và gắn với nhu cầu thực tế tiếp 

nhận của công chúng. 

Bước 2: Phân tầng sản xuất nội dung theo mức độ ưu tiên của thông điệp đối 

ngoại. Trên cơ sở thông điệp đã xác lập, quy trình sản xuất cần được tổ chức theo mô 

hình hội tụ, phân tách thành hai tầng chuyên biệt để đảm bảo tính đa dạng, bao gồm: 

(1) Tầng tin tức nhanh, ưu tiên về tốc độ, ứng dụng công nghệ mạnh mẽ để cập nhật 

kịp thời các sự kiện nổi bật trong thời gian vàng; (2) Tầng nội dung chuyên sâu tập 

trung vào bài phân tích, bình luận, phóng sự dài kỳ. Những sự kiện thời sự, hoạt động 

đối ngoại, chính sách mới hay vấn đề có khả năng tác động nhanh đến dư luận quốc 

tế cần được xử lý kịp thời bằng tin, bài ngắn hoặc đồ họa thông tin. Những vấn đề có 

chiều sâu như chính sách phát triển, quan hệ quốc tế, môi trường đầu tư, văn hóa, 

lịch sử, chuyển đổi xanh, đời sống xã hội cần được triển khai bằng tuyến bài phân 

tích, phóng sự, báo chí dữ liệu hoặc sản phẩm đa phương tiện. Cách tổ chức này giúp 

thông điệp đối ngoại vừa có khả năng phản ứng nhanh, vừa có chiều sâu giải thích 

và sức thuyết phục lâu dài. 

Bước 3: Thực hiện hiệu đính gắn với các yếu tố văn hoá và bản địa hoá nội 

dung thông điệp. Đối với báo mạng điện tử tiếng Anh, hiệu đính là kiểm tra lỗi ngữ 

pháp, độ chính xác của bản dịch, rà soát cách diễn đạt, thuật ngữ, sắc thái chính trị, 

bối cảnh văn hóa và khả năng giải mã của từng nhóm công chúng quốc tế. Những 

khái niệm gắn với chính sách, văn hóa, lịch sử hoặc đặc thù về thể chế, hệ thống 

chính trị của Việt Nam cần được giải thích chính xác và dễ hiểu. Những cách diễn 

đạt có thể gây hiểu lầm, tạo cảm giác tuyên truyền một chiều hoặc không phù hợp 

với văn phong báo chí quốc tế cần được điều chỉnh trước khi xuất bản. 

Bước 4. Đo lường phản hồi và điều chỉnh thông điệp sau xuất bản. Bằng cách 

phân tích các chỉ số tương tác thực tế tòa soạn có được dữ liệu thực chứng về mức 

độ chấp nhận của công chúng đối với thông điệp. Kết quả đo lường này sẽ trở thành 

dữ liệu đầu vào cho giai đoạn 1 của chu kỳ tiếp theo, tạo thành một vòng lặp khép 
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kín giúp không ngừng tối ưu hóa tính phù hợp và khả năng tác động của thông điệp 

đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam trong thực tiễn. Tác giả đề 

xuất bảng tiêu chí đánh giá, đo lường phản hồi sau xuất bản như sau:  

Bảng 4.1. Tiêu chí đánh giá phản hồi sau xuất bản để điều chỉnh thông điệp đối 

ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh (Nguồn: Tác giả luận án đề xuất) 

Nhóm tiêu 

chí phản hồi 
Chỉ số theo dõi Ý nghĩa đánh giá 

Tiếp cận Lượt đọc, nguồn truy cập, khu vực địa 

lý của người đọc, tỷ lệ đọc giả mới, tỷ 

lệ đọc giả truy cập lại 

Đánh giá thông điệp đã 

đến được với nhóm công 

chúng mục tiêu hay 

chưa, kênh phân phối 

nào hiệu quả, khu vực 

nào quan tâm nhiều nhất 

Đọc hiểu Nội dung bình luận, phản hồi của đọc 

giả, thư góp ý, khảo sát nhanh 

Đánh giá công chúng có 

hiểu đúng bối cảnh, tin 

vào thông tin và chấp 

nhận cách lý giải của bài 

báo, thông điệp hay 

không 

Tương tác Lượt chia sẻ, bình luận, đăng ký nhận 

bài viết mới, số lần bài viết được nhắc 

trên các nền tảng khác 

Đánh giá thông điệp có 

tạo được nhu cầu đối 

thoại, chia sẻ hay không 

Tác động Số lần được báo chí quốc tế, cơ quan 

ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia, 

doanh nghiệp, cộng đồng người Việt ở 

nước ngoài,… chia sẻ, dẫn đường liên 

kết, sắc thái thảo luận các vấn đề về Việt 

Nam sau khi bài viết được lan toả 

Đánh giá thông điệp có 

góp phần củng cố nhận 

thức tích cực, khách 

quan và đầy đủ hơn về 

Việt Nam hay không 

 4.2.2. Nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại đối với công chúng mục tiêu 

 Các cơ quan báo mạng điện tử tiếng Anh cần xác định rõ những nhóm công 

chúng có giá trị chiến lược đối với hoạt động thông tin đối ngoại, bởi không phải mọi 

nhóm độc giả đều có cùng vai trò trong quá trình truyền thông thông điệp. Thay vì 

chỉ phân loại công chúng theo chủ đề, cần phân loại theo vai trò truyền thông. Tác 

giả đề xuất bốn nhóm công chúng quan trọng, nhằm nhận diện về đặc điểm, nhu cầu 
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thực tế tương ứng với đề xuất hình thức sản xuất thông điệp đối ngoại. Cụ thể: 

Bảng 4.2. Phân loại các nhóm công chúng quốc tế trong sản xuất thông điệp đối 

ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam (Nguồn: Tác giả đề xuất) 

Nhóm công 

chúng 

Dự kiến nhu cầu tiếp 

nhận 
Thể loại bài viết 

Cơ quan ngoại 

giao, tổ chức quốc 

tế, học giả 

Cần thông tin chính xác, có 

bối cảnh, dữ liệu, có thể sử 

dụng trong báo cáo, hội 

thảo, phân tích chính sách 

Bài phân tích chính sách, 

phỏng vấn chuyên gia, bài dữ 

liệu, chuyên đề về vai trò Việt 

Nam trong các vấn đề khu vực 

và toàn cầu 

Nhà báo quốc tế, 

cơ quan báo chí 

Việt nam tại nước 

ngoài 

Cần nguồn tin nhanh, đáng 

tin cậy, có dữ liệu, ảnh, 

trích dẫn, mốc thời gian và 

thông tin có chức năng tái 

thông tin 

Fact sheet, bài ngắn, timeline, 

ảnh/video tư liệu, Q&A về vấn 

đề thời sự, bản tóm tắt chính 

sách 

 

Nhà đầu tư, doanh 

nghiệp, hiệp hội 

kinh tế, chuyên gia 

thị trường 

Cần thông tin cụ thể về 

chính sách, thủ tục, chi phí, 

logistics, lao động, chuỗi 

cung ứng, rủi ro và cơ hội 

Bài phân tích chính sách, tin 

kinh tế theo ngành, Q&A cho 

doanh nghiệp, data story, bài so 

sánh khu vực 

Sinh viên quốc tế, 

người nước ngoài 

sống tại Việt Nam 

Cần thông tin dễ hiểu, gần 

gũi, có câu chuyện, hình 

ảnh, trải nghiệm đời sống 

và văn hóa 

Bài kể chuyện nhân vật, phóng 

sự ảnh, video ngắn, podcast, 

tuyến bài về đời sống, giáo dục, 

việc làm, sáng tạo trẻ 

Cộng đồng người 

Việt ở nước ngoài 

Cần thông tin về chính sách, 

cơ hội kết nối, đầu tư, giáo 

dục, văn hóa, bản sắc và 

đóng góp của người Việt 

toàn cầu 

Chuyên đề cộng đồng, câu 

chuyện về kiều bào, phỏng vấn 

nhân vật 

Công chúng nền 

tảng số 

Cần nội dung ngắn gọn, dễ 

chia sẻ, có hình ảnh, dữ 

liệu, câu chuyện rõ ràng 

Gói nội dung mạng xã hội cho 

bài lớn, infographic, video 

ngắn, thẻ dữ liệu, quote card, 

bản tóm tắt 5 điểm chính, nội 

dung giải thích nhanh 
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Trước khi triển khai một tuyến bài, tòa soạn cần xác định rõ thông điệp trung tâm, 

nhóm công chúng ưu tiên, định dạng sản phẩm phù hợp, kênh phân phối chính và 

tiêu chí đánh giá hiệu quả. Cách thức làm này giúp quá trình sản xuất thông điệp đối 

ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh có hiệu quả tác động từ nhận thức đến hành 

động. Tuy nhiên, việc phục vụ công chúng theo nhóm không đồng nghĩa với chia 

tách thông điệp thành các bộ phận rời rạc. Một chủ đề về Việt Nam phát triển bền 

vững có thể có phiên bản chính sách cho chuyên gia, phiên bản dữ liệu cho doanh 

nghiệp. Như vậy, thông điệp đối ngoại vừa bảo đảm tính định hướng chung, vừa 

tránh tuyên truyền một chiều. 

 Quá trình phân loại nhóm công chúng mục tiêu cũng cần được cập nhật thường 

xuyên bằng dữ liệu phản hồi sau xuất bản. Các tòa soạn cần quan tâm sâu hơn đến 

việc nhóm nào đọc bài, đến từ khu vực nào, chia sẻ trên nền tảng nào, bình luận theo 

sắc thái gì và có hiểu đúng thông điệp hay không. Các khảo sát nhanh cuối bài, hộp 

thư góp ý, phân tích bình luận, dữ liệu hành vi đọc và phản hồi từ cơ quan thường 

trú ở nước ngoài có thể giúp nhận diện nhu cầu mới của từng nhóm công chúng. Khi 

dữ liệu này được đưa trở lại quy trình biên tập, thông điệp đối ngoại sẽ được điều 

chỉnh trên cơ sở tiếp nhận thực tế. 

 4.2.3. Đồng nhất hình ảnh thương hiệu thông qua kỹ thuật kể chuyện 

(storytelling) trên báo mạng điện tử tiếng Anh 

Sự đồng nhất trong hình ảnh thương hiệu đối ngoại có vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, sự đồng 

nhất này không chỉ được tạo lập bằng các yếu tố nhận diện bề mặt như giao diện, 

màu sắc, biểu tượng hay phong cách trình bày, mà còn phải được bảo đảm bằng một 

chiến lược storytelling nhất quán trong kể chuyện quốc gia. Trên báo mạng điện tử 

tiếng Anh, mỗi tác phẩm báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn tham gia kiến 

tạo hình ảnh Việt Nam thông qua việc lựa chọn lát cắt hiện thực, nhân vật trung tâm, 

hệ giá trị nổi bật và khung diễn giải chủ đạo. Vì vậy, sự đồng nhất thương hiệu quốc 

gia cần được hiểu là sự nhất quán trong cách báo chí đối ngoại kể về Việt Nam như 

một quốc gia năng động, đáng tin cậy, giàu bản sắc văn hóa, có trách nhiệm quốc tế 

và có tiềm năng phát triển. 

Trong bối cảnh cạnh tranh diễn ngôn toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, kỹ thuật 

storytelling giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng thương hiệu quốc gia trên 
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báo chí đối ngoại. Công chúng quốc tế thường không ghi nhớ một quốc gia chỉ qua 

các dữ kiện rời rạc, mà qua những câu chuyện có logic, có cảm xúc và có khả năng 

tạo liên tưởng bền vững. Vì vậy, báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam cần xây 

dựng được một hệ thống tự sự nhất quán, trong đó các câu chuyện về con người, văn 

hóa, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, ngoại giao và trách nhiệm toàn cầu đều cùng 

hướng tới việc củng cố một hình ảnh thương hiệu chung của quốc gia. Khi 

storytelling được triển khai đồng bộ, mỗi bài báo riêng lẻ không còn là một đơn vị 

thông tin độc lập mà trở thành một mảnh ghép trong câu chuyện lớn về Việt Nam 

trước công chúng quốc tế. 

“Đội ngũ biên tập viên cần kiểm soát chặt ngữ cảnh, dùng ngôn ngữ trung 

tính, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng tính 

nhân văn, tránh đưa ra những nội dung nhạy cảm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc 

gia” (PVS5) 

Để đạt được sự đồng nhất trong hình ảnh thương hiệu đối ngoại trên báo mạng 

điện tử tiếng Anh, cần có những chiến lược triển khai cụ thể:  

Thứ nhất, xây dựng bộ quy chuẩn thương hiệu quốc gia tích hợp cả nhận diện 

hình ảnh và định hướng storytelling đối ngoại. Các cơ quan báo chí có xuất bản 

chuyên trang tiếng Anh không chỉ cần thống nhất về thiết kế giao diện, phong cách 

đồ họa, logo, màu sắc chủ đạo và cách sử dụng hình ảnh trên các nền tảng khác nhau, 

mà còn cần xác lập một khung kể chuyện thống nhất về Việt Nam. Khung này phải 

trả lời rõ Việt Nam được định vị như thế nào trong truyền thông quốc tế, những giá 

trị nào cần được nhấn mạnh, những mô-típ câu chuyện nào cần được ưu tiên và những 

biểu đạt nào cần tránh. Điều này giúp tạo ra không chỉ sự đồng bộ về mặt hình ảnh 

mà còn cả sự nhất quán trong trục tự sự thương hiệu quốc gia.  

Thứ hai, duy trì sự nhất quán trong giọng điệu, phong cách viết và cấu trúc tự 

sự. Báo mạng điện tử tiếng Anh cần có phong cách viết phù hợp với công chúng quốc 

tế, chuyên nghiệp, rõ ràng, đáng tin cậy nhưng vẫn truyền tải được bản sắc Việt Nam. 

Quan trọng hơn, các tác phẩm cần được tổ chức theo tư duy storytelling có điểm 

nhấn, có nhân vật, có bối cảnh và có thông điệp trung tâm, thay vì chỉ trình bày thông 

tin theo lối liệt kê sự kiện. Sự nhất quán này giúp công chúng quốc tế không chỉ hiểu 

thông tin về Việt Nam mà còn cảm nhận Việt Nam qua một hình ảnh thương hiệu ổn 

định, giàu tính thuyết phục và dễ ghi nhớ. 
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Thứ ba, triển khai storytelling xuyên nền tảng để bảo đảm câu chuyện thương 

hiệu quốc gia được kể một cách nhất quán. Báo mạng điện tử tiếng Anh cần bảo đảm 

thông điệp đối ngoại không chỉ xuất hiện trên các trang báo chính thức mà còn được 

phát triển đồng bộ trên các nền tảng số như Facebook, Twitter, LinkedIn và 

YouTube. Tuy nhiên, sự đồng bộ ở đây không nên hiểu là sao chép nguyên trạng nội 

dung, mà là giữ nguyên hạt nhân thông điệp, giá trị thương hiệu và logic câu chuyện 

trong khi linh hoạt điều chỉnh hình thức thể hiện cho phù hợp với từng nền tảng và 

từng nhóm công chúng. Nhờ đó, hình ảnh Việt Nam được lặp lại theo nhiều định 

dạng nhưng vẫn thống nhất về bản sắc và định vị.  

Thứ tư, xây dựng hệ thống dữ liệu hình ảnh, chất liệu nội dung và ngân hàng 

storytelling thống nhất. Các báo mạng điện tử tiếng Anh nên thiết lập một kho dữ 

liệu dùng chung bao gồm hình ảnh, video, tư liệu chính thức, chân dung nhân vật 

tiêu biểu, các câu chuyện điển hình, các chủ đề trụ cột và những khung diễn giải đã 

được chuẩn hóa. Hệ thống này không chỉ giúp bảo đảm tính nhất quán trong việc sử 

dụng tư liệu mà còn hỗ trợ nhà báo và biên tập viên kể về Việt Nam bằng những câu 

chuyện có chiều sâu, có cảm xúc và có giá trị biểu trưng cao. Qua đó, hình ảnh quốc 

gia không chỉ được trình bày đúng mà còn được kể lại một cách hấp dẫn, đồng bộ và 

giàu sức lan tỏa. 

4.2.4. Nâng cao hình thức trải nghiệm và phản hồi từ công chúng 

Tối ưu hóa trải nghiệm và công chúng là một trong những yếu tố cốt lõi thể 

hiện chất lượng và hiệu quả của truyền thông đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng 

Anh. Với nhóm công chúng quốc tế, trải nghiệm đọc báo mạng điện tử không chỉ 

phụ thuộc vào chất lượng nội dung mà còn liên quan đến khả năng truy cập, cách 

trình bày thông tin, tốc độ tải trang và khả năng điều hướng.  

Tối ưu hóa tốc độ tải trang là bước quan trọng đầu tiên cần cải thiện. Báo mạng 

điện tử tiếng Anh cần sử dụng các công nghệ nén dữ liệu, bộ nhớ đệm và hệ thống 

máy chủ có hiệu suất cao để đảm bảo thời gian tải trang nhanh hơn. Việc giảm dung 

lượng hình ảnh, video và các tệp đa phương tiện cũng giúp cải thiện tốc độ, giảm tỷ 

lệ thoát trang. Thêm vào đó, thiết kế giao diện trực quan và dễ điều hướng kích thích 

trải nghiệm của công chúng nói chung. Các chuyên mục cần được sắp xếp hợp lý, 

thanh điều hướng rõ ràng, giúp công chúng thuận lợi tìm kiếm và tiếp cận nội dung. 
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Sử dụng phông chữ dễ đọc, bố cục thoáng và màu sắc hài hòa giúp nâng cao trải 

nghiệm đọc, hạn chế tình trạng gây mỏi mắt.  

“Tin tức được đăng tải trên mạng giúp họ dễ dàng tìm kiếm, tra cứu và chia 

sẻ hơn” (PVS3). 

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật cơ bản, tối ưu hóa trải nghiệm và phản hồi của 

công chúng trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam cần chú ý đến ứng dụng 

các nguyên tắc lấy công chúng làm trung tâm. Đặc biệt, với đặc thù đối tượng công 

chúng quốc tế đa dạng về trình độ ngôn ngữ, văn hóa và thói quen sử dụng Internet, 

báo mạng điện tử tiếng Anh cần xây dựng hệ thống phản hồi trực tiếp nhằm liên tục 

ghi nhận và điều chỉnh dựa trên ý kiến thực tiễn của công chúng. Việc tích hợp các 

khảo sát nhanh, công cụ đánh giá chất lượng bài báo, cũng như hỗ trợ đa ngôn ngữ 

theo thời gian thực là những khuyến nghị vừa mang tính nâng cao tương tác, vừa 

đảm bảo nội dung và cách thức trình bày, đáp ứng kỳ vọng của đọc giả. Trong bối 

cảnh cạnh tranh thông tin toàn cầu ngày càng quyết liệt, tối ưu hóa trải nghiệm và 

phản hồi của công chúng cần gắn với đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và bảo mật 

dữ liệu. Đối với công chúng quốc tế, yếu tố minh bạch trong thu thập và sử dụng dữ 

liệu cá nhân, cũng như tuân thủ các quy định quốc tế về bảo vệ dữ liệu như GDPR 

của Liên minh châu Âu, sẽ tạo dựng niềm tin và gia tăng giá trị thương hiệu của báo 

mạng điện tử tiếng Anh.  

Ngoài ra, trải nghiệm của công chúng cần được nâng cao thông qua ứng dụng 

phân tích dữ liệu lớn để nhận diện xu hướng tiếp nhận thông tin, phát hiện những 

điểm nghẽn trong hành trình trải nghiệm số của đọc giả, từ đó chủ động điều chỉnh 

cấu trúc thông tin, vị trí ưu tiên và hình thức thể hiện nội dung. Việc kết hợp giữa dữ 

liệu định lượng (tỷ lệ tương tác, số lần nhấp, thời lượng đọc) và dữ liệu định tính 

(phản hồi, bình luận) cho phép các cơ quan báo chí xây dựng hồ sơ người dùng chi 

tiết, qua đó triển khai các chiến lược nội dung cá nhân hóa hiệu quả hơn. Mặt khác 

cũng cần đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin cho mọi nhóm công chúng, kể cả 

những người có hạn chế về thị lực, thính lực hoặc khả năng thao tác trên thiết bị số. 

Đặc biệt, việc cung cấp chức năng chuyển đổi ngôn ngữ, dịch tự động, đọc văn bản 

bằng giọng nói và điều chỉnh kích cỡ chữ là những giải pháp thiết thực nhằm phục 

vụ tốt hơn cộng đồng công chúng quốc tế. 
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4.2.5. Nâng cao năng lực tác nghiệp của nhà báo, biên tập viên đối ngoại 

Đối với báo mạng điện tử tiếng Anh, nhà báo không đơn thuần chỉ chuyển tải 

thông tin trong nước sang một ngôn ngữ khác mà họ phải lựa chọn vấn đề, xác định 

góc tiếp cận, xử lý nguồn tin, giải thích bối cảnh, lựa chọn sự kiện và dự báo chiều 

hướng công chúng quốc tế tiếp nhận thông điệp. Năng lực tác nghiệp vì thế trở thành 

điều kiện bảo đảm để thông điệp đối ngoại vừa đúng định hướng, vừa có sức thuyết 

phục trong môi trường truyền thông quốc tế. Để thực hiện giải pháp này, tác giả đề 

xuất ba hướng chính: 

Thứ nhất, xây dựng khung năng lực tác nghiệp đối ngoại số. 

(1) Năng lực viết báo tiếng Anh theo tư duy quốc tế. Đây không phải là yêu 

cầu dịch đúng từng câu chữ, mà là khả năng biên tập lại thông tin để phù hợp với 

cách đọc của công chúng quốc tế. Nhà báo cần biết giải thích những khái niệm đặc 

thù, rút gọn những cách diễn đạt mang nặng tính hành chính, bổ sung bối cảnh khi 

cần và tổ chức bài viết rõ ý, dễ theo dõi. 

(2) Năng lực phân tích bối cảnh. Nhiều vấn đề liên quan đến thông điệp đối 

ngoại không chỉ được trình bày bằng sự kiện. Nhà báo cần hiểu sự kiện đó gắn với 

chính sách nào, tác động đến nhóm công chúng nào, được nhìn nhận ra sao trong khu 

vực và có thể diễn giải theo những hướng nào. Năng lực này giúp bài viết không 

dừng ở mức độ thông tin đơn thuần. 

(3) Năng lực sử dụng dữ liệu. Đối với công chúng quốc tế, nhất là nhóm 

chuyên gia, doanh nghiệp, học giả và nhà báo nước ngoài thường cần dữ liệu để kiểm 

chứng mức độ đáng tin cậy của thông điệp. Vì vậy, nhà báo cần biết khai thác báo 

cáo, số liệu, dữ liệu mở, nguồn quốc tế đáng tin cậy và chuyển hóa dữ liệu thành lập 

luận dễ hiểu. 

(4) Năng lực kiểm chứng trong môi trường số. Tin giả, hình ảnh cắt ghép, 

video sai ngữ cảnh, phát ngôn bị trích dẫn lệch lạc và các luồng thông tin bất lợi có 

thể lan truyền với tốc độ nhanh. Bởi vậy, nhà báo cần nâng cao thao tác kiểm tra 

nguồn, đối chiếu dữ kiện, xác minh hình ảnh, rà soát số liệu và nhận diện nguy cơ 

sai lệch trước khi thông tin được xuất bản. 

(5) Năng lực sản xuất đa nền tảng. Một thông điệp đối ngoại hiện nay không 

nên chỉ tồn tại dưới dạng một bài viết trên website. Nhà báo cần chuyển hóa nội dung 

thành nhiều định dạng như bài phân tích, bản tóm tắt, infographic, video ngắn, 



 

 
 

154 
 

 

podcast hoặc gói tư liệu cho báo chí quốc tế. Điều này không có nghĩa mỗi nhà báo 

phải tự làm tất cả, nhưng họ cần hiểu logic của từng định dạng để phối hợp hiệu quả 

với các bộ phận khác. 

Thưc hai, nâng cao các kỹ năng kiến tạo thông điệp đối ngoại. 

(i) Kỹ năng phát hiện và lựa chọn vấn đề có giá trị đối ngoại. Kỹ năng này 

gồm ba thao tác chính. Một là theo dõi thường xuyên các dòng thông tin liên quan 

đến Việt Nam trên các nguồn quốc tế, nền tảng số và mạng lưới chuyên gia. Hai là 

nhận diện khoảng trống thông tin, tức là những vấn đề công chúng quốc tế quan tâm 

nhưng báo chí tiếng Anh của Việt Nam chưa giải thích đủ rõ. Ba là đánh giá giá trị 

đối ngoại của vấn đề, xem vấn đề đó có liên quan đến hình ảnh quốc gia, lợi ích đối 

ngoại, môi trường đầu tư, văn hóa, cộng đồng người Việt ở nước ngoài hay khả năng 

bị diễn giải sai lệch hay không.  

(ii) Kỹ năng xây dựng góc tiếp cận đa chiều. Mỗi loại nguồn tin có giá trị khác 

nhau và cần được sử dụng phù hợp với mục đích kiến tạo thông điệp. Bên cạnh đó, 

nhà báo cần có kỹ năng đặt câu hỏi theo hướng đối ngoại. Thay vì chỉ hỏi chính sách 

này có nội dung gì, cần hỏi thêm chính sách này tác động đến nhóm nào, điểm mới 

nằm ở đâu, có khó khăn gì khi thực hiện, công chúng quốc tế cần hiểu gì để tránh 

hiểu sai, vấn đề này cho thấy điều gì về Việt Nam hiện nay. Cách đặt câu hỏi như 

vậy giúp thông điệp có chiều sâu hơn, tránh chỉ lặp lại thông tin có sẵn. 

(iii) Kỹ năng xử lý thông tin sai lệch. Các thông tin sai lệch về Việt Nam có 

thể xuất hiện từ nhiều nguồn như báo chí nước ngoài, mạng xã hội, tài khoản ẩn danh, 

hình ảnh cắt ghép, số liệu không rõ nguồn hoặc phát ngôn bị trích dẫn lệch lạc. Vì 

vậy, nhà báo cần xử lý thông tin sai lệch bằng giọng điệu phù hợp. Với hoạt động 

thông tin đối ngoại, những hướng phản ứng trước các luận điệu sau lệch không nên 

chỉ là phủ nhận hoặc bác bỏ trực diện, mà cần cung cấp dữ kiện, bối cảnh, nguồn 

đáng tin cậy và những phát ngôn từ lãnh đạo, cơ quan đối ngoại quốc gia. Trong 

nhiều trường hợp, một bài giải thích có dữ liệu, chuyên gia và dẫn nguồn quốc tế sẽ 

hiệu quả hơn một phản ứng mang tính khẳng định đơn tuyến. Cách xử lý này vừa 

bảo vệ thông tin chính xác, vừa giữ được phong cách báo chí chuyên nghiệp. 

Thứ ba,  đánh giá năng lực qua chất lượng tác động của thông điệp đối ngoại số. 

Nếu chỉ đánh giá nhà báo theo số lượng tin bài hoặc tốc độ xuất bản, rất khó 

khuyến khích các sản phẩm có chiều sâu và có khả năng tạo ảnh hưởng. Vì vậy, các 
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cơ quan báo mạng điện tử tiếng Anh cần từng bước bổ sung tiêu chí đánh giá gắn với 

chất lượng tác động của sản phẩm thông điệp đối ngoại. 

Các tiêu chí có thể bao gồm: (i) độ chính xác của nguồn tin; (ii) mức độ rõ 

ràng của bối cảnh; (iii) chất lượng tiếng Anh; (iv) khả năng giải thích thuật ngữ; (v) 

mức độ phù hợp với nhóm công chúng mục tiêu; (vi) cách sử dụng dữ liệu, chuyên 

gia và bằng chứng; (vii) khả năng chuyển thể sang định dạng khác; (viii) phản hồi 

của độc giả; (ix) số lần bài viết được chia sẻ, trích dẫn hoặc sử dụng lại trong các 

không gian truyền thông quốc tế. 

Cách đánh giá này giúp nhà báo nhận thức rõ rằng một sản phẩm đối ngoại 

không kết thúc ở thời điểm xuất bản. Bài viết chỉ thật sự có giá trị khi công chúng hiểu 

đúng, tin cậy, chia sẻ, sử dụng thông tin đó trong những không gian truyền thông khác. 

Đây cũng là điểm kết nối giữa năng lực nhà báo với các giải pháp trước đó về quy 

trình sản xuất, công chúng quốc tế và phương thức phân phối. Tuy nhiên, mục đích 

quan trọng hơn là nhận diện điểm mạnh, điểm thiếu và nhu cầu hỗ trợ của từng nhóm 

nhà báo. Người viết tốt nhưng thiếu dữ liệu cần được hỗ trợ dữ liệu. Người có tư duy 

phân tích nhưng hạn chế về đa phương tiện cần được phối hợp với nhóm kỹ thuật. 

Người mạnh về tin nhanh có thể được bố trí vào các tuyến phản ứng nhanh. Cách đánh 

giá như vậy giúp tòa soạn phát triển năng lực đội ngũ một cách thực tế hơn. 

4.3. Khuyến nghị nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo 

mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam 

4.3.1. Khuyến nghị dành cho báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh và 

báo mạng điện tử VnExpress International 

4.3.1.1. Phát triển đa dạng nội dung tuyến bài văn hoá, lịch sử 

Trong thông điệp đối ngoại, nội dung văn hóa và lịch sử đóng vai trò như tầng 

nhận thức mềm giúp công chúng quốc tế hiểu rõ về bản sắc, chiều sâu và sự đặc thù 

của một quốc gia. Một trong những tồn tại dễ nhận thấy từ báo mạng điện tử 

VietnamPlus tiếng Anh và báo mạng điện tử VnExpress International là sự mất cân 

đối về cơ cấu nội dung, trong đó tin tức chính trị và kinh tế được cập nhật dày đặc, 

trong khi các bài báo có chiều sâu về văn hóa, lịch sử và di sản xuất hiện với tần suất 

nhỏ. Vì vậy, cần xây dựng các chuyên mục văn hóa - lịch sử mang tính hệ thống, có 

giao diện độc lập, thay vì gộp chung trong các mục tổng hợp như “lifestyle” hay 

“travel”. Một chuyên mục chuyên biệt sẽ tạo không gian biểu đạt rõ ràng, từ đó định 
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hình mạch tiếp nhận ổn định và giúp công chúng quốc tế hình thành kỳ vọng nội 

dung dài hạn. Nhu cầu này được phản ánh rõ nét qua đề xuất của công chúng: 

“Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có một chuyên mục góc nhìn văn hóa. Chuyên 

mục này có thể giải thích sâu hơn về những phong tục, tập quán của người Việt 

mà người nước ngoài hay thắc mắc. Ví dụ tại sao mâm cỗ ngày Tết lại quan trọng 

đến vậy hay những điều nên và không nên làm khi được mời về nhà một gia đình 

Việt Nam” (PVS13). 

Mỗi chuyên mục cần được vận hành trên cơ sở hoạch định chiến lược như xác 

định rõ trục nội dung chủ đạo (di sản, nhân vật, phong tục, biểu tượng văn hóa, vùng 

miền…), kết hợp với thời gian xuất bản đều đặn, có giọng điệu biên tập nhất quán và 

tích hợp đa định dạng từ bài báo phân tích, ảnh chuyên đề đến video kể chuyện.  

“Trong thời đại báo chí multimedia, thông điệp đối ngoại của Thông tấn xã 

Việt Nam được thể hiện qua nhiều sản phẩm báo chí đa dạng từ text, ảnh, báo hình, 

báo tiếng, phát trên các nền tảng điện tử cũng như mạng xã hội” (PVS1). 

Các báo mạng điện tử tiếng Anh có thể thiết lập mô hình nội dung 3 lớp bao gồm:  

(1) Người biên tập có năng lực ngôn ngữ và cảm quan văn hóa;  

(2) Nhóm cộng tác viên chuyên gia; 

(3) Đội ngũ sản xuất kỹ thuật số đảm nhiệm khâu truyền tải trực quan.  

Cấu trúc tin bài cần được dẫn dắt bởi logic học thuật nhẹ nhàng từ nêu vấn đề, 

phân tích chiều sâu và mở rộng ra bối cảnh hiện tại thay vì chỉ liệt kê thông tin. Việc 

áp dụng một quy trình như vậy nhằm gia tăng chất lượng nội dung, xây dựng uy tín 

cho thông điệp đối ngoại bằng tiếng Anh của Việt Nam. 

“Hình thức rất đa dạng, có thể là bài phân tích chuyên sâu, phóng sự ảnh, 

video clip ngắn, đồ họa số liệu hoặc cả podcast với chuyên gia quốc tế giúp lan tỏa 

thông điệp nhanh chóng và thuận tiện tới độc giả toàn cầu” (PVS5). 

Những nội dung văn hóa - lịch sử nếu chỉ được thể hiện dưới dạng văn bản sẽ 

khó có khả năng lan tỏa trên nền tảng số có nhịp điệu tiếp nhận nhanh và thiên về 

hình ảnh. Do đó, cần khuyến khích việc chuyển thể các bài báo thành các định dạng 

hiện đại như video kể chuyện, infographic tương tác, bản đồ số hoặc podcast phân 

tích song ngữ. Hai báo mạng điện tử tiếng Anh cần đầu tư vào hạ tầng sản xuất nội 

dung đa phương tiện và bồi dưỡng đội ngũ nội bộ có khả năng chuyển hóa nội dung 

văn hóa học thuật thành trải nghiệm số hấp dẫn. Quan trọng hơn, mỗi sản phẩm cần 
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có chiến lược lan tỏa rõ ràng trên nền tảng truyền thông xã hội, tránh để những nội 

dung có giá trị chỉ tồn tại âm thầm trong hệ sinh thái báo chí hiện đại.  

Mặt khác, các chuyên trang tiếng Anh có thể thiết lập mạng lưới cộng tác viên 

đa tầng, trong đó bao gồm các chuyên gia, nghệ nhân, người bản địa và nhóm sáng 

tạo độc lập. Không ai có thể kể câu chuyện bản sắc tốt hơn chính những con người 

đang sống trong không gian văn hóa đó. Mong muốn được lắng nghe tiếng nói từ các 

cộng đồng địa phương cũng là một kỳ vọng lớn từ công chúng quốc tế: “Với chuyên 

môn của mình, tôi cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống của các cộng đồng dân tộc 

thiểu số. Tôi muốn nghe nhiều hơn tiếng nói của họ, về cách họ gìn giữ ngôn ngữ và 

bản sắc của mình trong thế giới hiện đại” (PVS10). Việc kết nối với các nhân vật 

bản địa, đồng thời bảo trợ họ về mặt nội dung và ngôn ngữ để cùng sản xuất thông 

điệp đối ngoại về văn hoá - lịch sử bằng tiếng Anh sẽ là cách làm vừa hiệu quả vừa 

nhân văn. Khi cơ quan báo chí trở thành nơi kết nối tri thức học thuật, thực hành văn 

hóa và năng lực báo chí hiện đại, nội dung văn hóa - lịch sử sẽ trở thành trục chiến 

lược cho công tác đối ngoại trên báo chí của quốc gia.  

4.3.1.2. Tăng cường tuyến bài phân tích, bình luận chuyên sâu 

Một trong những hạn chế của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 

VietnamPlus tiếng Anh và báo mạng điện tử VnExpress International hiện nay nằm 

ở việc thiếu chiều sâu chiến lược trong cấu trúc thông tin. Thông tin được tổ chức 

chủ yếu theo logic thời sự, phản ánh diễn biến ngắn hạn và thường xuyên thay đổi 

thì các thông điệp quốc gia dễ bị phân mảnh, thiếu tính hệ thống và không hình thành 

được ấn tượng nhận thức nhất quán đối với công chúng quốc tế. Vì vậy, cần phát 

triển các tuyến bài chuyên đề mang tầm vóc chiến lược, được hoạch định bài bản, 

triển khai có hệ thống và dẫn dắt nhận thức theo chiều sâu thời gian và không gian.  

Các chuyên đề nên được lựa chọn theo trục ưu tiên của chiến lược quốc gia 

thay vì chỉ bám sát những chủ đề đang nóng trên thị trường tin tức. Mỗi chuyên đề 

nên được lên kế hoạch nội dung trong khung thời gian ít nhất là 3 tháng với cấu trúc 

gồm ba lớp:  

(i) Lớp khái quát: Cung cấp bức tranh toàn cảnh và bối cảnh đa chiều của vấn 

đề, giúp công chúng hiểu rõ cái gì đang diễn ra. 

(ii) Lớp phân tích sâu: Đi sâu giải quyết câu hỏi tại sao và như thế nào thông 

qua phân tích chính sách, dữ liệu và phản ứng quốc tế. Đây là lớp nội dung cốt lõi 
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nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm độc giả chuyên nghiệp, đòi hỏi sự tham gia của các 

chuyên gia độc lập để tăng tính khách quan và thuyết phục.  

(iii) Lớp kết nối và dự báo: Kết nối vấn đề của Việt Nam với xu thế toàn cầu, 

đưa ra các dự báo chiến lược, khẳng định vai trò kiến tạo của quốc gia trong các vấn 

đề khu vực và thế giới. 

Khuyến nghị này giúp tránh tình trạng bài báo bị rơi vào mô tả sự kiện đơn 

tuyến và thiếu tầm nhìn, đồng thời giúp công chúng tiếp nhận thông tin theo trình tự 

phát triển nhận thức, từ hiểu đến đồng thuận và đánh giá tích cực. Nhu cầu về các 

bài phân tích sâu hơn, vượt ra khỏi việc đưa tin “cái gì” để trả lời câu hỏi “như thế 

nào” và “tại sao” là một kỳ vọng lớn từ nhóm công chúng chuyên nghiệp: “Tuy nhiên, 

điểm tôi thấy cần cải thiện nhất là độ sâu nội dung, tôi chỉ chấm 4.0 điểm. Báo chí 

đưa tin cái gì đang diễn ra rất tốt, nhưng thường thiếu phần như thế nào và tại sao, 

ví dụ như thiếu các phân tích chuyên sâu về việc doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để 

tuân thủ một thông tư mới” (PVS17).   

Để tổ chức các tuyến bài bình luận chuyên sâu cần thiết lập một đơn vị biên 

tập chuyên biệt, vận hành theo mô hình nghiên cứu, biên tập và sản xuất tích hợp. 

Đội ngũ này bao gồm các phóng viên có nền tảng về quan hệ quốc tế, kinh tế chính 

trị học, truyền thông toàn cầu, kết hợp với các biên tập viên song ngữ có kinh nghiệm 

với hệ quy chiếu văn hóa đa dạng và các cộng tác viên chuyên gia trong từng lĩnh 

vực cụ thể. Việc bổ sung tiếng nói từ các chuyên gia bên ngoài cũng là một mong 

muốn của độc giả để tăng tính thuyết phục cho thông điệp: “Với tư cách là một độc 

giả quốc tế, tôi sẽ thấy thông điệp thuyết phục hơn nếu có thêm một chút phân tích 

từ các chuyên gia độc lập hoặc các bên liên quan khác” (PVS10). 

Quy trình vận hành bắt đầu từ: 

(1) Giai đoạn hoạch định nội dung: Xây dựng ma trận chủ đề dựa trên trục ưu 

tiên của chiến lược quốc gia. Đồng thời, thiết lập mạng lưới cộng tác viên gồm các 

chuyên gia, học giả quốc tế để tham gia vào khâu phân tích và bình luận, giúp thông 

điệp tránh tính một chiều. 

(2) Giai đoạn sản xuất: Triển khai viết bài theo từng tầng nội dung đã hoạch 

định. Mỗi tuyến bài phải có bộ nhận diện riêng và được thể hiện dưới các định dạng 

infographic, video phóng sự và podcast để tối ưu hóa trải nghiệm trên các nền tảng 

khác nhau. 
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(3) Giai đoạn hiệu đính: Trước khi công bố, các bài bình luận chuyên sâu cần 

trải qua bước phản biện nội bộ hoặc tham vấn chuyên gia để đảm bảo tính chính xác 

về dữ liệu, đúng đắn về đường lối nhưng vẫn giữ được ngôn ngữ biện luận sắc sảo, 

phù hợp với tư duy tiếp nhận của độc giả quốc tế. 

Sự có mặt của các tuyến bài chiến lược và các bình luận chuyên sâu sẽ không 

chỉ làm giàu thêm nội dung, mà còn chuyển hóa căn bản vai trò của báo mạng điện 

tử tiếng Anh nói riêng từ công cụ truyền dẫn sang chủ thể kiến tạo. Khi truyền thông 

có thể sản xuất ra tri thức công, trình bày các luận điểm quốc gia với năng lực giải 

thích vững vàng và ngôn ngữ biện luận hiệu quả thì hình ảnh Việt Nam trong mắt thế 

giới sẽ không còn là một điểm đến bị động của tin tức, mà trở thành một trung tâm 

có khả năng đóng góp vào các cuộc đối thoại toàn cầu trên cả phương diện chính trị, 

văn hóa và tri thức phát triển. 

4.3.1.3. Nâng cao chất lượng biên dịch và định hướng địa phương hoá nội 

dung thông điệp phù hợp với văn hoá của từng nhóm đối tượng công chúng quốc tế 

Biên dịch và định hướng văn hoá bản địa là những yếu tố cốt lõi quyết định 

hiệu quả của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh. Biên dịch không 

đơn thuần là chuyển ngữ, mà đòi hỏi sự am hiểu sâu về văn hoá, bối cảnh chính trị - 

xã hội của đối tượng tiếp nhận. Mỗi quốc gia có cách thức tiếp nhận và diễn giải 

thông tin khác nhau từ sự khác biệt về văn hoá. Vì vậy, một bản dịch kém chất lượng 

hoặc thiếu tính bản địa phù hợp có thể khiến công chúng quốc tế hiểu sai hoặc không 

hiểu hết ý nghĩa của nội dung gốc, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và quyền lực mềm 

của Việt Nam. Trước khi dịch, người biên dịch cần xác định thông điệp đối ngoại 

hướng tới đối tượng công chúng mục tiêu nào. Việc hiểu rõ ngữ cảnh và đối tượng 

công chúng là điều kiện tiên quyết trong biên dịch và sản xuất nội dung phù hợp với 

văn hoá bản địa nhằm bảo đảm tính chính xác về mặt ngôn ngữ lẫn ý nghĩa, đồng 

thời truyền tải đúng thông điệp cốt lõi.  

Nghiên cứu khuyến nghị nên xây dựng bộ hướng dẫn về biên dịch và địa 

phương hoá nội dung dành cho báo chí đối ngoại tiếng Anh của Việt Nam. Trong đó, 

bộ hướng dẫn cần đảm bảo các nội dung:  

(1) Nguyên tắc lựa chọn các thuật ngữ, cách giữ nguyên từ gốc hay chú thích. 

Các thuật ngữ trong lĩnh vực chính trị, khoa học hay văn hóa cần được sử dụng đúng 

với ngữ cảnh, tránh dịch sát nghĩa từ vựng mà bỏ qua yếu tố văn hóa hoặc phong 
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cách ngôn ngữ. Bên cạnh đó, những thuật ngữ mang tính địa phương nếu không thể 

thay thế bằng từ tương đương trong tiếng Anh thì cần có chú thích hoặc giải thích rõ 

ràng để đảm bảo công chúng không bị nhầm lẫn. Một số thuật ngữ hoặc cách diễn 

đạt có thể không có bản dịch trực tiếp trong tiếng Anh, do đó cần diễn giải lại theo 

cách dễ hiểu đối với công chúng quốc tế mà không làm mất đi ý nghĩa ban đầu. Trong 

trường hợp một khái niệm không có từ tương đương (như “tết” hay “phố cổ”), cần 

diễn giải ngắn gọn để độc giả nước ngoài hiểu được, đồng thời không làm mất tính 

đặc trưng của văn hoá Việt. 

Công chúng quốc tế cũng chỉ ra sự cần thiết của việc giải thích các thuật ngữ 

chính sách hoặc từ viết tắt: “Tuy nhiên, nếu được thì tôi muốn đề nghị khi dùng viết 

tắt hay thuật ngữ chính sách, nên giải thích ngắn ngay lần đầu, như vậy độc giả 

không chuyên sẽ bớt bị hoang mang và khó hiểu” (PVS11). Bên cạnh đó, công chúng 

đề xuất một giải pháp thực tiễn hơn nên được triển khai trong các tác phẩm chứa 

thông điệp đối ngoại: “Góp ý nhỏ đó là mỗi khi nêu chính sách mới, nên có một khung 

tóm tắt ảnh hưởng đến doanh nghiệp/xưởng sản xuất là gì bằng ngôn ngữ đời thường, 

kèm ví dụ tính toán đơn giản (chi phí, thời hạn, thủ tục)” (PVS14).  

(2) Tiêu chí về độ dài, cấu trúc câu khi chuyển ngữ tiếng Anh. Trong đó, chuẩn 

hóa độ dài câu trung bình từ 20-25 từ, bắt buộc thực hiện thao táctách câu đối với 

các câu phức tiếng Việt dài để đảm bảo sự mạch lạc. Chuyển đổi cấu trúc từ thể bị 

động sang thể chủ động nhằm tăng tính trực diện và khách quan cho thông tin. Áp 

dụng kỹ thuật ngắt đoạn theo nguyên tắc mỗi đoạn một ý, giới hạn mỗi đoạn chỉ từ 

2-3 câu để tối ưu hóa khả năng đọc lướt của công chúng quốc tế. 

(3) Quy trình chuẩn để hiệu đính và duyệt lại nội dung bởi các chuyên gia 

ngôn ngữ. Sau khi dịch xong, một biên tập viên có kinh nghiệm hoặc người bản ngữ 

cần kiểm tra để đảm bảo bản dịch trôi chảy, dễ hiểu và phù hợp với công chúng. Quy 

trình này giúp phát hiện các lỗi ngữ pháp, diễn đạt thiếu tự nhiên, hoặc những chi tiết 

văn hoá chưa phù hợp, từ đó chỉnh sửa để tác phẩm cuối cùng trôi chảy, dễ đọc và 

đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng quốc tế. 

4.3.1.4. Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất thông 

điệp đối ngoại 

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng trên toàn cầu, phương thức tiếp 

cận thông tin của công chúng quốc tế đã thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi sản phẩm báo 
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chí vừa đáp ứng được yêu cầu về nội dung, vừa đổi mới về hình thức, tận dụng tối 

đa những thành tựu của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng đa 

phương tiện. Báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh và báo mạng điện tử 

VnExpress International cần đầu tư đồng bộ vào hệ thống quản trị nội dung số tiên 

tiến, cho phép tích hợp các định dạng đa phương tiện như video, ảnh động, 

infographic, podcast, bản đồ số tương tác, cùng với các công cụ phân tích dữ liệu 

công chúng để điều chỉnh nội dung sát vời nhu cầu tiếp nhận của nhóm công chúng 

mục tiêu phù hợp với thông điệp cụ thể.  

“Những người làm công tác thông tin đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng 

Anh dễ dàng tiếp cận thông tin từ các hang thông tấn, báo chí nước ngoài, áp dụng 

các ứng dụng như canvas, tận dụng nhiều loại hình, phương tiện như text, audio, 

infographic, megastory, video clip, để hoàn thiện bài báo, nâng cao hiệu quả thông 

tin” (PVS2). 

Để thực hiện được khuyến nghị này, các báo mạng điện tử tiếng Anh cần: 

(i) Xây dựng hệ thống quản trị nội dung số (CMS) tiên tiến, tích hợp tất cả 

trong một. Hệ thống này cần đảm bảo hai chức năng cốt lõi, bao gồm: Cho phép tích 

hợp trực tiếp và đồng bộ các định dạng đa phương tiện như video, ảnh động, 

infographic, podcast và bản đồ số tương tác ngay trong giao diện soạn thảo. Phóng 

viên có thể chủ động sử dụng các ứng dụng thiết kế nhanh hoặc các công cụ biên tập 

văn bản, âm thanh, megastory để hoàn thiện bài báo mà không phụ thuộc quá nhiều 

vào khâu hậu kỳ kỹ thuật. Đồng thời, tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu công 

chúng để theo dõi hành vi đọc theo thời gian thực, từ đó điều chỉnh nội dung sát với 

nhu cầu tiếp nhận của nhóm công chúng mục tiêu. 

(ii) Mô hình tổ chức và quy trình sản xuất phối hợp đa chiều. Quy trình này 

được xác lập qua các bước: Thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nội 

dung - kỹ thuật - đồ họa - truyền thông xã hội ngay từ khâu lên ý tưởng cho tới xuất 

bản. Điều này đảm bảo mỗi sản phẩm báo chí đối ngoại đều mang bản sắc riêng và 

tận dụng tối đa tiềm năng công nghệ. Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ sản xuất 

chuyên trách về đa phương tiện, được đào tạo bài bản các kỹ năng đặc thù như thiết 

kế đồ họa, xử lý âm thanh và biên tập podcast bằng tiếng Anh. 

Việc kết hợp sáng tạo giữa các hình thức truyền thống và hiện đại sẽ tạo ra các 

thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh vừa sinh động, vừa có chiều 
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sâu, từ đó gia tăng sức hấp dẫn, nâng cao khả năng ghi nhớ và chia sẻ của độc giả 

quốc tế: “Nếu có thêm bản đồ/đồ họa tương tác cho các chủ đề môi trường, kèm 

nguồn dữ liệu mở thì quá hay” (PVS11). Hay “Một podcast hàng tuần thảo luận về 

chính sách đối ngoại và văn hóa Việt Nam bằng tiếng Anh có thể là một cách tuyệt 

vời để tiếp cận một nhóm khán giả khác và cung cấp các phân tích sâu sắc, mang 

tính đối thoại hơn so với một bài báo” (PVS16). 

4.3.2. Các khuyến nghị khác liên quan 

4.3.2.1. Đối với các cơ sở đào tạo báo chí 

Thứ nhất, xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành báo chí đối ngoại, báo 

chí đối ngoại đa phương tiện bằng tiếng Anh. 

Việc xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành báo chí đối ngoại, đặc biệt 

là báo chí đối ngoại đa phương tiện bằng tiếng Anh là bước đi mang tính đột phá 

nhằm tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng chuẩn hội nhập và cạnh tranh 

toàn cầu. Bối cảnh truyền thông quốc tế hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe 

đối với đội ngũ nhà báo sáng tạo thông điệp đối ngoại trên báo chí nói chung không 

chỉ thành thạo kỹ năng nghiệp vụ báo chí truyền thống, mà còn phải làm chủ tư duy 

sáng tạo đa nền tảng, sử dụng thành thạo tiếng Anh như một công cụ chuyên nghiệp, 

hiểu sâu văn hóa và chính trị quốc tế và có năng lực tham gia tác nghiệp trực tiếp 

trên các mặt trận truyền thông số.  

Chương trình đào tạo chuyên ngành này cần được thiết kế với triết lý hướng 

đến chuẩn nghề nghiệp toàn cầu, đảm bảo tính liên ngành, cập nhật, thực tiễn cao và 

hội nhập sâu rộng. Nội dung đào tạo cần được mở rộng ngoài các kỹ năng cơ bản, 

tích hợp chặt chẽ các học phần về truyền thông quốc tế, luật pháp quốc tế, phân tích 

dư luận toàn cầu, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông xuyên biên giới, tác nghiệp 

song ngữ/đa ngữ, sử dụng công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, 

phân phối tin bài. Một điểm nhấn không thể thiếu là các học phần đào tạo về báo chí 

đa phương tiện, từ sản xuất podcast, video ngắn, đồ họa tương tác, báo chí dữ liệu 

đến vận hành các tuyến thông điệp đối ngoại tích hợp trên các nền tảng quốc tế như 

YouTube, X, Instagram, TikTok. Tất cả các học phần này cần được giảng dạy và 

thực hành hoàn toàn bằng tiếng Anh, đảm bảo học viên vừa rèn luyện ngoại ngữ ở 

trình độ học thuật, vừa tiếp cận trực tiếp với tri thức, công nghệ và chuẩn mực mới 

nhất của ngành báo chí toàn cầu. Một chương trình đào tạo hiện đại không thể tách 
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rời khỏi môi trường thực tiễn quốc tế. Do đó, việc xây dựng liên kết chặt chẽ với các 

trường đại học nước ngoài, tổ chức báo chí quốc tế, hãng truyền thông đa quốc gia 

là điều kiện bắt buộc để triển khai các mô hình trao đổi sinh viên, thực tập tại tòa 

soạn quốc tế, mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy, tổ chức hội thảo song ngữ, các 

cuộc thi nghiệp vụ bằng tiếng Anh và các dự án sáng tạo chung giữa sinh viên Việt 

Nam với đồng nghiệp toàn cầu.  

Ngoài đối tượng sinh viên, các cơ sở giáo dục liên quan có thể cung cấp các 

khóa học chuyên sâu về sản xuất nội dung tin bài tiếng Anh đa phương tiện, kỹ năng 

tương tác với báo chí nước ngoài, cập nhật xu hướng báo chí số, xử lý khủng hoảng 

truyền thông toàn cầu v.v. giúp làm mới và nâng tầm đội ngũ nhà báo sáng tạo và 

sản xuất thông điệp đối ngoại của Việt Nam.  

Thứ hai, phối hợp tổ chức toạ đàm, hội thảo về truyền thông đối ngoại và cập 

nhật xu hướng báo chí quốc tế. 

Tọa đàm, hội thảo chuyên ngành đóng vai trò là “điểm kết nối” giữa các nhà 

báo, nhà quản lý, chuyên gia báo chí, nhà nghiên cứu và các đối tác quốc tế, tạo điều 

kiện cho đối thoại công khai, cập nhật các thành tựu mới về kỹ thuật, công nghệ, 

chiến lược báo chí đối ngoại và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp toàn cầu. Điều này 

không chỉ nâng cao bản lĩnh, năng lực chuyên môn của cá nhân người làm báo mà 

còn góp phần thay đổi tư duy, phương pháp quản lý, tổ chức sản xuất thông điệp đối 

ngoại trên quy mô toàn ngành. Tổ chức tọa đàm, hội thảo quốc tế về báo chí, truyền 

thông đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng, khẳng định vai trò chủ 

động của Việt Nam trong kiến tạo và dẫn dắt các nghị trình truyền thông toàn cầu. 

Khi chủ động tổ chức hoặc phối hợp đăng cai các sự kiện lớn, các cơ quan báo chí 

Việt Nam có thể tạo không gian thảo luận mở với các đối tác quốc tế, qua đó không 

chỉ cập nhật xu hướng mới mà còn trực tiếp truyền tải thông điệp quốc gia, tranh thủ 

đồng thuận, thiết lập các mạng lưới hợp tác mới. Những sự kiện này là dịp để Việt 

Nam chủ động xác lập các chủ đề nghị sự quan trọng, định hướng dư luận quốc tế về 

các vấn đề gắn liền với lợi ích chiến lược, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của báo 

chí Việt Nam trên bản đồ truyền thông khu vực và thế giới. 

4.3.2.2. Đối với cơ quan báo chí thường trú của Việt Nam tại nước ngoài 

Trong chiến lược tổng thể nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo 

mạng điện tử tiếng Anh, hệ thống cơ quan thường trú và đại diện báo chí Việt Nam 
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tại nước ngoài nắm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không đơn vị nào hiểu bối cảnh, 

tâm lý tiếp nhận của công chúng sở tại hơn các cơ quan báo chí thường trú. Do đó, 

sự tham gia của cơ quan báo chí thường trú của Việt Nam tại nước ngoài không dừng 

lại ở nhiệm vụ thông tin, mà cần trở thành một mắt xích trọng yếu trong quy trình 

phân phối thông điệp đối ngoại trong chiến lược phát triển của quốc gia.  

Thứ nhất là chuyển đổi chức năng từ đưa tin đơn thuần sang mô hình tham mưu 

về xu hướng thông tin. Thực tế cho thấy rào cản lớn khiến thông điệp đối ngoại của 

Việt Nam khó tiếp cận công chúng quốc tế là sự chênh lệch về văn hóa và cách chọn 

đề tài. Vì vậy, các cơ quan báo chí thường trú cần thiết lập cơ chế báo cáo định kỳ về 

dư luận xã hội tại địa bàn thường trú. Các phóng viên thường trú đóng vai trò như một 

đơn vị nghiên cứu thị trường, cung cấp cho cơ quan báo chí trong nước danh sách các 

từ khóa đang được quan tâm nhất và các chủ đề nhạy cảm cần tránh. Dữ liệu thực tế 

này là cơ sở quan trọng để biên tập viên trong nước lựa chọn góc độ tiếp cận phù hợp, 

tránh các lỗi diễn đạt gây hiểu lầm, đồng thời giúp thông điệp đối ngoại của Việt Nam 

được lồng ghép khéo léo vào các dòng chảy sự kiện mà thế giới đang chú ý. 

Thứ hai là, áp dụng mô hình đồng sản xuất nội dung xuyên biên giới để gia 

tăng tính khách quan và chiều sâu cho các bài báo. Hiện nay, nhiều bài báo trên báo 

mạng điện tử tiếng Anh còn nặng về thông tin chính sách một chiều từ trong nước, 

thiếu các góc nhìn đa chiều mà công chúng quốc tế kỳ vọng. Cơ quan thường trú có 

thể xem xét giải quyết vấn đề này bằng quy trình: Tòa soạn trong nước cung cấp 

thông tin nền tảng về đường lối, chính sách; cơ quan thường trú chịu trách nhiệm 

phỏng vấn chuyên gia, học giả hoặc doanh nghiệp tại nước sở tại để lấy ý kiến đánh 

giá về chính sách đó. Việc bổ sung ý kiến của công chúng tại nước sở tại và các phân 

tích thực tế từ địa bàn sẽ giúp thông điệp đối ngoại trở nên sinh động, khách quan và 

thuyết phục hơn. 

Thứ ba là, thực hiện chiến lược ngoại giao nội dung thông qua việc xây dựng 

các kênh trao đổi thông điệp để mở rộng phạm vi truyền tải. Một bài báo hay trên 

báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam sẽ lãng phí nếu chỉ xuất bản trên trang 

thông tin và chờ đợi công chúng tìm kiếm. Cơ quan thường trú cần tận dụng các mối 

quan hệ tại địa bàn để chủ động ký kết thỏa thuận hợp tác với các báo, tạp chí uy tín 

của nước sở tại. Đề xuất cung cấp các bài phân tích, bình luận chất lượng cao (đã 

được biên tập chuẩn xác bằng tiếng Anh) để đối tác đăng tải lại hoặc trích dẫn nguồn. 
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Cách làm này giúp thông điệp đối ngoại của Việt Nam trực tiếp tham gia vào hệ 

thống tin tức của nước sở tại, tiếp cận được lượng công chúng lớn hơn và tạo dựng 

niềm tin vững chắc hơn nhờ sự bảo chứng của các kênh truyền thông bản địa. 

4.3.2.3. Đối với nhà báo 

Thứ nhất, kiện toàn đội ngũ nhà báo đối ngoại theo mô hình nhà báo đa năng, 

có năng lực phân tích sâu và làm chủ dữ liệu truyền thông. 

Trong bối cảnh thông tin toàn cầu ngày càng đa chiều và phức tạp, năng lực 

thiết kế và sáng tạo thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh trở thành 

thước đo quan trọng về khả năng thích ứng, hội nhập và bảo vệ lợi ích quốc gia trên 

trường quốc tế. Trong hoạt động báo chí đối ngoại, nhà báo không chỉ là người truyền 

tải thông tin mà còn phải là nhà phân tích giỏi, có khả năng đọc đúng bối cảnh chính 

trị, ngoại giao, truyền thông và tâm lý tiếp nhận của công chúng quốc tế. Báo chí đối 

ngoại vì thế không dừng lại ở chức năng cung cấp dữ kiện đơn thuần, mà còn phải 

kiến tạo thông điệp theo hướng lựa chọn vấn đề, tổ chức lập luận, sắp xếp bằng chứng 

và xác lập khung diễn giải phù hợp nhằm định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và 

gợi mở hành động của công chúng quốc tế theo hướng có lợi cho hình ảnh và lợi ích 

quốc gia. Năng lực phân tích vì vậy cần được xem là một năng lực cốt lõi của nhà 

báo đối ngoại trong bối cảnh số. 

Việc nâng cao tri thức chuyên môn cho đội ngũ nhà báo và biên tập viên sản 

xuất thông điệp đối ngoại bằng tiếng Anh cần thực hiện thông qua các chương trình 

đào tạo và tập huấn liên tục, chuyên sâu. Các khóa học về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng 

Anh và các ngôn ngữ phổ biến khác cũng cần được triển khai thường xuyên, nhằm 

đảm bảo đội ngũ sản xuất thông điệp đối ngoại có khả năng tác nghiệp trực tiếp trên 

các diễn đàn quốc tế, hội thảo và sự kiện quan trọng. Đặc biệt, chương trình đào tạo 

cần chuyển dịch trọng tâm từ kỹ năng biên dịch thuần túy sang tư duy phân tích, tư 

duy dữ liệu và năng lực kiến tạo thông điệp đối ngoại. Nhà báo đối ngoại hiện nay phải 

có năng lực đọc hiểu các báo cáo dữ liệu công chúng, nhận diện xu hướng dư luận 

quốc tế, phân tích sự khác biệt về văn hóa tiếp nhận và môi trường truyền thông giữa 

các nhóm công chúng, từ đó chủ động đề xuất các thông điệp có tính dẫn dắt, thuyết 

phục và định hướng thay vì chỉ phản ứng thụ động trước các nguồn tin sẵn có. Mỗi 

nhà báo, biên tập viên cần ý thức rõ rằng sản phẩm của mình không chỉ đại diện cho 

một tờ cơ quan báo chí mà còn là đại diện cho tiếng nói, hình ảnh quốc gia. Do đó, 
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mỗi sản phẩm báo chí đối ngoại cần được xây dựng trên nền tảng phân tích kỹ lưỡng 

về mục tiêu truyền thông, đặc điểm công chúng, bối cảnh quốc tế và tác động dự kiến 

của thông điệp, để bảo đảm tính chính xác, sức thuyết phục và hiệu quả định hướng. 

Bên cạnh tri thức và trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng là yếu tố sống 

còn đối với đội ngũ nhà báo, biên tập viên. Các chương trình giao lưu, trao đổi kinh 

nghiệm với các cơ quan báo chí quốc tế uy tín nên được tăng cường, tạo điều kiện 

cho đội ngũ nhà báo Việt Nam học hỏi và tiếp cận các phương pháp truyền thông 

quốc tế hiện đại và hiệu quả. Việc xây dựng đội ngũ nhà báo, biên tập viên sản xuất 

thông điệp đối ngoại vững về tri thức, sâu sắc về trách nhiệm và kiên định về bản 

lĩnh không phải là nhiệm vụ ngắn hạn, mà cần thực hiện một cách bài bản, có hệ 

thống và lâu dài. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, phối hợp đồng bộ của các 

cấp lãnh đạo, cơ quan quản lý, đơn vị báo chí và từng nhà báo, hướng tới mục tiêu 

chung là tạo dựng một lực lượng truyền thông đối ngoại uy tín, chất lượng cao, đáp 

ứng hiệu quả yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước trong tình hình mới. 

Thứ hai, chủ động cập nhật xu hướng báo chí quốc tế, kỹ năng xử lý thông tin 

đa nền tảng, truyền tải thông điệp đa chiều phù hợp đối tượng. 

Báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc làm tốt 

vai trò truyền dẫn thông tin, mà cần phải chuyển mình mạnh mẽ, chủ động tiếp nhận, 

chọn lọc, thích nghi và sáng tạo dựa trên những xu hướng mới của báo chí toàn cầu. 

Đó không chỉ là đòi hỏi khách quan của thời đại, mà còn là thước đo bản lĩnh, năng 

lực cạnh tranh và trách nhiệm của từng nhà báo, biên tập viên trong việc khẳng định 

vị thế quốc gia trên bản đồ truyền thông quốc tế.  

Sự chậm chân trong cập nhật công nghệ, kỹ năng xử lý thông tin đa nền tảng 

sẽ khiến thông điệp đối ngoại giảm ảnh hưởng trong thời đại mà công chúng toàn 

cầu đang chuyển dịch liên tục về thói quen tiếp nhận, ngôn ngữ và nhu cầu nội dung. 

Chính vì vậy, chủ động đổi mới phương thức tác nghiệp, không ngừng cập nhật các 

xu thế quốc tế và trau dồi kỹ năng truyền thông đa chiều chính là con đường duy nhất 

để thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam không tụt lại 

phía sau trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn diện này. Từng nhà báo, biên tập viên cần 

chủ động tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, các diễn đàn học thuật, các nhóm 

chuyên gia quốc tế về báo chí số, báo chí dữ liệu, báo chí điều tra và truyền thông 

tương tác để cập nhật phương pháp, kỹ thuật tác nghiệp hiện đại; đồng thời tích cực 
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học tập ngoại ngữ để trực tiếp tiếp cận nguồn tài liệu quốc tế gốc, tránh phụ thuộc 

vào thông tin thứ cấp hoặc bị sai lệch qua trung gian. Mỗi nhà báo cần được đào tạo 

bài bản và thực hành thành thục các kỹ năng phân tích dữ liệu, khai thác đa nguồn 

tin, xác thực thông tin nhanh, xử lý khủng hoảng, bảo mật thông tin cá nhân và chống 

lại các thủ đoạn thao túng, bóp méo thông tin trên không gian mạng. Song song với 

kỹ năng công nghệ, nhà báo phải trau dồi năng lực hiệu đính văn hóa. Đây không 

đơn thuần là việc giỏi ngoại ngữ, mà là khả năng cảm nhận và chuyển đổi thông điệp 

chính trị sang ngôn ngữ báo chí quốc tế, đảm bảo thông điệp không chỉ đúng về ngữ 

pháp mà còn chạm được vào tư duy, văn hóa đọc của từng vùng địa lý cụ thể. Đặc 

biệt, cần tăng cường kỹ năng thiết kế và thực hiện nội dung phù hợp với từng nền 

tảng, tận dụng tối đa thuật toán phân phối nội dung và công cụ tương tác với độc giả, 

đồng thời chủ động tiếp nhận phản hồi, điều chỉnh thông điệp cho phù hợp với đặc 

điểm, nhu cầu và trình độ tiếp nhận của từng nhóm công chúng cụ thể. Việc cá nhân 

hóa nội dung, đa dạng ngôn ngữ, hình thức thể hiện và ưu tiên tương tác hai chiều là 

giải pháp thiết thực giúp thông điệp đối ngoại vừa đảm bảo đúng định hướng vừa tạo 

hiệu ứng lan tỏa tích cực. 
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Tiểu kết Chương 4 

Chương 4 đã trình bày một cách hệ thống các vấn đề đặt ra trong với thông 

điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam, từ đó đưa ra các 

khuyến nghị có tính khả thi, đồng bộ với các định hướng của Đảng, Nhà nước. Mặc 

dù báo chí đối ngoại nói chung đã được quan tâm thông qua các chiến lược trọng 

điểm, tuy nhiên việc triển khai trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Điều này 

thể hiện rõ ở sự mất cân đối nội dung khi các báo mạng điện tử tiếng Anh chủ yếu 

tập trung vào thông tin thời sự, kinh tế, còn các bài báo về văn hóa, lịch sử, di sản, 

giá trị nhân văn lại thiếu vắng chiều sâu, chưa tạo dựng được hình ảnh quốc gia đa 

diện, sinh động đúng với định hướng của các văn bản chỉ đạo. Bên cạnh đó, áp lực 

cập nhật thông tin nhanh, chạy theo sự kiện đã dẫn đến xu hướng đơn giản hóa nội 

dung, giảm sức nặng phân tích, bình luận. Việc ứng dụng công nghệ số và đa phương 

tiện hiện ở mức cơ bản, thiếu đầu tư về nhân lực, thiết bị, quy trình vận hành, dẫn tới 

các sản phẩm báo chí tiếng Anh còn đơn điệu, kém sức cạnh tranh so với quốc tế. 

Trên cơ sở nhận diện những vấn đề trên, luận án đã xây dựng các khuyến nghị 

về nội dung và hình thức biểu diễn thông điệp; đa dạng hóa nội dung, phát triển các 

chuyên mục chuyên sâu về văn hóa, lịch sử, bản sắc; kết hợp hiện đại hóa quy trình 

biên dịch, định hướng thông điệp phù hợp với tính bản địa của các nhóm công chúng 

quốc tế; đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, đa phương tiện số, hình thành các tuyến bài 

chiến lược và bình luận chuyên sâu có tính hệ thống. Đặc biệt, nhấn mạnh việc xây 

dựng đội ngũ nhân sự đạt chuẩn quốc tế, với quy trình đào tạo, bồi dưỡng và kiểm 

định chặt chẽ, phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước là điều kiện cần để 

thực thi hiệu quả các định hướng đã được đề ra trong các văn bản chỉ đạo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

169 
 

 

KẾT LUẬN 

 

Luận án tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn đã nghiên cứu về thông 

điệp đối ngoại của Việt Nam, khảo sát trên báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh 

và báo mạng điện tử VnExpress International giai đoạn 2022 - 2023. Điểm mới của 

luận án là xác lập được một khung lý thuyết chuyên biệt cho khái niệm thông điệp 

đối ngoại trên báo mạng điện tử. Khác với các nghiên cứu trước đây, luận án đã xây 

dựng thành công bộ tiêu chí định lượng và định tính cụ thể để đánh giá thông điệp 

đối ngoại, bao gồm các tiêu chí về nội dung và hình thức. Đây là đóng góp khoa học 

có ý nghĩa nền tảng, cung cấp công cụ để nhận diện và đo lường quyền lực mềm của 

báo chí trong kỷ nguyên số. 

Về việc kiểm chứng các câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu, luận án đã khảo sát 

618 tác phẩm báo mạng điện tử tiếng Anh trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 

(2022 - 2023). Kết quả phân tích cho thấy: 

Thứ nhất, luận án đã chứng minh được mối quan hệ biện chứng giữa vị thế 

của cơ quan báo chí và cấu trúc thông điệp. Kết quả cho thấy báo mạng điện tử 

VietnamPlus tiếng Anh thường xuyên đăng tải các bản tin ngoại giao, thông điệp 

chính thức và thành tựu phát triển quốc gia. Các nội dung này được biên tập theo 

định hướng tích cực, nhấn mạnh thành tựu chính trị, kinh tế - xã hội và hợp tác quốc 

tế của Việt Nam, phù hợp với vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, là 

cơ quan báo chí đối ngoại quốc gia. Ngược lại, báo mạng điện tử VnExpress 

International cung cấp tin tức đa dạng hơn về đời sống - xã hội, du lịch, văn hóa, kinh 

tế và các diễn biến chính trị trong nước và quốc tế. Nội dung thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử VnExpress International được đánh giá là kịp thời, nhanh nhạy 

và có giọng điệu cân bằng, hướng tới với đối tượng công chúng quốc tế nói chung. 

Điều này khẳng định giả thuyết rằng cơ chế chủ quản là yếu tố quyết định phương 

thức kiến tạo thông điệp. 

Thứ hai, luận án đã chỉ ra khoảng trống giữa yêu cầu lý thuyết và thực tiễn 

triển khai. Mặc dù tuân thủ đúng định hướng chính trị và Luật Báo chí 2016, nhưng 

thông điệp đối ngoại của cả hai đơn vị khảo sát đều cho thấy hạn chế về chiều sâu 

phân tích và tần suất ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, đa phương tiện chưa tương 

xứng với xu hướng báo chí thế giới. Phát hiện này trả lời cho câu hỏi nghiên cứu về 
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nguyên nhân khiến chất lượng tác động của thông điệp đối ngoại Việt Nam cần được 

cải thiện. 

Từ các phân tích trên, luận án đã đề xuất giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng 

cao chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam 

trong thời gian tới. Nhóm giải pháp đề cập đến yêu cầu cần đổi mới nội dung và hình 

thức truyền tải, tăng cường sử dụng hình ảnh, video, infographics và các nội dung đa 

phương tiện sinh động. Cùng với đó, các cơ quan báo chí nên phát triển các chuyên 

mục, phóng sự chuyên sâu về chính sách và văn hóa nhằm thu hút đối tượng độc giả 

quốc tế và giới trẻ, khuyến khích lồng ghép các câu chuyện nhân văn, trải nghiệm 

thực tế. Về phương diện công nghệ, luận án nhấn mạnh xu thế chuyển đổi số và ứng 

dụng AI trong báo chí hiện đại. Luận án khuyến nghị báo mạng điện tử VietnamPlus 

tiếng Anh và báo mạng điện tử VnExpress International tham khảo mô hình này, sử 

dụng AI để hỗ trợ các nội dung cần thiết.  

Trên phương diện lý luận, luận án đã thể hiện tính mới thông qua việc xây 

dựng được bộ tiêu chí phân tích thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử, làm rõ 

các thành tố quan trọng về nội dung và hình thức của thông điệp đối ngoại. Ngoài ra, 

luận án tổng hợp và đối chiếu các quan điểm của Đảng, Nhà nước về đối ngoại với 

thực tiễn hoạt động của báo mạng điện tử tiếng Anh, từ đó làm sâu sắc thêm luận cứ 

cho định hướng phát triển truyền tải thông điệp đối ngoại trong kỷ nguyên số.  

Về mặt thực tiễn, luận án cung cấp một bộ dữ liệu khảo sát trong giai đoạn 

hậu đại dịch COVID-19 (2022 - 2023), phản ánh chân thực cách thức truyền tải nội 

dung và hình thức thông điệp đối ngoại trên hai cơ quan báo chí cụ thể. Thông qua 

việc áp dụng mô hình phân tích vào thực tiễn, luận án đã khẳng định các phát hiện 

quan trọng về sự khác biệt đặc thù giữa các cơ quan báo chí Việt Nam làm nhiệm vụ 

đối ngoại. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh mối quan hệ biện chứng giữa vai trò 

riêng biệt của các của cơ quan báo chí và cấu trúc trong kiến tạo thông điệp đối ngoại.  

Nhìn chung, luận án đã hoàn thiện hướng nghiên cứu về thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam, kết nối chặt chẽ các kết quả nghiên 

cứu lý luận và kết quả khảo sát thực tiễn. Cách tiếp cận khoa học và những khuyến 

nghị của luận án hy vọng sẽ tạo cơ sở để các nghiên cứu sau tiếp tục phát triển và 

giúp các cơ quan báo chí Việt Nam nâng cao hiệu quả thông điệp đối ngoại, góp phần 

nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1 

BẢNG THỐNG KÊ THÔNG ĐIỆP ĐỐI NGOẠI VÀ NHÓM TỪ KHOÁ 

STT Thông điệp Nhóm từ khoá 

1 
Việt Nam vì hoà bình, ổn 

định, hợp tác và phát triển 

peace, peaceful, stability, stable, security, 

cooperation, cooperate, dialogue, de-

escalation, development, win-win, mutual 

benefit, shared prosperity, multilateral, 

bilateral cooperation, partnership for 

development, friendship, solidarity, unity 

2 
Việt Nam là môi trường đầu 

tư mở và hội nhập kinh tế 

investment, investor, invest, fdi, foreign 

direct investment, capital, funding, 

venture, pledge, trade, export, exports, 

import, imports, tariff, customs, logistics, 

supply chain, manufacturing, factory, 

plant, industrial park, industrial zone, 

economic zone, business environment, 

business climate, market access, ease of 

doing business, startup, sme, 

privatization, equitization, wto, fta, evfta, 

cptpp, rcep, stock market. 

3 

Việt Nam là điểm đến du 

lịch hấp dẫn, an toàn và thân 

thiện 

tourism, tourist, traveller, traveler, visitor, 

travel, e-visa, e visa, visa waiver, visa 

extension, visa policy, resort, hotel, 

homestay, beach, island, bay, cruise, 

itinerary, flight, airline, direct flight, safe 

destination, safe for travel, hospitality, 

attractive destination, festival, culinary, 

street food, pedestrian street, heritage site 

4 
Việt Nam đóng góp tích cực 

cho cộng đồng quốc tế 

peacekeeping, pko, unmiss, minusca, 

unisfa, unifil, peacekeepers, humanitarian, 

aid, relief, international solidarity, 



 

 
 

185 
 

 

donation, assistance, pledge, contribution, 

disaster relief, search and rescue, 

evacuation, evacuate, disaster response, 

global initiative, un agency, wfp, who, 

vaccine aid, medical supplies 

5 
Việt Nam là đối tác tin cậy, 

có trách nhiệm 

trusted partner, reliable partner, 

responsible partner, responsible member, 

responsible stakeholder, mutual trust, 

deepening ties, enhance ties, upgrade ties, 

elevate ties, forge ties, strengthen ties, 

joint statement, joint communique, joint 

vision, strategic partnership, 

comprehensive partnership, 

comprehensive strategic partnership, state 

visit, official visit, working visit, close 

friend, long-term partner, elevate relations 

6 

Việt Nam tôn trọng luật 

pháp Quốc tế, giải quyét 

tranh chấp hoà bình 

international law, rule of law, rules-based, 

rules based, un charter, pacific settlement, 

peaceful settlement, peaceful resolution, 

sovereignty, territorial integrity, non-use 

of force, self-restraint, unclos, united 

nations convention on the law of the sea, 

south china sea, east sea, paracel, spratly, 

eez, exclusive economic zone, continental 

shelf, maritime zones, arbitration, icj, 

itlos, freedom of navigation 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH 618 TÁC PHẨM BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH  

PHÂN TÍCH TRONG LUẬN ÁN 

1. Tác phẩm báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh 

Mã số bài Tiêu đề tác phẩm báo chí 

VNP01 Myanmar declares five-month ceasefire 

VNP02 70 percent of Japanese firms keep business in Myanmar in spite of 

political instability 

VNP03 5th Vietnam Rice Festival concludes 

VNP04 China reopens one more border gate with Vietnam for fresh fruit 

imports 

VNP05 ADB, TPB sign 25 million USD loan to finance women-led SMEs in 

Vietnam 

VNP06 Book on Vietnam-Thailand trade, investment released in Bangkok 

VNP07 Agricultural sector flexibly adapts to COVID-19 to grow further 

VNP08 PM instructs promoting multilateral diplomacy 

VNP09 Canadian PM extends Tet greetings to Vietnamese living in Canada 

VNP10 Another China border crossing reopened for Vietnamese exports 

VNP11 Border gate congestion warning function launched on national single-

window portal 

VNP12 Retailers report surge in sales of Tet favourites 

VNP13 Vietnam exports 287 tonnes of farm produce to China through Lao Cai 

from Feb.1-3 

VNP14 All schools to open within this month: Ministry 

VNP15 HCM City in need of 44,800-55,600 workers after Tet 

VNP16 Over 1,600 Vietnamese products licensed for export to China 

VNP17 UNFPA Vietnam calls for ending child marriage on Valentine Day 

VNP18 Vietnam’s steel import turnover up 42.8 percent in 2021 

VNP19 153,000 foreigners fly from/to Vietnam since pilot resumption of int’l 

flights 

VNP20 Pangasius exports exceed expectations 
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VNP21 Hanoi to speed up construction of Nhon-Hanoi Station metro project 

VNP22 About 153,000 foreigners fly from/to Vietnam since pilot resumption of 

int'l flights 

VNP23 Quang Tri: Imports, exports via international border gates soar 

VNP24 Singapore to increase goods and services tax from 2023 

VNP25 ABAC 2022 focuses on digital transformation 

VNP26 81% of people willing to have children vaccinated against COVID-19: 

poll 

VNP27 HCM City hopes for stronger cooperation with US in green, renewable 

energy development 

VNP28 Vietjet, Changi Airports International work together to develop aviation 

services supply in Vietnam 

VNP29 7.5 million farming households to be connected to Postmart.vn 

VNP30 13th National Women's Congress to take place next week 

VNP31 Ninh Thuan has ambitious plans to develop sea-based economy 

VNP32 Two-month disbursement of public investment up 10.4 percent 

VNP33 Airline seeks procedure support to bring Vietnamese in Ukraine home 

VNP34 Indonesia builds more than 1,000 disaster resilient villages, social 

shelters 

VNP35 Vietnam-India trade exceeds 13 billion USD 

VNP36 Mekong Delta takes multiple measures to prevent forest fires 

VNP37 Text message campaign raises fund for women in border areas 

VNP38 Administrative reform should focus on benefiting people, businesses: 

PM 

VNP39 Exhibition highlights Vietnam Women’s Union's achievements 

VNP40 Soldiers’ remains repatriation team in An Giang honoured 

VNP41 Vietnam’s e-sports present golden opportunities 

VNP42 Remains of martyrs reburied in Kon Tum 

VNP43 President hails VFF Central Committee's effective coordination 

VNP44 Singapore, Indonesia relax more COVID-19 restrictions 

VNP45 Ninh Thuan: Endangered sea turtle trapped by fishing net set free 
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VNP46 Vietnam sets goal of 18.5 billion USD for wood exports in 2025 

VNP47 Action plan to help with implementation of national green growth 

strategy 

VNP48 74.7 million USD needed to upgrade weak railway bridges 

VNP49 81 percent of Vietnamese consider online shopping to be integral to 

everyday life: Study 

VNP50 Aquatic exports enjoy 25 percent growth last month 

VNP51 Vietnam's financial strategy aims at sustainable development 

VNP52 Leaders of Gov't, National Assembly, VFF celebrate Chol Chnam 

Thmay festival with Khmer people 

VNP53 Abundant opportunities for Vietnam, Germany to promote ties 

VNP54 Vietnam, Russia seek ways to enhance agricultural cooperation 

VNP55 Air transportation of int’l passengers, cargo rebounds strongly in Q1 

VNP56 1.5 billion USD needed for building container vessel fleet 

VNP57 Vietnam’s rice export turnover up 10.5 percent in Q1 

VNP58 Dong Nai forest rangers supported in elephant protection 

VNP59 ASEAN, US to convene special summit in May 

VNP60 Temporary anti-dumping tax imposed on welding materials imported 

from Malaysia, Thailand, China 

VNP61 Adjustments to elephant conservation plan approved 

VNP62 Vietnamese, Chinese localities work to speed up customs clearance 

VNP63 Hanoi, Phnom Penh agree new bilateral cooperation orientations 

VNP64 Agriculture, farmers, rural areas should be focus of Tra Vinh’s 

development: NA leader 

VNP65 Ho Chi Minh City’s apartment supply drops in Q1 

VNP66 Pangasius exports to US enjoy record prices 

VNP67 PM to attend special summit marking 45 years of ASEAN-US ties 

VNP68 US committed to helping Vietnam realise its COP26 goals: Ambassador 

Knapper 

VNP69 Vietnam, US continue working towards harmonious, sustainable trade 

ties 
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VNP70 Prime Minister Pham Minh Chinh arrives in US 

VNP71 Malaysia, Singapore to host SEA Games in 2027, 2029 

VNP72 Vietnam, Cambodia hold first border defence exchange 

VNP73 Urgent action needed on primate protection 

VNP74 Int'l internet connection improved as submarine cable fixed 

VNP75 Third working day of 15th National Assembly's third session 

VNP76 56 wild animals released to nature 

VNP77 Vietnam, Cambodia build common border of peace, friendship: 

Spokeswoman 

VNP78 Workshop discusses restoration of endangered turtle populations in 

Vietnam 

VNP79 Vietnam obtains highest number of visas issued by Japan in 2021 

VNP80 Vietnam’s export to EU benefiting from free trade agreement 

VNP81 Vietnam spends over 2 billion USD on animal feed, material imports in 

5 months 

VNP82 Agriculture, finance, banking issues to be raised at NA’s hearing session 

on June 8 

VNP83 Vietnam attending 19th Shangri-La Dialogue 

VNP84 National flag’s odyssey to Truong Sa islands 

VNP85 Cooperation in war consequence settlement – foundation of Vietnam-

US ties 

VNP86 Dak Lak coordinates with Cambodian province in holding meaningful 

activities 

VNP87 8th International Yoga Day held in Quang Ninh 

VNP88 86 trillion VND earmarked for transport infrastructure in Mekong Delta 

VNP89 Deputy PMs agree on measures for strengthening Vietnam - Cambodia 

links 

VNP90 Cambodian media spread message on relations with Vietnam 

VNP91 Agro-forestry-fishery exports rake in 27.88 billion USD in 6 months 

VNP92 Tens of wild animals released back to nature 

VNP93 200 Vietnamese, Indian medical firms join annual networking event 
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VNP94 ADB optimistic about green recovery prospect in Southeast Asia 

VNP95 70 turtles released to nature 

VNP96 Vietnam’s forestry export value forecast to reach 16.3 billion USD in 

2022 

VNP97 Project launched to build 2nd branch of Vietnam Bear Sanctuary in 

Thua Thien – Hue 

VNP98 All four Vietnamese students win gold at Int’l Chemistry Olympiad 

2022 

VNP99 Agribank hosts Asia-Pacific agricultural credit forum 

VNP100 ADB maintains Vietnam growth forecast at 6.5% 

VNP101 ADB raises growth forecast for Philippines to 6.5% 

VNP102 New notice on COVID testing for cold foods exported to China 

VNP103 20th ASEAN University Games officially kicks off 

VNP104 ABAC reports results of third meeting in 2022 

VNP105 3,000 children to join “LofKun Happy Run” event in HCM City 

VNP106 55 years of ASEAN: One Vision, One Identity, One Community 

VNP107 15th NA's Standing Committee convenes 14th session 

VNP108 5.8-magnitude quake hits southern Philippines 

VNP109 Dak Lak marks All People’s Security Safeguard Festival 

VNP110 80 firms register for Agritechnica Asia Live 

VNP111 Agricultural restructuring policy contributes to rise in Vietnam’s rice 

prices: report 

VNP112 Vietnam intensifies tourism promotion to attract foreign visitors 

VNP113 60th anniversary of Vietnam-Laos diplomatic relations marked in Tokyo 

VNP114 Russian expert praises Vietnam’s contributions at international arena 

VNP115 51 PUCs in Vietnam eligible for shipment of durian to China 

VNP116 Agribank has ratings upgraded by Moody’s 

VNP117 Vietnam, Laos, Cambodia hold joint search and rescue exercise 

VNP118 2,300-year-old skeleton unearthed in HCM City 

VNP119 54th ASEAN Economic Ministers' Meeting opens 

VNP120 AEM-54: Vietnam affirms importance of economic ties with Laos 
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VNP121 AEM-54: CLMV Action Plan in 2023-2024 approved 

VNP122 Over 1,900 new COVID-19 cases logged on September 22 

VNP123 45 years of Vietnam-UN ties: Reliable partnership for peace, 

cooperation, development 

VNP124 Agricultural sector pushes green growth in 2021-30 action plan 

VNP125 2022 Horasis India Meeting kicks off in Binh Duong 

VNP126 Women of Vietnam, Laos, Cambodia cooperate for green, sustainable 

development 

VNP127 9th Ocean Dialogue spotlights marine scientific research 

VNP128 Vietnam, Laos’s peace committees eye stronger ties 

VNP129 13th Party Central Committee’s sixth plenum concludes 

VNP130 Vietnam calls for comprehensive approach in addressing climate change 

challenges 

VNP131 Airport planning must ensure financial feasibility, efficiency 

VNP132 30 foreign suppliers declare, pay tax via portal 

VNP133 Hanoi centre rescues over 770 wild animals 

VNP134 Ambassador: economic diplomacy contributes to Vietnam-Laos ties 

VNP135 Agro, forestry, aquatic trade surplus doubles in nine months 

VNP136 172 firms have products recognised as 2022 national brands 

VNP137 Air routes considered to connect Quang Ninh with East Asian 

destinations 

VNP138 Legislators continue discussing socio-economic development situation 

VNP139 Party leader's visit shows traditional friendship between Vietnam and 

China 

VNP140 Lawmakers discuss thrift practice, wastefulness control 

VNP141 Legislators continue discussing draft laws 

VNP142 VinFast recalls 730 VF e34 cars to replace sensors 

VNP143 CPV leader’s visit marks new milestone in Vietnam-China relations: 

Expert 

VNP144 Vietnam, China begin joint sea patrol 

VNP145 Adding birthplace information to passport helps ensure citizens’ rights: 
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Official 

VNP146 15th National Assembly continues fourth session 

VNP147 Airport upgrade to fuel socio-economic development 

VNP148 40th, 41st ASEAN Summits: Vietnam’s contribution to regional 

development processes highly commended 

VNP149 VinFast receives big order from US service firm Autonomy 

VNP150 39 foreign suppliers register tax in Vietnam 

VNP151 9th ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) Plus kicks off 

VNP152 2022 – successful year for farm produce exports 

VNP153 Vietnamese, Lao young army officers increase exchanges 

VNP154 11-month public investment disbursement up nearly 20% 

VNP155 State budget revenue surpasses target, rises 17.4% y-o-y 

VNP156 2022 ASEAN Postal Business Meeting to be held in Binh Dinh 

VNP157 UNCLOS 1982 a comprehensive multilateral legal framework at sea 

VNP158 Can Tho, Cambodia step up trade, investment ties 

VNP159 Canadian expert appreciates Vietnam’s stance on 1982 UNCLOS 

VNP160 Hoa Binh exports first batch of Dien pomelo to UK 

VNP161 ADB projects Vietnam to grow 7.5% in 2022 

VNP162 Exhibition marks 50th anniversary of 'Hanoi-Dien Bien Phu in the air' 

victory 

VNP163 Party leader requires youths nationwide to promote pioneering role 

VNP164 78th anniversary of Vietnam People’s Army marked in Venezuela 

VNP165 78th anniversary of Vietnam People’s Army marked in Cambodia 

VNP166 Indonesia plans to export natural gas to Vietnam in 2026 

VNP167 Indonesia grows sorghum to ease reliance on rice 

VNP168 Vietnam sets new record in import-export turnover 

VNP169 Indonesia striving to lure nuclear power FDI 

VNP170 Construction industry's growth rate surpasses set plan 

VNP171 500 disadvantaged workers return home for Tet on Vietjet flights 

VNP172 2023 expected to give push to Vietnam-Italy strategic partnership 

VNP173 7.0-magnitude earthquake shakes eastern indonesia 
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VNP174 Russian scholars highlights 1982 UNCLOS’s strategic value in 

resolving East Sea issue 

VNP175 Aid presented to teachers of Lao-Vietnamese bilingual school 

VNP176 96% of urban household wastes to be safely processed in 2023 

VNP177 FDI hoped to help realty market develop sustainably in long term 

VNP178 Agro-fishery exports rosy after China’s reopening 

VNP179 Activities held to celebrate Lunar New Year in Malaysia, Australia 

VNP180 16 districts in Hanoi record no poor households 

VNP181 Real estate offers opportunities for long-term investors 

VNP182 7.4 trillion VND earmarked for rail infrastructure development this year 

VNP183 Number of flights, passengers rises sharply in two months 

VNP184 Over 1.17 trillion VND raised for needy people in "humane Tet" 

campaign 

VNP185 Real estate market to recover by Q3: experts 

VNP186 Ambassador: Deputy PM’s visit to Spain holds important significance 

VNP187 Community makes concerted efforts to limit decline, extinction of 

wildlife species 

VNP188 HCM City condo supply down in 2023 

VNP189 Kon Tum releases large number of wild animals to nature 

VNP190 Real estate market won’t recover until late 2024: Experts 

VNP191 Vietnam Airlines Group to offer over 20 million seats this summer 

VNP192 50th anniversary of Vietnam-Italy diplomatic ties celebrated in HCM 

City 

VNP193 2023 set to be favourable for Vietnamese rice enterprises 

VNP194 Action plan approved to implement foreign investment cooperation 

strategy 

VNP195 Resolution firms up drug, medical equipment supply 

VNP196 ADB doubles credit limit for SeABank to 60 million USD 

VNP197 PM wraps up trip to attend 4th MRC Summit 

VNP198 Agro-forestry aquatic product exports predicted to rebound in Q2 

VNP199 ADB recommends Southeast Asia speed up decarbonisation 
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VNP200 Ambassador greets Laos, Cambodia on traditional New Year festivals 

VNP201 22 new caves discovered in Quang Binh 

VNP202 10,000 books gifted to primary schools to celebrate Vietnam Book Day 

VNP203 42nd ASEAN Summit to promote use of electric vehicles 

VNP204 50th anniversary of Vietnam-France diplomatic ties celebrated in Paris 

VNP205 Top 10 Sao Khue awards winners post 16 billion USD revenue 

VNP206 Exhibition at imperial citadel marks 48th national reunification 

anniversary 

VNP207 Indonesia steps up ASEAN's commitment to denuclearisation 

VNP208 Indonesia unveils shirts for ASEAN Heads of State 

VNP209 Authority demands e-authentication be deployed in aviation sector 

VNP210 Vietnam actively contributes to ASEAN's economic priorities: ASEAN-

BAC leader 

VNP211 PM emphasises core factors of ASEAN at 42nd summit 

VNP212 Hung Yen keeps door open for Vietnamese firms in Russia: provincial 

leader 

VNP213 AFC investigates “acts of violence” in men’s football final at SEA 

Games 32 

VNP214 President Ho Chi Minh remembered on 133rd birth anniversary abroad 

VNP215 Settlement rate of voters’ petitions sent to legislature reaches 99.8%: 

report 

VNP216 Vietjet opens series of new int’l routes for summer travel boom 

VNP217 15th NA’s fifth session enters fifth working day 

VNP218 Vietnam Fisheries Trade Union raises fishermen's awarness on 

combatting IUU fishing 

VNP219 Tenth working day of 15th NA’s fifth session 

VNP220 Role models in patriotic emulation honoured 

VNP221 Exhibition to spotlight patriotic emulation movements in seven decades 

VNP222 ASEAN, New Zealand commit to bolster strategic partnership 

VNP223 16 people arrested in Dak Lak police headquarters attack 

VNP224 Vietnam voices concerns about East Sea issues at ARF SOM 
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VNP225 Interest rate cut expected to pump economy up 

VNP226 247th anniversary of US Independence Day marked in HCM City 

VNP227 HCM City leader calls for development support from French businesses 

VNP228 Agricultural firms must meet strict requirements to win large markets: 

Experts 

VNP229 Agro-forestry-aquatic products post trade surplus of 4.63 billion USD in 

H1 

VNP230 Thailand’s economy picks up in May 

VNP231 Thailand to invest nearly 3 billion USD in expanding international 

airports 

VNP232 Vietnam sends congratulations to US on 247th Independence Day 

VNP233 Foreign Minister appreciates ambassador’s contributions to Vietnam - 

EU ties 

VNP234 ADB, Singapore partner to develop clean energy 

VNP235 1.3-billion-USD LNG terminal warehouse project gets greenlight 

VNP236 56th AMM: ASEAN committed to strengthening unity, solidity 

VNP237 About 30,000 to be evacuated due to Storm Talim 

VNP238 Vietnam’s e-commerce entering new stage of development: 

sustainability 

VNP239 Export of rice, fruits, vegetables spike in H1 

VNP240 Vietnamese citizens enjoy visa-free entry to 55 destinations: 

Spokeswoman 

VNP241 ADB commits to accompanying Vietnam's development: country 

director 

VNP242 State President meets reputable Vietnamese physicist in Vienna 

VNP243 CPTPP reels in more export opportunities for fisheries sector 

VNP244 Measures needed to regain rice export momentum in H2 

VNP245 Agro-forestry-aquatic product exports post trade surplus of nearly 6 

billion USD 

VNP246 Agriculture business association needed for Vietnam, UAE: Official 

VNP247 Top legislator’s Indonesia visit expected to deepen bilateral strategic 
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partnership 

VNP248 AIPA-44: Vietnam continues performing active, responsible role 

VNP249 All 45 Vietnamese stranded on landslide-hit road in Laos rescued 

VNP250 Cambodia underlines ASEAN's centrality, unity 

VNP251 Vietnam’s delegation meets with foreign representatives on sidelines of 

AIPA-44 

VNP252 Ruling parties of Laos, Cambodia foster relations 

VNP253 Vietnam strives to hit agro-forestry-aquatic export targets 

VNP254 Two Vietnamese films compete in first ASEAN Film Festival in Hong 

Kong 

VNP255 Waste recycling an inevitable trend for sustainable development: 

Experts 

VNP256 Industry-trade ministry issues directive on rice export, supply 

stabilisation 

VNP257 Energy sector plans to cut greenhouse gas emissions by 17-26% by 2030 

VNP258 50th anniversary of Vietnam-Canada diplomatic ties marked in HC City 

VNP259 7th Cambodian NA convenes first sitting 

VNP260 About 410,000 passengers expected at Noi Bai airport during National 

Day holidays 

VNP261 Embassy marks 50th Vietnam-Canada diplomatic relations anniversary 

in Hanoi 

VNP262 Nghe An promotes development of Quynh Lap LNG-fueled power 

project 

VNP263 43rd ASEAN Summit opens in Jakarta 

VNP264 SOEs help stabilise macro-economy 

VNP265 More unprecedented opportunities to boost Vietnam-US trade ties: 

minister 

VNP266 200 volunteers ready for 9th Global Conference Young Parliamentarians 

VNP267 AgroViet 2023 opens in Hanoi, promoting agricultural products, 

technology 

VNP268 9th Global Conference of Young Parliarmentarians issues statement on 
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closing session 

VNP269 Air pollution shortens Thais' lifespan by 1.8 years: report 

VNP270 HCM City to hold first-ever int’l film festival 

VNP271 Agro-forestry-fisheries sector posts 22.5% rise in nine-month trade 

surplus 

VNP272 Freeze-dried instant coffee factory inaugurated in Binh Duong 

VNP273 Action month for Vietnamese elderly launched in Ha Tinh 

VNP274 Vietnam affirms role in global LNG market: US site 

VNP275 Vietnamese firms must meet export requirements to benefit from 

EVFTA: Experts 

VNP276 Hanoi’s Liberation Day celebrated abroad 

VNP277 Hanoi offers visitors interesting experiences on capital liberation day 

VNP278 43rd World Food Day observed in Vietnam 

VNP279 45th ASEAN Maritime Transport Working Group Meeting held in 

HCM City 

VNP280 74th traditional day of Vietnamese volunteer soldiers marked in Laos 

VNP281 Almost all of petitions sent to legislature cleared up: report 

VNP282 Parliament passes resolution on results of vote of confidence 

VNP283 More trains to be added on Hanoi – Lao Cai rail route 

VNP284 HCM City promotes tourism products to international markets 

VNP285 Int’l expos on coffee, retailtech and franchise to open in HCM City 

VNP286 Vietnam wins big at ASEAN Student Contest on Information Security 

2023 

VNP287 Laos announces theme, logo of ASEAN Chairmanship 2024 

VNP288 Vietnamese to enjoy one-week Tet holiday in 2024 

VNP289 NA concludes question-and-answer session 

VNP290 Six people on sunk fishing ship rescued in Con Dao territorial waters 

VNP291 NA sets target of 6.5% GDP growth in 2024 

VNP292 41st Asian & Pacific Conference of Correctional Administrators opens 

in Hanoi 

VNP293 Embassy builds citizen protection plans for Vietnamese in Northern 
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Myanmar 

VNP294 ADB loan to help Philippines boost revenue mobilisation 

VNP295 ADB approves loan to boost human capital development in Indonesia 

VNP296 Binh Duong leaders hold dialogue with Korean enterprises 

VNP297 Vietnam cashes in on e-commerce, digital economy 

VNP298 Vietnam, Denmark cooperate in developing green agriculture 

VNP299 39 fishermen on damaged boat brought to safety 

VNP300 ADB approves 50 mln USD loan to improve Cambodia's financial 

management 

VNP301 Vietnam promotes education for sustainable development 

VNP302 Master Plan of Da Nang city announced 

VNP303 15th NA’s sixth plenary session wraps up, with set agenda completed 

VNP304 78-year-old woman sets Vietnam record in yoga 

VNP305 Vietnamese citizens assisted to return home from Myanmar 

VNP306 NA Chairman Hue meets Thai Senate President 

VNP307 Agencies assisting Vietnamese NA, Thai House of Representatives 

strengthen ties 

VNP308 NA Chairman receives leaders of Thai Chamber of Commerce, leading 

Thai firms 

VNP309 Chinese top leader’s Vietnam visit to create new momentum for 

bilateral ties: experts 

VNP310 Vietnam-Hau Giang International Rice Festival 2023 opens 

VNP311 Indonesia closely monitors COVID-19 situation 

VNP312 Founding anniversary of Vietnam People’s Army marked in many 

countries 

VNP313 Activities at Lao Cai int’l border gate surge toward year-end 

VNP314 2023 a fruitful year of Vietnam in UN peacekeeping engagement 

VNP315 Additional 3,000 train tickets on sale for Tet holidays 

VNP316 Agro-forestry-fishery sector posts trade surplus of over 12 bln USD in 

2023 

VNP317 More stranded Vietnamese citizens repatriated from northern Myanmar 
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2. Tác phẩm báo mạng điện tử VnExpress International 

Mã số bài Tiêu đề tác phẩm báo chí 

VNE01 HCMC to reopen bars, dance clubs on Jan 10 

VNE02 
Complicated Covid protocols hassling arriving passengers: 

Vietnamese airlines 

VNE03 Why on Doong cave tour priced at $3,000 a person? 

VNE04 
Covid situation no longer to be decided by daily caseload: health 

ministry 

VNE05 
Covid situation no longer to be decided by daily caseload: health 

ministry 

VNE06 
Simplified procedures for foreigners' Vietnam entry in effect: FM 

spokeswoman 

VNE07 Stimulus package efficacy depends on execution: analysts 

VNE08 
Foreign tourists happy as Vietnam lifts travel restrictions on 

reopening 

VNE09 Trucks carrying steel coils in HCMC pose threat to road users 

VNE10 Lamborghini returns to Vietnam 

VNE11 Can Tho to open pedestrian street this month 

VNE12 Indonesia to resume visa-free entry policy for ASEAN citizens 

VNE13 Vietnam's 5 biggest cities tasked with curbing motorbikes 

VNE14 Qatar Airways, Airbus feud over safety in rare court clash 

VNE15 From a humble start to Vietnam’s newest billionaire 

VNE16 Musk promises 'dedicated robotaxi' with futuristic look from Tesla 

VNE17 88 caught using drugs in HCMC bar raid 

VNE18 American man jailed for sexually abusing Vietnamese boys 

VNE19 HCMC to hollow out downtown street 

VNE20 Wood exporters suffer as shipping fees eat profits 

VNE21 
Hanoi, HCMC to begin Covid vaccination for children aged 5-11 

this weekend 

VNE22 Time to upgrade US-Vietnam relationship, says US envoy 

VNE23 Vietnamese diaspora hopes Sri Lanka crisis blows over soon 
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VNE24 Dong Nai seeks UNESCO opinion on biosphere highway 

VNE25 South Korean brands top sales among locally made cars 

VNE26 Vietnam ditches medical declaration for foreign entrants 

VNE27 HCMC homebuyers in distress as developers go back on promises 

VNE28 Vietnam terminates failed automaker's project 

VNE29 
Masterise Group announces strategic corporate responsibility 

program 

VNE30 VN-Index jumps before holiday 

VNE31 Fourth Covid vaccine shot four months after third: health ministry 

VNE32 Hanoi, HCMC roads gridlocked as people leave for holidays 

VNE33 
World's longest glass bridge in Vietnam draws thousands upon 

opening 

VNE34 HCMC to launch $430 cruise tour along Saigon River 

VNE35 Oil falls as demand concerns weigh against tight supply 

VNE36 
Vietnam ranks 9th in average IQ report Downtown HCMC flooded 

after afternoon downpour 

VNE37 Steel stocks belie expectations in deep slump 

VNE38 US launches $36-mln clean energy project in Vietnam 

VNE39 
Australia funds farming innovation center in Vietnam's coffee 

kingdom 

VNE40 Housing dream beyond reach of most workers 

VNE41 3 Vietnam universities among global top 1,000 

VNE42 Stocks plunge in week’s last session 

VNE43 Staff shortage a spoke in Vietnam’s tourism wheel 

VNE44 Vietnam Airlines expects financial difficulties until 2023-end 

VNE45 HCMC airport terminal to be built in shape of Ao Dai 

VNE46 Apple supplier eyes Vietnam expansion 

VNE47 Police to look into theft at HCMC's 1st metro construction site 

VNE48 Hanoi medical supply shortage forces patients to buy own needles 

VNE49 Vietnam mulls quadrupling national fuel reserves amid price surge 

VNE50 Vietnam to impose $43-86 fines for littering on streets 
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VNE51 Airlines ordered to end controversial quick check-in services 

VNE52 Airlines ordered to end paid-for priority check-ins 

VNE53 Square proposed outside HCMC’s Ben Thanh Market 

VNE54 Vietnam to speed up foreign currency selling 

VNE55 HCMC mulls bicycle lane along highway 

VNE56 New Hanoi chairman sets three breakthrough priorities 

VNE57 Vietnamese teenager sells compatriots to Cambodian casinos 

VNE58 Surgical robots left idle at Hanoi, HCMC hospitals 

VNE59 Vietnamese regain hope in 'next Bitcoin' 

VNE60 
Province tells booster shot rejecters to take responsibility if Covid 

spreads 

VNE61 Vietjet Air, Boeing restructure 200 aircraft deal 

VNE62 Vietnam to enjoy 4-day National Day break 

VNE63 Germany denies visa for new Vietnamese passports 

VNE64 
Germany denies visa for Vietnam's new passports over lack of 

birthplace info 

VNE65 
HCMC airport security official suspended for allowing knife 

through to plane 

VNE66 Germany denies visa for new Vietnamese passports 

VNE67 Russians arrested for growing cannabis indoors 

VNE68 
Taiwan sends back Vietnamese noodles for containing banned 

substance 

VNE69 
Vietnam asks World Meteorological Organization to remove 'nine-

dash line' 

VNE70 Vietnamese-American swindled out of $139,000 by online lover 

VNE71 Vietnamese man surrenders after smuggling 50 to Cambodia 

VNE72 
Vietnamese workers earn half of Thai counterparts in Japanese 

companies 

VNE73 Aging population to negate Vietnam's cheap labor advantage: report 

VNE74 Chinese wary of Vietnam's potential as new world factory 

VNE75 HCMC museum exhibits ancient jade collection for the first time 
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VNE76 World leaders greet Vietnam on 77th National Day 

VNE77 Vietnamese currency falls to new low against dollar 

VNE78 
British Embassy in Vietnam opens condolence book in wake of 

Queen’s passing 

VNE79 
Sun Group awarded Asia's Leading Integrated Tourism Group 2022 

title 

VNE80 Factories strive to retain workers with an eye on demand recovery 

VNE81 
Fire prevention system was fine, 'bad luck' caused karaoke parlor 

tragedy: owner 

VNE82 Fuel distributors want higher commission as bankruptcy looms 

VNE83 First electric bike delivery service launched in Vietnam 

VNE84 Six jailed for faking Covid test results, travel papers 

VNE85 
Vietnam Airlines plane makes emergency landing to save German 

passenger 

VNE86 
HCMC economic revival begins sooner than expected, engenders 

optimism 

VNE87 
Revetments built for Vietnam War finally removed from Tan Son 

Nhat airport 

VNE88 Investment funds to buy the dip as Vietnam market plunges 

VNE89 Russian man accused of murder in Nha Trang 

VNE90 Global inflation hits major seafood exporters 

VNE91 Vinachem posts highest 9-month profit ever 

VNE92 HCMC's 2nd metro line awaits construction 12 years since approval 

VNE93 Gasoline price hiked 2nd time this month 

VNE94 More and more Vietnamese opt for iPhone 13 over successor 

VNE95 New transport minister sets out his tenure’s three priorities 

VNE96 Authorities find fishing boats smuggling in 177,000 liters of diesel 

VNE97 Occupancy in serviced apartments for rent sees hike 

VNE98 Fertilizer makers posts surging profit as prices climb 

VNE99 Global economic woes drag down Vietnam's exports 

VNE100 2 killed in passenger bus-truck crash in central Vietnam 
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VNE101 HCMC prosecutors reject $400,000 bail for internet mudslinger 

VNE102 Novaland chairman exits world billionaire list 

VNE103 Gasoline price sees 4th straight hike 

VNE104 
Layoff wave sweeps Vietnam's manufacturing hub as export orders 

dwindle 

VNE105 Dollar continues to weaken against dong 

VNE106 
Ever-evolving strategy brings car distribution giant $1.1 bln in first 

10 months 

VNE107 Northern Vietnam to enjoy warmer weekends 

VNE108 When Vietnam scoured forests, mountains for rare earths 

VNE109 Construction sites block traffic, disrupt life in HCMC 

VNE110 South Korean TV brands dominate Vietnam market 

VNE111 US to send 12 military training aircraft to Vietnam 

VNE112 Vietnamese firm sues Amazon for $280M 

VNE113 Banks told to hold deposit interest rate at 9.5% maximum 

VNE114 GEM Center wins Vietnam's best convention center award 

VNE115 Sidewalks become parking lots in Hanoi 

VNE116 HSBC ups Vietnam growth forecast to 8.1% 

VNE117 Average Tet bonuses in Saigon to rise 45% from 2021 

VNE118 Vietnamese startups draw $1.3 bln worth of investments in 2021 

VNE119 Labor market to record 150,000 new jobs in Q2: ministry 

VNE120 Fruit exports surge in five months 

VNE121 
Officials probed after over 700 villas, townhouses built without 

permit 

VNE122 
Vietnamese students bag six medals at Asia-Pacific Informatics 

Olympiad 2023 

VNE123 Hanoi cuts public lighting to save power in heat waves 

VNE124 May industrial production index inches up 2.2% 

VNE125 2,000 police officers brandish skills in martial arts competition 

VNE126 Durian exports jump 6-fold 

VNE127 Black Thorn durian gaining popularity in Vietnam despite high 
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prices 

VNE128 Halve car registration fees to boost sales: PM 

VNE129 Kazakhstan president to visit Vietnam 

VNE130 Gold prices edge up 

VNE131 Vietnamese vice principal abandons post for Korea 

VNE132 Apple import from New Zealand surges 

VNE133 Japanese giant eyes $200M printed circuit board plant in Vietnam 

VNE134 
Given no hope at home, Canadian man cured of paralysis by HCMC 

doctors 

VNE135 Seafood export down 28% 

VNE136 Vietnam lacks a million tons of coal for power production 

VNE137 Individual deposits at banks surge to the highest in over decade 

VNE138 Offshore wind power project proposed for HCMC 

VNE139 Vietnamese-American professor wins British chemistry prize 

VNE140 Chinese increased demand boosts Vietnam's durian exports 

VNE141 HCMC metro station lacks emergency exits before opening 

VNE142 
South Korea's Yoon begins foreign tour for 2030 expo bid, Vietnam 

state visit 

VNE143 Python thwarted entering home for chicken feast 

VNE144 Interest rate cut expected to pump economy up 

VNE145 Fish jumps down man's throat 

VNE146 Big garment companies survive clinging to tiny orders 

VNE147 
Over 50,000 Vietnamese study Korean language, culture at 

universities, schools 

VNE148 National Assembly approves 2-point VAT cut 

VNE149 US aircraft carrier makes port call in Da Nang 

VNE150 Vietnam, China agree to maintain peace at sea 

VNE151 
Singapore firm to expand ownership in Vietnamese logistics 

provider 

VNE152 
Russian man arrested for running 6 loansharking companies in 

HCMC 
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VNE153 Agritech firm FoodMap raises $1M 

VNE154 Coast guard chief gets 16 years for embezzlement 

VNE155 Oversupply, low demand drop avocado prices 20% 

VNE156 Salary hiked for state workers 

VNE157 Week-long high heat to pervade northern, central Vietnam 

VNE158 No more power shortages in northern Vietnam this year: official 

VNE159 Gold trades in narrow range 

VNE160 HCMC’s export turnover drops 22.4% in H 

VNE161 Domestic airfares plunge to 6-year low 

VNE162 Vietnam Airlines reports 7% growth in domestic aviation market 

VNE163 Vietnam Airlines struggles to get flight slots in foreign airport 

VNE164 Hanoi increases water prices for first time in 10 years 

VNE165 Vietnam Airlines to auction three narrow-body aircraft 

VNE166 Vietnamese Australian scientist joins team to put plants on moon 

VNE167 Vietnam ranks sixth at 2023 Int'l Mathematical Olympiad 

VNE168 HCMC police to inspect all foreigners' accommodations 

VNE169 Vietnam Electricity owes Petrovietnam $971M 

VNE170 PV Drilling to open four offices in ASEAN to support rig operations 

VNE171 Fishermen to stand trial for torturing crew member at sea 

VNE172 $72M Mekong Delta hospital frozen in time 

VNE173 Malaysian PM to visit Vietnam this week 

VNE174 Managers struggle to find new jobs in tough labor market 

VNE175 Remittances to HCMC up 37% 

VNE176 
US Treasury's Yellen sees Vietnam as key partner in 'friend-shoring' 

supply chains 

VNE177 Industrial park housing Apple suppliers to be expanded 

VNE178 Diana Unicharm to sell cat food 

VNE179 India's rice export ban gives Vietnam 'golden opportunity': experts 

VNE180 
Luxury car dealer allegedly sells customer’s $1M Brabus 800 on the 

sly 

VNE181 Addressing war legacies matter of trust, duty: US 
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VNE182 US condemns Dak Lak attacks, vows cooperation 

VNE183 Vietnam, US see ample room for cooperation: ambassador 

VNE184 One dead, four injured in HCMC sewer incident 

VNE185 97 temperature records broken in Vietnam this summer 

VNE186 Alibaba to increase investment in Vietnam 

VNE187 Coal companies announce strong profit results in Q2 

VNE188 Trade surplus reaches $15.23B in seven months 

VNE189 Body of fourth victim in Central Highlands landslide found 

VNE190 Two Vietnamese arrested for undermining authorities 

VNE191 Agriculture ministry eyes higher rice exports amid global shortage 

VNE192 State-owned banks report biggest profits in H1 

VNE193 More firms delay bond payments in Q2 

VNE194 Hanoi housing prices outpace people’s income 

VNE195 South Korean singer-actress visits Nha Trang 

VNE196 Lack of supply drives up HCMC vegetable prices 

VNE197 
Higher interest expenses, lending difficulties drag down banks’ 

income 

VNE198 
Embattled English language school says revenues back on track 

after restructuring 

VNE199 
Hanoi karaoke bar owner imprisoned for fire that kills three 

firefighters 

VNE200 Citizen database helps reduce credit default risks 

VNE201 Automatic immigration gates open at Tan Son Nhat airport 

VNE202 Ronan Keating to perform in Vietnam 

VNE203 Da Lat proposes emergency flood prevention action 

VNE204 Hanoi, HCMC least successful at addressing wildlife crime 

VNE205 Musang King durian moon cake prices up 10% 

VNE206 Mekong Delta woman helms weapon ring that sells 600 guns 

VNE207 Singaporean firm invests $100M in Vietnam province 

VNE208 Cambodian tycoon arrested for alleged fraud 

VNE209 China upping Malaysian durian imports amid SEA competition 
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VNE210 Foreign firms complain about persistent Vietnamese red tap 

VNE211 Banks’ profits slide in Q3 

VNE212 
Coteccons chair says losing Long Thanh airport bid 'not long-term' 

problem 

VNE213 Six jailed for selling women to China as wives 

VNE214 Owner seeks to sell stake in Hanoi Daewoo Hotel 

VNE215 North set for cold spell this week 

VNE216 EV maker VinFast strikes shares deal with Yorkville for up to $1B 

VNE217 Vietnam arrests 6 in illegal rare earth mining case 

VNE218 
Former central bank official accused of mismanagement, causing 

$55M losses 

VNE219 Super Junior member eats 12 bowls of pho in three days 

VNE220 Lawmakers slam tardy Long Thanh airport construction 

VNE221 Stocks start week with dip 

VNE222 PGBank has new acting CEO 

VNE223 Thai beauty queen arrives in Vietnam for first-ever concert 

VNE224 Vietnam eyes stronger cooperation with US 

VNE225 Home explosion kills 3 in Hanoi suburb 

VNE226 
Vietnam National University has two more disciplines ranked by 

Times Higher Education 

VNE227 State component in public-private road projects likely to rise 

VNE228 Vietnam to have 17 days of holidays in 2024 

VNE229 HCMC's 'sleep boxes' are uncharted territory for Vietnam 

VNE230 Leaders send condolences over passing of former Chinese Premier 

VNE231 HCMC revenues set to fall 5% short of target 

VNE232 
HCMC to build management system for 70 million Facebook, 

YouTube accounts 

VNE233 Legal loopholes exposed after former FLC chairman fraud: police 

VNE234 Rice prices resurge to record high 

VNE235 Anti-drought ponds available for dry Vietnam localities 

VNE236 Vietnam uncovers oldest human remains 



 

 
 

208 
 

 

VNE237 
Japan seeks Vietnam partnership in semiconductor, rare earth 

projects 

VNE238 More global digital platforms pay taxes in Vietnam 

VNE239 HCMC restaurant busted for prostitution 

VNE240 HCMC woman finds son being made to smoke meth 'entertaining' 

VNE241 Electricity shortage unlikely, but prices must rise: analysts 

VNE242 Motorbike parking lots proposed near HCMC's walking street 

VNE243 Vietnam sets 2024 GDP growth target at 6-6.5% 

VNE244 Prosecutors recommend death for Korean drug dealing cop 

VNE245 Strong cold spell to come for northern Vietnam 

VNE246 French court convicts Vietnamese truck tragedy suspects 

VNE247 VN-Index treads water 

VNE248 
Mini warehouses becoming popular in HCMC as small online 

sellers thrive 

VNE249 Traders pay generously for off-season durian 

VNE250 2024 Honda Dream arrives from Cambodia 

VNE251 Legal risks scare investors from privatization of state-owned firms 

VNE252 Da Nang forests slated for resorts, landfills 

VNE253 
Relocation funding for Long Thanh airport residents short by 

$103M 

VNE254 State-owned lenders pay dividends with shares to hike capital 

VNE255 New home for wallabies trafficked into Vietnam 

VNE256 Apax Leaders determined to reopen HCMC English schools 

VNE257 IT workers surplus to plans for many companies 

VNE258 Ice, frost appear on Fansipan 

VNE259 Ford recalls nearly 1,200 Everest, Explorer SUV 

VNE260 Japanese teacher thankful for flowers for Vietnamese Teachers' Day 

VNE261 All central bank inspectors took bribes from SCB: police 

VNE262 23 more officials probed in Van Thinh Phat scam 

VNE263 Vietnamese in Myanmar relocated to safe zones: ministry 

VNE264 Chinese luxury railroad cars stuck in Vietnam without safety 
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certification 

VNE265 Debate over driving licenses for bikes under 50cc intensifies 

VNE266 Food delivery company Baemin to exit Vietnam 

VNE267 Mini-apartment buildings to get legal status 

VNE268 
Low bank rates fail to stimulate strong capital influx into stock 

market 

VNE269 Monthong durian prices jump on Chinese demand 

VNE270 Digitization to replace 4,000 Hanoi public bus workers 

VNE271 Trade surplus at $22B in 11 months 

VNE272 Vietnamese professor wins Canadian government research funding 

VNE273 UK jails last gang member in Vietnamese truck tragedy 

VNE274 
Government tells gas stations to switch to electronic bills by this 

month 

VNE275 
PM wants UAE to support construction of international financial 

center in HCMC 

VNE276 Japan destroys five tons of durian, chili from Vietnam 

VNE277 Bond negotiations four times more effective 

VNE278 Students locking teacher in class 'act of violence': education ministry 

VNE279 Stop focusing loans on a few corporates, PM warns banks 

VNE280 First Vietnamese town opened in Thailand 

VNE281 Man found dead in Central Highlands sinkhole 

VNE282 North to become colder with intensifying northeast monsoon 

VNE283 Woman fined for driving car at 140 kph in HCMC residential area 

VNE284 Vietnam, China issue joint statement 

VNE285 Durian exports to China soar on insatiable demand 

VNE286 Japanese semiconductor firms considering investment in Vietnam 

VNE287 EVN's losses drag down public sector's profits 

VNE288 
HCMC market goes viral as TikTok influencers teach vendors 

online sales 

VNE289 Vietnamese-born director's film enters 2024 Oscars shortlist 

VNE290 Gold remains in uptrend 
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VNE291 HCMC prepares sidewalks for fee collection in 2024 

VNE292 Parasite' actor found dead in car 

VNE293 Vietnam's low birth rate keeps falling 

VNE294 Vietnamese plane with cracked window lands in Japan 

VNE295 Parasite' actor mourned by colleagues 

VNE296 Inadequate infrastructure costs Vietnam Airlines $20M loss 

VNE297 Vietnamese-American businesswoman gets life for $12M fraud 

VNE298 Vietnamese comic artist wins silver at int'l manga awards 

VNE299 Vehicles banned from downtown HCMC for New Year celebrations 

VNE300 ASEAN promotes stability in maritime sphere in Southeast Asia 

VNE301 Record-breaking 770,000 cases of alcohol violations in 2023 
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PHỤ LỤC 3 

BẢNG MÃ KHẢO SÁT THÔNG ĐIỆP ĐỐI NGOẠI TRÊN BÁO MẠNG 

ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

A1, Tên báo: 

1. VietnamPlus+ (VNP)  2. VnExpress International (VNE) 

A2, Trường hợp:……………………………… 

A3, Ngày đăng:……………………………….. 

A4, Số từ:……………………………………… 

A5, Tít báo (tiếng Anh): 

1. Tít động từ  2. Tít danh từ  3. Tít hoàn chỉnh 4. Tít cụm  5. Khác 

A6, Tít xen: 

1. Không có tít xen 2. 1 tít xen 3. 2 tít xen 4. 3 tít xen 5. Trên 3 tít xen 

A7, Tít của bài báo phản ánh nội dung của bài báo: 

1. Phản ánh toàn phần  2. Phản ánh phần lớn 3. Phản ánh một phần 

4. Phản ánh sai   5. Không phản ánh 

A8, Chuyên mục đăng tải bài báo: 

1. Business   2. News  3. World  4. Politics 5.OP-ED 

6. Environment 7. Health  8.Society  9. Cultural   

A9, Thể loại tin bài: 

1. Tin   2. Phỏng vấn  3. Phóng sự/ghi nhanh/ký sự  

4. Bình luận  5. Phản ánh   6. Khác:...................... 

A10, Bài báo thuộc lĩnh vực: 

1. Chính trị  2. Kinh tế  3. Xã hội  4. Văn hoá 5. Môi trường 6. Khác 

A11, Mục đích của bài báo: 

1. Thông tin  2. Phân tích  3. Phê phán   

4. Đính chính/Khẳng định thông tin 5. Giới thiệu, quảng bá, thu hút đầu tư  

6. Tăng cường quan hệ ngoại giao 

 

A12, Bối cảnh được đề cập trong bài báo: 

1. Trong nước (Việt Nam)(tiếp tục với A13) 2. Nước ngoài (chuyển sang A14) 
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3. Không rõ  

A13, Địa điểm được đề cập thuộc: 

1. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

2. Vùng Đồng bằng sông Hồng 

3. Vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung 

4. Vùng Tây Nguyên 

5. Vùng Đông Nam Bộ 

6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

A14, Trong bài sử dụng: 

1. Số liệu (tiếp tục với A15)  2. Hình ảnh (tiếp tục với A16, A17)  

3. Video (tiếp tục với A18)  4. Đồ hoạ (infographic) 

A15, Số liệu được sử dụng với mục đích gì? 

1. Cung cấp thông tin 2. Phác thảo tình hình/ Thể hiện xu hướng 3. Khác 

A16, Hình ảnh có phù hợp với nội dung của bài báo không? 

1. Có  2. Không 

A17, Hình ảnh thể hiện nội dung về: 

1. Ảnh chân dung  2. Ảnh chụp tại địa điểm tác nghiệp 

3. Ảnh phong cảnh  4. Ảnh minh hoạ    5. Khác 

A18, Mục đích của video là: 

1. Bổ sung thông tin  2. Phân tích  3. Ủng hộ  

4. Đính chính/Khẳng định thông tin   5.Khác 

B. THÔNG ĐIỆP ĐỐI NGOẠI TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH 

CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 

B1, Đề tài của bài báo: 

1. Nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước Việt Nam về các lĩnh vực 

2. Tình hình chính trị, kinh tế trong nước 

3. Tình hình văn hoá, xã hội trong nước 

4. Nội dung về thông tin quốc tế vào Việt Nam 

5. Quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam 

6. Đấu tranh, phản bác luận điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá Đảng 

và Nhà nước Việt Nam 
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7. Khác 

B2, Chủ đề của bài báo: 

1. Tình hình/ thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam 

2. Thành tựu trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam 

3. Hạn chế trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam (tiếp tục với B3) 

4. Liên kết, hợp tác quốc tế 

5. Giới thiệu, quảng bá du lịch, truyền thống văn hoá,…. của Việt Nam 

6. Tình hình chính trị, xã hội của các nước trên thế giới 

7. Tình hình kinh tế, thương mại của các nước trên thế giới 

8. Đính chính các thông tin sai lệch về Việt Nam 

9. Thích ứng/ Thay đổi sau đại dịch COVID-19 

10. Khác 

B3, Bài báo có đề cập đến các giải pháp không? 

1. Có  2. Không 

B4, Cách bài báo đề cập đến thành tựu, hình ảnh của Việt Nam? 

1. Thông qua số liệu, thành tích cụ thể  

2. Thông qua nhận định, ý kiến chuyên gia trong nước/ quốc tế 

3. Sử dụng hình ảnh, video nổi bật 

4. So sánh với các quốc gia khác 

5. Kết hợp các yếu tố trên 

6. Không rõ ràng 

B5, Mục đích đề cập của bài báo: 

1. Thông báo đơn thuần về nội dung được đề cập 

2. Khẳng định, nhấn mạnh nội dung được đề cập 

3. Duy trì, thúc đẩy và mở rộng tình hình/ thực trạng được đề cập 

4. Khen ngợi, tự hào về nội dung được đề cập 

5. Định hướng thay đổi thực trạng được đề cập 

B6, Tính chất thời sự của bài báo: 

1. Sự kiện nóng (Breaking news) 

2. Sự kiện định kỳ 

3. Sự kiện dài hạn  

4. Khác 
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B7, Quan điểm mà bài báo đề cập đến: 

1. Ủng hộ/ Đồng tình  2. Không ủng hộ/ Phản đối   

3. Trung lập    4. Không xác định 

B8, Mối quan hệ được đề cập trong bài báo: 

1. Việt Nam và các nước/tổ chức thuộc châu Á 

2. Việt Nam và các nước/tổ chức thuộc châu Âu 

3. Việt Nam và các nước/tổ chức thuộc châu Mỹ 

4. Việt Nam và các nước/tổ chức thuộc châu Phi 

5. Việt Nam và thế giới  

6. Không có mối quan hệ liên kết quốc tế được đề cập 

B9, Đối tượng mục tiêu mà bài báo hướng đến: 

1. Người nước ngoài đang sống tại Việt Nam 

2. Nhà đầu tư nước ngoài 

3. Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài 

4. Công chúng quốc tế nói chung 

5. Chính phủ hoặc tổ chức quốc tế 

6. Không xác định 

B10, Trích dẫn trực tiếp từ các chuyên gia, tổ chức hoặc quan chức quốc tế có 

được đề cập trong bài báo? 

1. Có  2. Không 

B11, Nội dung các chính sách, quyết định, đường lối đối ngoại của Việt Nam có 

được đề cập trong bài báo? 

1. Có  2. Không (chuyển sang B13) 

 

B12, Các chính sách, quyết định, đường lối đối ngoại được đề cập liên quan đến? 

1. Chính sách đối ngoại về kinh tế, doanh nghiệp, thương mại 

2. Chính sách đối ngoại về văn hoá, du lịch, giáo dục 

3. Chính sách, quyết định đối ngoại về chính trị, an ninh, quân sự 

B13, Bài báo có đề cập đến cam kết, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam (biến đổi 

khí hậu, gìn giữ hòa bình, nhân đạo…) không? 

1. Có  2. Không 

B14, Bài báo phản ánh quan điểm về vai trò quốc tế của Việt Nam như thế nào? 



 

 
 

215 
 

 

1. Việt Nam là đối tác đáng tích cực và tin cậy 

2. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn về đầu tư, du lịch 

3. Việt Nam là quốc gia ổn định chính trị, phát triển bền vững 

4. Việt Nam là quốc gia hoà bình, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế  

5. Không thể hiện rõ quan điểm 

B15, Bài báo đề cập đến hợp tác, quan hệ liên kết quốc tế: 

1. Song phương 2. Đa phương  3. Không đề cập 

B16, Chiến thuật lập luận trong triển khai thông tin đối ngoại trong bài báo: 

1. Sử dụng số liệu, dữ kiện chính thức 

2. Sử dụng trích dẫn ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu, tổ chức quốc tế 

3. Sử dụng ví dụ điển hình 

4. So sánh với bối cảnh quốc tế 

5. Không rõ chiến thuật cụ thể 
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PHỤ LỤC 4 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU 

ĐỀ TÀI: THÔNG ĐIỆP ĐỐI NGOẠI TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ  

TIẾNG ANH CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 

(Đối với Lãnh đạo cơ quan, biên tập viên phòng tin/ ban đối ngoại thuộc  

các đơn vị khảo sát)  

Kính chào anh/chị, 

Cảm ơn anh/chị đã nhận lời tham dự cuộc trao đổi về chủ đề “Thông điệp đối 

ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay”. Đề tài luận án do 

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Minh Tâm thực hiện với sự hướng dẫn của hai người hướng 

dẫn khoa học là PGS, TS. Vũ Văn Hà và TS. Vũ Thanh Vân. Để tìm hiểu và phục 

vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và 

quan điểm của anh/chị. Những ý kiến của anh/chị theo những nội dung câu hỏi phỏng 

vấn dưới đây sẽ giúp tôi trong quá trình hoàn thiện đề tài nghiên cứu.  

Quá trình tham gia phỏng vấn của anh/chị là hoàn toàn tự nguyện. Để các 

anh/chị thoải mái nêu ra ý kiến của mình, toàn bộ dữ liệu sẽ được mã hoá đảm bảo 

sự ẩn danh của người tham gia phỏng vấn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

I. Thông tin người được phỏng vấn : 

1. Họ và tên:............................................................................................................ 

2. Chức vụ: ............................................................................................................. 

3. Nơi công tác:........................................................................................................ 

4. Chuyên ngành/ Lĩnh vực:.................................................................................... 

5. Liên hệ:................................................................................................................ 

6. Email:................................................................................................................... 

7. Thời gian phỏng vấn: .......................................................................................... 

8. Địa điểm phỏng vấn: ........................................................................................... 

II. Nội dung phỏng vấn 

1. Theo anh/chị, thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử được hiểu như thế nào? 

2. Xin anh/chị cho biết về quy trình sáng tạo của thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử hiện nay? 
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3. Xin anh/chị cho biết thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử có đặc điểm gì 

về hình thức? 

4. Xin anh/chị cho biết thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử có đặc điểm gì 

về nội dung? 

5. Theo anh/chị, thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam 

hiện nay được thể hiện như thế nào? 

6. Xin anh/chị cho biết về những yêu cầu, nguyên tắc sáng tạo thông điệp đối ngoại 

trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay? 

7. Xin anh/chị cho biết những ưu điểm của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện 

tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay?  

8. Nguyên nhân tạo nên những ưu điểm đó là gì? 

9. Xin anh/chị cho biết những hạn chế của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện 

tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay?  

10. Nguyên nhân làm nảy sinh những hạn chế đó là gì? 

11. Xin anh/chị cho biết về những thuận lợi khi sáng tạo thông điệp đối ngoại trên 

báo mạng điện tử tiếng Anh?  

12. Nguyên nhân của những thuận lợi đó là gì? 

13. Xin anh/chị cho biết về những khó khăn khi sáng tạo thông điệp đối ngoại trên 

báo mạng điện tử tiếng Anh?  

14. Nguyên nhân của những khó khăn đó là gì? 

15. Từ kinh nghiệm cá nhân, anh/ chị rút ra được bài học gì khi sáng tạo thông điệp 

đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam? 

16. Theo anh/chị, các nhà báo cần thực hiện các giải pháp gì để nâng cao chất lượng 

thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam trong thời gian 

tới? 

17. Theo anh/chị, các cơ quan báo chí cần thực hiện các giải pháp gì để nâng cao 

chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam trong 

thời gian tới? 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị! 
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PHỤ LỤC 5 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU 

ĐỀ TÀI: THÔNG ĐIỆP ĐỐI NGOẠI TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ  

TIẾNG ANH CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 

(Đối với chuyên gia về thông điệp báo chí, báo chí đối ngoại) 

Kính chào ông/bà, 

Cảm ơn ông/bà đã nhận lời tham dự cuộc trao đổi về chủ đề “Thông điệp đối 

ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay”. Đề tài luận án do 

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Minh Tâm thực hiện với sự hướng dẫn của hai người hướng 

dẫn khoa học là PGS, TS. Vũ Văn Hà và TS. Vũ Thanh Vân. Để tìm hiểu và phục 

vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và 

quan điểm của ông/bà. Những ý kiến của ông/bà theo những nội dung câu hỏi phỏng 

vấn dưới đây sẽ giúp tôi trong quá trình hoàn thiện đề tài nghiên cứu.  

Quá trình tham gia phỏng vấn của ông/bà là hoàn toàn tự nguyện. Để ông/bà 

thoải mái nêu ra ý kiến của mình, toàn bộ dữ liệu sẽ được mã hoá đảm bảo sự ẩn 

danh của người tham gia phỏng vấn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

I. Thông tin người được phỏng vấn : 

1. Họ và tên:............................................................................................................. 

2. Chức vụ: .............................................................................................................. 

3. Nơi công tác:........................................................................................................ 

4. Chuyên ngành/ Lĩnh vực:.................................................................................... 

5. Liên hệ:................................................................................................................ 

6. Email:................................................................................................................... 

7. Thời gian phỏng vấn: .......................................................................................... 

8. Địa điểm phỏng vấn: ........................................................................................... 

II. Nội dung phỏng vấn 

1. Xin ông/bà cho biết về những đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà 

nước đã ban hành đối với công tác thông tin đối ngoại trên báo chí Việt Nam hiện 

nay?  

2. Theo quan điểm của ông/bà, thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử là gì? 
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3. Quan điểm của ông/bà về vai trò của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 

tiếng Anh của Việt Nam hiện nay? 

4. Theo ông/bà, thực trạng thông điệp báo chí nói chung, thông điệp đối ngoại trên 

báo mạng điện tử tiếng Anh của nước ta hiện nay như thế nào? 

5. Theo quan điểm của ông/bà, thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh 

cần đảm bảo những tiêu chí, nguyên tắc gì? 

6. Nhận xét của ông/bà về đặc điểm nội dung của thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử tiếng Anh của nước ta hiện nay? 

7. Nhận xét của ông/bà về đặc điểm hình thức của thông điệp đối ngoại trên báo 

mạng điện tử tiếng Anh của nước ta hiện nay? 

8. Đánh giá của ông/bà về những ưu điểm của thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử tiếng Anh của nước ta hiện nay? 

9. Nguyên nhân tạo nên những ưu điểm đó là gì? 

10. Đánh giá của ông/bà về những hạn chế của thông điệp đối ngoại trên báo mạng 

điện tử tiếng Anh của nước ta hiện nay?  

11. Nguyên nhân làm xuất hiện những hạn chế đó là gì? 

12. Đánh giá của ông/bà về những thuận lợi của người làm báo trong sáng tạo thông 

điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay?  

13. Nguyên nhân tạo ra thuận lợi là gì? 

14. Đánh giá của ông/bà về những khó khăn của người làm báo trong sáng tạo thông 

điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay?  

15. Nguyên nhân làm xuất hiện khó khăn là gì? 

16. Theo ông/bà, nhà báo/ phóng viên/ biên tập viên làm về công tác báo chí đối 

ngoại cần có đảm bảo những yêu cầu gì để sáng tạo thông điệp đối ngoại trên báo 

mạng điện tử tiếng Anh được hiệu quả? 

17. Xin ông/bà đưa ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao thông điệp đối 

ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam trong tương lai? 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà! 
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PHỤ LỤC 6 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU 

ĐỀ TÀI: THÔNG ĐIỆP ĐỐI NGOẠI TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ 

TIẾNG ANH CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 

(Công chúng là người nước ngoài đọc báo mạng điện tử VietnamPlus tiếng Anh và 

báo mạng điện tử VnExpress International) 

Chào ông/bà, 

Cảm ơn ông/bà đã nhận lời tham dự cuộc trao đổi về chủ đề “Thông điệp đối 

ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam hiện nay”. Đề tài luận án do 

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Minh Tâm thực hiện với sự hướng dẫn của hai người hướng 

dẫn khoa học là PGS, TS Vũ Văn Hà và TS. Vũ Thanh Vân. Để tìm hiểu và phục vụ 

cho mục đích nghiên cứu đề tài, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và quan 

điểm của ông/bà. Những ý kiến của ông/bà theo những nội dung câu hỏi phỏng vấn 

dưới đây sẽ giúp tôi trong quá trình hoàn thiện đề tài nghiên cứu.  

Quá trình tham gia phỏng vấn của ông/bà là hoàn toàn tự nguyện. Để ông/bà 

thoải mái nêu ra ý kiến của mình, toàn bộ dữ liệu sẽ được mã hoá đảm bảo sự ẩn 

danh của người tham gia phỏng vấn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

I. Thông tin người được phỏng vấn : 

1. Họ và tên:......................................................................................................... 

2. Chức vụ: .......................................................................................................... 

3. Nơi công tác:.................................................................................................... 

4. Chuyên ngành/ Lĩnh vực:................................................................................. 

5. Liên hệ:............................................................................................................. 

6. Email:.............................................................................................................. 

7. Thời gian phỏng vấn: ...................................................................................... 

8. Địa điểm phỏng vấn: ....................................................................................... 

 

II. Nội dung phỏng vấn 

1. Ông/bà thường đọc những báo mạng điện tử tiếng Anh nào của Việt Nam hiện 

nay?  
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Ông bà có đọc báo VietnamPlus và VnExpress International không?  

Tần suất và cách tiếp cận của ông/bà đối với các tin bài trên báo mạng điện tử tiếng 

Anh của Việt Nam như thế nào? 

2. Lý do ông/bà đọc báo mạng điện tử tiếng Anh (VietnamPlus/VnExpress 

International) của Việt Nam là gì? 

3. Ông/bà ưu tiên chủ đề, lĩnh vực nào khi đọc? Vì sao những chủ đề đó quan trọng 

với ông/bà? 

Những thông điệp chủ đạo mà ông/bà tiếp cận được là gì? 

4. Đành giá của ông/bà về chất lượng nội dung và hình thức của thông điệp đối ngoại 

trên các báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam mà ông/bà đã đọc? Mức độ chính 

xác, khách quan, kịp thời, dễ hiểu và nội dung thông tin như thế nào? (Nếu chấm 

điểm 1-5, ông/bà sẽ chấm bao nhiêu? Vì sao?) 

5. Ông/bà nhận thấy có điều gì hấp dẫn và dễ tiếp cận về nội dung khi đọc báo mạng 

điện tử tiếng Anh của Việt Nam?  

6. Ông/bà đánh giá như thế nào về giọng điệu, thuật ngữ, cách thông tin được đăng 

tải, v.v. trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam? 

7. Có nhóm chủ đề, nội dung hay lĩnh vực, thông tin nào mà ông/bà muốn được phản 

ánh đầy đủ hơn không? 

8. Một trải nghiệm ấn tượng của ông/bà với một bài báo liên quan đến đối ngoại gần 

đây, nội dung đó ảnh hưởng thế nào đến cách nhìn của ông/bà về Việt Nam như thế 

nào? 

9. Điều gì khiến ông/bà hài lòng ở cách các báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt 

Nam truyền tải thông điệp đối ngoại? Điều gì khiến ông/bà chưa hài lòng và cần cải 

thiện? 

10. Ông/bà có góp ý nào khác để nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại trên báo 

điện tử tiếng Anh của Việt Nam trong thời gian tới không? 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông/bà! 
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PHỤ LỤC 7 

TRÍCH DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG PHỎNG VẤN THEO CHỦ ĐỀ 

Phụ lục tổng hợp một số trích dẫn tiêu biểu từ 17 biên bản phỏng vấn sâu được 

thực hiện với ba nhóm khách thể:  

(i) Nhóm nhà báo/biên tập viên trực tiếp tham gia sản xuất thông điệp đối 

ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh;  

(ii) Nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu về báo chí đối ngoại và thông điệp báo chí; 

(iii) Nhóm công chúng quốc tế/độc giả nước ngoài.  

Các trích dẫn được sắp xếp theo chủ đề nhằm hỗ trợ cho kết quả phân tích 

định tính trong luận án, đồng thời làm rõ các nhận định về vai trò, đặc điểm, ưu điểm, 

hạn chế, nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại trên 

báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam. 

 

1. Vai trò của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh 

PVS7: “Thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam 

hiện nay đảm nhiệm bốn vai trò chức năng chính, tương ứng với bốn mục tiêu chiến 

lược của quốc gia: cung cấp thông tin chính thức và quảng bá hình ảnh đất nước, vai 

trò xúc tác kinh tế, vai trò giải thích, làm rõ và phản bác các thông tin sai lệch và cuối 

cùng là vai trò kết nối”. 

PVS9: “Ưu điểm lớn nhất của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử 

là khả năng tiếp cận tức thời và không giới hạn, nhanh chóng đưa ra quan điểm 

chính thức, định hướng dư luận và phản bác thông tin sai lệch trong các tình huống 

khẩn cấp”. 

PVS10: “The newspaper I read most frequently is VietnamPlus because I have 

heard some Vietnamese people say that it is the most trusted newspaper. 

Furthermore, my work requires me to be informed about official information and 

viewpoints. Before each business trip, I almost read it daily to update myself on the 

situation. This helps me have a better context when communicating with colleagues 

in Vietnam”. 

PVS11: “Due to my profession, which involves interacting with both students 

and foreign tourists, I wish to stay informed about the situation in Vietnam in English 

to converse confidently and stay updated”. 
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2. Đặc điểm nội dung của thông điệp đối ngoại 

PVS1: “Nội dung của thông điệp đối ngoại bao gồm đường lối, của Đảng và 

Nhà nước, các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước”. 

PVS2: “Nội dung súc tích, dễ hiểu, toàn diện, kịp thời. Các thông điệp đối 

ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh của Việt Nam được thể hiện đầy đủ, kịp thời, 

toàn diện, dễ hiểu”. 

PVS3: “Đặc điểm về hình thức và nội dung của loại tin này bao gồm sử dụng 

tiếng nước ngoài và đa dạng các phương tiện truyền thông đại chúng để phản ánh 

quan điểm, góc nhìn của hệ thống báo chí và chính trị trong nước đối với các sự việc 

diễn ra tại Việt Nam và trên thế giới”. 

PVS6: “Thường thông qua các bài viết tiếng Anh chỉn chu, dẫn chứng đa 

chiều, trích dẫn ý kiến các nhà nghiên cứu, tổ chức quốc tế, hình ảnh minh họa chất 

lượng cao. Đặc biệt, các video phỏng vấn chuyên gia nước ngoài về Việt Nam, hoặc 

chia sẻ của người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam giúp tạo niềm tin, sức hút lớn 

cho thông điệp đối ngoại”. 

PVS8: “Phần lớn tin tức chính trị, kinh tế và xã hội đều bắt nguồn từ các thông 

cáo báo chí của chính phủ, các phát biểu của lãnh đạo, các báo cáo của bộ, ngành 

hoặc được cung cấp bởi Thông tấn xã Việt Nam”. 

PVS12: “The key messages I consistently perceive are that Vietnam is 

developing at a rapid pace and is making significant investments in technology for 

the future. This is an open country that warmly welcomes foreigners to live and work. 

Life here is becoming increasingly modern and convenient while still preserving 

unique cultural traits”. 

3. Đặc điểm hình thức thể hiện thông điệp đối ngoại 

PVS1: “Trong thời đại báo chí multimedia, thông điệp đối ngoại của TTXVN 

được thể hiện qua nhiều sản phẩm báo chí đa dạng từ text, ảnh, báo hình, báo tiếng… 

phát trên các nền tảng điện tử cũng như mạng xã hội”. 

PVS2: “Báo mạng điện tử tận dụng các loại hình mới như audio, infographic, 

megastory, video để hấp dẫn độc giả, truyền tải nhiều thông tin sinh động, trực quan hơn”. 

PVS4: “Các thông điệp đối ngoại hiện nay được thể hiện dưới nhiều dạng: bài 

tin tức, bài phân tích, video clip, đồ họa số liệu, các bản tin ngắn trên mạng xã hội. 

Ngoài ra, các hình thức podcast tiếng Anh, bản tin newsletter gửi thẳng tới email độc 
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giả quốc tế”. 

PVS7: “Các trang báo lớn đã đầu tư mạnh vào thiết kế giao diện và trải nghiệm 

người dùng. Giao diện được trình bày sạch sẽ, chuyên nghiệp, với bố cục rõ ràng 

theo các chuyên mục”. 

PVS8: “Đặc biệt ở phần tiêu đề và sapo, ngôn ngữ có xu hướng ngắn gọn, đi 

thẳng vào vấn đề. Các nghiên cứu về cú pháp cho thấy việc ưa chuộng sử dụng các 

cấu trúc câu đơn giản nhằm tối ưu hóa khả năng thu hút sự chú ý và truyền tải thông 

tin nhanh chóng, hiệu quả”. 

PVS10: “The in-depth articles, also known as ‘Mega Stories,’ are 

meticulously crafted with numerous images, graphics, and videos. From what I have 

read, I perceive that Vietnam aims to convey that it has a rising economy and is a 

safe destination”. 

PVS12: “As a technology professional, I appreciate how they utilize charts 

and infographics to present data. This enables me to grasp information quickly 

without the need to read lengthy articles”. 

4. Ưu điểm của thông điệp đối ngoại trên báo mạng điện tử tiếng Anh 

PVS1: “Nguyên tắc chung là đảm bảo đúng chủ trương đường lối đối ngoại 

của Đảng và nhà nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, đưa tin đa chiều. Ở TTXVN, yêu cầu 

chung cho thông tin là Nhanh - Đúng - Trúng - Hay. Ở TTXVN, thông tin cập nhật 

nhanh và đa dạng nhờ có mạng lưới phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước và hơn 30 

nước trên thế giới cũng như hợp tác với các hãng thông tấn trên thế giới…Kịp thời, 

toàn diện, hiệu quả, sinh động, dễ hiểu, bao phủ các kênh ngoại giao, từ Đảng, Nhà 

nước, Chính phủ, Quốc hội tới ngoại giao nhân dân”. 

PVS5: “Thứ nhất là mức độ lan tỏa rất cao, có thể chạm tới nhiều đối tượng 

độc giả quốc tế mà không giới hạn không gian địa lý. Thứ hai là khả năng tạo dựng 

thương hiệu quốc gia tích cực, tăng vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”. 

PVS7: “Ưu điểm cốt lõi nằm ở khả năng kiểm soát và thống nhất thông điệp. 

Do hệ thống báo chí được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, 

các thông điệp về những vấn đề trọng yếu, nhạy cảm được đảm bảo tính nhất quán 

và đồng bộ trên tất cả các kênh”. 

PVS11: “The articles are generally concise, easy to understand, and updated 

quickly. Many articles aim to place Vietnam in a regional context for international 
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readers to understand. I am most satisfied with the speed of updates and the reliability 

of the information. Any information I read in that newspaper is also displayed in 

other news outlets and on television. The articles provide sufficient information for 

me to understand what is happening”. 

PVS13: “I give a high score because the English language used is very 

standard and clear, and the official information is conveyed very professionally. This 

is commendable”. 

5. Hạn chế, khó khăn trong sáng tạo và tiếp nhận thông điệp đối ngoại 

PVS1: “Độ bao phủ thông tin đối với các cộng đồng quốc tế còn chưa đạt 

mong đợi. Nhiều vấn đề đặc thù của đất nước khó diễn giải bằng tiếng Anh một cách 

dễ hiểu, nhất là lĩnh vực chính trị vốn khó tiếp nhận”. 

PVS2: “Nhiều thông điệp còn dài, làm giảm hiệu quả truyền đạt thông tin. 

Không thường xuyên tận dụng các loại hình, phương tiện như text, audio, 

infographic, megastory, video clip trong cùng một bài viết”. 

PVS3: “Một trong số những khó khăn đối với việc sản xuất tin đối ngoại trên 

báo điện tử nằm ở cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực: phóng viên, biên tập 

viên, hiệu đính cần sử dụng tốt tiếng Anh”. 

PVS9: “Hạn chế là tính một chiều và thiếu chiều sâu phân tích. Nội dung 

thông điệp thường tập trung vào việc đưa tin sự kiện, tường thuật hoạt động của lãnh 

đạo, hoặc ca ngợi thành tựu một cách khá đơn điệu”. 

PVS12: “I do not give a perfect score because everything seems to be overly 

optimistic. As a resident here, I am aware that life encompasses daily challenges such 

as traffic congestion and air pollution. I believe that if newspapers included more 

coverage on how Vietnam is striving to address these issues, the message would 

resonate more authentically and credibly with international readers”. 

 

6. Giải pháp, khuyến nghị nâng cao chất lượng thông điệp đối ngoại 

PVS1: “Đảm bảo luôn nắm rõ chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và 

Nhà nước, nâng cao năng lực ngoại ngữ, update công nghệ làm báo. Nâng cao năng 

lực toàn diện của đội ngũ sản xuất thông tin, nâng cấp nền tảng công nghệ”. 

PVS2: “Các nhà báo cần nâng cao ý thức, năng lực, trau dồi chuyên môn 

nghiệp vụ, các kỹ năng công nghệ thông tin. Nâng cao năng lực toàn diện của đội 
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ngũ sản xuất thông tin, nâng cấp nền tảng công nghệ. Đầu tư nhiều hơn về các ứng 

dụng, phần mềm, đào tạo nhân lực”. 

PVS3: “Về phía phóng viên, biên tập viên cần liên tục trau dồi hiểu biết về 

các chính sách định hướng liên quan của Đảng và Nhà nước; học hỏi tăng cường kỹ 

năng chuyên môn; nắm bắt các tuyến tin độc giả quan tâm. Về phía các cơ quan báo 

chí cần cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại và thuận lợi cho các hoạt động thông tin đối 

ngoại; tăng cường đào tạo phóng viên, biên tập viên; đôn đốc công tác viết tin, biên 

tập tin, hậu kiểm để hạn chế sai sót, đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể”. 

PVS5: “Tôi luôn nhấn mạnh ba yếu tố: chính xác, dễ hiểu và tôn trọng. Mỗi 

sản phẩm đều phải được kiểm tra kỹ về văn hóa, tránh gây hiểu nhầm cho độc giả 

toàn cầu”. 

PSV6: “Cần lắng nghe góp ý của độc giả, liên tục học hỏi kỹ năng mới, đặc 

biệt là kỹ năng truyền thông số và phân tích các vấn đề đa chiều để tăng tính hấp dẫn, 

khách quan”. 

PVS7: “Cần có một chiến lược tổng thể, dài hạn về xây dựng hình ảnh và 

thương hiệu quốc gia, trong đó báo chí đối ngoại đóng vai trò chủ lực. Chiến lược 

này cần xác định rõ thông điệp cốt lõi, công chúng mục tiêu và có sự phối hợp nhịp 

nhàng giữa các bộ, ngành, địa phương”. 

PVS11: “If there were additional maps or interactive graphics for 

environmental topics, along with open data sources, it would be excellent. I also hope 

for a short weekly section titled ‘Healthy Living in Vietnam’ featuring easily 

applicable tips, and more articles on solutions”. 

PVS13: “I would very much like to read more everyday stories, narratives 

about people. How does the life of a multi-generational family in Hanoi differ from 

that in Ho Chi Minh City? What pressures are the youth of Vietnam facing in their 

work and lives?” 


